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Chương I 


KHAI DẪN - BỐN KHẢ NĂNG ĐẮC ĐẠO 


"Trong bộ Puggalapaññatti (Nhân chế-định) của Tạng Abhidhamma và trong Anguffara nikãya 
(Tăng-chi bộ) có giải thích rằng: 


Chúng-sanh được gặp Giáo-pháp của Đức Chánh-đăng-giác có bốn hạng: 


1) Ugghãtitaññu - Khai thị tri giả. Là hạng chúng-sanh tỏ ngộ pháp (dhammaäbhi-samayo) khi 
vừa mở đề. Tức là chứng-đắc từ sơ-quả đến A-la-hán như trường-hợp Ngài SãrTputfa, 
Mogøallana, Bahiya ... chỉ nghe câu pháp ngắn gọn cũng đắc đạo-quả. 


2) Vipañcitaññu - Quảng diễn tri giả. Là hạng chúng-sanh không thể chứng Đạo-quả khi nghe 
một câu pháp ngắn, một thời pháp ngắn, tuy nhiên, nếu thời pháp được giảng rộng, hay được 
lặp lại nhiều lần, người này chứng đạt đạo-quả, như trường-hợp Ngài Yãsa, trưởng giả 
Anathapindika, bà Visakhã ... 


3) Neyya - Ứng dẫn giả. Là đắc đạo-quả do tuần tự tiến, tức là không thể chứng-đắc ngay, dù 
bài pháp được thuyết-giảng rộng. 


Hạng người này cần phải được hướng dẫn, chiêm nghiệm cẩn thận với tác-ý khéo (yoniso 
manasikãra), lại phải thân-cận với bậc trí giả. Nhờ vậy, người này có thể chứng đạo-quả. 


Hạng Neyya có nhiều hạng tùy theo thời gian hành-đạo và phước độ ba-la-mật (param]) tích 
trữ, cùng với phiền-não tiềm tàng mạnh hay yếu. 


Hạng Neyya bao gồm những người hành-đạo với thời gian tối thiểu là 7 ngày cho đến cuối đời 
(như trưởng-lão Cittagutta mất 55 năm hành-đạo). 


Nếu tỉnh-tấn hành-đạo từ 7 ngày cho đến khoảng giữa tuổi thọ, chúng-sanh này có thể chứng- 
đắc đạo-quả A-la-hán, vào cuối tuổi thọ chỉ có thể đắc đến Bất-lai quả mà thôi. 


Mặt khác, nếu với thời gian 7 ngày đắc quả, người này phải tinh-tấn dõng mãnh, nếu không có 
tinh-tấn cao độ thì thời gian hành pháp sẽ kéo dài, 7 ngày có thể trở thành 7 tháng, 7 năm hoặc 
lâu hơn. 


Và cần biết rằng: người Neyya, nếu sự tinh-tấn không đủ mạnh trong suốt cuộc đời, thì sự giải- 
thoát khổ không thể có được. Tức là, không thể giải-thoát trong Giáo-pháp đức Phật hiện-tại; 
tuy nhiên, cũng là pháp tinh-tấn pãrami, sẽ giải-thoát trong Giáo-pháp của Đấng Chánh-giác 
vị-lai. 


Sự giải-thoát trong Giáo-pháp của đức Phật vị-lai trở thành hiện thực, khi người này gặp lại 
chính pháp môn đang hành-trì trong hiện-tại, như trường-hợp Ngài Cũlapanthaka quán thể 
trược khi nhìn vào chiếc khăn vò trong tay, phát-triển tuệ-quán chứng-đắc A-la-hán cùng với 
Hóa-tâm minh, do tiền kiếp thường quán thể trược hay vị đệ tử của Ngài SãrTpuffa, quán vô- 
thường qua tịnh-tướng hoa sen do đức Phật hóa hiện, chứng-đắc A-la-hán, vì trong tiền kiếp là 


thợ bạc thường nhìn tịnh tướng. 

Cũng nên ghi nhận rằng: hạng Neyya có 2 loại là: 
- Niyata Neyya (xác định ứng dẫn giả): Là người được đức Phật thọ ký chắc chắn 
sẽ giải-thoát. 


- Aniyata Neyya (bất định ứng dẫn giả): Là người chưa được đức Phật thọ ký, sự 
giải-thoát khổ còn bất định, cho dù người ấy đã viên-mãn pháp ba-la-mật (param]), 
gặp được đức Phật Chánh-giác, như trường-hợp vua Ajãtasattu (A-xà-thế). 


4) Padaparama - Văn cú tối vi giả. Là hạng người không thể đắc đạo-quả trong kiếp sống ấy, 
cho dù người này nghe nhiều, nhớ nhiều, giảng pháp nhiều. 


Hạng người này dù cố-gắng tinh-tấn hành pháp cũng không thể chứng-đắc đạo-quả, hạng 
người này chỉ có thể tích lũy phước báu ba-la-mật cùng tập khí (vãsan3). 


Tuy không giải-thoát trong hiện kiếp, nhưng do tích lũy phước báu ba-la-mật theo con đường 
thiền Chỉ (samatha) hoặc thiền Quán (vipassan3), khi mệnh-chung sẽ sanh lên cõi trời, người 
ấy có thể đắc đạo-quả trong Giáo-pháp của Đức Chánh-đăng-giác trong kiếp ấy, như con ếch 
sanh làm thiên tử, hay công tử Mattha kundali trong chú giải kinh Pháp-cú. 


Đức Phật đã tuyên thuyết có bốn hạng người như vậy. 
BA LOẠI BỆNH NHÂN 
Đức Phật cũng tuyên thuyết về ba người bệnh liên-hệ đến bốn hạng người ở trên. 


- Bệnh nhân chắc chắn bình phục khi đúng thời, dù không cần phải uống thuốc hay 
chữa trị. 


- Bệnh nhân hy-vọng khỏi bệnh nếu uống đúng thuốc và chữa trị đúng phương-pháp. 


- Bệnh nhân không thể bình phục dù có uống đúng thuốc và chữa trị đúng phương- 
pháp. 


Hạng bệnh nhân thứ nhất ám ý chỉ cho những chúng-sanh được Đức Chánh-giác quá-khứ thọ 
ký (niyata vãyäkarana - tuyên bố nhất định). 


Hạng bệnh nhân thứ hai ám chỉ hạng người Neyya, người bệnh có thểø khỏi bệnh hoặc chết, 
ám chỉ cho hạng chúng-sanh có thể đắc đạo-quả hoặc không. 


Nếu hạng người Neyya biết điều nào tốt nên thực-hành, điều nào xấu nên từ bỏ, có sự chỉ dạy 
đúng đắn từ vị minh-sư, đồng thời có nhiệt-tâm tinh-tấn đầy đủ, người này sẽ đắc đạo-quả 
trong hiện kiếp ấy. 


Nhưng nếu hạng người này gặp nhiều chướng-ngại như: chấp hăn tà-kiến, lầm đường, không 
từ bỏ dục-lạc. Hoặc từ bỏ dục-lạc nhưng không gặp minh-sư, hoặc gặp minh-sư có được sự chỉ 
dạy đúng đắn, nhưng không có tinh-tấn dõỡng mãnh hành pháp. Hoặc tuy có sự tinh-tấn dõng 
mãnh nhưng lại bệnh hoạn hay tuổi quá suy nhược, do đó sự tinh-tấn không đủ lực để tiến đạt 


đạo-quả trong kiếp này. 


Hoặc giả, người này có đầy đủ điều-kiện đắc quả trong hiện-tại, nhưng lại phạm vào ngũ 
nghịch đại tội, hay tự làm hoại duyên lành của mình, như vua Ajãtasattu (A-xà-thế) không đắc 
quả thánh vì phạm tội giết cha là vua Bimbisära (Bình-sa-vương). 


Tương truyền, vị ấy phải luần-hồi 2 A-tăng-kỳ kiếp (asankheyyakappa) mới đắc quả Độc-giác 
Phật. 


Trong sớ giải kinh Pháp-cú có ghi câu chuyện: Con vị trưởng giả Mahadhana trong thời thanh 
xuân đã ham mê trụy lạc, lại uống rượu nên làm hoại trí, tâm không được an-tịnh, cũng không 
có cơ hội thân-cận Tam-bảo. Vị ấy khánh tận tài-sản, hai vợ chồng phải dẫn nhau đi xin ăn, 
nhìn thấy cảnh ngộ của vị ấy, đức Phật dạy rằng: 


"- Này Änanda! Nếu thời thanh xuân, ông Bà-la-môn này là vị tỳ-khưu trong Giáo- 
pháp Như-lai, sẽ là bậc A-la-hán. Là tỳ-khưu trong thời trung niên sẽ là bậc Bất-lai, 
mệnh-chung được sanh về Tịnh-cư thiên (suddhãvãsa brahmaloka), tại đó sẽ Vô-dư 
Níp-bàn. 


Lại nữa, nếu y xuất-gia vào thời đầu lão niên, sẽ trở thành vị Nhất-lai hay Dự-lưu, vĩnh 
viễn không rơi vào 4 khố-cảnh (apayaloka). Nhưng nay cả thánh sản lẫn tục sản đều 
không còn". 


Như vậy, tuy đầy đủ pháp độ có thể chấm dứt luân-hồi trong kiếp ấy, nhưng không phải là 
niyataNeyya pugøalã, không được đức Phật thọ ký nên Mahaädhana không thể đắc quả trong 
Giáo-pháp của đức Phật hiện-tại. Đó là do các phiền-não đã huân tập trong quá-khứ dấy động, 
bất chấp sự-kiện được gặp đức Phật hay không. 


Mặt khác, khi sa vào khố-cảnh do ác-nghiệp tạo ra trong hiện-tại thì thời gian bị đọa kéo dài. 


Nếu khi đức Phật Metteyya (Di-lạc) xuất hiện trên thế-gian, vị ấy không được sinh lên gặp 
Ngài, không thể tiếp nhận pháp. Thế là, sự khổ luân-hồi lại tiếp diễn. 


Thế rồi, trải qua vô số kiếp địa cầu không có vị Chánh-giác xuất hiện, y còn phải luân-hồi mãi, 
còn chịu vô số đau-khổ trong thế gian. 


Than ôi! Người có đầy đủ phước báu ba-la-mật lại đi ra khỏi pháp giải-thoát, không thể 
chuyển hóa kiếp hiện-tại thành kiếp chót để giải-thoát mọi thống khổ, đáng kinh-sợ thay. 


Quan niệm chung trong thời hiện-tại này đều cho rằng: "Khi pháp ba-la-mật đầy đủ, dù muốn 
hay không cũng gặp được đức Phật, nghe pháp do Ngài thuyết và dù quan tâm hay không cũng 
sẽ giải-thoát". 


Những người có quan niệm như vậy, do không lưu ý đến người nhất định (niyata puggala) tức 
là người đã được đức Phật Chánh-giác thọ ký hay người bất định (aniyata puggala) là người 
chưa được thọ ký. 


Chúng ta nên hiểu rằng: “Người Neyya bất định, có thể đắc đạo-quả trong hiện kiếp, nếu phát- 
triển tinh-tấn đầy đủ". 


Ngược lại, cho dù có phước ba-la-mật đầy đủ mà chếnh mảng, thiếu hay không có sự tinh-cần 
thì đạo-quả không thể có được trong Giáo-pháp đức Phật hiện-tại. 


Ngoài ra, còn một số chúng-sanh khác tuy không bị ác-nghiệp cản trở, nhưng lại "sinh bất 
phùng thời", như đạo sĩ Alãra, đạo sĩ Udaka có đủ phước ba-la-mật, lại rơi vào tám bất lợi 
(atthakkhana: a†tha + akhana; akhana là không thuận lợi) 


Đó là: Khi Đức Chánh-giác xuất hiện trong thế-gian, chúng sanh lại sanh vào: 


- Cõi Vô-sắc (arũmina). 

- Cõi Võ-tưởng (asaññaãsatta). 

- Vùng biên địa (paccanfara), nơi mà Giáo-pháp Đấng Như-lai khó lan truyền đến. 

- Người lạc vô-nhân (vitalinga): là người có dị tật bẩm sinh như điếc, vô căn, lưỡng 
căn, đần độn... 

- Micchaditthi: chấp hăn tà-kiến, là sanh vào dòng của những người chấp-thủ tà-kiến. 
- Ngạ-qui (peta). 

- Bàng-sanh (tiracchana). 

- Địa-ngục (niraya). 


PHÁP-HÀNH CHỦ YẾU CHO NGƯỜI NEYYA VÀ PADAPARAMA 


Nói chung, điều-kiện căn-bản cho đạo-quả sanh-khởi là giới-tịnh (slavisuddhi), tâm-tịnh (citta 
visud-dhï) và tuệ-tịnh (paññavisuddhi). Nói gọn hơn là giới-định-tuệ. 


Riêng hai hạng người: ugghätitaññu và vipañci-tañfu, chỉ nghe một thời pháp có thể chứng- 
đắc từ Tu-đà-hườn đến A-la-hán quả, do vậy giới -định không cần phải thực-hành nhiều và đây 
cũng là trường-hợp chứng-đắc của chư-thiên, phạm-thiên, của ông Anathapindika, bà 
Visakha... 


Tuy nhiên giới-tịnh, tâm-tịnh vẫn cần thiết cho các vị Thánh hữu-học, vì cần phải thực-hành để 
tiến đắc các tầng thánh cao hơn. 


Riêng các vị A-la-hán tuy viên-mãn các giai-đoạn thanh-tịnh, nhưng giới-tịnh -tâm-tịnh vẫn 
được vị A-la-hán thực-hành, với mục-đích "hiện-tại lạc-truù"” (ditthidhamma sukha vihãra). 


Đối với hai hạng Neyya và Padaparama thì giới-tịnh, tâm-tịnh là điều-kiện cơ-bản, cần phải 
thực-hành mới hy-vọng đạt đạo-quả. 


Theo Atthakathã (Chú giải): Ngàn năm đầu của Giáo-pháp đức Phật còn quả vị A-la-hán Tuệ 
phân-tích (patisambhidã patta arahanta). 


Ngàn năm thứ hai còn quả vị A-la-hán Lục-thông (chalabhiñña arahanfa). 


Ngàn năm thứ ba còn quả vị A-la-hán Tam-miinh (tevijjä arahanta) đồng thời mất tạng Diệu- 
pháp. 


Tạng Diệu-pháp mất đồng nghña trí suy giảm, do đó Giáo-pháp hiện-tại (hơn 2500 năm) hai 
hạng ugghafi-†aññu và vipañcitañfñu không còn, chỉ còn hạng Neyya và Padaparama. 


NEYYA PUGGALAÄ 


Người Ñeyya trong kiếp hiện-tại, nếu có sự tinh-cần dõng mãnh thực-hành pháp trợ-đạo như 
tứ Niệm-xứ, tứ Chánh-cần... có thể chứng-đắc thánh quả Nhập-lưu (sotapann3). 


Nếu sự tinh-cần chưa đủ đầy, sẽ trở thành thánh Nhập-lưu ở kiếp sau, tức là sau khi mệnh- 
chung tái sanh về thiên giới, tu-tập sẽ đạt quả vị Nhập-lưu. 


Trái lại, hạng Neyya này xa rời pháp trợ-đạo, khi mệnh-chung xem như xa lìa Giáo-pháp của 
Đức Chánh-đẳng-giác hiện-tại. Tuy nhiên, người Neyya này vẫn có thể đạt đạo-quả trong thời 
Giáo-pháp của đức Phật vị-lai, nếu may mắn gặp được Giáo-pháp của Ngài. 
PADAPARAMA PUGGALA 


Người Padaparama trong hiện-tại tuy không thể chứng đạo-quả, nhưng có sự nhiệt-tâm tỉnh- 
cần hành pháp trợ-đạo, khi mệnh-chung sanh về thiên giới, có thể đạt được đạo-quả trong 
Giáo-pháp hiện-tại, vì rằng "Thời-kỳ chư Thánh vẫn còn”. 


Tuổi thọ Giáo-pháp của Đức Như-lai là năm ngàn năm, khoảng thời gian ấy, đều là thời-kỳ của 
thánh quả trổ khai. 


Bao giờ còn Bát chánh đạo, bấy giờ vẫn còn Thánh quả. Và như thế, người Padaparama cần 
tích cực lợi dung cơ hội cận kề Giáo-pháp, nhằm mục-đích tích trữ, gieo tạo phước ba-la-mật 
càng nhiều càng tốt. Tức là phải tích lũy, huân tập về giới-định-tuệ. 


GIỚI (sĩla) 


Hạt giống (bïja = chủng tử) của giới là sự nghiêm trì năm giới, bát quan trai giới - không nói 
đâm-thọc, không nói hung-ác, không nói phù phiếm. Đó là giới của thiện gia cư-sĩ. 


Sa-di có 10 giới. Tỳ-khưu có tứ Thanh-tịnh giới. Đầy là những hạt giống tạo thành sila pãramT 
(giới độ), tùy theo phẩm mạo. 


ĐỊNH (samadhi) 
Hạt giống của Định là sự tinh-cần trong Chỉ-tịnh, ít nhất phải đạt được ấn-tướng Tiên-khởi 
(parikamma nimifta -chuẩn bị tướng) qua bốn mươi đề mục của pháp chánh-định (samma 


samadhi) như: mười đề mục kasina, mười đề mục tùy-niệm (anussati) ... 


Nếu có thể cố-gắng tinh-cần hơn nữa, nên cố-gắng đạt đến cận-định (upacära samadhi) và cuối 
cùng đắc định, gọi là An-chỉ định (appana samädhi). 


TUỆ (paññä) 


Hạt giống tuệ là sự tu-tập những khả-năng phân-tích được danh (nama), sắc (rũpa), uẩn 
(khandha), xứ (ãäyatana), giới (dhatu), đế (sacca), và duyên-khởi (paticcasammuppäda). 


Hoặc là tu về tuệ-quán thấy rõ ba tướng-trạng của pháp hữu-vi là: vô-thường tướng (anicca 
lakkhana), khổ-tướng (dukkhã lakkhana) và vô-ngã tướng (anattä lakkhana). 


Đạo-tuệ (maggañana) và quả-tuệ (phalañãna) phát-sanh do nương vào ba hạt giống Giới-định- 
tuệ. 


Giới-định giống như vật trang điểm thế-gian trong thời hiện-hữu giáo pháp đức Phật ngay, cả 
trong kiếp không (suññata kappa) là kiếp không có Đức Chánh-đăng-giác xuất hiện. Tức là 
giới -định có thể có trong bất cứ thời nào theo ý muốn của hành-giả tu-tập. 


Riêng hạt giống tuệ liên quan đến danh-sắc, uẩn, xứ, giới, đế, duyên-khởi, chỉ xuất hiện trong 
thời Giáo-pháp của Đấng Chánh-giác. 


Ngoài Giáo-pháp của đức Phật, không nơi nào, thời nào được nghe nói những từ ngữ liên quan 
đến trí như những từ ngữ ấy. 


Do đó, người có duyên lành sinh ra trong thời hiện-tại, vào lúc Giáo-pháp của đức Phật đang 
hưng thịnh, nên có ý-niệm gieo hạt giống đạo-tuệ, quả-tuệ để đạt đến cứu cánh giải-thoát vào 
thời vị-lai, nên đặc biệt chú ý đến tuệ về chân-đế (paramatthasacca ñãna). 


Trong bộ Abhidhammattha sañgaha (Thắng-pháp nghĩa nhiếp) có nêu lên bốn pháp chân-đế là 
tâm, sở-hữu tâm, sắc-pháp và Níp-bàn. Đó là bốn pháp rất khó xuất hiện trong thế-gian và ít 
người nhận-thức rõ. Việc nhận-thức được bốn pháp này còn khó hơn tích lũy hạt giống giới - 
định. Tối thiểu nên cố-gắng đạt cho được tuệ-quán phân-biệt được tứ-đại (đất, nước, lửa, gió), 
là thành-phần vật-chất cấu tạo nên thân thể của một chúng-sanh. Nếu có tuệ-quán thấy rõ tứ- 
đại, người này có được kho hạt giống trí tốt, dù họ không có được trí về Abhidhamma (Thắng- 
pháp). 


Như vậy: có thể nói rằng: "Sinh ra gặp Phật-pháp là một hạnh-phúc lớn nhất". 
MINH HẠNH 


Giới-định hợp lại là Hạnh (carana). Còn tuệ thuộc về Minh (vijjãa). Minh như đôi mắt, còn 
Hạnh ví như tứ chi, Hạnh là đôi cánh còn Minh là mắt của con chim. 


Nói gọn: Minh và Hạnh hỗ-trợ lẫn nhau, có Hạnh không Minh ví như người đầy đủ tứ chi 
nhưng mù mắt, trái lại có Minh không Hạnh, chăng khác nào người mắt sáng lại không có tay 
chân. 


Có Minh lẫn Hạnh là người hạnh-phúc, trái lại vắng cả Minh lẫn Hạnh là người đau-khổ nhất, 
bị mất cả tứ chi lại mù lòa. 

Hậu quả do chỉ có Hạnh. 

Nhờ có Hạnh nên trong thời Giáo-pháp đức Phật hiện-tại, được gặp và nghe pháp của Ngài, 


nhưng vì không có hạt giống trí nên sự chứng đạt đạo-quả không hề có, như trường-hợp Ngài 
Upananda, LAlïudayi, vua Pasenadi kosala... 


Trong hiện-tại, không có hạt giống tuệ, như tuệ-quán thấy rõ danh-sắc hay năm uẩn, cho dù 
trong vị-lai gặp được đức Phật và nghe pháp của Đức Chánh-giác vị-lai cũng khó đắc quả 
thánh. 


Như những vị nêu trên, trong quá-khứ tuy có tích lũy thiện hạnh bố-thí, trì-giới... nên trong 
hiện-tại có cơ hội thân-cận Đức Thế-tôn, nhưng vì thiếu tích lũy trí trong quá-khứ, dù có nghe 
pháp đức Phật suốt đời cũng trở nên rỗng không, như rơi vào tai bị điếc. 


Hậu quả do chỉ có Minh. 


Do có tu-tập Minh-quán về danh-sắc, năm uẩn, nhưng lại thiếu Hạnh như bố-thí, trì-giới. 
Những người này, nếu may mắn gặp đức Phật, nghe pháp sẽ mau chứng-đắc Đạo-quả. Nhưng 
do thiếu Hạnh nên sự-kiện gặp được đức Phật rất khó khăn, đồng thời khi hành-pháp sẽ gặp 
nhiều chướng ngại. 


Nếu trong hiện-tại chỉ chuyên lo về Minh mà không trau dồi Hạnh, sự-kiện gặp được đức Phật 
vị-lai rất mong manh và bấp bênh. 


Thật vậy, sự xuất hiện giữa hai vị Chánh-giác là khoảng thời gian trống không gọi là thời 
trung-gian (antara kappa). 


Chúng-sanh vô Hạnh, do tập quán không nghiêm chỉnh trong Giới-luật, nên lăn trôi trong dục- 
lạc đồng thời lại ít bố-thí. Trong khoảng thời gian này (kiếp không) nếu chúng-sanh ấy may 
mắn lăn trôi trên nhàn-cảnh thì chăng nói làm chi (điều này chỉ có một số ít có được), nếu rơi 
vào khổ-cảnh sẽ luân chuyển vô số kiếp ở cõi khổ, vì sanh lại làm người rất khó. 


Vì là người thiếu Hạnh lại ít bố-thí trong hiện-tại, đồng thời không phòng-hộ thân, ngữ, ý, rất 
dễ-dàng sanh vào khổ-cảnh khi mệnh-chung. 


Nếu nhờ may mắn nào đó, họ sanh trở lại cõi người, nhưng vì thiếu bố-thí, nên là người nghèo 
khố, lại không nghiêm trì-giới nên gặp nhiều nỗi gian nan, khổ cực trong cuộc sống. Thế là, họ 
có khuynh-hướng tạo ác-nghiệp, để rồi kiếp sau đó khố-cảnh sẵn sàng đón họ. 


Chính trong hiện-tại do thiếu Hạnh, nên khi tiếp xúc, tranh biện với nhau họ dễ-dàng rơi vào 
sân-hận, oán thù. 


Như vậy, người thiếu Hạnh trong mỗi kiếp sống, thường đối diện với đau-khổ, càng lúc càng 
tích lũy bất-thiện nghiệp, dễ-dàng đánh mất cơ hội tái-sanh vào nhàn-cảnh. Và như thế, có cơ 
hội gặp được đức Phật, nghe Giáo-pháp của Ngài quả thật mong manh. 


Tóm lại: Người Padaparama muốn chứng-đắc đạo-quả ở kiếp sau trong thời đức Phật hiện-tại, 
cần hội đủ Minh và Hạnh. 


Nếu chỉ có Minh (tu thiền Quán) không Hạnh sẽ không đảm bảo được cơ hội sanh về nhàn- 
cảnh, gặp được Giáo-pháp đức Phật hiện-tại hoặc Giáo-pháp đức Phật kế tiếp. Trái lại, có 
Hạnh (chỉ có bố-thí, trì-giới) không Minh, người này không thể đắc quả, cho dù gặp được đức 
Phật và tự thân nghe Phật thuyết-giảng. 


Do vậy, người Padaparama (nam hay nữ), mong đắc đạo-quả trong giáo-pháp này, hay trong 
giáo-pháp của đức Chánh-giác vị-lai, cần tinh-tấn gieo trồng hạt giống Minh -Hạnh, bằng sự 
thực-hành bố-thí, trì-giới, tu Quán, ít nhất đạt được tuệ Phân-biệt danh-sắc. 


Sở dĩ, bố-thí nằm trong Hạnh, vì bố-thí năm trong đức-tin (saddhã), là một trong bảy Diệu- 
pháp (sad-dhamm3) của bậc thiện-trí (sappurisa). 


Hạnh có mười lăm pháp là: 


Giới (sTla). 

Thu thúc môn quyền (indriya samvara). 
Tri-túc vậc thực (bhojanã meftaññut3). 
Giác-tỉnh (jagariyanuyoga). 

Tín (saddh3). 

Niệm (sati). 

Hổ thẹn tội-lỗi (hiri). 

Ghê-sợ tội-lỗi (ottappa). 

Đa văn (bahusacca). 

Tĩnh-tấn (viriya). 

Trí-tuệ (ñãna). 

Sơ-thiền. 

Nhị-thiền. 

Tam thiền. 

Tứ thiền. 


Tuần tự Pháp-hành 


Trong hiện-tại, có hai hạng phàm-nhân trong Phật-giáo: ¡) Người chờ đợi Giáo-pháp của đức 
Phật Chánh-giác kế tiếp; và ii) Người nỗ-lực tinh-cần để chứng đạo-quả trong Giáo-pháp hiện- 
tại. 


Người chờ đợi Giáo-pháp của đức Phật: Công việc những người này không gì ngoài sự bổ 
túc pháp ba-la-mật. Do đó, không nhất thiết cần bám chắc vào trình-tự pháp-hành, tức là trình- 
tự Giới-định-tuệ. 


Nghĩa là sao? Nghĩa là không cần phải thực-hành xong giới-tịnh rồi thực-hành thiền-định, hay 
thực-hành định (là chứng-đắc cận-định hay an-chỉ định) đầy đủ rồi mới hành Minh-sát. 


Tức là không cần phải theo trình-tự bảy pháp thanh-tịnh là: 


Giới-tịnh (sila visuddhi). 

Tâm-tịnh (citta visuddhi). 

Kiến tịnh (ditthi visuddhi). 

Đoạn nghỉ tịnh (kankhàvitanana visuddhi). 

Đạo phi đạo tri-kiến tịnh (maggàmaggañãna dassana visuddhi). 
Hành tịnh (patipadañäna dassana visuddhi). 

Tri-kiến tịnh (ñana dassana visuddhi). 


Người này không cần phải trì hoãn một pháp-hành nào cả, khi thuận tiện sẽ tiến hành pháp 
thích-hợp với điều-kiện có được. 


Không cần hoãn tâm-tịnh để thực-hành giới-tịnh trước, khi có cơ hội thực-hành thiền-tịnh thì 
hành ngay, vì là người đang cần tích lũy phước ba-la-mật càng nhiều càng tốt. Do đó, người 
này cần cố-gắng tích lũy Giới-định-tuệ theo từng trường-hợp ứng với khả-năng hay điều-kiện 
có được. 


Như người đang thong dong, rảnh rang có dịp hành thiền Chỉ hoặc thiền Quán, lập tức hành 


ngay không cần đắn đo, chọn lựa: đây là Chỉ-tịnh -đây là Minh-quán. 


Người tỉnh-cần mong đắc quả trong Giáo-pháp hiện-tại: Đối với người này, trái lại phải theo 
đúng trình-tự pháp-hành, nghĩa là: sau khi hoàn tất giai-đoạn giới-tịnh mới thực-hành tâm-tịnh, 
khi hoàn tất giai-đoạn tâm-tịnh mới Minh-quán về ba tướng vô-thường, khổ, vô-ngã. Tức là, 
hành theo tuần tự: giới-tịnh, tâm tịnh, kiến-tịnh, đoạn-nghi tịnh... 


Trình-tự này dùng cho người nỗ-lực tinh-tấn để chứng đạt đạo-quả trong kiếp hiện tại, nơi 
Giáo-pháp này. 


Hạng phàm-nhân trong Giáo-pháp của đức Phật hiện-tại, tự thấy mình không thể dốc hết tinh- 
tấn để thực-hành pháp, chỉ chuyên chú trong việc tích lũy phước ba-la-mật, Thiền-sư không 
nên khuyên họ phải hoàn thành giới-tịnh trước khi thực-hành tâm-tịnh, chỉ nên sách tấn họ 
hoàn thành thiện-pháp Giới-định-tuệ trong hoàn cảnh và điều-kiện họ có được. 


Chí đến ngay cả người chài lưới, thợ săn, cũng không nên nói rằng: "Ông không nên nghĩ đến 
hành thiền Chỉ hay thiền Quán trừ khi ông từ bỏ nghề đang hành". Nói như thế, sẽ gây chướng- 
ngại pháp (dhamman-taraya) cho họ. 


Nói cách khác, những người thợ săn, chài lưới nên sách tấn họ niệm tưởng về ân-đức Phật- 
Pháp- Tăng, khuyên họ nên suy tưởng đến các ân-đức ấy, càng nhiều càng tốt. 


Và tùy theo khả-năng của họ, nên chỉ họ quán niệm về thể trược trong chính thân họ và người 
chung quanh, hoặc quán đến sự chết của chúng sinh để rồi nghĩ đến sự chết của chính mình ... 


Một dân chài được sách tấn như thế, có thể nhớ và đọc lưu loát bài kinh Nissaya của bộ 
Abhidhammattha sangaha và phẩm Paccaya niddesa (Duyên xiển-thuật) của bộ Patthana, trong 
khi anh vẫn hành nghề đánh cá. Những thành-tựu này, tạo nền-tảng rất tốt cho Minh (vijj3). 


Trong thời hiện-tại, đối với các cận-sự nam nữ, vị Thiền-sư cần sách tấn đúng theo truyền- 
thống của vị tỳ-khưu, là khuyên bảo các cận-sự nên thường xuyên niệm tưởng ân-đức Phật- 
Pháp- Tăng và ba đặc-tướng vô-thường, khổ, vô-ngã, cho dù họ đang hành nghề chài lưới hay 
săn bắn. 


Niệm tưởng ân-đức Tam-bảo sẽ tạo thành nền-tảng cho Hạnh (carana), quán sát ba đặc-tướng 
sẽ tạo thành nền-tảng Minh. 


Điều quan trọng là: không nên bảo rằng "sự thực-hành Chỉ, Quán không thích-hợp với các 
nghề đánh cá, săn bắn ... những nghề có tính vi-phạm giới". 


Ngược lại, nên giúp những người đang hành những nghề có tính-chất vi-phạm giới như: đánh 
cá, săn bắn... có sự hiểu biết khá hơn, vì đó là hạng người cần sách tấn, khích lệ để bổ túc pháp 
ba-la-mật cùng những thiện-pháp khác. 


Cơ hội cho hạt giống Minh: Một số vị thầy quá công thức về pháp-hành trong kinh văn Pali, 
không uyển chuyển thích-hợp và cũng không lưu ý đến thời điểm hiện-tại. 


Hoặc có một số vị vì kiến văn hạn-chế, nên không giải thích đầy đủ hai mặt của kinh-điển, chỉ 


nhận-thức trực tiếp ý-nghĩa hiển-lộ trong kinh văn, còn những phần sâu thăm lại không lưu ý, 
các vị ấy nói rằng: "Dù có tinh-tấn tột bực để hành Chỉ, Quán, cũng không có kết quả nếu 
chưa thực-hành giới-tịnh". 


Và một số người không có điều-kiện giữ giới thanh-tịnh, đã bỏ mất cơ hội gieo hạt giống 
Minh, đồng thời tạo ra chướng-ngại pháp cho họ. Nên biết rằng: "hạt giống Minh chỉ có 
trong thời Giáo-pháp của đức Chánh-đăng-giác", đừng đánh mất cơ hội đặc biệt quí báu 
này. 


Thời gian chúng-sanh trôi lăn trong vòng luân-hồi dài thăm thắm, tuy trong quá-khứ có những 
lần gặp được Giáo-pháp của đức Phật, đến nay vẫn chưa giải-thoát. đức Phật có dạy: 


... Kiccham saddhammasavanam 
kiccho buddhanam uppaädo 


”.. Khó nghe Giáo-phúp, 
Khó gặp được Phật”. (Pháp cú 182) 


Thời gian không gặp Giáo-pháp so với thời gặp Giáo-pháp ví như số cát sông Hằng so với hạt 
bụi. 


Tuy trong quá-khứ có số chúng-sanh gặp Phật-pháp, nhưng lại không gieo tạo hạt giống Minh, 
để rồi về sau tuy gặp lại Giáo-pháp của đức Phật, lại vẫn phải trôi lăn trong luân-hồi. Có số 
chúng-sanh gieo tạo hạt giống Minh trong Giáo-pháp đức Phật quá-khứ, nhưng lại chưa đủ độ 
chín mùi, để nảy mầm cho quả tốt đẹp. Độ chín mùi của hạt giống Minh có nhiều cấp bậc, 
nghĩa là Minh được thành-đạt, tăng-trưởng theo nhiều cấp độ. Những hạt giống Minh chưa 
tăng-trưởng là: 


- Đọc tụng những đoạn kinh, bài kinh mà không hiểu ý-nghĩa. Ví như người có kho giống quí, 
mà không biết trong kho ấy có những hạt giống gì. 


- Đọc tụng kinh tuy hiểu ý-nghĩa, nhưng lại đọc tụng theo truyền-thống. Ví như người tuy biết 
loại hạt giống quí có tên này, tên này ... nhưng chỉ biết đếm là: loại này có bao nhiêu đây, loại 
này có được bấy nhiêu đây... 


- Niệm tưởng ân-đức Tam-bảo suông: như niệm Araham sambuddho mà không liên tưởng đến 
ân-đức ấy. Ví như người có chiếc áo giáp hộ thân, tuy mặc trong mình mà không biết công 
dụng. 


Quán tưởng tam tướng: vô-thường, khổ, vô-ngã một cách hời hợt, chung chung hay chỉ quán 
tưởng trong lúc gặp chướng-nøgại, lúc thuận duyên may mắn lại không quán tưởng. Ví như có 
bảo kiếm sắc bén, nhưng chỉ dùng để đốn lau sậy, phát cỏ mà thôi. 


Với cấp độ như trên, quán tưởng tam tướng được xem như hạt giống khá già dặn, có thể nảy 
mầm nếu tiếp tục tu tiến. Sự nảy mầm của những hạt giống Minh ấy có thể xảy ra ở kiếp sau, 
nếu có cơ hội tiếp tục công việc quán tưởng ba tướng. 


Hạt giống Hạnh-Minh được xem là đầy đủ chất sẵn sàng gieo vào đất để nảy mầm đó là: Sự 
thực-hành thiền Chỉ, đạt đến Tiên-khởi tướng (parikammanimitta), hành thiền Quán đạt đến 


tuệ Phân-biệt danh-sắc dầu chỉ một lần. Đây là hạt giống Minh-Hạnh đã đủ chất. 


Hành-giả thiền Chỉ, tinh-tấn đạt đến Thủ-trì tướng (uggahanimitfa), Thủ-trì tướng là ấn-tướng 
không rõ rệt cũng không vững-chắc, xuất hiện khi tâm đạt đến trạng-thái gần với cận-định (tức 
là có được 3 chi-thiền: tầm, tứ, hỷ). Và sự thực-hành thiền Quán đạt đến tuệ Phổ-thông 
(sammasanañana), là trí thấy đồng thời xác định được tướng của pháp hữu-vi là vô-thường, 
khổ, vô-ngã, nhưng sự nhận-thức này chưa rõ nét và sâu đậm lắm, vì tam tướng xuất hiện 
trước khi tuệ-quán lóe sáng. 


Phổ-thông trí dù chỉ đạt được một lần, cũng giúp hạt giống tuệ già mạnh thêm. Đây là cấp độ 
già mạnh của hạt giống Hạnh -Minh được tăng-trưởng. 


Khi tinh-tấn hành thiền Chỉ, đạt được ấn-tướng Tương-tự (patibhãganimitta), ấn-tướng rõ ràng 
bất động. Tương-tự tướng xuất hiện khi hành-giả đạt đến cận-định, đây là hạt giống Hạnh sẵn 
sàng nảy mầm. 


Đồng thời hành-giả thiền Quán đạt đến Sanh-diệt trí (udayabhayañãna) dù chỉ một lần, xem 
như hạt giống Minh đã vững mạnh sẵn sàng nảy mầm. 


Điều nêu lưu ý là: Hạt giống Minh già mạnh là do sự tương ưng với định. Tức là, khi có Tiên- 
khởi tướng (parikamma nimitta) định của ấn-tướng này sẽ trợ giúp cho tuệ Phân-biệt danh-sắc 
sinh khởi, khi có Thủ-trì tướng (uggahanimitta) định của ấn-tướng này trợ giúp cho tuệ Phổ- 
thông sanh-khởi và khi có Tương-tự tướng (patibhaganimifta) sẽ giúp cho tuệ Sinh-diệt sanh- 
khởi. 


Sự quan hệ hổ-tương giữa định và tuệ, là do tác-ý (manasikara) của hành-giả. Tức là trong 
thiền Chỉ, trí hỗ-trợ cho định, còn trong thiền Quán, định hỗ-trợ cho trí. 


Trưởng-lão Sãariputta khi nghe Đức Thế-tôn thuyết-giảng cho du sĩ Dighanakha (Trường-trảo) 
về ba thọ, Ngài chứng quả A-la-hán, về sau Ngài thường xuyên nhập Diệt thọ-tưởng định, đây 
là trí hỗ-trợ định. 


Với Nhất-thiết trí, Đức Thế-tôn nhập Đại-bi định nên không một thánh đệ tử hay Độc-giác 
Phật nào có Đại-bi định sánh bằng Ngài. Đây là trí hỗ-trợ cho định. 


Trưởng-lão Cũlapanthaka, quán tưởng thể trược, đắc quả A-la-hán, gọi là định hỗ-trợ trí, rồi trí 
A-la-hán quả hỗ-trợ cho định thông, giúp Ngài đắc Hóa-tâm minh 


Trưởng-lão Mogøgallãna hành thiền, bị phiền-não hôn-trầm, được đức Phật chỉ dạy pháp trừ 
hôn-trầm và chứng-đắc A-la-hán vào ngày thứ tám sau khi xuất-gia. Đây là định hỗ-trợ cho trí 
và Ngài là đệ nhị trí-tuệ trong hàng thánh Đại đệ-tử. 


Dĩ nhiên, những quả vị đặc biệt như thế, là có phần góp sức của adhikara. 
Một số hành-giả hành thiền Quán có ý nghĩ rằng: “hành thiền Quán không cần lưu ý đến 
định", chính ý nghĩ ấy đã tạo chướng ngại pháp cho tuệ-quán, vì không hiểu rõ sự tác-dụng hỗ- 


tương giữa định và tuệ như đã trình-bày. 


Một số khác lại lý luận rằng: "Khi hành thiền Quán đã có định (ám chỉ sát-na định - 
khanasamadlhi) trong đó rồi, nên không cần lưu ý đến định nữa". Vâng, đúng vậy, trong mỗi 


sát-ma tâm đều có định, nhưng nếu không tác ý đến thì định không lộ diện. 


Các ngài Thiền-sư có ví dụ: "Định trong sát-na tâm ví như dầu trong hạt mè, nếu số lượng hạt 
mè đầy đủ, số dầu ấy có thể thắp sáng ngọn đèn". Nhưng nếu có người có một rổ hạt mè, anh 
muốn thắp sáng ngọn đèn của mình, anh phải ép lấy dầu từ hạt mè ra, khi số lượng dầu mè tạm 
đủ, anh mới đốt đèn và ánh sáng mới phát-sinh. Dầu có trong hạt mè, công đoạn ép lấy được 
dầu mới là quan trọng, có được dầu mè mới có ánh sáng. Cũng vậy, định có trong từng sát-na 
tâm, làm cho định hiển lộ, có sức mạnh để hổ trợ tuệ-quán, đó mới là điều quan trọng; do đó, 
nói rằng: "cần phải tác-ý đến định, định mới sinh khởi”. Số dầu tạm đủ dùng ví như cận-định. 


Nhưng sao lại phải là tác-ý? Tác-ý ở đầy là ám chỉ tác-ý khéo (yoniso manasikära), trong 
lãnh-vực thiện, tác-ý khéo là điều kiện căn-bản cho mọi pháp-thiện. 


ADHIKARA 


Adhi là cao tột, adhikära là việc làm cao-thượng. Ở đây ám chỉ sự tạo phước đến đức Phật 
Chánh-đăng-giác đồng thời có nguyện vọng giải-thoát. Trong kinh tạng Päli có ghi rằng: 


"Khi có nguyện vọng giải-thoát đồng thời cúng dường đến Đức Chánh-giác, các tầng 
thiền cùng đạo-quả mới có thể đạt được trong thời Giáo-pháp đức Phật vị-lai". 


Như vậy, adhikara là: “Những hạt giống sẽ thành-tựu". 


Trong thời hiện-tại, những người thực-hành thiền Chỉ -Quán theo truyền-thống, thực-hành cho 
có lệ hay thực-hành có tính hình-thức, những người này không nằm trong khuôn-khổ tích lũy 
hạt giống định -tuệ, chỉ có thể gọi là adhikara. 


Trong thời hiện-hữu Giáo-pháp của đức Phật, người nào không gieo tạo, tích lãy hạt giống 
Minh, Hạnh quả là sự mất mát lớn. 


Vì rằng: hạt giống Minh liên-hệ đến tiến trình diễn-hoạt của danh-sắc, chỉ có thể tạo được 
trong thời Giáo-pháp của đức Chánh-giác và chỉ khi nào biết cách gieo tạo mới có thể tích lũy, 
làm tăng-trưởng sự già mạnh hạt giống ấy. 


Như thế, nếu thấy mình không thể quán-xét đầy đủ về bản chất của danh-sắc, hành-giả nên ghi 
nhận về tứ-đại, tìm hiểu ý-nghĩa, đặc-tính của tứ-đại, cố-gắng hành pháp để phát-triển tuệ- 
quán, thấy được nhân sinh lên cùng sự tụ hợp của tứ-đại trong thân. 


Tương-quan giữa Giới và Định 
Giới là nền-tảng của định, định là vật-thực của tuệ. Định ví như trái chín thơm ngọt, người 
muốn hái phải đứng trên nền đất cứng chắc, dùng hết sức mình nhảy lên cao để hái, nếu đứng 


trên nền đất mềm hoặc sình lầy, không thể phát huy sức mạnh của sự nhảy vọt. 


Cùng thế ấy, định sanh-khởi và phát-triển mạnh do nương vào giới, ví như thảo mộc nương 
vào đất sinh lên và tăng-trưởng. 

Giới cần phải nghiêm trì đúng đắn: Là phàm-nhân lại bị chi phối bởi phiền-não, môi trường 
xung quanh, do đó giới thường bị đứt, bị ô-nhiễm. 


Khi bị đứt giới, hay bị ô-nhiễm có thể nguyện thọ-trì-giới trở lại, như thế sẽ làm cho giới trở 
nên trong sạch, hay có giới trở lại. 


Tuy nhiên, nếu đứt giới quá nhiều lần, hiếm khi đắc định trong mười đề mục kasina, mười đề 
mục thể trược ... (là những đề mục đắc được định an-chỉ -appana samadhi), đồng thời cũng 
hiếm khi phát-triển được tuệ-quán thấy các pháp về danh-sắc. 


Giới ví như sợi dây xâu kết những cánh hoa thiện-pháp: bố-thí, cung-kỉnh, hoan-hỷ phước ... 
trở thành vòng hoa xinh đẹp. Sợi dây bị đứt rồi nối lại nhiều lần, nên rất khó xâu kết dễ-dàng 
những cánh hoa thiện-pháp. 


Những thiện-pháp như: bố-thí, cung-kỉnh, phục vụ..., là vật-thực nuôi dưỡng định và nhờ giới 
xâu kết, giúp cho các thiện-pháp này phát huy năng-lực. Nhưng vì bị đứt giới nhiều lần, những 
cánh hoa trở nên rời rạc, do vậy không thể dễ-dàng thành tựu định. Định khó thành tựu tất 
nhiên dẫn đến sự khó khăn thành tựu tuệ-quán. 


Nhưng nguyên-nhân chính từ đâu? Nguyên-nhân chính là trong hiện-tại có nhiều tà-pháp 
(micchadhamma) đang hưng-thịnh, những tà-pháp ấy có thể tạo ra chướng-ngại pháp cho 
người có ý nguyện được giải-thoát. 


TÀ PHÁP 


Tà-pháp có thể tạo thành chướng-ngại cho chánh-pháp. Đó là: "những quan điểm sai, những 
lối thực-hành sai và sự hạn-chế hiểu biết”. Những điều trên đã hạn-chế khả-năng nhận- 
thức: "hiểm-họa luân-hồi". 


Như có niềm tin rằng: "trong thời này không thể tìm thấy đạo-quả" do đó dẫn đến khuynh- 
hướng trì hoãn tinh-tấn hành-đạo, mãi mê tạo phước ba-la-mật cho tròn đủ đợi thời Giáo-pháp 
của đức Phật vị-lai. 

Hay tin rằng: "Thời này chỉ có người nhị nhân” 
(alobhamnla) và vô-sân (adosamnla). 


là người tái-sanh chỉ có hai nhân là vô-tham 


Hoặc nghĩ rằng: "những vị thầy vĩ đại trong quá-khứ không thể xuất hiện trong hiện-tại này... ". 
Đó là những quan điểm lệch lạc. 


Hành-giả cần hiểu rằng: Sự tinh-cần dũng-mãnh là điều-kiện cần thiết cho người hành pháp đi 
đến nơi thoát khổ, cho dù chưa thành-đạt kết quả rốt ráo, nhưng không có thiện-nghiệp nào 
không đem lại lợi-ích cả. Nếu sự tinh-tấn được thực-hiện tốt, thiện-nghiệp ấy sẽ là nền móng 
tạo ra những phước báu ba-la-mật, nếu không tinh-tấn sẽ đánh mất cơ hội gieo phước ba-la- 
mật. 


Trong Chú-giải kinh Pháp-cú, ghi câu chuyện bảy vị tỳ-khưu trong thời đức Phật Kassapa, đã 
lên núi hành-đạo, trong số ấy có năm vị không đắc đạo-quả. 


Nhưng trong thời đức Phật hiện-tại, cả năm vị đều đạt đạo-quả đó là: Trưởng-lão Bähiya, 
trưởng-lão Pukkusati, trưởng-lão Kumarakassapa, ông Suppa-buddha và người đao phủ có 
hàm râu đỏ. 


Những người có ba-la-mật chưa đầy đủ, nhờ sự tinh-cần hành pháp sẽ bổ túc đồng thời tạo cho 
phước ba-la-mật trở nên già mạnh. Như vậy, có thể đắc đạo-quả ở ngay kiếp sau trong Giáo- 
pháp đức Phật hiện-tại, nếu không tinh-tấn, xem như mất cơ hội trui rèn ba-la-mật già mạnh. 


Nếu ba-la-mật đã già mạnh, người này dốc hết tinh-tấn hành pháp, đạo-quả có thể chứng đạt 
ngay trong hiện-tại, ngược lại, nếu không phát-triển tinh-tấn thì đạo-quả khó đạt trong kiếp này 
hay kiếp sau. 


Bằng như là người nhị nhân, khi phát-triển tinh-tấn có thể thành người tam nhân trong kiếp kế, 
trái lại không tinh-tấn, chăng những không trở thành người tam nhân, mà có thể lui sụt, trở 
thành người lạc vô-nhân (ahetuka puggala: là người có tật bẩm sinh từ trong bụng mẹ). 


Giả như, có người muốn trở thành vị tỳ-khưu, có người bảo rằng: "Hãy suy nghĩ lại đi: nếu 


bạn muốn trở thành tỳ-khưu suốt đời, bằng không đừng có ý nghĩ ấy". Nói như thế, chăng khác 
nào tạo chướng-ngại pháp cho người muốn xuất-gia tỳ-khưu. 


Đức Phật có dạy rằng: "Như-lai tuyên thuyết rằng: chỉ khởi ý trong thiện-pháp cũng có lợi-ích 
lớn". (Majjhimanikaya). 


Xem thường hạnh bố-thí hay làm cho người bố-thí lui sụt ý chí, cũng có thể tạo chướng-ngại 
pháp cho người hành-thiện và cho cả chính mình. Sự bố-thí bị gây trở ngại, có thể làm khánh 
kiệt tài-sản, trở nên nghèo khó trong những kiếp sau, người gây ra trở ngại bố-thí cho người 
khác cũng gặp phải nhiều chướng ngại trong cuộc sống. 


Mặc khác, cũng từ đó có thể tạo ra những khiếm khuyết về Hạnh, như dể-duôi trong giới-luật, 
phóng túng thân -ngữ -ý, rơi vào hưởng-thụ dục-lạc, dẫn đến khiếm khuyết các căn quyền 
trong hiện-tại lẫn vị-lai. 


Nếu sự giữ giới, tu thiền Chỉ-Quán bị xem thường, thì người ấy tạo ra chướng-ngại pháp cho 
chính mình, dẫn đến những hậu quả tai hại như đã giải. 


Đức Phật có dạy: "Khó sanh làm người", cơ hội được làm người thật hiếm hoi, cần phải lợi 
dụng kiếp người để sống cho thật là người. Nghĩa là, làm cho thân này trở nên hữu-ích có giá 
trị. 


Nói cách khác, cần cảnh giác trước những tà-pháp bằng sự tỉnh-tấn cao độ, để đóng cánh cửa 
đi vào bốn khốổ-cảnh, đồng thời tích lũy những hạt giống tốt, những yếu tố cần thiết để khai mở 
đạo-quả giải-thoát trong kiếp này, kiếp sau hoặc trong thời Giáo-pháp của đức Phật vị-lai. 


Và chỉ có nhiệt-tâm tinh-cần hành thiền Chỉ, thiền Quán, mới giúp người tầm cầu thoát khổ 
thành-tựu được ý nguyện ấy. 


PHÁP TRỢ-ĐẠO (Bodhipakkhiya Dhamma) 
Cơ duyên được sinh làm người trong thời Giáo-pháp của Đấng Như-lai thật hiếm hoi, cần phải 
tích cực gần với pháp giải-thoát, để tầm cầu lợi-ích giác-ngộ. Pháp trợ-đạo là con đường duy 


nhất, khai mở cánh cửa vô-sinh, thoát khỏi luân-hồi khổ. 


Những người muốn phát-triển Minh-Hạnh qua thiền Chỉ, thiền Quán với sự nhiệt-tầm không 
thối chuyển, cần phải gắn liền với pháp trợ-đạo, để hạt giống giải-thoát sẵn sàng nảy mầm cho 


quả an lạc. 
Pháp trợ-đạo gồm 7 nhóm là: 


Bốn Niệm-xứ (satipatthana). 

Bốn Chánh-cần (sammappadhãna). 
Bốn Như-ý-túc (iddhipäada). 

Năm Quyền (indriya). 

Năm Lực (bala). 

Bảy Giác-chi (bojjhanga). 

Tám Chi-đạo (maggøanga). 


Tổng cộng là 37 pháp. 
Được gọi là bodhi pakkhiya là vì hình thành một phần (pakkhiya) của sự giác-ngộ (bodhi). 


Sự giác-ngộ ở đây ám chỉ đạo-tuệ (magga-ñana). Những pháp này là nhân gần (patthana) là 
vật-thực (sabhara), là nền-tảng, là cận y duyên (nissaya paccayo) cho đạo-tuệ. 


Chương II 


BỐN NIỆM XỨ 
(Cattara-satipatthana) 


"Theo Atthakatha, kinh Đại Niệm-xứ được đức Phật thuyết ở trong rừng, thuộc thị 
trấn Kamma saddhamma. Đức Phật dạy chư tỳ-khưu rằng: "Đây là con đường duy 
nhất (ekayãna magga)” 


Trước tiên nên giải thích một số ý như sau: 
Sở dĩ Đức Thế-tôn thuyết kinh Đại Niệm-xứ ở xứ Kuru vì: 
1- Người xứ Kuru nhờ khí-hậu tươi tốt nên khỏe mạnh tráng kiện, tâm tính cởi mở 
Vvul Vẽ. 
Ngoài kinh Đại Niệm-xứ (Mahaã satipatthãna sutta) ra, đức Phật còn thuyết kinh Đại- 
duyên (Mahãa nidãna sutta) ở Trường-bộ kinh (Drghanikäya). 
Trong Trung-bộ kinh (Majjhimanikäya) có năm bài do Đức Phật thuyết ở xứ Kuru: 
a) Sarapama sutta (ví dụ lõi cây). 
b) Rukkhipama suffa (ví dụ cái cây). 
c) Ratthapala sutta (kinh Ratthapala). 
d) Mãgandiya sutta. 
e) Aneñjãsappãya sutta (kinh Bất-động lợi-ích). 


2- Hàng tứ chúng (tỳ-khưu, tỳ-khưu ni, cận sự nam, cận sự nữ) ở xứ Kuru thường tu- 
tập tứ Niệm-xứ, tôi tớ, người làm công... thường nói chuyện với nhau về những vấn 
đề liên-hệ đến Niệm-xứ, thậm chí đến con két Suvapotaka ở chung với các tỳ-khưu nỉ 
cũng tu-tập Niệm-xứ. 


"Ekqayäna magga... ... (con đường duy nhấp). Gọi là con đường duy nhất do bốn ý- 
nghĩa. 


a) Là con đường được bậc duy nhất là đức Phật làm hiển-lộ bằng chính trí-tuệ của 
Ngài, không nương dựa vào trí-tuệ của người khác. 

b) Là con đường xuất phát từ một nơi, đến một nơi duy nhất. Tức là: Niệm-xứ chỉ có 
trong Phật-giáo, đồng thời dẫn đến Níp-bàn, là nơi an-vui tuyệt đối. 

c) Là con đường ởi của chính một người, nghĩa là phải bỏ sự quần tụ để độc cư hành- 
đạo. 

d) Con đường bậc Thánh đã đi qua, chỉ đến một nơi duy nhất là Níp-bàn, nói cách 
khác: tứ Niệm-xứ là con đường duy nhất thành tựu bậc Thánh. 


Chính Niệm-xứ là khởi đầu của đạo-lộ giải-thoát, bốn Chánh-cần, bốn Như-ý-túc, 
năm Quyền, năm Lực, bảy Giác-chi là khoảng giữa con đường và tám Chỉi-đạo là 
chặng đường cuối cùng. 


Con đường này là đạo lộ hiệp-thế (lokiyamagøa), chăng phải là đạo-lộ siêu-thế 
(Iokuttaramagøa) trọn vẹn, nghĩa là tám Chi-đạo là giai-đoạn chuyển tiếp từ hiệp-thế 
sang siêu-thế. 


II 


Nên lưu ý: "bốn Niệm-xứ con đường duy nhất" ấy, là con đường hiệp-thế, sở dĩ gọi là 
Thánh-đạo tám ngành (ariya atthangika magøa), vì đó là con đường có tám chi. 


Thời trước, các đại trưởng-lão tranh biện nhau về vấn đề này, có vị bảo rằng đó là 
siêu-thế đạo, vị khác cho là hiệp-thế đạo. 


Trưởng-lão tam tạng Culla-sumana (Tiểu thiện-ý) cho là hốn-hợp đạo 
(missakamagøa) tức là con đường bao gồm hiệp-thế lẫn siêu-thế, đệ tử của Ngài là 
trưởng-lão tam tạng Cullanäga (Tiếu-long) bảo rằng: 


"Bốn Niệm-xứ là con đường khởi đầu, tức là hiệp-thế đạo ". 


Về sau, trưởng-lão Culla-sumana chiêm nghiệm kỹ kinh Mahã satipatthãna từ đầu 
đến cuối, nắm vững ý-nghĩa đoạn cuối bài kinh là: "Này chư t}-khưu! Người nào tu- 
tập về bốn Niệm-xứ trong bảy năm, vị ấy có thể chứng đạt quả Ứng-cúng hoặc Bất- 
hoàn (anagami) ... ". 


Trưởng-lão Culla-sumana tuyên bố rằng: "Đây không phải là siêu-thế đạo, vì siêu-thế 
đạo khi sanh lên là đắc quả ngay, không thể an-trú đến bảy năm được". 


Vào sáng hồm sau, Ngài thông báo: "Hoan-hỷ tán đồng với ý kiến của trưởng-lão 
Cullanaga". 


Trưởng-lão Cullanaga suy nghĩ: “Thầy ta là bậc lão thông tam tạng pháp-học, chỉ sơ 
suất nên có sự lầm lẫn như thế, trong tương-lai vấn đề nầy sẽ phát-sanh nhiều lầm lẫn 
tai hại hơn nữa, vậy ta phải chặn đứng mầm nguy hại này ngay bây giờ". 

Thế rồi, Ngài Cullanaga thuyết-giảng thích-hợp dẫn chứng từ các bài kinh khác, làm 
nổi bật ý-nghĩa “bốn Niệm-xứ là con đường hiệp-thế”. 

Vì sao Đức Thế-tôn thuyết bốn Niệm-xứ là giai-đoạn khởi đầu lại nhấn mạnh 
"ekayana magga”?. 

Tuy chỉ là giai-đoạn khởi đầu, nhưng là sự khởi đầu quan trọng của bảy chặng (bảy 
nhóm trợ-đạo), người tỉnh-tấn đi theo đường này sẽ đạt đến siêu-thế pháp (là Đạo-quả 
siêu-thế và Níp-bàn). 

Ngài nhấn mạnh rằng: "ekayäna magga” để chúng-sanh-khởi tinh-cần học, thọ-trì và 
thực-hành pháp mồn này. 


Ví như người bán vải quí kampala, trình-bày giá trị vải quí kampala rằng: "đây là loại 
vải quí, mịn, nhuyễn, có giá trị lớn ...". Bấy giờ người có đủ tiền sẽ mua dùng, người 
không đủ tiền cũng muốn ngắm xem. 

Chữ sati patthana được giải thích như sau: 


Bhusam titthãtTti = patthãnam. Nơi được trú-vững chắc, gọi là xứ. 
Sati eva patthãnam = saftipatthãnam. Ghi nhớ nơi xứ ấy gọi là Niệm-xứ. 


Có bốn Niệm-xứ là: 
- Kaãyanupassanãa satipatthana (tùy-quán thân trong thân). 
Kaya + anu + passana = Kầyanupassana. 
- Vedananupassana satipatthana (fùy-quán thọ trong thọ). 
Vedana + anu +passanã = Vedanãnupassanã. 
- Cittànupassanà satipatthàna (rùy-quán tâm trong tâm). 
Cifta + anu + passana = Cittanupassanã. 
- Dhammanupassana satipatthana (tùy-quán pháp trong pháp). 
Dhamma + anu + passanã = Dhammäãnupassanä. 
* 'Tùy-quán thân Niệm-xứ là niệm được an-trú vững-chắc trên các pháp về thân, như 
sự thở vô, thở ra, đại oai-nghi... Niệm là sự ghi nhớ khi gặp cảnh, mà cảnh có rất 
nhiều nên niệm có rất nhiều. 
Đức Thế-tôn thuyết Niệm-xứ có bốn là vì: 
- Trong cảnh có rất nhiều, nhưng chỉ bao gồm hai loại là sắc cảnh và danh cảnh. 
Cảnh lại phân theo thô cảnh và tế cảnh. Do cảnh có nhiều nên niệm cũng có nhiều, 
nhưng điều quan trọng là tập trung niệm vào một nơi duy nhất, để hướng đến nơi độc 
nhất là Níp-bàn. 
- Sở dĩ, Đức Thế-tôn thuyết Niệm-xứ có bốn không hơn không kém, do ba ý-nghĩa: 
(1) Thích-hợp với khả-năng đoạn trừ cấu uế. 
Chúng-sanh tuy có tích lũy phước báu ba-la-mật, nhưng trong quá trình sinh tử dài vô 
tận, cũng huân tập không ít phiền-não, cấu uế. 
Trong Anguttara-nikäya, đức Phật có dạy: - Có bốn tướng-trạng của pháp điên-đảo - 
lầm-lãn (vipallãsa dhamma). Đó là: 

Cái gì không tốt đẹp cho là tốt đẹp. 

Cái gì thay đổi biến hoại cho là thường. 


Cái gì đau-khổ cho là lạc. 
Cái gì trống rỗng (suññata) lại cho là ngã (atta). 


Chính những pháp điên-đảo này ngăn chặn đạo-lộ giải-thoát, nguyên-nhân chủ yếu 
chính là ái-dục và tri-kiến sai lệch. 


Đây là phiền-não cấu uế quan-trọng nhất, nó lôi kéo chúng-sanh trôi lăn trong luân- 
hồi, đồng thời tạo ra những chướng-ngại pháp để ngăn lối đến nơi giải-thoát khổ. Do 
đó, đối với chúng-sanh có ái-dục nặng sẽ lầm lẫn trong nhận-định: Điều không tốt 
đẹp cho là tốt đẹp. đức Phật Ngài dạy "niệm thân trong thân” để đánh tan sự tưởng 
lầm xinh đẹp trong những gì không xinh đẹp. 


Đối với chúng-sanh có ái-dục nhẹ, luôn tìm kiếm những lạc thú để hưởng-thụ, đức 
Phật Ngài dạy “niệm thọ trong thọ” để trừ đi ảo tưởng lạc (tức là nhận-thức được 
tướng-trạng khổ của pháp hữu-vi). 


Đối với chúng-sanh có tri-kiến lệch lạc, thiên về thường-hằng nặng, đức Phật 

dạy “niệm tâm trong tâm”, để loại trừ ảo tưởng thường hăng, tức là giúp người 
hành-đạo thấy rõ tính không bền-vững, sanh sanh diệt diệt trong thời gian cực ngắn 
của pháp hữu-vi. 


Đối với chúng-sanh có tri-kiến về một chân ngã thường-hằng, Ngài dạy “niệm pháp 
trong pháp " để thấy rõ các pháp-hành đều không có cốt lõi, là rỗng không, để diệt 
trừ do tưởng về cái ngã. 

(2) Thích-hợp với người đáng chỉ dẫn (Neyyq). 


Mặt khác, xét về mức độ tích lũy phước ba-la-mật, chủ yếu là Chỉ-tịnh và Minh-quán. 
Đức Sãrputta có dạy trong kinh Thập-thượng (Dasuttara suttanta) ở Trường-bộ kinh 
rằng: "Có hai pháp cần tu-tập, đó là: Chỉ và Quán". 


Những hành-giả tích lũy phước báu ba-la-mật, cần phải tu-tập thiền Chỉ hay thiền 
Quán, đó là hai pháp giúp cho trí ba-la-mật già mạnh. 


Người có Chỉ-tịnh yếu, đức Phật dạy “niệm thân trong thân ". 

Người có Chỉ-tịnh già mạnh, đức Phật dạy “niệm thọ trong thọ ". 

Người có phước độ Minh-quán còn non, đức Phật dạy tu-tập “niệm tâm trong tâm”. 
Người có phước độ Minh-quán già mạnh, đức Phật dạy tu-tập “niệm pháp trong 
pháp”. 

(3) Thích-hợp với điều ví dụ. 


Tức là ví như có một thành phố xinh đẹp, an lạc, có lâu đài bảy báu, có bốn cửa đồng, 
tây, nam, bắc. Người từ bốn hướng đến, đi qua cửa thành nào cũng có thể vào tận lâu 
đài được. Như thế nào, cũng vậy mỗi pháp quán niệm thân, thọ, tâm, pháp đều có thể 
dẫn đến Níp-bàn. 


Hành trang mang theo của hành-giả tiến hành tu-tập niệm-xứ là: tinh-cần (ãtapì), 
tỉnh-giác (sampajãna -biết rõ) và niệm (sati -chú tâm). 


Tùy-quán Thân Trong Thân 


Trong bốn pháp niệm-xứ, nếu sự chú tâm được an-trú vững-chắc một phần nơi thân, 
như sự thở ra, thở vào chẳng hạn, được xem như tương đương với sự chú tâm an-trụ 
vững-chắc trong các pháp thọ -tâm -pháp. Điều này tùy thuộc vào khả-năng hướng 
tâm vào cảnh (đối tượng) đang hiện khởi theo ý hành-giả. 

Trước khi tiến hành "quán thần niệm-xứ”", hành-giả cần thiết lập vững-chắc nền- 
tảng "trú niệm", tức là sự ghi nhớ (niệm) "được an-trú vững-chắc"” vào một đối- 
tượng (đề mục). 


Điều này rất quan trọng, vì đây là giai-đoạn tâm-tịnh (citta visuddhi), là nền-tảng cho 
sự quán-Xxét. 


Ví như người đứng vững-chắc trên đài quan sát, có thể nhìn thấy được mọi vật xung 
quanh, nhìn thấy những người qua lại rõ ràng; trái lại, nếu đứng không vững vàng, lại 
ở nơi thấp sẽ không thấy rõ mọi vật. Cũng vậy, thiền Quán nhằm mục-đích thấy được 
sự sinh-diệt của danh-sắc, làm lộ rõ ba tướng vô-thường, khổ, vô-ngã. 


“ 


Niệm "được an-trú vững-chắc"” nghĩa là: Nếu hành-giả chú tâm vào hơi thở ra, hơi 
thở vào chăng hạn với ý muốn một giờ, thì sự chú niệm ấy được một giờ, muốn hai 
giờ thì được hai giờ. 

Sự an-trú niệm vững-chắc có được là do năng-lực của chi-thiền tầm (vitakka), nếu 
tầm (vitakka) bất lực, sự gắn liền của niệm với đề mục không còn khắn khít, sự chú ý 
sẽ ra khỏi đề mục. 

Tại sao phải an-trú tâm vững-chắc vào đề mục?. 


Vì đây là điều cần thiết để thâu nhiếp và kiểm-soát sáu loại thức (nhãn-thức, nhĩ- 
thức, tỷ-thức, thiệt-thức, thân-thức và ý-thức) không cho chúng phóng túng cuồng 
loạn trong các cảnh trần. 


Khi một trong sáu căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý) tiếp xúc với một trong sáu trần- 
cảnh (sắc, thỉnh, khí, vị, xúc và pháp) tâm sẽ bị cuốn hút theo cảnh trần ấy, không thể 
định hướng được. 


Ví như: một người điên, không thể kiểm-soát tâm chính mình, thậm chí đến giờ ăn y 
cũng không biết, cứ đi lang thang từ nơi này sang nơi kia không có mục-đích chỉ cả. 
Cũng vậy, tâm bị cảnh trần cuốn hút cũng như thế. 

Người thân của y tìm gặp y, mang y về nhà cho ăn cơm, nhưng y chỉ ăn được vài 
miếng vật-thực, lại hất tung đĩa vật-thực rồi bỏ đi lang thang. Như vậy, y không thể 
no dạ, không thể kiểm-soát tâm mình dù chỉ là thời gian ngắn ngủi để dùng vật-thực. 


Khi nói chuyện, y cũng không thể nói trọn vẹn ý-nghĩa của một câu, phần đầu, phần 
giữa, phần cuối không liên-hệ chỉ với nhau và chăng mang ý-nghĩa gì rõ rệt. 


Một người điên như thế chẳng làm gì có lợi-ích trong thế-gian. Tuy y vẫn mang hình- 
thức là một con người, nhưng người ta xem như "không có y trong thế-gian". 


Nếu may mắn, y gặp vị lương y giỏi, hoan-hỷ chữa trị. Y sẽ tỉnh táo, khi lành bệnh 
rồi, y có thể kiểm-soát tâm trí mình, ăn uống no dạ, nói năng mạch lạc, làm được 
những việc hữu-ích. Bấy giờ, anh được mọi người thừa nhận "thật sự có giá trị một 
con người". 


Trong thế-gian, có nhiều người không phải điên, là một người bình thường như bao 
người khác, chỉ vì không biết kiếm-soát tâm bằng thiền Chỉ hay thiền Quán, lại giống 
như người điên trong ví dụ trên. 


Những người này không nhận thấy tâm mình chạy lang thang từ chỗ này sang chỗ nọ, 
không có mục-đích nhất định. 


Khi lễ Phật hay niệm tưởng ân-đức Phật, tâm không an-trú vào những ân-đức ấy, chỉ 
thấy tâm chạy theo những ảo tưởng mồng lung, chí đến bài kinh ân-đức Phật 
"Itipiso...... bhagavaäti" cũng không thể tụng trọn vẹn, lúc nhớ lúc quên. Tựa như 
người điên ăn vài miếng vật-thực lại ném tung đĩa vật-thực. 


Hay tựa như người có bệnh sợ nước, tuy môi khô đắng vì khát nước, nhưng khi gặp 
hồ nước mát trong ngọt lại sợ-hãi bỏ chạy trốn. 


Hoặc giống như người bệnh nặng phải ăn kiêng, được người dọn phần ăn có nhiều vị 
thuốc để chữa bệnh, y lại thấy chua cay, đắng, khi ăn vào không thể nuốt được phải 
khạc nhổ ra. 

Những điều này ví như người không thể an-trú niệm trong ân-đức Phật cho có kết 
quả, dù rằng thời gian tụng kinh ân-đức Phật ngắn ngủi, chỉ năm mười phút. 

Nếu không an-trú niệm vững, dù tụng "Itipiso...", khi tâm phóng đi, bài kinh bị gián 
đoạn, họ tụng lại từ đầu, rồi lại gián đoạn. Như thế, dù có tụng suốt ngày, suốt tháng, 
hoặc suốt năm bài kinh ấy vẫn không thể tụng xong. 

Chỉ khi nào người này cố-gắng chú niệm, bài kinh sẽ hoàn tất trong thời gian ngắn 
cần thiết. 

Hiện nay, người ta tụng hết bài kinh là do thuộc lòng, nhưng cũng chỉ tụng suông 
theo thói quen, trong lúc tụng tâm trí vẫn lang thang theo cảnh trần mông lung. 

Vào ngày lễ Bố-tát, nhiều người khởi ý-niệm vào chùa thọ giới, sám hối, nghe pháp, 
hoặc tìm nơi thanh vắng để quán tưởng ân-đức Tam-bảo. Thế nhưng, họ lại đi đến 


bạn bè, tìm đến những nơi vui chơi, đó là do tâm chạy theo những dấy động của cảnh 
trần và họ không có sự điều-phục, chế-ngự tâm. 


Những điều ấy chẳng khác gì "người điên đang làm phước", chăng khác gì hình ảnh 
người điền nắm trong tay số tiền, đem cho người này, người kia mà y chẳng biết chỉ 
cả. 


Có Phật ngôn rằng: 
"Pãpasmim ramatfi mano - Tâm hằng vui thích trong điều ác”. (Pháp cú 116). 


Lễ thường, nước từ cao đổ xuống thấp, cũng vậy: Tâm không kiếm-soát tự-nhiên 
hướng về điều ác. 

Người không kiếm-soát tâm, cũng ví như người lái thuyền không biết điều khiển 
bánh lái thuyền trên dòng sông nước chảy xiết, y để mặc cho thuyền thuận trôi theo 
dòng nước, trên thuyền là những hàng hóa có giá trị để bán ở những thị-trấn vùng hạ- 
lưu sông. 


Con thuyền trôi theo dòng nước, có lúc băng qua những đoạn sông nhiều ghềnh đá, 
rừng rậm không có chỗ an-toàn để thả neo, có lúc băng qua những làng mạc châu 
quận có bến đậu, nhưng vì đêm tối nên người lái thuyền không thấy bến đậu và con 
thuyền lại trôi xuôi theo dòng. 


Rồi lại đến khúc sông có làng mạc, châu quận, có bến đổ vào lúc ban ngày, nhưng vì 
người lái thuyền không thể điều khiển bánh lái thuyền để ghé vào bến đổ, nên không 
thể lên bờ đi vào thị trấn. Thế là, con thuyền tiếp tục trôi xuôi theo dòng nước, cho 
đến khi đi vào đại dương rộng lớn. 


Dòng luân-hồi dài vô tận ví như dòng nước chảy xiết, chúng-sanh không có sự kiểm- 
soát tâm ví như người chủ thuyền không thể điều khiến bánh lái, trên thuyền có hàng 
hoá giá trị ví như được sanh làm người, tâm ví như bánh lái thuyền, chiếc thuyền ví 
như danh-sắc. 


Thuyền trôi qua những khúc sông đầy ghềnh đá, rừng rậm ví như chúng-sanh trôi lăn 
trong sanh tử vào thời kiếp không (suññatakappa) là những kiếp trái đất không vị 
Chánh-đẳng-giác xuất hiện, hay trong những thời không có Giáo-pháp Đức Chánh- 
đăng-giác. Có lúc chúng-sanh sanh vào thời có Đức Chánh-giác hiện khởi nhưng 
không gặp được giáo-pháp của Ngài, vì bị rơi vào một trong tám điều bất lợi, cũng ví 
như khúc sông có làng mạc, có bến đổ nhưng vì là ban đêm nên người chủ thuyền 
không thấy, không biết. 


Vào lúc khác, chúng-sanh này được sanh làm người, chư-thiên, phạm-thiên, gặp được 
giáo-pháp của đức Phật, nhưng không đạt được đạo-quả giải-thoát, chỉ vì không thể 


kiểm-soát tâm. Cũng ví như người chủ thuyền không thể điều khiến bánh lái thuyền 
đi vào bến đổ, để lên bờ an-toàn. 


Đã không có tinh-tấn chế-ngự tâm, tất nhiên dẫn đến không cố-gắng hành pháp Chỉ 
hay Quán về bốn Niệm-xứ. 

Thế là, chúng-sanh này lại lăn trôi theo dòng nước luân-hồi, hoà nhập vào bể khổ 
trùng khơi. 


Đây là khuynh-hướng đi lang thang trong chuỗi dài luân-hồi vô tận của chúng-sanh 
không thực-hành bốn Niệm-xứ, hay không tinh-tấn hành bốn Niệm-xứ, mặc dù họ 
biết rõ pháp môn này. 

Trong thời-kỳ có giáo-pháp của đức Phật, chúng-sanh đắc quả giải-thoát nhiều như 
cát bờ sông Hằng, đó là những chúng-sanh đã kiểm-soát được tâm, có khả-năng duy 
trì sự chú niệm vào bất cứ đề mục nào theo ý, qua sự thực-hành bốn Niệm-xứ. 


Điểm khởi xuất bốn Niệm-xứ 
Bốn Niệm-xứ được thiết lập trên nền-tảng giới (silena), giới có thanh-tịnh, việc thực- 
hành bốn Niệm-xứ mới đạt kết quả khả quan. 


Có nhiều hành-giả xem trọng thiền Quán, xem nhẹ giới-hạnh, sau thời gian thực-hành 
thiền Quán trong trường thiền, trở về nhà lại buông thả theo đời sống tại gia, xa lìa 
giới và sự thọ-trì-giới đối với họ chỉ còn là nghi-thức. 

Phải biết rằng: giới có công-năng chế-ngự những phiền-não, cấu uế thô-thiển, đó là 
hàng rào an-toàn cho chúng-sanh, giúp họ thoát ra tám điều bất lợi (atthakkhana). 


Trong bài kinh Giáo-giới Rãhula ở Trung-bộ kinh, Đức Thế-tôn nêu ví dụ về con voi 
biết bảo vệ cái vòi khi lâm trận, gọi là con voi biết bảo vệ mạng sống. Cũng vậy, 
người không giữ gìn giới-hạnh xem như đánh mất sự an-toàn, khóa nẻo đường sanh 
lại làm người hay chư-thiên của chính mình. 

Cũng có thể so sánh việc giữ giới và chú niệm khi thuần hóa những con bò. 

Con bò con phải được tách riêng khỏi đàn, nhốt riêng ở chuồng trại, người chủ xỏ 
vàm qua mũi bò, buộc vào cây cọc đóng chặc xuống đất cho nó quen dần, sau đó 
đóng ách vào cổ bò, chỉ khi nào nó đã thuần thục quen với sức nặng cái ách, người ta 
mới dùng nó trong việc kéo xe hay kéo cày. Sau khi huấn luyện con bò thuần thục, lợi 
nhuận và sự thành-công của người chủ có được nhiều hay ít, tùy thuộc vào cách sử 
dụng con bò kéo cày hay kéo xe. 

Trong Giáo-pháp của đức Phật, việc không thực-hành giới-tịnh, giống như con bò con 
không được nhốt riêng, nó sẽ chạy rong rồi phá hoại hoa màu của người khác. Như 
vậy, sẽ mang lại nhiều phiền toái cho người khác cũng như cho người chủ. 


Cũng vậy, tâm không an-trú trong hàng rào giới-luật, không hoà nhập vào giới-tịnh, 
ác-nghiệp từ thân, ngữ, ý sẽ tự-do sanh-khởi và người ấy sẽ làm hại người khác lẫn 
hại mình, sẽ gặt lấy những quả khổ. 


Con bò con ví như cái tâm loạn động, sợi dây vàm buộc qua hai lỗ mũi con bò ví như 
sự chú niệm, sợi dầy vàm buộc vào cây cọc ví như sự tu-tập thân niệm-xứ (kãyagatä 
satipatthanana). Con bò con tách ra khỏi đàn ví như tâm tách lìa năm trần-cảnh mà nó 
ưa thích, nhốt riêng trong chuồng ví như nghiêm trì-giới-luật, ban đầu con bò con 
không chịu khuất phục, nó vùng văng, tìm cách thoát ra sợi dây, nhưng vì sợi dây 
buộc chắc vào cọc đóng cứng dưới đất, con bò dù đi loanh quanh cũng không thể ra 
khỏi cọc, cuối cùng đành nằm yên bên cây cọc. 


Cũng vậy, ban đầu tâm hành-giả luôn loạn-động, tìm cách thoát ra khỏi đề mục, 
nhưng nhờ có sợi dây chú niệm, luôn bám sát vào cây cọc đề mục, cuối cùng tâm 
đành phải khắn khít với đề mục. 

Con bò được huấn luyện thuần thục qua sợi dây vàm buộc vào cọc, người chủ sử 
dụng nó vào việc gì cũng được. Ví như tâm thuần thục trong đề mục thân Niệm-xứ, 
sự chú niệm bất cứ đề mục nào trên thần cũng được như-ý. 


Lợi nhuận có được do sử dụng con bò vào việc kéo xe hay kéo cày, ám chỉ lợi-ích 
phát-sanh của sự chú niệm qua pháp-hành thiền Chỉ hay thiền Quán. 


Người thực-hành thiền Chỉ hay thiền Quán mà không cố-gắng an-trú niệm vào pháp 
thân Niệm-xứ trước, cũng giống như con bò chưa được thuần hóa, người chủ lại 
thắng ách bò vào cổ xe hay cái cày, con bò không có sợi dây vàm xỏ qua hai lỗ mũi. 
Người chủ sẽ không thể điều khiến con bò theo ý, con bò quen thói phóng túng, nó 
tìm cách chạy ra khỏi con đường hoặc tìm cách thoát ra cái ách đang mang vào cổ. 
Nói cách khác, trước khi bước vào ngưỡng cửa thiền Chỉ hay thiền Quán, hành-giả 
cần tu-tập tâm mình trở nên yên tịnh bằng pháp niệm thân. Trong đó, sự chú tâm vào 
đề mục được đặt trên nền-tảng giới-tịnh là cơ-bản, tâm nếu chưa được an-trú bởi 
niệm, nó sẽ quen thói phóng túng theo trần-cảnh mà nó ưa thích. 

Sự chú tâm của hành-giả được an-trụ vững-chắc, thì việc hành thiền Chỉ hay thiền 


Quán sẽ được thành-tựu theo mong muốn. 


-OoQOO- 


PHƯƠNG ÁN THÂN NIỆM-XỨ 
Thân (kaãya) được giải theo hai nghĩa: 


- Là nơi h@ï-tụ: Tức là chỗ hội-tụ của các phần nhỏ, lớn của tứ-đại, như: xương, 

thịt ... là nơi phần đất hội-tụ nhiều. Mật, đàm ... là nơi hộï-tụ của nước. Chất nóng - 
ấm -lạnh là nơi hội-tụ của lửa. Hơi thở, sự căn phồng là nơi hội-tụ của gió. Hoặc thân 
là nơi hội-tụ của ba mươi hai thể trược. 


- Là nơi sanh của vật đáng nhờm gớm như: tóc, lông, móng, răng, da ... Pali văn có 
giải thích: 
Kucchitanam ayotfi = Kayo: nơi sanh ra gọi là thân. 
Tùy-quán thân niệm-xứ có sáu phần. 
Niệm hơi thở ra -hơi thở vào (anapanasati). 
Bốn oai-nghi (iriyapatha). 
Sự tỉnh-giác (tiểu oai-nghi -sampajaññ3). 
Nguyên-chất (dhãtu -đất, nước, lửa, gió). 
Ba mươi hai thể-trược. 
Chín bất tịnh-tướng (asubhanimitfa -tử thi). 


Trong sáu phần trên, Đề mục hơi thở, thể trược, tử thi có thể an-trú vào định-nhập 
(appana samadhi), còn lại là những nghiệp-xứ đưa đến cận-định (upacara samadhi). 


Sách Thanh-tịnh đạo có giải rõ về thân-hành niệm, tức là đề mục hơi thở, ở đây chỉ 
trình-bày tóm lược. 


ĐỀ MỤC HƠI THỞ 


Đức Thế-tôn thuyết bốn Niệm-xứ, Ngài an-trú chánh-niệm vào bốn chỉ phần thân, 
thọ, tâm, pháp. Sau đó, Ngài phân từng chi phần thành nhiều chỉ tiết, vì sao vậy? 


Ví như người thợ đan lát rành nghề, người ấy muốn đan rổ, rọ, tấm phên ... trước tiên, 
chẻ cây tre ra làm bốn mảnh, rồi mỗi mảnh lại chẻ thành nhiều mảnh vừa đủ. Sau đó, 
nắm chặt từng mảnh nhỏ dùng dao bén vuốt cho mềm mỏng, dễ sử dụng, cuối cùng 
đan thành vật hữu-ích theo ý. Cũng vậy, bốn Niệm-xứ được Đức Thế-tôn phân ra 
thành nhiều chỉ tiết. 
Niệm hơi thở ra hơi thở vào có những ý chính cần phải nắm vững như sau. Theo kinh 
Anäpãnasati sutfa, trong giai-đoạn đầu tu-tập hơi thở là: 

Thở vô dài vị ấy biết. 

Thở ra dài vị ấy biết. 

Thở vô ngắn vị ấy biết. 

Thở ra ngắn vị ấy biết. 


Cảm giác toàn thân sẽ thở vô vị ấy tập. 
Cảm giác toàn thân sẽ thở ra vị ấy tập. 
An-tinh thân-hành sẽ thở vô vị ấy tập. 
An-tinh thân-hành sẽ thở ra vị ấy tập. 


Tu-tập đề mục hơi thở có thể gom gọn hai ý: biết và tập. Biết gì? Biết được hơi thở 
dài -ngắn. Tập gì? Tập cảm giác và an-tịnh thân-hành. 


Hơi thở là chất gió (vayadhatu), khi nhập vào thân thể chúng-sanh, bấy giờ trở thành 
sắc thân. Vì sao? vì chất gió bình thường bên ngoài là loại sắc pháp vô mạng-quyền 
(rũpãjTvitindriya), khi hòa nhập vào cơ thể trở thành sắc pháp hữu mạng-quyền (sắc 
pháp có sự sống - rũpajTvitindriya). 


Chặng đường từ nơi gió sanh-khởi đến khi chấm dứt, khoảng thời gian ấy gọi là dài- 
ngắn. 


Chặng đường hơi thở đi vào là khoảng nào? Chặng đường ấy kể từ nơi hơi thở xúc 
chạm vào thân thể cho đến khi chấm dứt, tức là kể từ chót mũi (hay môi trên đối với 
người có mũi dài) đến giữa ngực và rốn, tức là: Đối với hơi thở vào, chặng đầu là 
mũi, chặng giữa là ngực và chặng cuối là rốn. 

Chặng đường hơi thở đi ra là khoảng nào? Đối với hơi thở ra thì ngược lại: chặng đầu 
là rốn, chặng giữa là ngực và chặng cuối là mũi. 


Nếu thời gian ngắn lấp đầy khoảng đường, đó là hơi thở ngắn, còn lấp đầy khoảng 
đường trong thời gian lâu hơn gọi là hơi thở dài. Dài -ngắn ở đây là sự so sánh giữa 
hơi thở ra và hơi thở vào. 

"Thở vô dài vị ấy biết. 

Thở ra dài vị ấy biết. 

Thở vô ngắn vị ấy biết. 

Thở ra ngắn vị ấy biết. " 


Câu nói: "vị ấy biết" là sao? Ở giai-đoạn đầu hành-giả rất lúng túng trong sự quan sát 
hơi thở, vì niệm chưa được trú-vững và còn yếu. Chỉ cần an-trú niệm (tức là biết) ở 
nơi chót mũi hay môi trên (là nơi ra vào của hơi thở). Trong Patisambhidaä magøa 
(Vô-ngại-giải đạo) có cho ví dụ về người cưa cây: 


Có thân cây cần được cưa xẻ, người thợ cưa sau khi lấy mực xong, rồi cưa xẻ, ông 
không cần để ý lưỡi cưa đi xuống sâu hay cạn, dù ông không xa lạ nó, chỉ chú ý đến 
lăn mực chỗ lưỡi cưa lên xuống, điều khiển sao cho lưỡi cưa không ra khỏi lăn mức 
ấn định. Cũng vậy, hành giả chỉ cần biết nơi hơi thở ra vào, như người thợ cưa chỉ 
cần biết lăn mực. 


Và biết hơi thở dài-ngắn ra sao? Là biết quá trình vận hành một hơi thở ở hai giai- 
đoạn vào -ra theo tính dài -ngắn. Cụ thể là: 


Thời gian hơi thở "vào", chạm vào chót mũi cho đến khi ở rốn so với thời gian hơi 
thở "ra" từ rốn cho đến khi ra hết bên ngoài chót mũi, nếu thời gian nào lâu hơn gọi là 
"hơi thở vô dài, hơi thở ra dài", thời gian nào nhanh hơn gọi là "hơi thở vô ngắn, hơi 
thở ra ngắn". 


Tức là hành-giả chỉ nên biết một chập hơi thở vào-ra và so sánh dài-ngắn qua sự vào- 
ra của chúng, không cần phải so sánh với chập hơi thở vào-ra trước đó. 
Hơi thở ngắn nghĩa là tâm đang bị xáo động, trái lại hơi thở dài tâm dần dần yên 
tĩnh, sự biết ấy chính là niệm được an-trú trong hơi thở (là thân hiện tại), hơi thở vào 
-ra trước đó là thân đã mất, nên không cần phải biết. 
Thân là nền-tảng, là cây cọc đóng dưới đất, nhưng không phải là niệm (niệm là sợi 
dầy vàm xỏ vào mũi con bê cột vào cọc, trái lại niệm (sự biết) vừa là nền-tảng vừa là 
niệm, nếu không có niệm thì không biết dài -ngắn. Hơi thở dài -ngắn là qui-trình tự- 
nhiên, sự biết mới là nền-tảng để tiến đến tu-tập. 

"Cảm giác toàn thân sẽ thở vô, vị ấy tập. 

Cảm giác toàn thân sẽ thở ra, vị ấy tập. " 


Trong giai-đoạn đầu tiến tu, một số hành-giả có thể nhận được chặng đầu, nhưng hai 
chặng còn lại thì không, có số chỉ nhận biết chặng giữa hay chặng cuối mà thôi, có số 
chỉ nhận biết chặng đầu và chặng cuối. Số khác nhận-thức cả ba chặng không gặp 
khó khăn, đây là hạng người cần có được trong việc hành thiền tứ Niệm-xứ, do đó 
đức Phật dạy rằng: "vị ấy tập". 

Chữ "toàn thân" là ám chỉ hơi thở. "Cảm giác toàn thân” không phải là chỉ toàn bộ 
thân thể hành-giả, thần ở đây chỉ cho hơi thở. 

Với tâm loạn-động không thể cảm giác được toàn bộ qui-trình hơi thở vào, hơi thở ra, 
hành-giả cần phải tập để nhận biết trọn vẹn ba giai-đoạn: Chặng đầu -giữa -cuối của 
hơi thở. Và cũng cần được hiểu từ: "cảm giác”, "an-tịnh” là chỉ cho trạng-thái hơi 
thở thô-tế. 


Trước khi chưa phân biệt rõ đề mục thiền, thân tâm thường bị giao động, nên hơi thở 
vào -ra thô, chúng mạnh hơn lúc thường, nhưng khi thân tâm lắng dịu, chúng trở nên 
nhẹ-nhàng, vi-tế, càng lúc càng vi-tế tùy theo mức độ lắng dịu của tâm, nó vi-tế đến 
nỗi nhiều hành-giả phải tìm xem hơi thở còn hiện-hữu hay không. 

Cũng ví như một người đứng yên sau khi chạy từ trên đồi xuống, hay vừa đặt một vật 
nặng trên vai xuống, đứng nghỉ. Ban đầu người ấy thở hồng hộc, thậm chí thở bằng 


mũi không đủ, phải thở cả bằng miệng, nhưng khi hết cơn mệt, uống nước, tắm rửa, 
nằm nghỉ trong bóng mát, hơi thở vào -ra trở nên nhẹ nhàng vi-tế. 


Các vị thầy cổ xưa đã dạy: "Tâm giao động hơi thở gấp, khi tâm không giao động hơi 
thở vi-tế”. 

Sở dĩ "thân" ở đây chỉ cho hơi thở là vì: Có hai pháp chướng-ngại ngăn chặn, khiến 
người tu-tập rơi vào ảo tưởng là khối tưởng (ghana saññ3) và liên-tục tưởng (sanfati 
sañña). 

Khối-tưởng (ghana saññä) đưa đến sự nắm giữ tướng chung, tướng riêng như người, 
thú, ... còn liên-tục tưởng (santati saññã) dẫn chúng-sanh đi vào lầm-lạc trong ảo 
tưởng thường hằng, không thay đổi. 


Thân hay thân-hành chỉ cho hơi thở, khiến hành-giả không còn nhận-định ta thở hay 
hơi thở đi vào thân ta, đơn thuần đó chỉ là sự ra -vào của hơi gió, giúp hành giả ngăn 
chặn khối-tưởng. 

Nhận-định được ba chặng hơi thở, để thấy rõ chúng ở từng giai-đoạn với mục-đích 
loại trừ liên-tục tưởng. Và sự thô-tế của hơi thở càng rõ nét bao nhiêu, liên-tục tưởng 
cũng như thường-tưởng (nicca saññä) càng bị đẩy lùi xa bấy nhiêu, tức là hai pháp 
chướng-ngại dần dần bị loại trừ, xóa sạch để khai mở con đường quang minh. 

Chính tùy-quán thân trong thân nhằm vào mục-đích này, thô hay tế của hơi thở được 
thể hiện qua sự nỗ lực, chú niệm tỉnh-giác, bằng hai con đường Chỉ hoặc Quán. 

Khi chưa phân biệt đề mục thiền, hơi thở còn thô, hơi thở tương đối vi-tế trong cận- 
định, hơi thở sơ-định vi-tế hơn hơi thở cận-định... và trở nên an-tịnh ở tứ thiền. 

Còn trong tuệ-quán thì sao? Lúc chưa phân biệt được danh-sắc hơi thở là thô, khi 
phân biệt được tứ-đại hơi thở là tế, phân biệt được sắc pháp hơi thở là tế so với phân 
biệt được tứ-đại, phân biệt được danh-pháp hơi thở là tế so với phân biệt được sắc- 
pháp . 

Hơi thở khi chưa đạt tuệ Phân-biệt danh-sắc là thô, so với hơi thở khi đạt được 
Duyên-đạt tuệ (paccaya pariggahañana) là tuệ thấy rõ nhần-duyên sanh-khởi của 
danh-sắc. 

Hơi thở trong tuệ Duyên-đạt là thô so với hơi thở trong Phổ-thông tuệ ... 

Khi đạt đến tuệ Sinh-diệt (udayappayañana) sự vi-tế hơi thở đạt đến mức độ cần thiết 
phải có. 

Sự thô tế là tướng (nimitta) của hơi thở, tướng hơi thở càng vi-tế thân-tâm càng an- 
tịnh, hành-giả cần phải nỗ-lực tinh-tấn chú niệm vào tướng ấy. 


Mỗi khi thân có sự ngã nghiêng qua, nghiêng lại, đổ tới, đố lui, rung chuyển, là do 
tướng của hơi thở vào-ra chưa được an-tịnh, hành-giả cần nỗ lực chú niệm trong 
tướng hơi thở để làm cho thân được an-tịnh, tức là tướng được an-tịnh dẫn đến thân 
được an-tịnh, nên nói rằng: 


"An-tinh thân-hành, sẽ thở ra, vị ấy tập. 
An-tịnh thân-hành, sẽ thở vô, vị ấy tập”. 


Khi hơi thở được tu-tập qua bốn giai-đoạn: Dài -ngắn -cảm-giác -an-tịnh, hành-giả 
cần làm cho sung-mãn qua pháp quán thân trong thân. 


Quán ra sao? Quán qua bốn cách là: 


1) Khi chú niệm được an-trú vững mạnh, hành-giả tác-ý đến một trong sáu chi phần 
trong tùy-quán thân trong thân: Tức là hơi-thở, bốn oai-nghi, tiểu oai-nghi, ba mươi 
hai thể-trược, bốn đại và tử-thi. 

Trong năm phần trên, đại oai-nghi, tiếu oai-nghi làm sung-mãn tỉnh-giác. Phân-tích 

tứ-đại làm sung-mãn trí tách lìa khỏi khối-tưởng (ghanasañña). Thể-trược, tử-thi hỗ- 
trợ cho tuệ-quán. 


Vì sao? Vì rằng: các ấn-tướng của thếể-trược, tử-thi hiện khởi được là do sức mạnh 
của chỉ tầm (vitakka), chỉ tầm ví như kính phóng đại, khi rọi đến vật nào nó sẽ làm rõ 
nét hình ảnh ấy, nếu kính có độ phóng đại càng lớn hình ảnh càng rõ nét, đồng thời 
những nét mờ khuất cũng được lộ ra. Phát huy sức mạnh chi tầm đúng mức trong 
việc quán-xét là cơ sở để tuệ-quán vững mạnh, vì tầm là chánh tư-duy (sammã 


~~— 


sañnkappa), là một chi của nhóm tuệ (paññakkhandha). 


Mặc khác, hai đề mục này cũng loại trừ được tịnh-tướng (subhanimitta), nhằm nhiếp 
phục sự tham-ái thô-thiến về sắc thân, loại trừ ảo tưởng tốt đẹp của pháp hữu-vi. 


Chú niệm vào hơi thở được sung-mãn dẫn đến định sung-mãn, định sung-mãn dẫn 
đến tuệ-quán già mạnh, chính hơi thở cũng mang tính ô trược. Gió thối qua vùng hoa 
thơm sẽ có mùi thơm, ngược lại đi ngang đống phân -rác, sẽ có mùi hôi thối. Cũng 
vậy, hơi thở vào -ra qua những thể trược, tất nhiên nó cũng mang tính ô trược. 

Điều này nhận thấy rất dễ-dàng, ta không thể chịu được mùi khó chịu từ hơi thở 
người khác như thế nào, chính mùi hơi thở của ta cũng mang tính khó ngửi như thế 
ấy. 

Nhưng vì sao ta không nhận thấy hôi thối qua hơi thở của mình? Như một người rớt 
xuống hầm phẩn, ban đầu y còn ngửi mùi hôi thối, nhưng dần dần y không còn cảm 
nhận hôi thối nữa, hay một người sau nhiều ngày không tắm rửa, thân thể y toát ra 
mùi tanh tưởi khó chịu, người khác nhận biết rất rõ mùi ấy, chính riêng y thì không 


nhận biết chi cả. Cùng thế ấy, hơi thở cũng mang tính ô trược, nhưng vì thân-cận với 
nó, nên ta không thấy nó hôi tanh, có thế thôi. 


Điều quán-xét này, giúp hành-giả phát-sanh tâm nhàm chán đối với thân-xác đang 
mang và xem nó như gánh nặng chứa đầy xú-uế đang đặt lên vai, gánh nặng này cần 
được đặt xuống, tức là giúp hành-giả sanh-khởi tâm nhàm-chán, tâm xả-ly từng phần 
của gánh nặng ngũ-uẩn này. 


2) Phải quán thân này là vô-thường, là khổ, là vô-ngã, là chứa đầy uế-trược. 


3) Phải quán rằng: thân này chỉ là một khối được các phần riêng biệt nối kết lại, đồng 
thời là nơi sanh ra những cấu uế. Ví như cái xe chỉ là những bộ phận nhỏ như bánh 
xe, gøong xe, sườn xe... ráp vào và là nơi hội-tụ của bụi bặm. 


4) Cần phải quán theo bảy chi phần khi tuệ-quán được vững mạnh là: vô-thường, 
khổ, vô-ngã, đáng nhàm chán, đáng lìa bỏ, đáng xa lánh, đáng loại trừ. 


Đó là phương-pháp quán. Thế thì, cách quán ra sao? 


Dĩ nhiên, hành-giả trước tiên phải nhận ra tướng (nimitta) của đề mục để quán, như 
tướng của hơi thở, tướng của bốn oai-nghi, tướng của thể-trược, tướng của tứ-đại... 


Nếu không xác định, nhận biết được tướng để tiến hành quán-xét, sự quán-xét sẽ 
không có kết quả, hoặc nếu có cũng chỉ chút ít khiêm-tốn. 


Ví như có người đi đến một cửa hàng bảo rằng: "Tôi muốn xem kỹ món hàng tôi 
muốn có". Người bán hàng hỏi: "Ông muốn xem vật ch¡?". Y bảo rằng: "Tôi không 
biết rõ món ấy". Như thế thật là buồn cười. 

Trong khi quán-xét, hành-giả không nên quán quá nhanh cũng không quán quá chậm. 
Quán nhanh quá sẽ không thấy rõ trọn vẹn tam tướng. Ngược lại, quán chậm quá, sẽ 
có những khoảng trống, các chướng-ngại, phiền-não, cấu-uế có cơ hội xen vào. 


Như ví dụ trên, người bán hàng giao món vật cho người khách cần mua, người mua 
hàng chỉ xem sơ qua, y sẽ không nhận-thức được món hàng này là thật hay giả tạo, 
đúng phẩm chất hay không đúng phẩm chất, đồng thời không thể nhận ra những 
khiếm khuyết của món hàng. 


Trái lại, nếu y mãi xăm soi, người chủ hàng sẽ khó chịu hoặc bỏ đi, khi xem xong y 
chăng biết làm cách nào để sở-hữu món vật ấy một cách chân-chánh, mang đi mà 
không có sự đồng ý của chủ hàng, có thể dẫn đến những phiền phức, tù tội, còn bỏ lại 
ư? phí công xem xét. Muốn mua: người chủ cửa hàng lại vắng mặt. 

Người bán hàng ví như tâm, người xem hàng ví như trí, món hàng ví như ấn-tướng đề 
mục, tâm và trí tương sanh hỗ-trợ lẫn nhau, tâm khó chịu trí chăng làm được øì, lực 
quán-xét không còn đủ sức mạnh. 


Quán-xét ấn-tướng chỉ dùng trí hiện-tại, không dùng trí quá-khứ, vì trí quá-khứ đã có 
sức mạnh của tưởng (saññ3) xen vào, có tưởng tác động đôi khi nhận-định sai lầm. 
Cũng vậy, ấn-tướng dùng để quán-xét nó sanh-diệt theo qui trình vận hành của pháp, 
không hề bị chỉ phối trong quyền lực nào cả, nếu xem xét quá nhanh sẽ không thấy rõ 
tính sinh-trụ-diệt của ấn-tướng, chỉ nhận-thức được tướng sanh lên, hoặc sanh lên rồi 
an-trụ, hoặc chỉ thấy tướng diệt mà không thấy hai tướng sanh, tướng an-trụ, còn xem 
xét quá chậm cũng tương-tự như thế. 


Điều này, cũng ví như người đói đang ăn món vật-thực hợp khẩu vị, chưa dùng no dạ, 
vội vàng bỏ đũa đứng dậy và y vẫn còn đói bụng. Trái lại, nếu dùng quá chậm vật- 
thực trở nên nguội lạnh, không còn đầy đủ hương vị cần thiết để bổ dưỡng tấm thân. 


Hay như, người rót mật vào lọ, miệng lọ thì nhỏ, nếu y rót mật nhanh quá, mật sẽ trào 
ra ngoài, trái lại rót chậm sẽ có khoảng trống, không khí có lẫn chất bẩn xen vào, sau 
này làm cho mật ong bị biến chất. 


Hoặc ví như người cầm ngọn đuốc trong đêm, soi rọi để xem xét chung quanh, nếu y 
rọi nhanh quá sẽ không thấy hết mọi vật xung quanh, còn quá chậm, hơi nóng của lửa 
sẽ đốt vào mặt y. 


Có chỉ tiết tuy không là thiết yếu, cũng cần nều ra. Trong kinh Đại Niệm-xứ, đức Phật 
có dạy: "Vị tỳ-khưu đi đến khu rừng, gốc cây hay khoảng trống, nơi vắng nhà". 


Đó là lời dạy về trú-xứ thích-hợp tu-tập bốn Niệm-xứ, một trú-xứ cho ba mùa, cho 
khí chất và cho tính của hành-giả: 


Mùa nóng rừng là thích-hợp, mùa lạnh gốc cây là thích-hợp, mùa mưa khoảng trống 
là thích-hợp. Với người tính si nặng, rừng là thích-hợp. Với người tính sân nặng, gốc 
cây là thích-hợp. Với người tâm tham nặng, khoảng trống là thích-hợp. 


Chúng-sanh phàm-nhân luôn có ba tính: tham-sân-si, nhưng tính nào có khuynh- 
hướng vượt trội, gọi là có tính ấy, chúng như một cơ-tánh (nicca carita) tềm-ẩn bên 
trong tâm thức. 

Nhưng làm thế nào xác định được khuynh-hướng tham, sân hay sỉ? Sách Thanh-tịnh 
đạo có mô tả đặc-tướng bên ngoài của các tánh ấy một cách đầy đủ, đồng thời có nêu 
lên ấn-tướng của các khuynh-hướng tánh là. 

Người nặng về tham-tính, ấn-tướng xinh đẹp rõ ràng đầy thích-thú. 

Người nặng về sân-tính, ấn-tướng thô xấu, gây khiếp hãi. 

Người nặng về si-tính, ấn-tướng mờ mờ không rõ nét. 

Như thế, chúng ta thấy sự an-trú niệm trên đối-tượng (đề mục) quả có nhiều tác-dụng. 
Tuy trú-xứ thích-hợp hay không thích-hợp không phải là điều thiết yếu, nhưng cũng 
góp phần vào sự thành-đạt trong tu-tập không nhỏ. Ví như hạt giống của cây mạnh, 


được gieo đúng mùa, hợp với loại đất lại được vun phân, tưới nước đầy đủ sẽ nhanh 
chóng cho quả tươi tốt, thơm ngọt. Trái lại, gieo sái mùa, đất không thích-hợp, nhưng 
vun phân tưới nước đầy đủ vẫn cho quả tốt, nhưng không nhanh và tươi tốt bằng cách 
thứ nhất. 


Ở đây, tinh-cần, chú-niệm, tỉnh-giác là phân-nước cho quả tuệ-quán. 


Ba pháp: tinh-cần, chú-niệm, tỉnh-giác ví như ba viên bảo châu, được đặt trên bệ giới- 
tịnh -tâm-tịnh vững-chắc, giúp cho người có mắt sáng (là trí-tuệ) thấy rõ những gì 
diễn tiến (tuệ-quán ba tướng) của các vật chung quanh (là pháp hữu-vi). 

Như Phật-ngôn: 

Người có trí trú giới 

Tu-tập tâm và tuệ 

Nhiệt-tâm và thận-trọng 

VỊ tỳ-khưu ly triền. (Tương ưng kinh). 


Ấn-tướng có ba giai-đoạn sanh-trụ-diệt. Vào thời sanh, ấn-tướng chưa đủ sức mạnh 
để hiển-lộ ba tướng vô-thường, khổ, vô-ngã, vào thời diệt, ấn-tướng đã suy giảm sức 
mạnh, nên ba tướng hữu-vi cũng không hiện khởi rõ, ba tướng hữu-vi chỉ hiện khởi 
rõ ràng ở giai-đoạn trụ. 


Tướng hơi thở là thô -tế gắn chặt vào hơi thở, nhưng hơi thở khác, tướng là khác, như 
nói: "đi nhẹ nhàng, đi rầm rập”, nhẹ nhàng, rầm rập là tướng của sự đi, sự đi là khác, 
tướng của sự đi là khác. 


Nếu hành-giả đưa niệm theo dõi chặng đầu, chặng giữa, chặng cuối của hơi thở, tâm 
sẽ bị phân tán, dao-động. Do vậy, khi tác-ý theo dõi tướng hơi thở (hơi thở dài, hơi 
thở ngắn là tướng tiên-khởi --parikamma nimitta -- của hơi thở), hành-giả không nên 
đưa niệm theo dõi chặng đầu -giữa hay chặng cuối. 


Tốt nhất, hành-giả nên gắn chặt niệm ở nơi xúc chạm hơi gió vào-ra. 


Như ví dụ sau: có một người què, đẩy cái xích đu cho bầy trẻ giải trí, anh nhận thấy 
cả hai đầu và chặng giữa của tấm ván đưa qua đưa lại, nhưng anh không rời bỏ chỗ 
ngồi để thấy cả hai đầu lẫn chặng giữa, cả hai đầu anh chỉ cần biết nó đi tới hay đi lui, 
nhưng thận-trọng nhìn chặng giữa để quan sát những biến-động xảy ra. 

Sự quán-xét hơi thở cũng thế, nhận biết thời sanh lên, thời diệt mất và thận-trọng 
quán-xét thời an-trụ, nhưng sự chú niệm vẫn không rời xa nơi đặt niệm là chỗ xúc 
chạm hơi thở. 

Hành-giả cũng đừng lầm lẫn: "Sự quán-xét ấy chỉ làm với một cái tâm", mà nên hiểu 
rằng: "Sự quán xét ấy được thực-hiện bởi nhiều cái tâm đồng thể loại", như nói "đàn 


cò trắng”, tất nhiên không phải chỉ có một con cò trắng, mà toàn bộ là nhiều con cò 
trắng (không có con cò đen hay xám nào xen vào). 


Khi niệm an-trú vững mạnh, tầm trở nên an-tịnh, đưa đến trí quán-xét càng nhạy bén, 
dễ-dàng phát huy sức mạnh. 


Khi ấy, ấn-tướng càng trở nên vi-tế, đôi khi hành-giả không còn tìm thấy hơi thở, ngỡ 
rằng mình đã mất hơi thở, nếu như dán chặt niệm vào chỗ xúc chạm, hơi thở sẽ có lại 
ngay. 

Có ví dụ như sau: Một nông phu sau buổi cày, y tháo bò ra khỏi ách, rồi nghỉ trưa 
dưới gốc cây, con bò được tự-do nó đi lang thang vào rừng. Khi thức giấc, y muốn 
tìm lại con bò, bắt vào ách để cày ruộng, y không cần phải theo dấu chân bò để đi tìm 
lang thang trong rừng, y chỉ cần cầm sợi dây và gậy đi thăng đến nơi con bò thường 
uống nước, nằm chờ. 


Con bò sau khi lang thang vào rừng, sẽ đến nơi nó thường uống nước, khi bò xuất 
hiện, người nông dân tóm lẫy, xỏ vào mũi thật chắc, dùng gậy lùa về, máng vào ách 
tiếp tục cày ruộng. 


Cũng vậy, hành-giả không nên tìm hơi thở ở nơi khác, ngoài chỗ chúng xúc chạm là 
chót mũi hay môi trên (đối với những người mũi dài), Với sợi dầy là niệm cùng cây 
gậy là tuệ, chắng bao lâu hơi thở xuất hiện trở lại và hành-giả tiếp tục chuyên chú vào 
đề mục thiền. 

Những ai không muốn đi theo con đường thiền Chỉ, chỉ muốn thực-hành thiền Quán, 
sau khi an-trú niệm thành-công trong pháp niệm thân thì trực tiếp đi vào thiền Quán, 
gọi là thuần-quán (sukkha- vipassana). An-trú niệm là bước đầu tiên làm chủ tâm 
trong giáo-pháp của đức Phật. 


ĐẠI OAI-NGHI 


Đại oai-nghi là bốn tư thế: đi, đứng, ngồi, nằm. Trong kinh Đại Niệm-xứ, đức Phật 
dạy rằng: "vị tỳ-khưu khi đi biết rõ "đang đi", khi đứng biết rõ "đang đứng", khi 
ngồi biết rõ "đang ngồi", khi nằm biết rõ "đang nằm". 

Theo Atthakatha có lời giảng như sau: Lẽ thường, dù là người hoặc thú như chó, gà, 
mẻo, giả can... khi đi, đứng, ngồi, nằm, đều biết rằng: "đi-đứng-ngồi-nằm". 

Nhưng sự biết này chưa loại trừ được ý tưởng "ía” tức là chưa diệt trừ được "ngã 
tưởng". Sự biết ấy không kể vào tu quán nghiệp-xứ, vì còn nặng về "ta, người” tức là 
nặng về ảo-tưởng chúng-sanh. 

Câu nói "biết rõ" trong Pali văn, là nói đến sự biết không có dính mắc trong nắm giữ 
"ta, người, thú... ". Nghĩa là biết rõ rằng: đây chỉ là sự đi không phải ta đi, đây chỉ là 
sự đứng không phải ta đứng,... 


Như trong chú-giải Pháp-cú kinh, đức Phật dạy Ngài Bähiya rằng: 


"Này Bahiya! Trong cái thấy chỉ là sự thấy, không có người thấy. 
Trong cái nghe chỉ là sự nghe, không có người nghe. 
Trong cái tưởng-tri chỉ là sự tưởng-tri, không có người tưởng-tri... ". 


Sự đi, đứng, ngồi, nằm chỉ là diễn tiến của thân theo năng-lực của gió và có biết rõ 
như thế, mới được xếp vào tu-tập quán nghiệp-xứ. 


Sự đi, là chuyến động thân hướng về phía trước. 

Sự đứng, là chuyến động thân từ dưới bốc lên trên. 

Sự ngồi, là chuyển động nửa thân trên, nửa thân dưới co cụm lại. 
Sự nằm, là chuyển động thân từ trên duỗi xuống ngang bằng. 


Cái gì làm thân có sự diễn tiến như thế? Chính là chất gió trong thân tác động, là loại 
gió do tâm sanh ra. 


Khi nghĩ rằng: "ta sẽ đi", sự suy nghĩ ấy làm sanh-khởi loại gió có khuynh-hướng xô 
đầy thân tiến về phía trước. Khi nghĩ rằng: "ta sẽ đứng", sự suy nghĩ ấy làm sanh- 
khởi loại gió có khuynh-hướng làm cho thân dừng lại, đồng thời bốc từ dưới lên trên. 
Khi nghĩ rằng: "ta sẽ ngồi", sự suy nghĩ ấy làm sanh-khởi loại gió làm cho phần dưới 
thân co lại, phần trên thân nổi lên. Khi nghĩ rằng: "ta sẽ nằm”, ý nghĩ này làm sanh- 
khởi loại gió làm cho thân duỗi xuống ngang bằng nhau. Khi thân thay đối tư thế như 
đã trình-bày, gọi là: đi, đứng, ngồi, nằm. 

Phàm-nhân thường gọi là: "ta đi, ta đứng,..." đó là sự nghĩ sai, tưởng sai, không đúng 
sự-thật. Như gọi rằng: "chiếc xe bò đi, chiếc xe bò đứng lại". Thật ra chiếc xe không 
đi hay đứng, chỉ có con bò là đi -đứng, chiếc xe chỉ là vật phụ họa theo sự đi -đứng 
của con bò và con bò kéo xe đi hay ngừng lại là do sự điều khiến của người đánh xe. 
Người đánh xe ví như tâm, xe ví như thân, con bò chuyển động ví như gió sanh từ 
tâm. 


Các vị sớ giải sư Atthakatha có cho ví dụ để thuyết minh nhân-duyên làm cho thân 
chuyển dịch, như sau: 


"Thuyền lướt đi nhờ sức gió 
Tên lao vút nhờ sức bật dây cung”. 


Gió hay sức bật dây cung ví như tâm. Thuyền hay mũi tên ví như thân do nghiệp tạo. 
Khi tách rời nhân-duyên, mọi diễn-tiến trở nên bất-lực, không thể điều khiển theo 
như-ý. 

"Thân do nghiệp tạo", tức là đi-đứng-nằm-ngồi là loại sắc do nghiệp tạo, nhờ có sự 
tác động của gió do tâm Tạo mới có sự chuyển dịch, được định danh là: đi-đứng- 
ngồi-nằm. Nếu như không phải là loại sắc do nghiệp tạo thì tâm không thể điều khiến 


được theo như-ý, như trường-hợp người bị bệnh nặng, sắc nghiệp không còn đủ 
mạnh, hay bị tê-liệt một bộ phận nào đó (tức là không còn loại sắc nghiệp), tâm 
không thể điều khiến được, trở thành "lực bất tòng tâm”. 


Nói cách khác, gió từ tâm tạo là nhân, sắc do nghiệp tạo là duyên, nhân-duyên tác 
động vào nhau sanh-khởi sự chuyển-động của thân, nếu tách rời nhân-duyên của 
chúng, tâm không thể điều khiến được sự chuyển-động của thân. 


Do đó, Đức Thế-tôn dạy rằng: "Khi đi, vị tỳ-khưu biết rõ rằng "đang đi”..." ám chỉ 
biết rõ nhân-duyên của sự chuyển-động sắc thân theo lý đã giải. 


Như thế, hành-giả trước tiên phải xác lập ý tưởng: "không có ta, người trong sự đỉ- 
đứng-ngồi-nằm, cũng không có tự ngã nào điều khiển cả". Đồng thời, phải xác định 
rõ tư thế của thân qua tên gọi: đi-đứng-ngồi-nằm. 

Nếu đang đứng, thân chúi về phía trước, hành-giả nghĩ rằng "đang đứng” là "không 
biết rõ”, phải hiếu rằng "sự đi đang sanh lên", khi thần chuyển động về phía trước là 
sự đi đang diễn tiến, khi thân đứng chưa vững là sự đi đang diệt, sự đứng đang sanh 
lên. 


Khi thân đứng yên: "sự đứng đang diễn tiến", sự đứng nhúc nhích, khởi động là sự 
đứng đang diệt, sự đỉ-sự ngồi đang sanh lên v.v... Đó gọi là biết rõ. 


Nói cách khác, biết rõ là biết nhân-duyên của sự chuyển động, biết thời sanh lên, thời 
an-tru, thời diệt đi của bốn oai-nghi đi-đứng-ngồi-nằm. 


Mặt khác, trong quá trình đi từ điểm A đến điểm B nhìn chung chung thì chỉ có sự đi 
đang tiến hành. Thật ra, đã xen lẫn sự đứng trong đó, hành-giả phải biết rõ thời nào 
đang đi, thời nào đang đứng, dù sự đứng xảy ra rất ngắn ngủi. 


Trong khi hành-giả thực tập tỉnh-giác trong bốn oai-nghi, hành-giả không nên đi- 
đứng-ngồi-nằm quá nhanh, cũng không nên quá chậm như đã giải ở đề mục hơi thở. 


Lễ thường, khi tâm vọng động, náo loạn làm sự đi sẽ nhanh hơn. Trái lại, tâm trì trệ, 
uể-oải làm sự đi chậm lại, nên bốn oai-nghi không nhanh cũng không chậm, nhằm 
mục-đích điều chỉnh tâm ở trạng-thái quân-bình, dần dần tâm trở nên yên tịnh, sự chú 
niệm càng dễ-dàng và tuệ-quán phát huy được sức mạnh. 


Điều này rất dễ-dàng nhận-thức, khi tâm uế-oải, mất năng-lực, nên sự ngồi -nằm 
chậm chấm dứt, như người đang nằm hay ngồi, khi nghĩ sẽ đứng lên hay ngồi dậy, họ 
uể-oải ngồi hay đứng lên một cách chậm chạp. Nhưng khi tâm háo hức, họ nhanh 
chóng trong sự chuyển động từ ngồi sang đứng, từ đứng sang đi... 

Một điều nữa, khi đang đi hay đứng, tầm khởi lên ý nghĩ muốn ngồi” hay muốn 
nằm”, hành-giả cần biết rằng: "triều tâm đã lui sụt trong oai-nghi cũ". Do đó, nên 
tỉnh-tấn vài phút rồi sau đó từ từ thay đổi oai-nghi. 


Niệm oai-nghi đi-đứng-ngồi-nằm, hành-giả cần chú niệm vào điểm xúc chạm, như 
khi đi -đứng "sự xúc chạm là bàn chân với mặt đường (nền nhà...)", ngồi là "sự xúc 
chạm giữa bàn tọa với vật ngồi lên như ghế, giường...", sự nằm là "sự xúc chạm toàn 
bộ thân với vật để nằm như: ghế, giường, trường kỷ, nệm ...". 


Khi tu-tập chú niệm tỉnh-giác như thế trong mọi oai-nghi, tuy chưa tuyệt trừ dứt hắn 
nhưng cũng dần dần loại bỏ được ảo tưởng ta -người -thú..., tức là giảm thiểu sự 
chấp-thủ ta, cái của ta, không còn bận tâm quá nhiều đối với thân. 


Dần dần làm lắng dịu những sầu, thương, ưu, lụy, tâm sẽ an hòa, mát dịu hơn lên. 
TIỂU OAI-NGHI. 


Khi Đức Thế-tôn phân-tích quán thân trong thân niệm-xứ bằng bốn oai-nghi đi-đứng- 
ngồi-nằm xong rồi, Ngài dạy chư tỳ-khưu tỉnh-giác trong các tiểu oai-nghi. 


Đại ý là: Vị tỳ-khưu biết rõ trong các động tác: "bước tới, bước lui, ngó tới, ngó lui, 
đắp Tăng-Già-Lê (sanghati) mang bát, mang y, đi-đứng-ngồi-nằm...". 


Atthakathã có giải rằng: - Nên lưu ý trong đại oai-nghi có đi-đứng-ngồi-nằm, trong 
tiểu oai-nghi Đức Thế-tôn cũng lặp lại đi-đứng-nằm-ngồi là ý gì? 


Đi-đứng-ngồi-nằm trong đại oai-nghi gọi là addhãna iriyapatha: oai-nghi dài, là 
những oai-nghi có thời gian dài. 

Còn đi-đứng-ngồi-nằm trong tiểu oai-nghi gọi là khuddaka cunniya iriyäpatha: oai- 
nghi ngắn, là những động tác có thời gian ngắn ngủi, diễn ra nhanh chóngï. 


Như người vừa ngồi xuống vội đứng lên vì thấy chỗ ngồi không thích-hợp, hay vừa 
nằm xuống vội ngôi lên vì cần thiết phải làm việc gì đó... 

Còn sự bước tới, bước lui, nhìn tới, nhìn lui, co tay vào, duỗi tay ra, đấp y, mang 
bát..là những oai-nghi trung-bình, gọi là majjhima iriyapotha, là những oai-nghi có 
thời gian vừa phải. 

Những tiểu oai-nghi diễn ra phần lớn là biếu hiện hoạt động của tâm, tức là tâm càng 
hoạt-động tích-cực bao nhiêu, tiểu oai-nghi càng diễn hoạt nhiều bấy nhiêu. Do đó, 
sự chú niệm trong các tiểu oai-nghi cần phải được nỗ-lực tăng cường, đa số hành-giả 
thường bỏ qua những cơ hội tốt này để tăng cường sức mạnh cho tỉnh-cần và trú- 
niệm. 

Điều tất yếu dẫn đến là tâm được phóng túng rơi vào loạn-động, thế là phiền-não, cấu 
uế có cơ hội chen vào. 

Như con bò con, khi tháo được sợi dây vàm xỏ mũi ra khỏi cọc, nó nhảy cỡn lên theo 
triều phóng túng càng lúc càng nhanh, nếu không kìm chế, nó sẽ dẫm nát khoảng đất 
xung quanh hay phá hoại hoa màu được trồng chung quanh gần đấy. 


Cũng vậy, những tiểu oai-nghi tuy chiếm thời gian ngắn ngủi, nhưng lại diễn-hoạt 
liên tục, hành-giả cần phải nỗ-lực an-trú niệm vững-vàng trong những hoạt-động của 
tâm, nhằm mục-đích làm an-tịnh tâm, nếu buông thả là tạo điều-kiện cho tâm loạn- 
động. 

Sự bước tới: là đi về phía trước. Sự bước lui: là đi về phía sau. Cả hai điều này 
thường có trong bốn oai-nghi. 

Trong sự đi: Khi đưa thân về phía trước gọi là sự bước tới, khi xoay mình lại là sự 
bước lui. Trong sự đứng: Khi thân chúi về phía trước gọi là sự bước tới, khi thân ngã 
về phía sau gọi là sự bước lui.Trong sự ngồi: Phần trên thần chúi về phía trước gọi là 
sự bước tới, ngã về phía sau gọi là sự bước lui. Trong sự năm: Đầu cao hơn chân là 
sự bước tới, chân cao hơn đầu là sự bước lui. 


Nhìn tới: là nhìn về phía trước. Nhìn lui: là nhìn xem từng hướng, dù là nhìn hướng 
trên, hướng dưới, hướng bên phải, hướng bên trái. 


Sự nhìn tới, nhìn lui luôn luôn có mặt trong bốn oai-nghi. 


Trong sự đi: nhìn về phía trước gọi là nhìn tới. Nhìn bên phải, bên trái, ở trên, ở dưới 
gọi là nhìn lui. 


Tương-tự như thế trong sự đứng-ngồi-nằm. 


Sự co vào, sự duõi ra: ám chỉ những bộ phận thân có khớp nối liền nhau như đầu, tay, 
chân, ngón tay, ngón chân. Như đầu rút vào cổ gọi là co vào, vươn ra lộ rõ cổ, gọi là 
duỗi ra... 


Ngoài sự bước tới, bước lui, nhìn tới, nhìn lui, co vào, duỗi ra, tất cả những cử động 
của thân như mặc quần áo, tắm rửa, kỳ cọ... hành-giả cần phải biết rõ mình đang làm 
øì (sampajãna -kãrT), đó là sự tu-tập trong tỉnh-giác (sampajañña). Sự biết rõ (tỉnh- 
giác) có bốn cách: 

1- Sãthaka sampajañña: hữu-ích tỉnh-giác. Là sự biết rõ trong điều lợi-ích. Hành-giả 
cần xác định điều nào là có ích lợi trong khi thiền tập, điều nào không ích lợi, loại bỏ 
điều không ích lợi, giữ lại điều ích lợi. 


Như khi đang thiền tập, hành-giả thấy rằng sự chú niệm đang vững mạnh, sự tỉnh- 
giác cùng với tuệ-quán đang tăng-trưởng như nước biển càng lớn dần lên. Nhưng lại 
đến thời tụng kinh, hay nghe giảng pháp, có thể không cần phải tụng kinh hay nghe 
giảng, vì không mang lại lợi-ích trong giai-doạn này, sự lợi-ích đang gìn-giữ là tỉnh- 
tấn phát-triến tỉnh-giác để vun bồi cho tuệ-quán sắp sanh-khởi, như Hoàng-hậu cẩn 
trọng gìn-giữ thai bào sắp sinh ra vị Chuyển-luân vương. 


Trong chú-giải kinh Pháp-cú, có ghi hai trường-hợp của Sadi Pandita và Sadi Sukha. 


Khi hai vị đang tiến đạt dần đến quả vị Ứng-cúng, vừa khi ấy trưởng-lão SãrTputta trở 
về tịnh thất. 

Đức Thế-tôn nhận thấy vào thời điểm này, sự trở về tịnh thất của Ngài SãrTputta 
không mang lợi-ích đến cho hai vị thánh Vô-lậu sắp hiện khởi trong thế-gian. 


Đức Thế-tôn ngự ra trước cổng tịnh xá Jetavana để hỏi Ngài SãrTputta bốn câu hỏi, 
nhằm mục-đích làm chậm bước chân Ngài SãrTputta, trợ giúp cho hai vị sadi Pandita 
và sadi Sukha đắc được quả vị A-la-hán. Đây là trường-hợp điển hình. 


~~— 


2- Sappaya sampajaññã: an-lạc tỉnh-giác. Là biết rõ trong điều an-lạc. Hành-giả cần 
xác định rõ điều nào mang đến an-lạc, điều nào không mang đến an-lạc và chỉ giữ lấy 
điều an-lạc. 


Điều này rất quan trọng trong khi thiền tập, nếu hành-giả không khéo tác-ý (ayoniso 
manasikara) sẽ dễ-dàng rơi vào tham-ái, bị ái ngủ-ngầm (tañhanusaya) dẫn đi. 


Như khi thiền tập, một số hành-giả do tích lũy phước báu về thiền Chỉ mạnh, khổ 
tướng (dukkha lakkhana) hiển-lộ, bấy giờ thân nhận lãnh cảm thọ-khổ khốc liệt, cần 
phải nỗ-lực tinh-tấn để vượt qua. Nhưng lại nghĩ rằng: "điều này không đem lại an- 
lạc", hoặc "pháp này không thích-hợp với mình”. Thế là, từ bỏ đề mục, để tìm đề mục 
khác, hay ngưng thiền tập làm thối giảm tinh-tấn. 


Am-lạc tỉnh-giác ở đây là: xác định rõ điều này, pháp này có làm cho tâm khó chịu, 
nóng nảy, bất an hay không? Nếu có hãy từ bỏ, giữ lại điều nào, pháp nào giúp tâm 
an-tịnh thoải-mái. 


Như trong khi thiền tập, tuy khốổ-thọ sanh-khởi ở thân, nhưng tâm vẫn sáng suốt, 
niệm lại rõ ràng dán chặt vào đề mục, khốổ-thọ chỉ hiện khởi ở thân, trái lại tâm càng 
lúc càng yên-tịnh thấy rõ sự khổ sanh diệt. Đó là pháp tốt cần giữ lại. 


Chính trong những lúc khổ-thọ về thân phát-sinh mãnh-liệt, tâm vẫn an-tịnh nhận biết 
rõ, đó là cơ hội tốt khiến sanh-khởi những lợi-ích vô giá. 


Như trưởng-lão Cakkhupäla, tuy bệnh đau mắt hoành hành thân, tâm Ngài vẫn định 
tỉnh. Do đó, Ngài không từ bỏ hạnh dhutanga (đầu-đà) ngăn oai-nghi nằm, vì pháp- 
hành này mang lại an-lạc cho tầm. 


Khi khố-thọ bệnh mắt càng khốc liệt, Ngài càng tinh-tấn hành-pháp, đến thời điểm tột 
cùng của khốổ-thọ là mắt Ngài mù hắn, đồng thời cũng chính là lúc đạo-quả A-la-hán 
sanh-khởi cho Ngài. 


Hay như vị tỳ-khưu bị cọp vồ, thân nằm trong miệng cọp, khố-thọ sanh-khởi mãnh- 
liệt, Ngài khéo tác-ý làm an-tịnh tâm, tỉnh-giác trọn vẹn, khổ thân càng tăng-trưởng, 
Ngài càng tinh-tấn phát-triển tuệ-quán và cuối cùng quả vị A-la-hán sanh lên trước 
khi Ngài lìa trần. 


3- Gocara sampajaññã: hành cảnh tỉnh-giác. Là biết rõ hành cảnh (gocar3), tức là đề 
mục nào thích-hợp với cơ-tánh của mình, đề mục nào không thích-hợp. Với đề mục 
thích-hợp sẽ không hề rời bỏ trong bất cứ thời điểm nào. 


Như hành-giả thích-hợp với đề mục hơi thở, tuy tỉnh-giác trong bốn oai-nghi, nhưng 
không xa rời đề mục hơi thở. 


Ý-nghĩa này ra sao? Như người gác cổng thành, người gác cổng thành không hề rời 
xa vọng gác, anh quan sát những người qua lại ở trong lẫn ngoài thành, nhưng không 
hề hỏi: "ông là ai? cầm gì trong tay?" nhưng anh lại xét từng người khi đi đến cổng 
thành. 


Cùng thế ấy, niệm luôn luôn dán chặt vào đề mục như người gác không xa rời vọng 
gác, các oai-nghi như người qua lại bên ngoài, sự biến chuyến của tâm như người qua 
lại bên trong, sự quan sát của người gác cống ví như sự tỉnh-giác, khi có người đến 
cổng thành anh chú ý cặn kẽ, ví như đề mục thích-hợp là hơi thở đi qua lại ở chót 
mũi, sự chú niệm không hề xa rời. 

4- Asammoha sampajaññã: không mê lầm trong tỉnh-giác. Là không hiếu sai, không 
hiểu lệch lạc, hiểu theo đúng theo chân-đế (paramattha sacca), như không nghĩ là "ta 
đi, người đi” đó chỉ là sự đi. 


Nếu thấy thân di chuyển, nghĩ rằng "đây là sự đi của nội thân”, thấy người khác, 
chúng-sanh khác đi, nghĩ là "đầy là sự đi của ngoại thân... ". 


Tức là, không còn có ý nghĩ về chúng-sanh, người, thú đi, mà chỉ là sự đi đơn thuần. 
Sự đi này diễn tiến trong thân (do sức gió trong thân) hay sự đi này diễn tiến ở ngoài 
thân. 


~~— 


Điều này giúp hành-giả loại trừ hay giảm thiểu sức mạnh của tưởng (saññä). Vì tưởng 
có sức mạnh sẽ hướng dẫn tâm nhận lấy cảnh quá-khứ hoặc cảnh vị-lai, cảnh hiện-tại 
bị che lấp, khiến cho hành-giả tự mê lầm trong tỉnh-giác. Khi ấy, ba tướng vô-thường, 
khổ, vô-ngã không hiến-lộ. 

Sự tỉnh-giác có 4 ý-nghĩa như thế. Hai điều đầu là sự tỉnh-giác trước khi sự-kiện diễn 
tiến. Hai điều sau là sự tỉnh-giác trong khi sự-kiện đang diễn tiến. 

Đối với bốn đại oai-nghi, bước tới, bước lui, nhìn tới, nhìn lui... trước khi diễn tiến, 
hành-giả cần xác định để hiểu rõ rằng: Có được lợi-ích hay không? Có được an lạc 
hay không? Nếu thấy được lợi-ích, được an lạc thì sẽ thực-hành, nếu không lợi-ích, 
không an lạc thì không tiến hành. 


Như khi đi một thời gian vừa đủ, nhận thấy rằng, đã hợp thời thay đối oai-nghi để 
điều hòa tứ-đại, tạo an-lạc cho thân-tâm, bấy giờ sẽ đứng lại hay ngồi hoặc nằm. 


Nếu thấy rằng: hiện-tại, tâm vô cùng an-tịnh, có pháp đang sanh-khởi, nếu thay đổi 
làm thối thất tinh-tấn, đồng thời làm mất lợi-ích, tâm trở nên loạn-động, bất an, thì 
vẫn giữ oai-nghi cũ cho đến khi thấy thích-hợp. 


Trước khi co vào, duỗi ra, cũng cần xác định có lợi-ích, an lạc hay không? 


Trong sự ăn uống, nhai, nếm cũng hướng đến lợi-ích, an lạc như: đây là loại vật-thực 
làm lợi-ích cho thân, giúp thân an-lạc, thân an-lạc đưa đến tâm an-tịnh, nên dùng loại 
vật-thực này, ngược lại thì không dùng. Vì rằng đức Phật có dạy: 


"Thân an-tịnh dẫn đến tâm an-tịnh. 
Tâm an-tịnh dẫn đến phiền-não an-tịnh ". 


Ngay cả trong các oai-nghi như tiểu tiện, đại tiện, nói, im lặng cũng phải quán-xét 
trước rằng: vào thời này có lợi-ích, an lạc hay không?. Và chỉ giữ lấy điều lợi-ích, an 
lạc, loại bỏ điều không lợi-ích, an lạc, như nói không lợi-ích, không an lạc thì im 
lặng... 


Trong khi bước tới, bước lui, đi, đứng, ngồi, nằm... hành-giả cần phải tỉnh-giác trong 
cảnh để khỏi rơi vào mê-muội trong tỉnh-giác, không bị mê lầm trong cảnh, không bị 
cảnh cuốn hút, khiến tâm chạy theo cảnh, trở nên loạn-động. Tức là hành-giả cần phải 
tập trung chú niệm trong đề mục. 


Cảnh ấn-tướng càng hiện rõ càng tốt, ngoài ra do sự diễn hoạt của thân, phát-sanh 
cảnh, hành-giả không nên lưu ý đến, cho dù cảnh đó là cảnh tốt nhưng không quen 
thuộc thích-hợp với tâm, hành-giả nên loại bỏ. 


Như câu chuyện trưởng-lão Tïissa niệm đề mục xương, thấy cô gái mỉm cười, ấn- 
tướng xương hiện rõ, những cảnh ngoài ra Ngài không lưu ý đến, chỉ bám lấy cảnh bộ 
xương để quán-xét và đạo-quả khởi lên. 


Ví như người vót tre bên đường, ngoạiï-trừ người cận sự đang giúp đỡ y, y chỉ chú ý 
đến việc làm của mình, cùng người cận sự của mình mà thôi, những người qua lại y 
chăng cần biết đến, bất chợt ngấng đầu lên gặp người khách lạ, y lại cúi xuống chăm 
chú vào công việc. 

Người khách lạ có hỏi, y im lặng, thế là người khách bỏ đi, nếu y mãi trả lời, tiếp 
chuyện, công việc của y sẽ ngưng trệ, khó xong công việc. 

Tâm ví như người chủ nhà, chỉ tiếp khách quen thuộc (ví như cảnh thích-hợp là cảnh 
của đề-mục), các ngoại cảnh là sắc, thinh, khí, vị, xúc, pháp, các nội cảnh là mắt, tai, 
mũi, lưỡi, thân, ý, ví như những người khách lạ. 

Các Ngài có ví dụ: Khi người khách lạ đến hỏi xin một vật gì đó, nếu chủ nhân tỏ vẻ 
lạnh nhạt, thờ ơ, không trả lời, người khách chắng làm gì được chủ nhân, đành phải 
bỏ đi. 


Cũng vậy, tâm an-tịnh sẽ thản nhiên trước những cảnh xa lạ dù là cảnh tốt, cũng 
không khó chịu, bực bội trước những cảnh xấu, cảnh không đáng hài lòng. 


Riêng đối với cảnh thích-hợp (là cảnh ấn-tướng của đề mục), hành-giả cũng phải xem 
như là vật mượn của người khác, tạm dùng một thời gian rồi cũng phải trả lại, phải có 
tác-ý như thế mới không rơi vào sự nắm giữ cảnh, giống như người mượn con đường 
để đi đến thành phố trù-phú, xinh đẹp, nếu ở mãi trong con đường ấy sẽ không đến 
được thành-phố. 

Điều này gọi là hành cảnh tỉnh-giác. 

Trong sự tỉnh-giác, hành-giả phải nhìn đúng thật tướng chân-đế, không nhìn theo sự 
tưởng-tượng, không nhìn qua sự định-đặt. 

Như khi đi kinh-hành, hành-giả cần thấy rằng: đó chỉ là sự tiếp xúc giữa tứ-đại với 
tứ-đại, nền đất vốn vô-tình, thân này cũng vô-tình, chúng chăng có một tự ngã, ngã 
thể nào trong đó cả, chúng tiếp chạm nhau chỉ là sự diễn tiến, giống như cái máy 
được điều khiển vận-hành mà thôi. 


Nhưng cái gì điều khiển? Đó là tâm. Gọi là sự đi, chăng qua là sự xúc chạm giữa tứ- 
đại trong thân vớt tứ đại bên ngoài, sự xúc chạm này được diễn đi, diễn lại nhiều lần 
nên gọi là sự đi, có thế thôi. Sự đi là biếu hiện sự cường-mạnh của chất gió, 


Chính tâm cũng không phải thường hằng bất biến, tuy nó sinh diệt không hề gián- 
đoạn, nhưng rõ ràng chúng cũng sai biệt nhau, tâm tham là một loại, tâm sân là một 
loại, tâm tốt, tâm xấu..v.v... 


Tâm có lúc mạnh, có lúc yếu tùy theo sự kết hợp của những sở-hữu tụ họp với tâm, 
nó giống như ngọn gió, có lúc nhẹ nhàng, có lúc mát, có lúc nổi giông, có lúc rét lạnh 
tùy thuộc vào thời-tiết. 


Sự đứng, ngồi, nằm là lúc tứ-đại yên nghĩ, chất đất vượt trội hơn ba chất kia. Sự co 
duỗi, nhìn nghiêng bên phải, bên trái là chất gió đang hoạt động tích cực hơn ba chất 
kia ở trong một phần nào đó của thân... 


Sự mặc, cởi y phục cũng tỉnh-giác hướng đến an lạc, lợi-ích của thân tâm, hướng đến 
sự che thân để sự hổ thẹn không sanh-khởi, làm cho tâm không khó chịu, đừng hướng 
đến sự xinh đẹp của y phục hay làm đẹp cho thân. 


Lúc dùng y phục, không nên hiểu sai rằng "ta mặc..." hãy tác-ý rằng "không 

phải ta dùng”, vì y phục và thân đều là võ-tình. Y phục không hề biết xúc chạm vào 
thân, thân cũng không hề biết rằng: "đang xúc chạm vào y phục”, sự biết là do tâm 
hướng đến rồi điều khiển, có những lúc y phục bị rách, tâm không biết thì thân cũng 
chăng biết. 


Hành-giả đừng để sanh-khởi vui thích trong y phục tốt, cũng đừng khó chịu, bực bội 
trong y phục thô xấu. Hãy điều chỉnh tâm thản-nhiên bất động trong tốt xấu, như cây 
kẹp gắp than đỏ rực, nó không than van. Trái lại, khi gắp vàng, ngọc, vật quí nó cũng 
không mừng rỡ. 


Hoặc chế-ngự tâm thản-nhiên với sự tốt xấu của vật-chất như tấm vải băng vết 
thương. Tức là, vải băng vết thương một phần chạm vào vết thương hôi thối, một 
phần chạm vào da thịt lành lặn, nó đều thản-nhiên đối với hai phần ấy, không vui 
cũng không buồn. 


Khi ăn uống cũng vậy, đừng cho có sự hiếu sai là "ta múc cơm, ta ăn cơm..." cũng 
đừng thả lỏng tâm ra khỏi sự chú niệm cùng tỉnh-giác, hãy tinh-tấn trong chú niệm 
tỉnh-giác để nhận biết rằng: "sự múc cơm, đưa cơm vào miệng là do năng-lực gió 
sanh từ tâm, rồi một tâm khác sanh lên tạo ra gió điều khiến hàm răng trên nghiến 
xuống hàm răng dưới, vật-thực bị nghiền nát, nước bọt tẩm ướt vật-thực làm thành 
viên tròn, một tâm khác sanh lên điều khiển gió đẩy những viên vật-thực ấy xuống dạ 
dày..." sự uống, sự nếm cũng quán y như thế. 


Sự thọ-dụng vật-thực cũng phải quán-xét theo cách thức vừa đủ, là không dùng quá ít 
hay quá nhiều, không thích-thú trong những loại thực hợp khẩu vị, không khó chịu 
trong vật-thực thô sơ. Đó là sự tỉnh-giác không mề lầm. 


Tóm lại: trong sự tỉnh-giác, dù trong bất kỳ oai-nghi nào (đại oai-nghi hay tiểu oai- 
nghi), hành-giả không nên lìa bỏ cảnh của sự chú niệm, tức là cảnh của đề mục thích- 
hợp. 

Đồng thời phải nhận-thức sự diễn tiến theo đúng chân-đế thực-tướng, không cho sự 
giả danh định đặt (tục-đế) xen lẫn vào, đó là nhân-tố tích cực làm cho tam tướng của 
pháp hữu-vi hiển-lộ, giúp tuệ-quán phát huy sức mạnh tiến đạt đến sự thành-tựu viên- 
mãn, chứng đạt Níp-bàn. 


-OoQOO- 


QUÁN THỌ TRONG THỌ. 
Trong điều niệm-xứ này, được tóm tắt như sau: 
Sự tùy-quán thọ trong thọ là sự cảm giác, lãnh nạp lạc, khổ hay thản-nhiên. 
Mỗi loại lại phân-tích theo hai cách: có liên-hệ vật-chất, không liên-hệ vât chất. Tùy- 
quán thọ trong thọ có chín cách: 
Thọ-lạc. 


Thọ-khổ. 
Thọ-xả (thọ phi khổ phi lạc). 


Thọ-lạc có liên-hệ vật-chất. 
Thọ-lạc không có liên-hệ vật-chất. 


Thọ-khổ có liên-hệ vật-chất. 
Thọ-khổ không có liên-hệ vật-chất. 


Thọ-xả có liên-hệ vật-chất. 
Thọ-xả không có liên-hệ vật-chất. 


Trong pháp quán niệm-xứ, phải dùng danh-sắc làm cảnh để xem xét. 


Tức là danh-sắc hiển-lộ ra, để cho trí thấy rõ nhân nào sanh lên chúng? Chúng diễn 
tiến ra sao? Chúng có trạng-thái như thế nào? Vì sao chúng bị hoại diệt?. 


Quán thân trong thân là thuần nhất đưa sắc làm cảnh cho tuệ-quán. Quán thọ trong 
thọ và quán tâm trong tầm là thuần nhất đưa danh làm cảnh cho trí quán. Quán pháp 
trong pháp là đưa cả sắc lẫn danh làm cảnh để quán-xét. Quán thọ trong thọ, quán 
tâm trong tâm còn gọi là quán vô-sắc nghiệp-xứ (arũpa kammatthana). 

Đức Thế-tôn khi thuyết Vô-sắc nghiệp-xứ, phần lớn Ngài thuyết liên-hệ với khả-năng 
nghiêng về (abhini-vesa) xúc, thọ, thức. 

Điều này như thế nào? Có hành-giả quán vô-sắc nghiệp-xứ một cách tóm gọn hay 
rộng-rãi, khi tâm tiếp chạm với cảnh, xúc hiện rõ hơn hai pháp thọ và thức. 

Có hành-giả quán vô-sắc nghiệp-xứ một cách tóm gọn hay rộng-rãi, khi tâm tiếp 
chạm với cảnh, thọ hiện rõ hơn hai pháp xúc và thức. 

Có hành-giả quán vô-sắc nghiệp-xứ một cách tóm gọn hay rộng-rãi, khi tâm tiếp 
chạm với cảnh, thức hiện rõ hơn hai pháp xúc và thọ. 

Nhưng vì sao Đức Thế-tôn thuyết vô-sắc nghiệp-xứ bằng khả-năng của thọ? Vì khả- 
năng hiện rõ của xúc và thức rất thất thường, lúc có lúc không, trái lại thọ thường 
hiển-lộ rõ ràng. 


Xúc và thức ví như vật trong bóng tối, khi có ánh sáng chiếu tới thì chúng mới hiện 
ra, nghĩa là khi nào có sự hướng đến (manasikãra) mới nhận thấy được, riêng thọ vẫn 
lộ ra dù có hay không có tác-ý đến, nếu có sự tác-ý đến nó càng lộ rõ nét hơn, ví như 
vật được phơi bày ra ánh sáng. 
Mặc khác, thành-phần cơ-bản không thể thiếu của danh-pháp, gồm có năm là: 

Sự tiếp xúc với cảnh (xúc - phassa). 

Sự nhận lãnh cảnh (thọ - vedan3). 

Sự nhớ biết cảnh (tưởng - saññâ). 

Sự cố ý tạo tác đối với cảnh (tư - cetan3). 

Sự biết cảnh (thức - viññãna). 
Người có xúc hiện rõ, khi quán-xét xúc cũng thấy rõ năm pháp này. Người có thọ 
hiện rõ, khi quán-xét thọ cũng thấy rõ năm pháp này. Người có thức hiện rõ, khi 
quán-xét tâm cũng thấy rõ năm pháp này. 
Với những người "trí quán-xét" chưa nhạy bén, Đức Thế-tôn dạy quán thọ trong 
thọ. 
Với những người "trí quán-xét" mạnh, nhạy bén, Đức Thế-tôn dạy quán tâm trong 
tâm. 
Lại nữa, xúc là duyên trực tiếp cho thọ (phassa paccaya vedana), nên Đức Thế-tôn 
thuyết quán thọ trong thọ là bao hàm có cả xúc. 
Các pháp hội-tụ, xâu kết vào nhau được là do có xúc, nên gọi là "các pháp có xúc 
thứ năm". 
Nếu hỏi rằng: Các pháp có xúc là thứ năm nương tựa vào cái chỉ? 
- Nương tựa vào vật (vatthu) (nhãn-vật, nhĩ-vật, tỷ-vật, thiệt-vật, thân-vật, ý-vật), nói 
rộng là thân hay sắc uẩn. Thế là toàn bộ ngũ-uẩn được phơi bày. 
Trong Pali văn chữ vediyämiti: pajanati: biết rõ đang cảm giác, như câu: 
"VỊ tỳ-khưu khi cảm giác thọ-lạc biết rằng: đang cảm giác thọ-lạc... `. 
Sự biết rõ cảm giác là biết rõ theo thực-tướng của thọ, không phải biết rõ theo thế tục 
thường tình. 
Lễ thường, sự biết rõ thọ theo thế tục, bất kỳ ai cũng có, dù đó là đứa bé sơ sinh, còn 
nằm trong nôi. Trong thời còn bú sữa, đứa bé cũng cảm nhận được thọ-lạc cười tươi 
tắn, cũng biết thọ-khổ để rồi khóc thét lên. 
"Biết rõ cảm giác" trong kinh văn, không đề cập đến cảm giác như đứa bé, vì nó 
không từ bỏ được ý nghĩ dù không rõ nét lắm: "đây là mẹ, là người thân,...", khi có 


người lạ đến, nó có cảm giác không phải người thân hay mẹ của nó, nên khi khách lạ 
bồng ăm, nó không hài lòng, khóc thét lên. 

"Biết rõ cảm giác" ở đầy là biết rõ rằng: cảm giác này chăng phải của ai, chăng là ai 
cả, đây là cảm giác của pháp tự-nhiên, nếu còn dính mắc trong ý nghĩ: ta, người,... 
không gọi là "biết rõ cảm giác”. 

Hành-giả phải nhận-thức rõ "cảm giác này là pháp độc lập". 

Vì rằng: cảm giác là khác, thọ là khác, thọ là nhận lãnh cảnh (vedanãa -thọ, từ ngữ căn 
vid nghĩa là thu nạp). 


Còn cảm giác giống như sự báo hiệu thọ xuất hiện. Như người đi vào rừng trong đêm 
tối có cảm giác nguy-hiểm, thế là phát-sanh sự sợ-hãi, lo lắng. Cảm giác nguy-hiểm 
là khác, sự sợ-hãi, lo lắng là thọ-ưu, lại là khác. 


Cái gì tạo ra cảm giác? Nói cách khác, nhần của cảm giác là gì? - Đó chính là cảnh. 
Cảm giác lại là nhân trợ giúp cho thọ hiển-lộ, như người cảm giác có điều may mắn 
sắp đến nên vui vui, cảm giác có gì đó bất ốn xảy đến nên hồi hộp, lo âu. 

Từ cảm giác đến thọ lãnh là khoảng thời gian cực ngắn, nên chúng-sanh nhầm lẫn 
chúng chỉ là một. 


Trái lại, hành-giả cần phải "biết rõ cảm giác” và thọ (lạc -khổ -xả). Nếu không biết 
rõ cảm giác lạc-thọ là tham tùy-miên (lobhãnusaya), nếu không biết rõ cảm giác khổ- 
thọ là sân tùy-miên (dosãnusaya), nếu không biết rõ cảm giác xả-thọ là vô-minh tùy- 
miên (avijjanusaya). 

Như lời Phật dạy trong Samyutta nikaya (Tương-ưng kinh): 


(1). Nếu cảm giác lạc-thọ, 
Không tuệ tri cảm thọ, 
Đây gọi tham tùy-miền. 


(2). Nếu cảm giác khố-thọ, 

Không tuệ tri cảm thọ, 

Đây gọi sân tùy-miên. 

(3). Với bất khổ, bất lạc, 

Nếu hoan-hỷ thọ ấy, 

Bậc Đại-trí thuyết-giảng, 

Không thoát được khổ đau. 

Khi quán-xét rằng: năm uấn nương cái chỉ? Sẽ nhận biết rằng năm uẩn nương nhân 
tập khởi là vô-minh, ái, có vô-minh, ái là nhân, là duyên nên ngũ-uẩn hình thành rồi 
hiện bày. 


Nếu được thời-tiết thích-hợp, thân an lạc, vật-thực thích-hợp, pháp-hành hợp cơ-tánh, 
có thể chứng-đắc quả vị A-la-hán trong thời quán-xét ấy. 


Đức Thế-tôn thuyết nghiệp-xứ, đưa đến quả vị A-la-hán cho ba hạng người như đã 
trình-bày. 


Trong chín loại thọ được trình-bày trong kinh Đại niệm-xứ ba loại thọ: lạc, khổ, xả là 
nói về thân-thọ. 

Lạc-thọ (sukkha vedan3) ra sao? Lạc-thọ khi sanh-khởi, toàn thân ngập tràn trong 
hoan lạc, giống như nước ngập tràn thấm ướt toàn thân, tẩy trừ những sự nóng bức 
của thân. 


Khổ-thọ (dukkha vedan8) ra sao? Khổ-thọ khi sanh-khởi, khiến toàn thân đau-khổ, 
tựa như đang rơi vào chảo dầu sôi sùng sục, hoặc giống như đang rơi vào đống lửa 
cháy hừng hực. 


Xả-thọ (adukkhamasukkha vedanä: phi khổ phi lạc-thọ) ra sao? Đó là lúc thần có 
trạng-thái bình thường, tâm lại thản-nhiên, vắng lặng, không vui cũng không buồn. 


Trong ba loại thọ trên, thọ-lạc, thọ-khổ dễ nhận diện, riêng xả-thọ lại khó thấy vì 
không hiện rõ, chỉ hiểu qua suy luận. 


Như có ví dụ sau: người thợ săn theo đuổi con nai, y theo dấu chân nai để tìm con nai 
chạy trốn, con nai chạy băng qua tảng đá lớn. Người thợ săn nhìn thấy dấu chân nai 
bên này tảng đá rồi mất, y lại thấy dấu chân nai xuất hiện bên kia tảng đá. Thế là y 
biết: "Con nai đã chạy trên tảng đá". Dấu chần nai bên này ví như lạc-thọ, dấu chân 
nai bên kia tảng đá ví như khổ-thọ, dấu chân nai trên tảng đá ví như xả-thọ. Dấu chân 
nai ở hai bên tảng đá dễ nhận thấy, trái lại, dấu chân trên tảng đá khó nhận thấy. 


Nghĩa là giữa lạc-thọ và khổ-thọ đã có xả-thọ. nên biết rằng: từ lạc-thọ sang khốổ-thọ 
hay từ khổ-thọ sang lạc-thọ phải có xả-thọ chuyển tiếp, không thể có sự-kiện từ khổ 
sang lạc hay từ lạc sang khổ ngay. Ví như, nước từ nóng sang lạnh hay từ lạnh sang 

nóng phải có giai-đoạn âm ấm. 


Cả ba loại thọ này, chỉ sanh lên riêng biệt, nghĩa là không đồng thời có mặt, chúng có 
tính vô-thường không bền-vững là lẽ tự-nhiên. 


Như lời đức Phật dạy trong kinh Trường-trảo (Dighanakha sutfa). 


- Này Aggivessanal Thời lạc-thọ sanh-khởi thì khổ-thọ, phi-khổ phi-lạc thọ không 
sanh. 


Thời khốổ-thọ sanh-khởi thì lạc-thọ, phi-khổ phi-lạc thọ không sanh. 
Thời phi-khổ phi-lạc thọ sanh-khởi thì khố-thọ, lạc-thọ không sanh. 


Cả ba thọ này là vô-thường, là pháp hữu-vi nương nhân sanh-khởi, có sự hoại diệt là 
lẽ tự-nhiên... 


"“Thọ-lạc thuộc vật-chất, thọ-lạc không thuộc vật-chất"” Là nói đến tâm thọ-hỷ 
(somanassa vedan8). 


Thế nào là lạc-thọ (hay thọ-hỷ) thuộc vật-chất? Vật-chất ở đây là sáu cảnh trần: sắc, 
thỉnh, hương, vị, xúc và pháp trần. Khi tâm tiếp lãnh cảnh trần, như cảnh sắc chắng 
hạn, cảnh sắc này xinh đẹp, tươi tốt, lấy làm vừa ý, thích-hợp với tâm, khiến tâm có 
cảm giác vui, hay khi nghe tiếng tán tụng, khen ngợi, cảm thấy hài lòng... gọi là thọ- 
lạc thuộc vật-chất. 


Thế nào là thọ-lạc không thuộc vật-chất? Là trạng-thái hỷ-lạc sinh ra không dính 
mắc đến sáu cảnh trần. Như người tưởng niệm ân-đức Phật, tâm cảm thấy lầng lâng 
nhẹ nhàng, có cảm giác sảng-khoái. Hay khi vừa thực-hành một việc thiện nào đó, 
nghĩ lại việc thiện ấy tâm cảm thấy hân-hoan, hoặc hoan-hỷ khi thấy tướng vô- 
thường trong sắc, thinh... gọi là lạc-thọ không thuộc vật-chất. 


"'Thọ-khổ thuộc vật-chất, thọ-khổ không thuộc vật-chất"”. Là ám chỉ tâm thọ-ưu 
(domanassa vedan8). 


"Thế nào thọ-khổ thuộc vật-chất”? Là sự không hài lòng, khó chịu trước sáu cảnh 
trần, như cảm thấy khó chịu, bực bội khi gặp đống rác hoặc giật mình khi nghe tiếng 
sấm nổ vang... 


"Thế nào thọ-khổ không thuộc vật-chất”? Là sự phiền-muộn, khó chịu khi thấy mình 
không có những ân-đức đặc biệt, cảm thấy hối tiếc khi bỏ qua việc thiện nên làm, hay 
ray rứt việc ác đã làm. Hoặc giả tu-tập một thời gian dài, không thấy ấn-tướng sanh- 
khởi nên tâm phiền-muộn... 

"'Thọo-xả liên-hệ đến vật-chất, không liên-hệ đến vật-chất". Là ám chỉ thọ-xả của 
tâm (upekkhã vedan8). 

"Thế nào là thọ-xả thuộc vật-chất”? Là trạng-thái thản-nhiên trước sáu trần-cảnh 
"Thế nào là thọ-xả không thuộc vật-chất”? Là trạng-thái thản-nhiên trước những hiện 
tượng vô-thường, khổ của pháp hữu-vi (trong thiền Chỉ, đó là trạng-thái của tứ-thiền, 
trong thiền Quán được hiện rõ trong tuệ Hành-xả). 

Hành-giả cần phải “hiểu rõ cảm giác” chín loại thọ như thế. 

Khi cảm giác lạc-thọ, khốổ-thọ về thân, hành-giả nên tập trung chú niệm để điều chỉnh 
tâm ở trạng-thái quân-bình, không cho tâm vọng động theo chiều cảm hứng, sung- 
mãn của lạc-thọ hay co rút, bất bình, cáu kỉnh của khốổ-thọ. Cần phải giữ tâm quân- 
bình trước lạc, khổ của thân. 


Lại nữa, hành-giả cần phải nhận-định rõ: thọ-lạc này thuộc về thân, thọ-lạc này thuộc 
về tâm, thọ-khổ này thuộc về thân, thọ-khổ này thuộc về tâm. 


Có những lúc thân lạc nhưng tâm khổ, như trường-hợp đức-vua ngự nơi êm ái, khí- 
hậu mát mẻ, nhưng tâm lại sầu muộn, lo âu. 


Có những lúc thân khổ nhưng tâm lạc, như trường-hợp công tử Sona, sau khi xuất- 
gia, tỉnh-tấn hành-đạo, Ngài đi kinh hành, da chân phồng lên, vỡ ra, rồi rỉ máu trên 
đường kinh hành. Khi Đức Thế-tôn hỏi: 


- Này Sona! Khi ấy tâm ngươi ra sao? 
- Bạch Thế-tôn! Tuy thân con cảm thọ đau đớn, nhưng tâm con an-tịnh 


- Lành thay! Nhưng này Sona! Ví như dây đàn nếu căng thắng quá sẽ đứt, nếu dùn 
quá sẽ không phát ra âm thanh rõ rệt, không quá căng thắng, không quá dùn sẽ phát 
ra âm thanh vi diệu 


Có nhiều hành-giả khi hành-pháp, khổ-thọ hiện bày, vị ấy tỉnh-tấn chú niệm vào 
tướng khổ-thọ. Dần dần, khổ tướng càng hiển-lộ, tâm hành-giả cảm thấy hân-hoan để 
rồi khổ-thọ mất đi. 


Sự phân-tích sâu rộng về thọ có trong kinh Bahuvedaniya suffa (kinh Đa-thọ) thuộc 
Trung-bộ. 


Cảm giác thọ có liên-hệ vật-chất, là thọ bền ngoài (ngoại phần), cảm giác thọ không 
liên-hệ vật-chất là thọ bên trong (nội phần). 


Nhãn-thọ, nhĩ-thọ, tỷ-thọ, thiệt-thọ, thân-thọ và ý-thọ, là thọ ở bên ngoài lẫn bên 
trong, bên ngoài vì có liên-hệ đến cảnh trần, bên trong vì tâm lộ có những lộ ý môn 
nối tiếp với lộ ngũ mồn. 

Thân-thọ thì lạc-khổ hiện bày rõ ràng, riêng về bốn loại thọ: nhãn, nhĩ, tỉ, thiệt thuộc 
về xả-thọ rất khó thấy, hành-giả chỉ nên quán-xét qua ý-thọ, cảm giác lạc, khổ hay 
thản-nhiên mà thôi. 

Vì sao? Vì rằng nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt là xả-thọ, nhưng trong xả-thọ này ẩn chứa thọ-lạc 
vi-tế hay thọ-khổ vi-tế. Nếu như ý-thọ là khổ sẽ kết luận nhãằn-thọ hay nhĩ-thọ... kia là 
khổ. 


Nếu ý-thọ là lạc sẽ kết luận nhãn-thọ, nhĩ-thọ... kia là lạc. Vì sao? Vì rằng, khi mắt 
nhìn thấy cảnh sắc xấu, cảnh ghê rợn như đống rác, bãi phân, cảnh chết chóc... tuy 
giữ được trạng-thái thản-nhiên, nhưng trong tâm cảm thấy không hài lòng, không 
muốn thấy lại cảnh này nữa. Như thế, ý-thọ là khổ nên nhãn-thọ kia được xem như ẩn 
chứa khổ vi-tế hiển-lộ qua ý thọ. 


Trái lại, tâm cảm thấy sảng khoái, an-tịnh trong cảnh thiên nhiên, xinh đẹp... đó là ý 
thọ-lạc, nên nhãn thọ kia cũng là lạc, vì tâm sẽ không từ chối khi nhận lãnh cảm giác 
này lần thứ hai. 

Đến đây hành-giả nắm được ý chính của quán thọ trong thọ, đó là: biết rõ cảm giác 
lạc -khổ -xả thuộc về thân hay tâm, có liên-hệ hay không liên-hệ đến sáu trần-cảnh. 


"Vị t-khưu sống quán thọ trong các nội thọ, sống quán thọ trong các ngoại thọ, sống 
quán thọ trong các nội-ngoại thọ". 


Mỗi loại thọ: bên trong, bên ngoài, cả bên trong lẫn bên ngoài đều có tướng riêng. 


Hành-giả biết rõ cảm giác thọ này là thọ bên trong, thọ này là thọ bên ngoài, thọ này 
có cả trong lẫn ngoài, qua tướng-trạng của nó và quán-xét tướng-trạng ấy. 


Sự lãnh nạp (thọ) là khác, tướng-trạng lãnh nạp là khác. Như người tiếp khách, gặp 
người khách thích ý hài lòng thì vồn vã, ân cần, với người không quen biết hay 
nghịch ý thì lơ là, lãnh-đạm. Gặp người khách là lãnh nạp, tư cách tiếp khách 

là tướng-trạng. 


Gặp người khách là khác, tư cách tiếp khách là khác. 


Nói cách khác, thọ là sự thành-tựu lạc, khổ hay xả, còn sự đón nhận, thu nạp cảnh 
là tướng của thọ. Nói rõ hơn, "cảm giác” chính là tướng của thọ 

Tướng của thọ-lạc (thân lạc-thọ) là thân xúc chạm với cảnh tốt, cảnh thích-hợp. 
Tướng của thọ-khổ (thân khốổ-thọ) là thân xúc chạm cảnh thô xấu, cảnh nghịch ý. 
Tướng của thọ-hỷ (tâm lạc-thọ) là cách thu nhận cảnh đáng hài lòng, thích ý của tâm. 
Tướng của thọ-ưu (tâm khố-thọ) là cách thu nhận cảnh nghịch ý của tâm. 

Tướng của thọ-xả là cách thu nhận cảnh không đáng hài lòng cũng không làm nghịch 
ý. 

Hành-giả quán-xét thọ qua tướng-trạng sẽ thấy rằng: cảm thọ này là pháp tự-nhiên 
sanh lên để nhận lãnh cảnh, không có ta hay người cảm thọ chỉ cả, thọ này là kết quả 
tự-nhiên hình thành từ sự tạo tác, như người thợ nhận thù lao sau một ngày làm việc, 
đó là lẽ tự-nhiên. 

Nhưng cụ thể ra sao? Tướng của thọ là thu nhận cảnh, sự hưởng cảnh là thọ. 


Ai tạo ra cảnh? Đó là sự kết hợp giữa tác-ý (manasikara) và sự cố ý (cetanä). Nói 
cách khác, tác-ý và sự cố ý là nhân, còn thọ (vedan3) là quả. 


Hành-giả nên nhận-thức rằng: "chẳng có người tạo, chẳng có người hưởng, tất cả chỉ 
là sự vận hành của pháp”, để thoát ra ngã-tưởng. 


Trong kinh Pháp-cú, đức Phật có dạy: 


"Điều nguy hại của kẻ thù gây ra cho kẻ thù, điều nguy hại ấy còn nhỏ, so với tâm 
hướng về điều ác". 

"Điều lợi-ích của người thiện làm cho người thiện, điều lợi-ích ấy còn nhỏ, so với 
tâm hướng về điều thiện". 

“Tâm hướng về" là chỉ cho manasikara (tác-ý). 

Hành-giả quán-xét thọ qua phương án nào? "Trong 'Tương-ưng kinh đức Phật có dạy: 
"Vị tỳ-khưu cảm thọ-lạc quán là khổ, cảm thọ-khổ quán như mũi tên. Cảm thọ-xả 
quán là vô-thường ". 

Tướng của thọ rất vi-tế, hành-giả có sự chú niệm vững mạnh mới có thể nhận diện 
được, nếu chú niệm không mạnh, khó nhận ra tướng của thọ. 


Như có lưu ý đến, mới nhận thấy nét nhẹ nhàng hay vững-chắc hoặc thô xấu trong sự 
đi của người nào đó, hoặc trong lúc tiếp chuyện, có lưu ý mới nhận ra sự duyên dáng, 
tính khôi hài hoặc sự kiêu hảnh của người nói. 

Cũng vậy, hành-giả có chú niệm mạnh, mới thấy rõ tướng của cảm thọ và quán trực 
tiếp ngay tướng ấy 


Nếu chú niệm không mạnh, không thể thấy được tướng của thọ, vì nó bị ẩn khuất, che 
lấp bởi xúc (phassa). Nếu tướng của thọ không hiển lộ, bấy giờ hành-giả cần phát huy 
sức mạnh của tưởng (saññãä) để tăng cường hỗ-trợ cho niệm thêm vững mạnh. 

Tưởng điều gì? Là tưởng vô-thường, tưởng khổ, tưởng vô-ngã 

Trong lãnh-vực tâm linh, tưởng hoạt động rất tích cực, trong khoảng không gian khá 
rộng, nó hướng dẫn thọ hưởng nhận cảnh, giúp cho tầm (vitakka) phát huy sức mạnh 
để thấy được tướng Tiên-khởi của đề mục, giúp cho niệm thêm vững mạnh. 

Trong Milinda pañhã, đức-vua Milinda hỏi trưởng-lão Nãgasena rằng: 

- Niệm có chỉ là tướng? 

- Tâu đại vương! Niệm có tướng là sự ghi nhớ. Ví như người thợ mộc muốn cưa, xẻ 
khúc gõ, y lấy dấu mực. Khi nhìn lại y biết rằng: "đây là chỗ cần cưa, xẻ". 

Sự ghi nhớ được củng cố là do nhớ lại, nhớ lại là tướng (lakkhana) của tưởng. 

Những đề mục tưởng niệm ân-đức Phật-Pháp- Tăng-Thí-Giới-Thiên, quán tưởng vật- 
thực, quán thể-trược nói lên sức mạnh của tưởng hỗ-trợ cho tâm và niệm. 

Tưởng là gã họa sĩ tài hoa, nó tô đậm màu sắc cho cảnh quá-khứ, vẽ ra khung cảnh 
tương-lai theo ý thích của tâm, nếu không khép tưởng vào khuôn-khổ, nó sẽ trở thành 
tà-tưởng, thế là tà-tầm, tà-niệm lại xuất hiện. 


Niệm cột chặt tâm vào cọc trụ đề mục, tưởng đặt đúng vào khuôn phép mới trợ giúp 
niệm vững mạnh được. Do đó, tưởng cần đặt vào sự vô-thường, khổ và vô-ngã, dần 
dần ba tướng này hiện bày, niệm ghi nhớ lấy và tứ (vicara-là một chi-thiền) xem xét 
một trong ba tướng ấy. 


Các vị Cổ-đức có dạy rằng: "Trong thiền Chỉ cần phát huy sức mạnh của Tưởng, 
trong thiền Minh-sát cần phát huy sức mạnh của Tứ (vicara), đồng thời loại trừ sức 
mạnh của tưởng". 


"Vì sao thọ-lạc lại thấy là khổ?" Vì thọ-lạc là mảnh đất hấp dẫn tâm, khiến tâm 
thích-thú tìm đến để an-trú hưởng-thụ, chính chỉ lạc (sukha) của thiền Chỉ đối trị với 
phóng-dật là minh chứng. 


Tâm yên-lặng trong lạc-thọ để hưởng-thụ nên không còn vọng động, náo loạn, đôi lúc 
lại hòa nhập trọn vẹn vào cảnh ấy, đây là trường-hợp đắc định. 


Nhưng điều gì sẽ xảy ra, nếu để tâm mê mẩn trong lạc-thọ? Sẽ là tiền đề cho ái có cơ 
hội sanh-khởi, do vậy, cần phải quán tưởng là khổ, nhằm mục-đích giảm bớt sự thích 
ý của tâm, tạm thời đình chỉ tham-ái sanh-khởi, tạm thời xa lánh tham-ái. 


Khi hành-giả biết rõ lạc-thọ đang hiện bày, nhưng tướng lạc-thọ không xuất hiện, hãy 
tác-ý đến khổ, lập tức tưởng sẽ vẽ ra hình ảnh khổ, niệm ghi nhận hình ảnh ấy trong 
lạc-thọ kia, dần dần tướng khổ trong lạc-thọ hiện bày rõ rệt, bấy giờ hành-giả "thấy 
lạc-thọ là khổ". 


"Vì sao thấy khố-thọ là mũi tên?" Lễ thường, tùy theo chất liệu và tốc-lực, mũi tên 
gây đau-khổ nặng nhẹ khác nhau, mũi tên làm bằng bông, thân cây lau, sẽ gây khổ- 
thọ nhẹ; trái lại, mũi tên làm bằng cây gỗ rắn chắc hay bằng thép tốt sẽ gây khổ-thọ 
mạnh hơn. 


Mặt khác, tùy theo tốc-lực của mũi tên, khổ thọ cũng có mức độ nặng nhẹ khác nhau, 
nếu mũi tên là bông lau nhưng có tốc-lực lớn, cũng có thể sát thương. Trái lại, mũi 
tên bằng thép tốt mà tốc-lực kém cỏi cũng chắng gây khổ thọ là bao, nếu mũi tên 
bằng vật liệu chắc, lại có tốc-lực cao, nó có thể xuyên thấu hay chẻ hai tảng đá. 


Khổ-thọ là quả của ác-nghiệp, chất liệu mũi tên là bản chất loại nghiệp ấy, là ác 
trọng-nghiệp, ác khinh-nghiệp, ác thường-nghiệp, hay ác vô-ý-nghiệp, sức bật dây 
cung là tốc-lực của nghiệp. Tốc-lực này là do sự cố ý mạnh hay yếu và đối-tượng va 
chạm vào. 


Dây cung càng căng mạnh, nếu không gặp chướng-ngại, mũi tên bật khỏi dây cung 
lao vút nhanh chóng đến mục tiêu (tức là khốổ-thọ nhanh chóng xuất hiện), đồng thời 
cắm sâu vững-chắc vào mục tiêu. Điển hình là trường-hợp vua Suppabuddha chặn 
đường không cho đức Phật đi khất thực, bị đất rút sau bảy ngày, chàng thanh niên 
Nandamanava hiếp dâm bà tỳ-khưu ni Dppalavannä, da-xoa Nandayakkha đánh gậy 


sắt vào đầu trưởng-lão SãrTputta, cả hai đều bị đất rút ngay khi vừa khuất tầm mắt các 
vị Thánh. 


Hành-giả quán khố-thọ như mũi tên, tâm sẽ cảm thấy kinh-sợ trước ác-nghiệp, co 
rúm trước ác-nghiệp, dần dần thân-ngữ -ý xa lánh ác, bất-thiện nghiệp. 


Mặc khác, khi khổ-thọ sanh-khởi, hành-giả cảm nhận sự khổ khốc liệt, sự khổ phơi 
bày trọn vẹn để rồi diệt mất theo cách tự-nhiên, hành-giả đừng nên tác-ý đến lạc-thọ, 
vì đó là nhần sanh-khởi cho tham-ái, đồng thời làm giảm sút tinh-tấn. "Tự đến, tự đi - 
tự sinh, tự diệt" là đường lối của pháp vô-ngã (anatta dhamm3). 


Lại nữa, khi khổ-thọ khốc liệt sanh-khởi, hành-giả quán tưởng: "Khổ này chỉ là nhỏ 
nhoi so với cái khổ trong ngạ-quỉ giới, địa-ngục giới, khổ trong địa-ngục vẫn còn 
nhỏ nhoi so với cái khổ luân-hồi. Trong vòng luân-hồi, số lần sa vào ngạ-quỉ giới, 
địa-ngục giới của một chúng-sanh, nhiều hơn nước trong đại dương, nhiều hơn so 
với cát trên bờ sông Hằng". 

Tâm hành-giả sẽ kinh cảm trước pháp hữu-vi, muốn thoát ra khỏi pháp hữu-vi, hướng 
đến Níp-bàn, tạm thời đình chỉ được tham-ái, đồng thời giúp cho tỉnh-tấn tăng-trưởng 
sức mạnh. 


Khổ-thọ này được đức Phật ví như vực thắm, người can đảm chịu đựng vượt qua 
khổ-thọ là người đứng trên vực thắm, như kệ-ngôn: 

"Ai có thể chịu nổi 

Các khổ-thọ khởi lên 

Thân đau hại mạng sống 

Cảm xúc không run rấy 

Vị ấy vượt vực sâu 

Đạt đến chỗ chân đứng”. (Tương-ưng kinh) 

Trong chú giải kinh Pháp-cú, có ghi câu chuyện của vị tỳ-khưu đang hành pháp, ánh- 
nắng mặt trời chiếu vào thân Ngài, gây ra khố-thọ do sức nóng. Ngài quán tưởng 
"sức nóng này so với sức nóng não hại trong địa-ngục còn nhỏ hơn nhiều". Ngài tỉnh- 
tấn phát-triển Minh-quán, cuối cùng chứng-đắc thánh quả A-la-hán. 

Trong Samyutta nikãya, đức Phật dạy rằng: 

"Này Mahali! nếu thọ nhất hướng khổ, rơi trên khổ, nhập cuộc với khố, không nhập 
cuộc với lạc, thời chúng-sanh không tham đắm thọ. 

Và vì rằng này Mahali! thọ là lạc rơi trên lạc, nhập cuộc với lạc, nên chúng-sanh 
tham đắm với thọ. 

Do tham đắm thọ nên bị triền phược (trói-buộc), do bị triền phược nên chúng-sanh 
uế nhiễm". 


Đoạn kinh trên cho thấy rằng: "nếu không rơi vào lạc sẽ không bị trói-buộc, tâm 
không bị uế nhiễm". Do vậy, nếu khổ-thọ sanh lên, hành-giả không nên tác-ý đến lạc, 
cần phải trực diện với khổ để "thấy như mũi tên". 

"Vì sao thấy xả-thọ là vô-thường?" Vì rằng, xả-thọ là bước chuyến tiếp từ lạc sang 
khổ hay từ khổ sang lạc, hành-giả cần phải biết rõ bước chuyển tiếp ấy, để ngăn trừ 
vô-minh ngủ-ngầm. 


Vì rằng: trong lạc-thọ có khổ tiêm-ẩn, trong khố-thọ chỉ đơn thuần là khổ không hề 
có lạc tiềm-ẩn, trong xả-thọ có lạc vi-tế lẫn khổ vi-tế, thế là có khổ tiềm-ẩn trong đó. 


Trong lạc-thọ hay khốổ-thọ hành-giả quán thằng vào khổ như đã trình-bày. 


Còn trong thọ-xả vốn đã khó nhận ra, lại phải tìm thấy khổ vi-tế trong đó nữa, do đó 
phải có bước dẫn xuất để khổ tướng lộ diện, bước dẫn xuất ấy chính là vô-thường 
tưởng. 


Ví như có ba món vật, một vật không bọc chỉ cả, một vật được bọc một lớp vải mỏng, 
một vật bọc lớp vải dầy. Vật không bọc chi cả ví như khố-thọ, vật bọc lớp vải mỏng, 
người ta có thể nhìn xuyên qua lớp vải mỏng để thấy vật ấy, ví như khổ vi-tế ở trong 
lạc-thọ. 

Với vật bọc lớp vải dầy, người ta muốn nhìn thấy, phải tháo gỡ lớp vải dầy. Điều này 
ví như khổ ấn trong thọ-xả. 

Nói dễ hiểu hơn là: khổ tướng sanh ở vô-thường, trụ ở khổ và diệt ở vô-thường. Do 
đó, để khổ tướng lộ ra trong xả-thọ cần phải thấy xả-thọ là vô-thường. 


Khi ấy tâm hành-giả đối với các cảm thọ sẽ rơi trên nhất hướng khổ, không còn tham 
đắm trong thọ. Như lời dạy của trưởng-lão SãrTputta trong kinh Thập-thượng ở 
Trường-bộ: 

"Thế nào là chín pháp cần được sanh-khởi ?. 

Là chín tưởng ... khổ tưởng trên vô-thường ... ". 

Cũng nên nói thêm rằng: trong ba tướng vồ-thường, khổ, võ-ngã. Tướng khổ là thô, 
tướng vô-thường là tế, tướng vô-thường là thô, tướng vô-ngã là tế. Trong ba tướng, 
tướng vô-ngã là vi-tế nhất, rất khó hiển-lộ. 

Lý vô-thường, lý khổ có thể tìm thấy trong thời không có giáo-pháp của đức Chánh- 
đăng-giác, riêng lý vô-ngã chỉ hiển-lộ trong thời có giáo-pháp của đấng Chánh-giác. 
Lý vô-ngã hiển lộ do năng-lực trí-tuệ của bậc Chánh-đắng-giác, không một ai có thể 
làm hiến-lộ lý vô-ngã được, cho dù đó là trí-tuệ của Phật Độc Giác. 

Lý vô-ngã chỉ được nhận-thức rõ qua vô-thường và khổ. Như là: 


"Này Rahula, ngươi nghĩ thế nào, mắt là thường hay vô-thường. 


- Bạch Thế-tôn, là vô-thường. 

- Cái gì vô-thường là khổ hay lạc? 

- Bạch Thế-tôn, là khổ. 

- Cái gì vô-thường, khổ, chịu sự biến hoại có hợp lý chăng khi quán cái ấy: "Cái này 
là tôi, cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi”. 

- Thưa không, bạch Thế-tôn. -- (Tiểu kinh Giáo giới Rãhula) 


Đoạn kinh trên là một trong nhiều đoạn được đức Thế-tôn thuyết-giảng cho chư tỳ- 
khưu nhận-thức được lý vô-ngã. 


Trong vồ-thường có khổ, vô-ngã, trong khổ có vô-ngã, từ vô-thường -khổ, tướng vô- 
ngã hiến-lộ. 

Ngài SãrTputta có dạy, pháp cần được sanh-khởi là: 

"Khổ tưởng trên vô-thường, vô-ngã tưởng trên khổ". -- (Kinh Thập-thượng) 

Thấy được tướng vồ-thường đồng thời sẽ thấy được tướng vô-ngã. 


Tóm lại, hành-giả quán thọ trong thọ, cần nhận biết chín loại thọ cùng tướng-trạng 
của nó. Với sự tinh-cần, chú niệm mạnh thấy được tướng khổ của các cảm thọ, không 
còn tham đắm trong lạc thế-gian, sẽ nhiếp phục được tham ưu ở đời (loka). 


QUÁN TÂM TRONG TÂM 


Trong Pali văn, Đức Thế-tôn thuyết rằng: “Này chư ty-khưu! Thế nào vị t)-khưu 
sống quán tâm trong tâm? Này chư tỳ-khưu! Ở đây vị t)-khưu: Với tâm có tham 
biết rằng: "tâm có tham... ". 


Theo Atthakathãa có giải thích: Khi Đức Thế-tôn thuyết-giảng chín loại thọ tùy-quán 
xong rồi, Ngài thuyết tiếp 16 loại tâm tùy-quán. 


16 loại tâm đó là: 


1. Tâm có tham-ái (saragaciftta): là tám loại tâm hợp với căn tham (lobhamnla). 

2. Tâm không tham-ái (viraga citta): là tâm thiện và tâm vô-ký (abyakatacitta) hiệp- 
thế. 

3. Tâm có sân (sadosa citta): là hai tâm hợp với căn sân (dosamnla). 

4. Tâm không sân (vitadosacitta): là tâm thiện và tâm vô-ký hiệp-thế. 

o. Tâm có sỉ (samoha citta): là tâm hợp với sở-hữu hoài-nghi và tâm sỉ hợp phóng- 
dật. 

6. Tâm không có sỉ (vitamoha citta): là tâm thiện và tâm vô-ký hiệp-thế. 

7. Tâm co rút (samkhita citta): là tâm có hôn-trầm chế-ngự, tâm có trạng-thái tâm uế- 
oải, dã-dượi. 

8. Tâm phóng-dật (vikhita citta): là trạng-thái tâm tán-loạn. 

9. Tâm rộng lớn (mahagøata citta): là tâm thiền sắc-giới (rũpãvacara) và tâm vô-sắc 
giới (aripavacara). 

10. Tâm không rộng lớn (amaggahata cif{ta): là tâm dục-giới (kamavacara). 

11. Tầm hữu-hạn (sa-uttara citta): là tâm dục-giới. 

12. Tầm vô-thượng (anuttara ci{ta): là tâm sắc-giới và tâm vô-sắc giới. 

13. Tâm có định (samahita citta): là tâm cận-định và tâm nhập-định (appana 
samadhi). 

14. Tâm không có định (asamahita citta): là tâm dục-giới không có cận-định. 

15. Tầm giải-thoát (vimutta citta): là tâm giải-thoát phiền-não do năng-lực của Minh 
hay năng-lực của thiền. 

16. Tâm không giải-thoát (avimutfa citta): là tâm không ra khỏi phiền-não. 


Giải-thoát có năm là: 
1- Tadangavimutti: Tạm thời giải-thoát, là khi tâm thiện sanh-khởi, tạm thời thoát 
khỏi các bất-thiện pháp. 


2- Vikhambhanavimutti: Áp chế giải-thoát, là các tâm thiền (jhãnacitta) như sơ-thiền, 
nhị-thiền... khi tâm thiền sanh-khởi, các bất-thiện pháp không thể sanh lên, chỉ khi 
nào pháp thiền (đắc định) của vị ấy bị đứt, các bất-thiện pháp lại sanh-khởi, ví như đá 


đè cỏ, khi còn có đá cỏ không thể mọc, nhưng khi tảng đá bị vỡ hay không còn, cỏ lại 
sanh lên. 


3- Samucchedavimutti: Tuyệt trừ giải-thoát, là giải-thoát những phiền-não do đạo-tuệ 
phát-sanh lên. 


4- Patipassaddhivimutti: an-tịnh giải-thoát, là sự tái-sanh không còn do đắc quả siêu- 
thế. 


Như Dự-lưu quả không còn cho tái-sanh về bốn khổ-cảnh, Bất-lai quả không còn cho 
tái-sanh về cõi dục, A-la-hán quả chấm dứt hoàn toàn sự tái-sanh. 


5- Nissaranavimutfti: Giải-thoát hoàn toàn, đồng nghĩa với sự viên tịch của vị thánh 
A-la-hán. 


Trong phần quán tâm niệm-xứ, đức Thế-tôn thuyết từng cặp tâm đối nghịch nhau 
như: 


Tâm có tham, tâm không có tham. 
Tâm có sân, tâm không có sân. ... 


Đối với hành-giả có học hỏi tạng Thắng-pháp (abhidhamma pitaka), kiến thức về các 
loại tâm qua pháp-học sẽ giúp ích nhiều cho vị ấy trong sự nhận dạng các loại tâm. 


Còn những hành-giả không học hay thiếu sự hiểu biết về tạng Diệu-pháp, sẽ lúng 
túng trong sự nhận dạng các loại tâm, chính các hành-giả có hiểu biết về tạng Diệu- 
pháp, khi hành pháp niệm tâm cũng cảm thấy lúng túng trong lúc đầu. 


Tâm (citta) từ ngữ căn là CIT nghĩa là "suy-gẫm”. 


Tâm-hành ra sao? Hành-giả khi ngồi yên-lặng theo dõi, sẽ thấy rằng tâm phóng đi 

cùng khắp, sự suy nghĩ miên man sanh-khởi rất lanh lẹ, có thể từ chỗ ngồi phóng ra 
ngoài đường, hay đi đến những vùng mà hành-giả từng đi qua, như những cảnh du 

ngoạn, những tự viện thường lui tới, hoặc những cảnh được mồ tả qua báo chí ... 


Nên trong Pháp-cú kinh, đức Phật có dạy: 


"Dunniggahassa lahuno 
Yattha kamanipafino 

Citassa damatho sadhu 
Ciftam dantam sukhavaham ". 


"Tâm lanh lẹ phóng đi, rất khó kiểm-soát. 


Nắm giữ được tâm, kiểm-soát được tâm, dẫn đến an lạc". 
(Pháp-cú 35) 


Thông-thường tâm phóng theo cảnh trần ở bên ngoài, hành-giả khi tu-tập pháp niệm 
tâm, cần phải có sự chú niệm vững vàng, cần phải nỗ-lực trong sự chú ý, kiểm-soát 
tâm, không cho tâm hướng về bên ngoài. 


Khi theo dõi tâm, nên tập nhận xét rằng: thời này trạng-thái tâm của ta ra sao? vui 
thích hay khó chịu? tối mê hay minh mẫn? tâm ấy có dã-dượi co rút, phóng túng tán- 
loạn không?, nó có yên-lặng không? 


Khi hành-giả xác định trạng-thái tâm rồi, hãy theo dõi, hành-giả sẽ thấy rằng: "trạng- 
thái tâm này nó không mãi mãi như vậy". 

Như khi ưa thích cái gì đó, sẽ thấy rằng nó không ưa thích mãi, nó sẽ bỏ cái ấy để ưa 
thích vật khác, hoặc giả vào lúc nào đó, nó ghét ngay chính vật ấy, chắc chắn là như 
vậy. 

Khi có buồn khổ điều gì, hãy ghi nhận rồi theo dõi, hành-giả sẽ thấy rằng: nó không 
buồn khổ mãi, có lúc cũng phải hết buồn, có lúc cũng phải hết khó chịu. 

Dần dần, hành-giả sẽ nhận-thức rằng: "Đây là tâm thiện, đây là loại tâm bất-thiện". 
Khi thấy là tâm thiện dù loại nào cũng được, cần gìn-giữ tâm ấy, vì bấy giờ tâm tạm 
thời thoát ra những bất-thiện pháp, nếu là loại tâm thiện vô-trí, cần nỗ-lực quán-xét 
khiến trí-tuệ chưa sanh được sanh-khởi. 


Trái lại, khi nhận-định: "Đây là tâm không tốt" như tâm tán-loạn, tâm dã-dượi, tâm có 
nghi-hoặc ... đó là những loại tâm bệnh hoạn, tâm càng bệnh hoạn càng mất đi lợi-ích 
mà hành-giả mong muốn, hãy cố-gắng sửa đổi cho tâm trở nên tốt, giải-thoát ra khỏi 
hệ lụy bằng cách nào cũng được, bằng tạm thời cũng tốt, bằng áp chế cũng tốt, cho 
đến khi đoạn trừ được thân-kiến ở vùng tùy-miên. 


Cách sửa-chữa tâm không tốt trở nên tốt, có liên quan đến sự đoạn trừ năm pháp che 
lấp (nivarana), sẽ giải ở phần niệm pháp trong pháp. Sự tu-tập pháp niệm tâm trong 
tâm, mang lại rất nhiều lợi-ích, có thể đạt quả vị Ứng-cúng. 


Am! 


Chỉ tập nhận-định: "đáy là loại tâm nào ?" cũng mang đến lợi-ích lớn là "sự an-tâm", 
luôn cả nhận-thức được những oai-nghi sanh-khởi từ tâm ấy. 

Như: "Khi tâm như vậy, thân sẽ như vầy, ngữ sẽ như vầy...". Sự nhận-thức này, giúp 
hành-giả nhận xét được người khác, hành-giả xác định: "đây là hảo nhân, đây là bậc 
trí, đây là người xấu, ...". 

Thế là, hành-giả giao du với bậc có trí, bậc hảo nhân, hành-giả sẽ gặt hái những tỉnh 
hoa trong đời sống tu-tập với mục-đích thoát khỏi khổ. 

Cũng nên lưu ý rằng: "Giữa tâm và thọ có liên quan mật thiết." Những trạng-thái 
vui, buồn, khó chịu, thản-nhiên là thọ, tâm chỉ là “sự biết cảnh” nhưng ở mặt khác, 


tâm có bản chất là thiện, bất-thiện hay không thiện cũng không bất-thiện (abyäkatä: 
vô-ký). Trái lại, thọ chỉ có tính-chất hưởng-thụ, nhận lãnh. 

Thọ chỉ là thiện khi đi với tâm thiện, là bất-thiện khi đi với tâm bất-thiện, là không 
thiện cũng không bất thiện khi đi với tâm vô-ký. Hành-giả cần lưu ý nét đặc trưng 
này của tâm và thọ. 

Nói dễ hiểu hơn, niệm thọ là quán xét tính vui, buồn, thản nhiên, còn niệm tâm là 
quán xét tính thiện, tính bất-thiện, tính không thiện cũng không bất-thiện. 


-OoQOO- 


QUÁN PHÁP TRONG PHÁP 


Trong phần tùy-quán pháp trong pháp, hành-giả tìm nơi thanh vắng như rừng, cội 
cây, nơi cách xa nhà ... ngồi ngay thăng, chú ý quán-xét những pháp bất-thiện cùng 
pháp thiện. 


Thông-thường hành-giả sơ cơ, pháp bất-thiện sanh-khởi trước, sau đó mới sanh-khởi 
pháp thiện. Trái lại, những hành-giả thực-hành thiền tập lâu hay nhiều rồi, thì pháp 
thiện sanh trước, pháp bất-thiện sanh sau. 


Tùy-quán pháp trong pháp có năm nhóm là: 


- Năm pháp chướng-ngại (nIvarana). 

- Chấp-thủ vào năm uẩn (upãdãnakkhandha). 
- Sáu nội-xứ, sáu ngoại-xứ (ayatana). 

- Bảy giác-chi (bojjhanga). 

- Tám Thánh-đế (ariyasacca). 


Năm pháp chướng-ngại (nivarana). 
Kinh văn trong Mahã satipatthãna sutta (kinh Đại niệm-xứ) có ghi rằng: 


"Kathañ ca bhikkhave bhikkhu dham-mesu dhammanupassr viharafi ? 
Idha bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammanupass† viharafi pañcasu nvara- 
nesu”. 


"Này các tỳ-khưu! Thế nào là vị tỳ-khưu sống quán pháp trên các pháp? 
Này các tỳ-khưu! Ở đây, vị tÈ-khưu sống quán pháp trên pháp đối với năm 
triền cái (nivarang)”. 


Năm pháp chướng-ngại đó là: 


- Kãmacchanda nTvarana: Tham-dục cái. 

- Byapada nIvarana: Sân-độc cái. 

- Thinamiddha nivarana: Hôn-thụy cái. 

- Uddhaccakukkucca nTvarana: Trạo-hối cái. 

- Vicikicchã nivarana: Hoài-nghi cái. 
Hành-giả chú ý quán-xét năm pháp chướng-ngại sanh-khởi trong tâm, loại nào đang 
có, loại nào không có. Biết rõ nhân sanh lên của tứng pháp chướng-ngại ấy, biết rõ 
pháp đối trị của chúng là pháp nào, biết cách thức ngăn chặn không cho chúng-sanh- 
khởi lên nữa. Tội-lỗi của năm pháp chướng-ngại, Đức Thế-tôn không nói rõ, do đó 
chú giải Atthakathã chỉ nói tóm tắt. 


Theo Atthakathäã, Đức Thế-tôn thuyết-giảng quán thân niệm-xứ là Ngài thuyết thuần 
nhất về sắc-uẩn, thuyết thọ quán niệm-xứ là thuyết thuần nhất về thọ-uẩn, thuyết tâm 


quán niệm-xứ là thuyết thuần nhất về thức-uẩn. Riêng về pháp quán niệm-xứ, Đức 
Thế-tôn thuyết-giảng quán-xét cả trởng-uẩn và hành-uẩn. 

Một cách khác, khi Đức Thế-tôn thuyết-giảng về thân quán niệm-xứ là Ngài thuyết về 
quán xét sắc, thuyết-giảng thọ quán niệm-xứ và tâm quán niệm-xứ là thuyết-giảng về 
quán xét danh, thuyết quán pháp niệm-xứ là quán-xét cả sắc lẫn danh. 


* Tham-dục cái (kamacchanda nIvarana). 


Là sự đắm-nhiễm, tham muốn trong cảnh trần như màu sắc, âm thanh, mùi hương, vị 
chất ngon ngọt, sự đụng chạm khoái-lạc. 
Sở đĩ, sự ham mê theo trần tục được gọi là chướng-ngại vì tham-dục này ngăn chặn 
chi định (ekagøat8) của thiền. nó làm cho tâm nóng nảy đi tìm cho được năm cảnh nó 
ưa thích là: sắc, thinh, hương, vị, xúc, gọi chung là năm trần-cảnh. khi được rồi thì 
đáắm-nhiễm mê say, khi không được thì sầu-khổ ta-thán. 
Ái-dục có thể khiến chúng-sanh đi tìm điều nó ưa thích, dẫn đến tội-lỗi hay làm cản 
trở sự tấn hóa, nên gọi tham-dục là pháp chướng ngại. Như trong thiền Quán, khi 
hành giả đạt đến Sanh-diệt trí, phát sanh một trong mười pháp tốt như tín, trí, tịnh ... 
nhưng vì tâm đắm-nhiễm trong pháp ấy, nên trở thành phiền-não quán. 
Trong kệ-ngôn Pali, câu nói "có"” (santam va) nghĩa là hiện đang sanh, hoặc đang 
khởi động (chữ santa khi làm tỉnh-từ có nghĩa là hiện-tại). 
Chữ "không có” (asantam va) nghĩa là chưa sanh hoặc đang yên-lặng. 
Đức Phật thuyết trong Tương-ưng kinh rằng: 
"Cái gì là vật-thực của dục-tham, khiến dục-tham chưa sanh được sanh-khởi hay đã 
sanh được tăng-trưởng? - Là tịnh-tướng (subhanimitta: tướng tốt đẹp)”... 
Cũng trong Tương-ưng kinh, Đức Thế-tôn dạy rằng: "-Này các tÈ-khưu! do tác-ý 
không đúng khiến dục-tham chưa sanh được sanh-khởi, đã sanh được tăng- 
trưởng ...". 
Các vị giáo thọ sư trong Atthakathã có giải rằng: 
Nhân sanh-khởi và làm dục-tham tăng-trưởng có hai là: 
Có tác-ý không đúng trong tịnh-tướng. 
Có tác-ý hợp theo sự điên-đảo (vipallãäsa). 
Phương-pháp đối trị, trừ diệt dục-tham có hai cách. Một là: 
- Có tác-ý đúng trong năm trần-cảnh. 
- Đặc biệt là tránh xa ba pháp điên-đảo: tâm điên-đảo (cittavipalläsa), kiến 
điên-đảo (ditthivipalläsa) và tưởng điên-đảo (saññavipallasa). 


Hai là: 
1- Học và hiểu rõ về tướng không tốt đẹp (asubha nimifta). 
2- Nỗ-lực tu tiến về những đề mục có tướng không xinh đẹp như đề mục thể- 
trược, đề mục tử-thi... 
3- Phòng-hộ các quyền (samvarindriya) như mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. 
4- Tri-túc và tiết độ (là dùng vừa đủ) trong vật-thực. 
5- Thân-cận với bậc thiện-trí. 
6- Bàn luận đến những đề mục thích-hợp để đối trị với tham. Tức là bàn luận 
về những đề mục tu tiến bất-tịnh tướng. 


Cả sáu điều này là phương-pháp đối trị, khắc chế của dục-tham. 


Tác-dụng của dục-tham là tạo ra một ảo cảnh khoái-lạc trong tâm chúng-sanh, xuyên 
qua năm trần-cảnh đáng hài lòng, đáng thích ý của tâm. 


Hành-giả thực-hành thiền Chỉ hay thiền Quán, cần phải ghi nhận rõ: khi tâm lui sụt 
không còn thích-thú trong đề mục, nghĩa là dục-tham chuẩn bị sanh-khởi, nếu khi ấy 
tác-ý (manasikara) bị sai lệch, xem như đang trợ giúp cho dục-tham sanh-khởi. 


Khi dục-tham sanh-khởi, đối-tượng của nó sẽ là một trong năm trần-cảnh mà thường 
ngày hành-giả thích-thú, như thích xem chương trình ca nhạc, thích những vật-thực 
hợp khẩu vị ... 


Khi hành-giả nhận ra nó đang ngự-trị tâm, việc cần thiết là quay trở lại đề mục ngay. 


Trong năm điều đối trị ở trên, đó là những yếu tố bên ngoài, nhằm mục-đích "phòng 
ngự từ xa" đối với dục-tham, không cho nó có đủ sức mạnh đi vào vùng ý môn 


(manodvara) hay vùng triền (samyojana khetfa) để "tác oai tác quái", điều khiển tâm 
rơi vào vùng kiếm-soát của nó. 

"Phòng-hộ các quyền" 

Là gìn-giữ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân khi phải tiếp xúc với sắc đẹp, tiếng êm dịu, mùi 
hương, vị chất ngon ngọt, sự đụng chạm khoái-lạc, không cho tâm rơi vào cạm bẩy 
của tham. 

Điều phải tiếp xúc với năm cảnh trần qua năm giác quan là điều không thể tránh khỏi, 
quan trọng là phải thoát ra những tai hại do năm cảnh trần gây nên. 

Giống như người thợ rèn phải gấp cục sắt đỏ rực trong lò lửa ra, anh ta phải làm thế 
nào để khỏi bị bỏng tay do cục sắt đang nóng đỏ, đó là điều cần thiết cho anh. Anh sẽ 
dùng cây gấp, gấp cục sắt ra khỏi ngọn lửa, đặt nó trên đe, rồi dùng những dụng cụ 
khác biến cục sắt vô ích trước đây trở thành vật hữu dụng như cuốc, xẻng ... 


Cạm bẩy do dục-tham giăng ra qua năm cảnh trần, đó là những gì đáng yêu thích 
(khả-ái), đáng hài lòng (khả-hỷ) đáng thụ-hưởng (khả-lạc), gọi chung là pháp trần. 
Pháp trần ấy dẫn tâm rơi vào quyền lực của ái-dục, do đó cũng cần phải phòng-hộ ý- 
quyền, tức là canh giữ tâm, không cho say đắm thích-thú trước những gì khả-ái, khả- 
hỷ, khả-lạc. 

Có những hành-giả khi tiếp xúc với cảnh trần, như cảnh sắc chăng hạn, giữ được tâm 
niệm, nhận biết rằng: "đây chỉ là sự thấy", chăng màng quan tâm đến "đèn xanh, đèn 
đỏ, ngọn tỏ, ngọn lu”, đó là tạm thời giải-thoát ra khỏi dục-tham, được như vậy cũng 
là một bước tiến trong tu-tập, nhưng một khi niệm yếu-đuối, có sự dể-duôi thì rơi vào 
dục-tham ngay. 


Trong Trung-bộ kinh, bài kinh Nhất-thiết lậu-hoặc (sabbasava sutfa), đức Phật có 
dạy: 


"Atthi ãsava samvära pahãtabba: Có những lậu-hoặc (là pháp ngâm tẩm, rỉ 
chảy) do phòng-hộ được đoạn trừ”. 


Vật-thực của dục-tham là tịnh-tướng, để đoạn trừ dục-tham, hành-giả phải thấy được 
sự không tốt đẹp trong cái tốt đẹp. 


Như một người nhìn bức tranh đẹp, nếu y thấy những khuyết điểm của nó, y sẽ thấy 
bức tranh không còn đẹp như trong ý nghĩ trước đây. Thế là, bức tranh giảm giá trị 
trong mắt y, y không còn thích-thú, đắm-nhiễm trong bức tranh ấy. 

Cũng vậy, hành-giả khi phải tiếp xúc với cảnh trần, cần phải thấy được sự không xinh 
đẹp, không đáng vui thích trong cảnh, đó là tác-ý đúng trong tịnh-tướng, là tác-ý 
hợp phương-pháp, đồng nghĩa là tác-ý la bỏ đường lối điên-đảo. Trái lại, khi tiếp 
xúc với cảnh trần, tâm hành-giả tìm thấy cái đẹp trong cái không xinh đẹp, đó là tìm 
vật-thực cho dục-tham. 


"Sự tri-túc và tiết độ trong vật-thực ". 


Tri-túc là dễ-dàng thỏa mãn (biết đầy đủ) trong điều-kiện có được, nó ngăn chặn sự 
tầm cầu. Tức là, không vui mừng đối với loại vật thực hợp khẩu vị cũng không khó 
chịu trước những loại vật thực thô thiến. 


Còn fiết độ là biết chừng mực trong thọ-dụng vật-thực, khi còn dùng bốn hay năm 
miếng vật-thực nữa thì no, hành-giả nên ngừng lại, uống bốn hay năm ngụm nước 
thay cho cơm là vừa. 

Đúng như Phật-ngôn rằng: 


"Đây là vừa đủ an lạc cho vị tỳ-khưu, không dùng thêm bốn hay năm miếng 
cơm cuối cùng, hãy ngưng lại và uống ước. Hướng tâm tỉnh-tấn hành pháp". 


Tham-dục cái được trừ-tuyệt khi hành-giả chứng quả A-na-hàm. Trong thiền Chỉ, 
tham-dục là chướng-ngại của chỉ định. 


* Sâần-độc cái (byapada nrvarana): Là sự ác ý, bực dọc, nó còn hàm ý là "sự trả 
đũa” bằng thân hay bằng lời nói. 


Khi sân-độc cái sanh lên, người ta không còn ngần ngại hay e dè trước tội-lỗi. Sân- 
độc cái sanh lên ngăn che chi hỷ (prti). 


Nhân sanh-khởi của sân-độc là: tác-ý không đúng. Tức là, nghĩ rằng "người này đã 
khinh ta, đánh ta, chửi mắng ta, hiếp đáp ta (hoặc người thân của ta) quá đáng. Ta 
phải trả đũa, nếu không hắn sẽ tiếp tục như thế nữa, người khác sẽ cho ta là ngu sỉ, 
kém trí, bất tài... ". 


Đây là tướng của sân-độc cái, mức độ thô-thiển là diễn ra bằng hành động, băng lời 
nói, nếu chỉ xảy ra trong ý là mức độ yếu-đuối. 


Vật-thực của sân-độc là đối-nghịch tướng (patigha nimitfa), cùng với tác-ý không 
đúng đã làm tăng-trưởng ác ý. 


Nên hiểu rằng: Sự nóng giận nhưng chưa có ý làm hại, hủy diệt đối-tượng thì chỉ 
là sân, nhưng nếu có sự trả thù, làm hại đến đối-tượng là sân-độc (ác ý). 


Có hai phương-pháp đối trị sân-độc là: 


1- Tác-ý đúng đến Từ-tâm giải-thoát (mettä vimutti). Từ (mettä) là chỉ về cận-định 
hay nhập-định do tu-tập đề mục Từ (mettä kammatthãna). Còn 7T-tâm giải-thoát là 
chỉ cho sự đắc-định trong tất cả đề mục đưa đến đắc định. 


2- Có năm cách để đối trị sân-độc là: 


a. Học tập về Từ-tướng (mettanimitta). 

b. Tỉnh-cần tu-tập đề mục Từ. 

c. Quán-xét đến nghiệp quả với nhiều cách. 
d. Thân-cận với bậc thiện-trí, người tốt. 

e. Nói lời thích-hợp. 


"Học về đề mục Từ và rải tâm Từ". Là mong cho chúng-sanh được an-vui. 


"Quán-xét đến nghiệp quả bằng nhiều cách”. Đầy là điều quan trọng nhất trong cách 
đối trị, áp chế sân-độc, như nghĩ rằng: "tất cả chúng-sanh đều có nghiệp là tài-sản, tốt 
hay xấu là do chính mình tạo”. 


Khi hành-giả có sự oán-hận, hãy dạy tâm rằng: "ngươi thù oán họ, ngươi sẽ làm gì 
được họ? Ngươi có thể phá vỡ điều tốt đẹp của họ được không? Khi ngươi thực-hành 
điều tội-lỗi này, ngươi sẽ ra sao? Có phải hình phạt tù đày hiện-tại đang chờ ngươi? 
Cho dù ngươi thoát khỏi hình phạt của thế-gian trong hiện-tại, nhưng nghiệp ác xấu 


này, ngươi phải mang vác cho đến bao giờ mới vất xuống được?. Hiện-tại ngươi 
đang mang nặng nó trong tâm, sao ngươi không vứt bỏ nó xuống đi?". 


Sự thù-hận người khác ví như cục sắt nướng đỏ đang cầm trong tay, hoặc ví như phấn 
hôi tanh đang dính vào người. Người có trí sẽ ném bỏ cục sắt nóng đỏ xuống đất, 
hoặc tắm rửa thần thể sạch sẽ bằng nước tinh-khiết từ-bi. 


Người tin vào nhân-quả, lý nghiệp-báo sẽ dạy tâm rằng: “nếu ngươi giữ tâm trong 
pháp thiện, sự tốt đẹp, sự an-vui sẽ có cho ngươi. Dù họ có giận ngươi, họ cũng 
chẳng phá-hoại được sự tốt lành của ngươi, ngươi đi theo cái nghiệp của ngươi, họ 
đi theo cái nghiệp của họ. Quả ác-nghiệp giống như cát bụi được tung lên ngược 
chiều gió, nó sẽ quay lại chính người ném ra". 


"Thân-cận với bạn lành (hảo nhân)”. Là chỉ giao du với người tu tiến tâm từ, là 
người có lòng thương xót người khác như trưởng-lão Assagutta, trưởng-lão Subhuti. 


"Nói lời thích-hợp”. Là nói những chuyện liên-hệ đến vô-sân, tránh khơi dậy các câu 
chuyện liên-hệ đến sân-hận, tránh khơi dậy các câu chuyện làm phát-sanh hận-thù. 


Sân-độc được trừ-tuyệt khi hành-giả đắc quả Bất-lai. 
* Hôn-thụy cái (Thinamiddha nrvarana). 


Là sự dã-dượi, uế-oải, mất khả-năng linh hoạt trong các sinh hoạt. Hôn-thụy cái sanh 
lên ngăn che chỉ tầm (vitakka). 

Nhân sanh của hôn-thụy là: tác-ý không đúng. 

Vật-thực dành riêng cho hôn-thụy là: Không hần-hoan, chán nản, ăn quá no cùng với 
tác-ý không đúng. 

Phương-pháp làm đình chỉ sự buồn ngủ (hôn-trầm) dã-dượi, uế-oải (thụy-miên) là: 

- "Arabbhanila kamaparakkama dariya yoniso manasikära: Suy ngẫm đúng đắn về sự 
tinh-cần". 

Nghĩa là khi hành-giả uế-oải, buồn ngủ, hãy tác-ý rằng: ”Ta hãy tỉnh-tấn thực-hành 
công việc này”, hay: "ta hãy tỉnh tấn thực hành cho xong công việc này” tức là làm 
cho sự nỗ-lực sanh-khởi. Khi sự nỗ-lực sanh-khởi lên rồi, nhưng nó còn non yếu, 
hành-giả cần phải bảo trì sự tinh-tấn được vững mạnh. 

Khi hành-giả nhận thấy sự tinh-tấn đã vững mạnh, hãy tiến hành công việc đang hay 
sẽ tiến hành. Hành-giả phải đánh thức ý chí, đồng thời dẫn dụ hân-hoan sanh-khởi 
trong tâm, tâm sẽ không còn rụt rè trước công việc. 

Sẽ không ngủ trước giờ được qui định, có người chưa làm xong công việc lại đi ngủ, 
hoặc thấy việc khó vội thối chí, đó là do không đánh thức ý chí của tầm. 


- Cách hai gồm có sáu pháp là: 
1- Không ăn uống quá độ (quá no) (atibhojana nimittagaha). 
2- Thay đổi odi-nghi (iriyä pathasamparivatta-nata). Là khi hành-giả cảm thấy 
tâm dã-dượi, thân mỏi mệt trong oai-nghi nào đó, như ngồi lâu quá, nên đi kinh 
hành (tránh oai nghỉ nằm, vì đây là oai-nghi thuận lợi cho hôn-thụy sanh-khởi) 
hay dùng đến những tiểu oai-nghi nào đó. 
3- Tác-ý tưởng đến ánh sáng (ãlokasaññã manasikara): Như tác-ý đến ánh sáng 
mặt trời, ánh sáng mặt trăng, ánh sáng của lửa ... 
4- Ở nơi thoáng mát, rộng-rãi, khoảng khoát (abhohokãsaväsa). 
S- Giao du thiện-hữu (kalïiyäna mitftatf3): Là kết bạn với những người năng 
động, ít dã-dượi. 
6- Sappayakathã: Nói những chuyện phát-sanh tâm hân-hoan vui thích, để giải 
trừ sự buồn ngủ, biếng nhác. 


* 'Trạo-hối (Uddhacca kukkucca nivarana). 


Là sự bồn chồn, bứt rứt của tâm, khiến dở dang trong công việc, hoặc lo lắng bầng 
quơ. 


Nhân sanh của trạo-hối là: tác-ý không đúng. Trạo-hối cái sanh lên ngăn che chỉ lạc 
(sukha). 


Vật-thực của trạo-hối là: không có sự yên-lặng. 


Trạo-hối gồm hai phần: tán-loạn tâm và ân hận về những điều ác quấy đã làm, hay bỏ 
qua những việc thiện không thực-hành. 


Phương-pháp điều trị trạo-hối có sáu cách: 


1- Nghe nhiều học rộng (bahusuttam), là học hỏi những phương cách làm cho tâm 
yên tịnh, cùng với sự phân biệt rõ ràng thiện-pháp và bất-thiện pháp. Những phương 
cách làm tâm yên tịnh giúp cho hành-giả đi vào sự tu-tập, không bị tán-loạn. Còn 
phân biệt rõ thiện, bất-thiện pháp giúp cho tâm không bị nóng nảy, khó chịu trong 
cách hành-xử. 


2- Hỏi những điều chưa rành mạch hay còn hoài-nghi (paripucchakati). 


3- Thông hiểu về luật (vinaya pakataññut{ã): Chính sự thông hiểu về luật, giúp tâm 
ngăn chặn được trạo-hối, tâm không còn bấn loạn do hoài-nghi trong việc hành-trì 
thiện-pháp, ngăn trừ bất-thiện pháp. Trong kinh-điển Päli, khi các vị tỳ-khưu lâm 
trọng bệnh, Đức Thế-tôn thường hay nhắc nhở rằng: “Này tỳ khưu! ngươi có ân hận 


„ 


gì về giới-luật của mình không ?... ". 


4- Thân-cận với mỉinh-sư (vuddhasevitä): Là gần gũi học hỏi phương-pháp an-tịnh 
nơi vị đã tu tiến thành-đạt thiền-tịnh hay Minh-quán. 


5- Thân-cận thiện-hữu. 
6- Nói những chuyện nhằm mục-đích phát-sanh hoan-hyB. 


Trừ-tuyệt hôn-thụy và phóng-dật khi chứng-đắc đạo A-la-hán, còn trừ được hối hận 
khi đắc Bất-lai đạo. 


* Hoài-nghi cái (vicikicchã nrvarana). 


Là phân-vân nghi-hoặc về thiện ác... hoài-nghi khiến người ta ngưng hay bỏ dở việc 
thiện đang làm, hoặc dự định sẽ làm một việc thiện nào đó lại không làm. 


Hoài-nghi cái sanh lên ngăn che chi tứ (vicara). Nhần sanh của nghi-hoặc là: tác-ý 
không đúng. Vật-thực của nghi-hoặc là: Pháp được làm trú-xứ của nghi-hoặc, cùng 
với tác-ý không đúng. 

Hoài-nghi cái khi sanh lên khiến việc thiện chưa làm không làm,việc thiện đang làm 
được đình chỉ. Trái lại, đối với điều ác thì vẫn tiến hành, hoặc việc ác chưa làm sẽ 
thực-hiện. 


Có bao giờ có trường-hợp do hoài nghi mà việc ác chưa làm không làm, việc ác đang 
làm được đình chỉ, việc thiện chưa làm được làm, việc thiện đang làm được tiến hành 
không? 


Không hề có, vì hoài-nghi là một sở-hữu thuộc về bất-thiện (akusalacetasika), đã là 
bất-thiện thì không thể tạo việc thiện. Mặt khác khi có nghi-hoặc về thiện ác... chính 
lúc ấy đã có mê-muội đang hiện bày, mê-muội là biểu tượng của vô-minh, nó có 
khuynh-hướng làm ác. Do đó, trường-hợp vì nghi-hoặc có thể ngưng tiến hành việc 
ác, hoặc không làm việc ác như dự tính, điều này không hề có. 


Vậy, nếu trường-hợp này xảy ra là do gì? Do đức-tin hay trí sanh-khởi, vì đức-tin là 
pháp đối trị của hoài-nghi và trí là pháp cắt đứt hoài-nghi. Đức-tin và trí là thiện-pháp 
nên có khuynh-hướng làm thiện. 

Như có người thường hay đốt đồ mã cho người đã chết, họ không biết đó là sự mê tín 
dị đoan, đức Phật gọi là giới cấm-thủ (silabbatapamaräsa). Tuy tâm họ có nghi-hoặc: 
"chăng biết việc đốt giấy tiền, vàng giả, đồ mã này có lợi-ích gì không? người đã chết 
có nhận, hay không nhận được", tuy nghi-hoặc như vậy, nhưng họ vẫn làm. 

Giới cấm thủ là một tà-kiến, là bất-thiện nên nghi-hoặc nghiêng về bất-thiện, thiên về 
bất-thiện, hướng về bất-thiện, vì thế điều mê tín dị đoan vẫn được thực-hiện, dù tâm 
có nghi-hoặc. 

Hoài-nghi rất đa dạng, tạo thành ác-nghiệp dẫn đến khổ, đọa lạc trong khốổ-cảnh. 
Hoài-nghi được đức Phật thuyết-giảng trong tạng Thắng-pháp, bộ Pháp-tụ 
(Dhammasangim), phần Tụ-cái của Nhị-đề (duka), có tám loại là: 


Bốn điều liên quan đến ân-đức thù thắng: 

Hoài-nghi ân-đức Phật. 

Hoài-nghi ân-đức Pháp. 

Hoài-nghi ân-đức Tăng. 

Hoài-nghi Giới-định-tuệ. 
Bốn điều liên quan đến sự nhận-thức chân lý: 

Hoài-nghi về quá-khứ (khởi thủy) hay nhân (hetu). 

Hoài-nghi về vị-lai (sự chung kết) hay quả (vipäka). 

Hoài-nghi về cả hai (nghi ngờ nhân-quả), còn gọi là hoài-nghi hiện-tại. 

Hoài-nghi về lý Duyên-khởi. 
Ở đây, không trình-bày chỉ tiết về tám loại hoài-nghi này, chỉ xin tóm lược như sau: 
Hoài-nghỉ ân-đức Phật: 
Là không tin tưởng chắc chắn vào sự giác-ngộ của Ngài, những ân-đức như buddho 
(Phật) vijjãcarana sampanno (Minh-hạnh-túc), lokavidũ (Thế-gian-giải), sugato 
(Thiện-thệ) ... có thật sự là như thế không nhỉ?. 
Nhưng rõ ràng những ý nghĩ trên cũng chăng có cơ sở nào xác định: “những ý nghĩ 
ấy là đúng", người có trí nhận-định rằng: "đó chỉ là những ý nghĩ phát xuất từ sự 
không hiểu biết về ân-đức Phật". 
Thật ra, chắng một chúng-sanh nào, cho dù chư-thiên, phạm-thiên, sa-môn, Bà-la- 
môn chí đến vị Thánh Thượng-thủ Sãriputta đệ nhất về trí-tuệ trong hàng Thánh đại 
Thinh-văn, cả đến đức Phật độc-giác cũng không thể hiếu rõ về ân-đức Phật Chánh- 
giác trọn vẹn. 
Sự hiếu rõ ân-đức Phật Chánh-giác trọn vẹn không nằm trong lãnh-vực trí của hàng 
Thánh Thinh-văn hay của đức Phật Độc-giác (pacceka buddha). 


Có chăng, chỉ là sự biết trong lãnh-vực hạn hẹp, sự "cảm nhận" ân-đức của Ngài qua 
lời dạy, qua cách hành-xử, qua cách sinh hoạt cùng với sự hiển-lộ trí-tuệ siêu việt của 
Ngài (như tạng Thắng-pháp là một minh chứng). 

Nhưng trí-tuệ ấy thậm thâm cỡ nào? rộng lớn cỡ nào? không thể biết được, chỉ có 
thể "cảm nhận” trí ấy là siêu việt, thế thôi. 

Chúng ta hãy dở lại bài kinh Mahaparinibbana sutta (kinh Đại bát Níp-bàn), có ghi 
nhận mẫu đối thoại của Ngài SãrTputta với Đức Thế-tôn. Đại ý như sau: 

Đức Sãmputta tán thán Đức Thế-tôn là bậc không có ai có thể hơn Ngài về phương 
diện giác-ngộ, kể từ quá-khứ, hiện-tại cho đến vị-lai. 


Đức Thế-tôn rầy Ngài Sãrputta là dám đại ngôn, gan dạ. Ngài hỏi rằng: 


"Có phải này Sariputta! Với tâm ngươi, ngươi biết tất cả những Đức Thế-tôn quá- 
khứ, tất cả những Đức Thế-tôn vị-lai hay trong hiện-tại ngươi hiểu rõ Như-lai là bậc 
có giới-đức như vầy, có thiền-định như vầy, có hạnh trú như vầy, có giải-thoát như 
vầy?". 

Đức Sãrputta khẳng định là không, rồi Ngài trình-bày lý do Ngài tin tưởng vào Đức 
Thế-tôn như sau: 


Là do Ngài biết truyền-thống chánh-phúp, ví như đức-vua có một thành trì với hào 
lũy kiên-cố, có tháp canh vững-chắc, chỉ có một cửa ra vào, người gác cổng là bậc 
thông minh không cho kẻ lạ vào, thành trì này rất an-toàn không có kẽ hở. 


Cũng vậy, các bậc A-la-hán Chánh-đăng-giác trong quá-khứ, hiện-tại hay vị-lai, đã 
diệt trừ năm pháp chướng-nøgại, là pháp làm yếu ớt trí-tuệ, an-trú tâm vào bốn Niệm- 
xứ, tu-tập bảy giác-chi, chứng được vô thượng Chánh-đẳng-giác. 


Trong Trung-bộ kinh, bài kinh Dhammaccetiya suftta (Pháp trang-nghiêm): Đức-vua 
Pasenadi (Ba-tư-nặc), tán thán Đức Thế-tôn là người thành-tựu pháp trang-nghiêm, 
qua sự nhận-thức của đức-vua: “Đức Thế-tôn có những hành-xử tốt đẹp và Đức Thế- 
tôn chỉ dạy cho chư tỳ-khưu đời sống phạm-hạnh viên-mãn với những hành-xử tốt 
đẹp ấy". 


Đức-vua trình-bày những pháp ấy và gọi là pháp trang-nghiêm. Đức Thế-tôn phán 
dạy chư tỳ-khưu rằng: Này chư tỳ-khưu! Hãy thọ-trì những pháp trang nghiêm này, 
liên-hệ đến mục tiêu là căn-bản phạm-hạnh". 


Cũng trong Trung-bộ kinh, bài kinh Tư-sát (vimamsaka sutta). Đức Thế-tôn dạy chư 
tỳ-khưu phương thức xác lập đức-tin vào Ngài qua những lời dạy của Ngài với trí-tuệ 
thấy đúng theo sự-thật của vị ấy. 


Hoài-nghỉ ân-đức Pháp: 


Là ngờ vực rằng: "Pháp này có phải do chính Đức Thế-tôn thuyết-giảng hay không? 
Hay do ngụy tạo, thêm thắt vào”. 


Pháp này có thật sự đưa đến giải-thoát khổ hay không? ... 


Trong bài kinh Mahãparinibbana, Đức Thế-tôn có giảng bốn đại giáo-pháp (cattara 
mahãpadesa) về phương thức xác định "đây là lời dạy của Ngài hay không phải lời 
Ngài dạy" như sau: 


"Lời nào không phù hợp với pháp, không tương-ưng với luật, đó không phải là lời 
dạy của đức Phật. 


Lời nào phù hợp với pháp, tương-ưng với luật, đó là lời dạy của đức Phật". 


Cũng như mười điều Ngài giảng cho dân chúng xứ Kãlãma, rằng: 


"Cần phải xem xét đó là thiện hay bất-thiện, nếu là thiện nên hành theo, nếu là bất- 

thiện cần phải từ bỏ". 

Hoài-nghỉ ân-đức Tăng: 

Như là: Supatipanna (Thiện-hạnh): Các Ngài có đúng là bậc Thiện-hạnh chăng, hay 

không phải. 

Ujupatipanno (Trực-hạnh): Các Ngài có phải là bậc Trực-hạnh hay được gọi như thế 
thôi... 


Có phải các Ngài được gọi là thánh tăng vì đắc được đạo-quả giải-thoát. Đạo-quả 
giải-thoát, Níp-bàn, có thật hay không? ... 

Đối với sự hoài-nghi này, người có trí sẽ nghĩ rằng: 

"Quí Ngài là Thánh Thinh-văn đệ tử Phật, các Ngài đắc đạo, đắc quả, đó là sự giải- 
thoát khổ của chính Ngài, là lợi-ích của chính Ngài, sự-kiện có đắc thánh quả hay 
không của quí Ngài, chắng liên quan gì đến sự giải-thoát khổ của ta, ta muốn thoát 
khổ phải tự mình diệt trừ những cấu uế của chính mình, như lời Phật dạy: “phải thực- 
hành những pháp môn nhằm mục-đích đưa đến thoát khổ. Chính tự ta phải tự cứu lấy 
mình, các Ngài chẳng cứu được ta thoát khỏi các sự khổ ấy đầu". 


Khi đã suy nghĩ như vậy, người này không còn phân vân lưỡng lự trước vấn đề, "các 
vị ấy có đắc đạo thật hay không”?". Chính Đức Thế-tôn cũng xác nhận rằng: "Như-lai 
chỉ là bậc đạo-sư ". 


Trong một ý-nghĩa nào đó, Ngài không thể làm cho bất kỳ một ai đắc đạo-quả, nếu 
như người ấy không đi theo con đường được Ngài chỉ bảo và điều quan trọng 
là "người ấy phải tự đi". 


Ngay cả thị-giả của Ngài là Sunakkhatta, không tin tưởng Ngài là bậc giác-ngộ (trong 
kinh Patika sutta -kinh Ba-lê) ở Trường-bộ kinh, ghi nhận rằng: Sunakkhafta bỏ 
pháp-luật này, y rơi vào khố-cảnh là địa-ngục. 


Còn thân bằng quyến thuộc của Ngài? Vua Suppabuddha (Thiện-giác) thân phụ của 
bà Yasodharã, ngăn cản Ngài đi khất thực, sau bảy ngày ông cũng rơi vào địa-ngục, 
vua Vidũdabha thuộc dòng Thích-ca cũng bị như thế thôi. 


Ngay cả những người có tín tâm với Ngài, như vua Pasenadi kosala, hoàng hậu 
Mallikã ... không hành theo những pháp môn đưa đến giải-thoát của Ngài chỉ dạy, 
những vị ấy cũng chỉ là phàm-nhân, như bao phàm-nhân khác mà thôi. 

Trong bài kinh Toán-số gia Mục-kiền-liên (Ganaka mogøallãna sutfa) ở Trung-bộ 
kinh. Đức Phật dạy đại ý rằng: “níp-bàn có thật, con đường dẫn đến Níp-bàn có thật, 
Như-lai chỉ là người chỉ đường, một số đệ tử chứng được Níp-bàn là do đi theo con 


đường được Như-lai giảng dạy, một số đệ tử không chứng được Níp-bàn là do không 


„ 


đi theo con đường này!... ". 


Hành-giả là người có trí, sẽ không còn bận tâm trong sự nghi-hoặc về ân-đức Tăng 
nữa. 


Hành-giả cũng nên phân biệt giữa ân-đức Pháp và ân-đức Giới-định-tuệ. Pháp bao 
gồm cả ba lãnh-vực: Pháp-học, pháp-hành và pháp-thành. 


Pháp-học (pariyatti dhamma): Bao gồm tất cả những lời dạy của đức Phật, chỉ rõ 
những øì là thiện liên-hệ đến thiện, những gì là ác bất-thiện liên-hệ đến ác bất-thiện, 
những gì không thiện cũng không ác. 


Pháp-học có công-năng điều chỉnh trí-tuệ trở nên ngay thằng, không bị lệch lạc xiêu 
vẹo, đặt đúng hướng, đúng mục tiêu. Pháp-học bao gồm trí văn lẫn trí tư (trí suy 
ngẫm). 


Pháp-hành (patipatti đhamma): Là tinh hoa của thiện, là con đường đưa đến thanh- 
tịnh, là những phương-pháp tẩy uế thân tâm. Đó chính là Giới-định-tuệ. 


Pháp-thành (pativedha dhamma): Là kết quả của sự tu-tập, nói cách khác: là kết 
quả của pháp-hành, đó là Đạo -Quả -Níp-bàn. 


Hoàiï-nghi về tam học: 


Là nghỉ ngờ trong cách hành-trì, phân vân, lưỡng lự rằng: chăng biết thực-hành Giới- 
định-tuệ như thế có mang đến lợi-ích thật chăng? có đưa đến giải-thoát khổ chăng? ... 


Hoàiï-nghi về quá-khứ: 


Là phần vân rằng: Chẳng biết quá-khứ có ta chăng? nếu ta có, ta là người hay súc- 
sanh? nếu ta là người, ta là hạng người nào? ... 


Hoàiï-nghi về vị-lai: 
Là phần vân rằng: sau kiếp sống này, có phải còn kiếp sống sau không? ... 


Vật-thực của hoài-nghỉ là gì? Là tác-ý không đúng trong những điều nghi-hoặc. 
(Vicikicchatthaniya ayoniso manasikara) 


Đối trị với hoài-nghi có hai cách: 

1- Kusalädi yoniso manasikaãra: tác-ý đúng đắn trong thiện. 

Nghĩa là biết điều nào đúng, điều nào sai, điều nào có tội, điều nào vô tội. Phân biệt 
rõ pháp nên thân-cận, pháp nên xa lánh, phần biệt rõ: đây là pháp trắng, đây là pháp 
đen. 


2- Cách hai: gồm sáu pháp: 


- Nghe nhiều học rộng (bahusutfa). 

- Học hiểu rõ ràng trong những điều hay đang hoài-nghi. 

- Thông hiểu về luật (vinaya pakataññut8). 

- Có nhiều đức-tin trong thiện-pháp (adhimokkha bahulata). Chữ adhimokkha 
có chú giải như vầy: TTsu ratane sukoppaniya saddhã: đức-tin vững-chắc nơi 
Tam-bảo. Đức-tin vững-chắc nơi Tam-bảo được gọi là adhimokkha. 

- Thân-cận bạn lành . 

- Nói những chuyện phát-sanh đức-tin (sappaya kath3). 


Trong kinh Mahasatipatthana sutta, đức Phật có dạy: 


"T19-khưu trong pháp-luật này, khi có pháp chướng-nggi biết là có, không có 
pháp chướng-nggi, biết là không có. Biết rõ nhân sanh-khởi, nhân diệt tắt, 
luôn cả nhân trừ diệt pháp chướng-ngại không cho sanh-khởi trong tương-lai". 


Đại ý trong phần năm pháp chướng-ngại như thế. Nhân sanh-khởi của năm pháp cái 
cũng chính là vật-thực của chúng. Nhân dập tắt chính là những pháp đối trị như đã 
trình-bày. 


Hành-giả nên biết rằng: "những pháp đối trị của năm pháp chướng-ngại chỉ là tạm 
trừ (tadañgappa-haãna)", nghĩa là ngăn chặn không cho năm pháp ấy sanh-khởi ở 
vùng thân-kiến, ở vùng triền. 
Nhân trừ-diệt ở vùng triền là áp chế trừ, đó là năm chi-thiền đối trị với năm pháp 
chướng-ngại. 

Chỉ tầm (vitakka) đối trị hôn-thụy cái. 

Chỉ tứ (vicara) đối trị hoài-nghi cái. 

Chỉ hỷ (piti) đối trị sân-độc cái. 

Chỉ lạc (sukha) đối trị trạo-hối cái. 

Chỉ định (ekagøat3) đối trị tham-dục cái. 


Nhân trừ-tuyệt ở vùng tùy-miên là tuyệt-trừ khi chứng đạt Níp-bàn qua các tầng 
Thánh-đạo như: Đạo Dự-lưu trừ-tuyệt hoài-nghi, đạo Bất-lai trừ-tuyệt tham-dục, sân- 
độc và hối hận (kukuccha), đạo Ứng-cúng trừ-tuyệt hôn-thụy và phóng-dật 
(uddhacca). 


Nhưng vì sao gọi là chướng-ngại hay che lấp? Gọi là chướng-ngại vì nó cản trở, 
ngăn chặn những thiện-pháp chưa sanh không sanh-khởi, những thiện-pháp đang có 
bị đoạn trừ. 


Trong lãnh-vực tu-tập thiền Chỉ-tịnh nó ngăn chặn năm chi-thiền không cho sanh- 
khởi. Trong lãnh-vực thiền Quán nó ngăn chặn những pháp đưa đến chứng đạt Níp- 
bàn, phần lớn là những pháp giác-chi (sambojjhañga) như tham-dục ngăn chặn định- 
quyền, định-lực, chánh-định, định giác-chi, xả giác-chi. 


Sân-độc ngăn chặn hỷ giác-chi, tấn-quyền, tấn-lực, chánh tinh-tấn, tấn giác-chi. Ý ám 
chỉ khi có sân-độc là có sự tỉnh tấn trong ác bất-thiện pháp, vì thế nó ngăn che tỉnh 
tấn trong thiện-pháp. 


Hôn-thụy ngăn chặn chánh tư-duy, trí như-ý, tuệ-quyền, tuệ-lực, chánh-kiến, niệm 
giác-chi, trạch-pháp giác-chi. 


Trạo-cử ngăn che tịnh giác-chi, khinh-an giác-chi, niệm giác-chi. 
Hoài-nghi ngăn che tín-quyền, tín-lực. 


Tham-dục là sợi dây trói-buộc chúng-sanh trôi lăn trong tối tăm vô định của dòng 
luân-hồi, nó bắt nguồn và phát-sanh từ sắc, thỉnh, hương, vị, xúc, pháp đáng hài lòng, 
đáng ưa thích, đáng hợp ý. 


Sáu trần-cảnh này là mảnh đất màu mỡ, giúp cho hạt giống ái-dục nảy mầm, phát- 
triển thành cây tham-dục. Cây tham-dục tăng-trưởng, ra hoa khoái-lạc rồi cho quả 
luân-hồi, hạt giống ái lại hình thành, cứ như thế nó dẫn dắt chúng-sanh đi từ khổ 
luân-hồi đến khổ luân-hồi triền miên vô tận, nó ngăn chặn sự giải-thoát khổ. 

Kế tiếp là ác-ý, oán-hận. Nó khởi lên chống đối những gì không vừa lòng, không hợp 
ý, nhưng nó cũng mau chán nản với những điều này. 


Xa cách người thần yêu là đau-khổ, nhưng gần gũi kẻ không ưa thích cũng đau-khổ 
không kém, chí đến món ăn không vừa miệng, một thức uống không ưa thích cũng 
dễ-dàng sinh cáu kỉnh. Nếu không khéo tác-ý, ác ý nuôi dưỡng ác ý, thù hận nuôi 
dưỡng hận-thù, làm lu mờ lý trí, bóp méo sự-thật và do đó làm trở ngại sự thức tỉnh, 
ngăn chặn ánh sáng chân lý, khóa chặt con đường giải-thoát. 


Bản chất của sân-độc vốn là nóng bức (kilesa: phiền-não, phiền-não là những pháp 
làm cho tâm nóng bức), đôi khi nó còn lôi kéo những pháp vốn chưa nóng bức trở 
thành nóng bức như ngã-mạng (mãna), tà-kiến (ditthi), hoài-nghi. Nó ví như ngọn lửa 
làm nước mát lạnh trở nên sồi sục. 


Tham-dục và sân-độc dường như đối lập nhau (căn cội của tham-dục là tham (lobha), 
khi tham sung-mãn trở thành đắm-nhiễm vào dục. Căn cội của sân-độc là sân, khi sân 
quá độ trở thành thù-hận, ác ý, đó là sân-độc. Theo tạng Diệu-pháp: "khi có tham thì 
không có sân và ngược lại". 


Ở trong một cái tâm là như thế, nhưng ở chiều sâu theo lý duyên-khởi: "từ cái này, 
cái kia có” thì tham có thể trợ giúp cho sân sanh-khởi, ngược lại sân cũng trợ giúp 
cho tham sanh lên. 

Một người đam mê vở kịch nào đó, sau vài lần thưởng thức vở kịch, y cảm thấy chán 
vở kịch ấy, tức là y không còn hài lòng chính cái trước đây y say mê. Hay một người 
sau khi triệt hạ được kẻ thù, y tự tán thưởng chính mình, thích-thú hài lòng với những 


thủ đoạn mà y vừa sử dụng đối với kẻ thù, hoặc một người vừa bực dọc, ném bỏ món 
vật nào đó, sau đó lại hối tiếc, y tìm kiếm và nhặt lại chính món đó. 


Điều này chứng tỏ rằng: tham và sân có thể trợ giúp lẫn nhau sanh-khởi, dẫn dắt tâm 
luôn luôn ở trong vòng kềm tỏa bởi bất-thiện pháp của chúng. 


Vì sao chúng có thể làm được như thế? Vì tất cả những bất-thiện pháp được đặt trên 
nền-tảng cơ-bản là tác-ý không khéo hay tác-ý sai, tác-ý sai là tên gọi khác của vồ- 
minh (avijj3), nói cách khác tham, sân được đặt trên nền-tảng vô-minh, mà: 


"Avijjä paramam malam: Vô-minh là tuyệt-đỉnh của nhơ bẩn.” (Pháp-cú 243) 


Nên những gì được xuất phát từ tác-ý không khéo được xem là bất-thiện pháp, bất- 
thiện pháp có thể hỗ-trợ cho bất-thiện pháp là điều dễ hiểu, dễ thực-hiện. 


Đức Phật có dạy trong kinh Pháp-cú rằng: 


Kamdfo jaydfi soko 
Kamdfƒo jayati bhayam 
Kamdfo vippanuf†assa 
Nafthi soko kuto bhayam. 


"Tham-dục sanh sầu muộn, 

Tham-dục sanh lo sợ, 

Người trọn vẹn dập tắt tham-dục, 
không còn sầu muộn, từ đâu có lo sợ". 
(Pháp cú 215) 


Sầu muộn, lo sợ là trạng-thái của sân, tham -sân hỗ-trợ nhau sanh-khởi và tăng- 
trưởng. Ví như tro làm phân bón cho cây tốt tươi, lá khô, cành khô là vật dẫn hỏa 
nhạy bén. 


Chướng-ngại thứ ba là cặp sở-hữu, hôn-trầm (thĩna), và thụy-miên (middha). Hôn- 
trầm là trạng-thái dã-dượi uế-oải của tâm, còn thụy-miên là trạng-thái dã-dượi của 
các sở-hữu tâm. 

Hôn-trầm và thụy miên, gọi chung là hôn-thụy, đó là trạng-thái co rút của tâm, giống 
như lông gà chạm phải hơi lửa, nó co nghéo lại. 

Điều chắc chắn rằng, nó không phải là sự biếng nhác của thân thể, vì vị A-la-hán đã 
trừ-tuyệt hôn-thụy, nhưng Ngài vẫn còn cảm thọ mệt mỏi ở thân xác, nên các Ngài tu 
tiến Chỉ-tịnh để hiện-tại lạc-trú. 

Trong thiền Chỉ, dã-dượi, uế-oải là chướng-ngại của chỉ tầm, trong thiền Quán là 
chướng-ngại của trí. 


Tâm lười nhác suy nghĩ thì làm sao có thể phát kiến, sanh trí được, tư-duy (sañkappa) 
là sự suy-gẫm, xem xét. Ngay cả sự suy nghĩ, tâm còn không muốn, nó chỉ muốn 
"suy nghĩ bằng một giấc ngủ êm say" thì làm sao nó có thể suy-gẫm được, tư-duy là 
một chỉ phần của trí, là chất liệu tăng cường cho trí được vững mạnh, không có suy- 
tư dẫn đến trí không sanh là điều dể hiểu. 


Tâm co rút, muốn lui vào nghỉ ngơi, không muốn chăm chú vào đối-tượng là đề mục 
thiền, do đó chi tầm không thể sanh-khởi, vì tướng Tiên-khởi (parikamma nimi{ta) có 
sanh lên thì chi tầm mới sanh-khởi vững mạnh, chỉ tầm đối với tướng tiên-khởi ví 
như dụng cụ nghề nghiệp đối với người thợ. Có dụng cụ, người thợ dễ-dàng biểu lộ 
tài năng của mình, đồ nghề càng tốt, vật-dụng do người thợ tạo ra càng tỉnh xảo có 
giá trị. Cũng vậy ấn-tướng tiên-khởi ví như đồ nghề, tài năng người thợ ví như chỉ 
tầm. 

Nhưng do ảnh hưởng của hôồn-thụy nên tầm không màng hoạt động, ví như bơ quá 
đặc, quá cứng, hay như đường mạch-nha dính trên muỗng, không thể trét lên bánh. 


Chướng-ngại thứ tư là cặp sở-hữu khác: uddhacca (tán-loạn) và kukkucca (ân-hận). 


Thông-thường người có tội cứ lo sợ phập phồng, hay có sự ray rứt trong lỗi lầm nào 
đó, hoặc hối tiếc một việc thiện cần phải làm lại bỏ qua, tâm người ấy không được 
yên. Vì thế hai sở-hữu này được ghép chung vào nhau, gọi là trạo-hối. 


Tâm tán-loạn ví như bầy ong vỡ tổ, hay giống như ngọn lửa lao chao, xao-động trước 
gió, đó là tâm phóng-dật. 

Người ta thường ăn năn về tội-lỗi đã làm hay hối tiếc việc thiện đã bỏ qua, đó là tâm 
ân-hận. 

Đức Phật không tán thán thái độ hối tiếc ấy, bởi vì khi sữa đã đổ rơi xuống đất dù có 
khóc than cho mấy cũng vô ích. Thay vì khóc than rên rỉ, người ta nên lập tâm không 
tái phạm trong tương-lai, đó là điều lợi-ích thiết-thực, hơn là sự than vẫn, khóc lóc, 
sầu muộn, chẳng mang lợi-ích gì cả. 


Trong sớ giải kinh Pháp-cú, có ghi câu chuyện: Một vị tỳ-khưu tu hành giới-hạnh tốt 
đẹp trong thời đức Phật Kassapa, chỉ vì sơ ý làm đứt cọng cỏ lác, khi gần mạng 
chung, nhớ lại, tâm ray rứt. Chết sanh làm Long-vương. 


Làm đứt cỏ lác tuy có phạm giới Ưng-đối-trị về thảo mộc, nhưng không đủ sức đưa 
vị ấy xuống khốổ-cảnh làm Long-vương (là loài thú). Vị ấy tu-tập suốt thời gian dài, 
phước ấy bị sự ân hận (kukkucca) ngăn chặn, khiến phải rơi vào khổ-cảnh, thật là tai 
hại. 


Nếu làm đứt cỏ lác mà vướng phải nghiệp nặng như thế, thì những thợ rừng, những 
người nông dân phát cỏ đều rơi xuống khổ-cảnh cả ư? điều này vô lý. Còn nếu cho 
rằng: vì thọ giới nên có nghiệp nặng như vậy. Thì cũng nên hiếu rằng: 


Có những giới đưa đến phạm nghiệp, có những giới không đưa đến phạm nghiệp, 
những giới ấy làm tăng-trưởng đời sống tri-túc mang lại đức-tin cho người chưa có 
đức-tin, làm tăng-trưởng đức-tin cho người có đức-tin. 


Có những giới tuy phạm nhưng không phạm vào nghiệp, như giới không ăn sái giờ 
chẳng hạn. Nghĩa là: Cần phân biệt rõ GIỚI và NGHIỆP. Phạm giới đồng thời phạm 
nghiệp như sát sanh, trộm cắp ... phạm nghiệp nhưng không phạm giới như vô tình 
làm chết chúng sanh (phạm vào vô-ý nghiệp), phạm giới nhưng không phạm nghiệp 
như vị tỳ-khưu cất cốc lớn hơn sự qui định của đức Thế-tồn. 


Sự-kiện làm đứt cỏ lác tuy phạm giới nhưng không phạm vào nghiệp. 


Sở dĩ vị tỳ-khưu ấy phải rơi vào cảnh giới Long-vương là vì bất-thiện pháp "hối hận” 
sanh lên trong giờ phút sắp lâm-chung, là bất-thiện pháp dĩ nhiên có khuynh-hướng 
đưa chúng-sanh rơi vào khổ xứ. Như vậy sự ray rứt trong tâm có ích lợi gì đâu. 


Đức-vua Ajãtasattu (A-xà-thế) mang trọng-nghiệp giết cha là Bimbisara (Bình-sa- 
vương), ban đầu tâm vua Ajãtasattu cũng ân hận về tội-lỗi của mình, nhưng khi được 
yết kiến Đức Thế-tôn, được nghe pháp của Ngài, đức-vua nỗ-lực trong vai trò hộ- 
pháp, nỗ-lực thực-hiện những thiện-pháp. Và thay vì phải rơi vào địa-ngục Vô-gián 
(avici niraya) với thời gian là trọn phần kiếp trái đất còn lại, ông chỉ rơi vào địa-ngục 
Đồng-sôi (lokakunithi niraya) chịu khổ sáu mươi ngàn năm mà thôi. Đó là kết quả 
lợi-ích thiết-thực. 


Nói không ray rứt, không ân hận, không có nghĩa là "không cần biết đến những tội- 
lỗi đã làm”, nếu không biết những tội-lỗi đã làm, là vô-minh, khiến cho nghiệp ác ấy 
càng thêm nặng. Biết nhưng không ân hận, biết để không còn làm tội nữa, biết để nỗ- 
lực tạo thiện-pháp, nương vào thiện-nghiệp để ngăn chặn hay làm giảm sức mạnh ác 
quả của ác-nghiệp ấy. 


Có người lại băn khoăn, vì đã lãng quên một phận-sự thiện-nghiệp cần thiết, tâm lại 
ray rứt. 

Điều này cũng vô ích như trên, chẳng khác nào người đứng bên này bờ sông, bảo bờ 
bên kia hãy xích lại gần cho y bước lên. 

Có người ân-hận đã phí bỏ thời gian dài, thay vì dùng thời gian ấy để tu-tập thiền Chỉ 
hay thiền Quán. 

Sự ân-hận ấy cũng không thể tìm lại thời gian đã mất, không làm phát-sanh pháp đặc 
biệt, trái lại càng làm cho tâm thêm phần bất-ổn, đã tán-loạn càng tán-loạn hơn. Tốt 


nhất nên khắc phục ngay sự dế-duôi ấy, bằng cách bước vào giai-đoạn tu-tập với sự 
nỗ-lực đầy nhiệt-tâm, đó là điều cần thiết, là lợi-ích thiết-thực cho mình. 


Pháp chướng-ngại thứ năm là hoài-nghi (vicikiccha) danh từ PAli là vi + cikiccha, 
đúng theo nghĩa của danh tự là: không thuốc chữa. 


Người hoài-nghi, quả thực đang mang chứng bệnh nan y, vì có một quan kiến bất- 
định trong tư-tưởng, một chứng bệnh phân-vân, lưỡng-lự. 


Ngay cả đối với thiện-pháp người có tầm trạng hoài-nghi, khi thực-hiện cũng không 
có sự cố ý mãnh-liệt, y làm với thái độ hời-hợt, lạc-lõng, tất nhiên quả an-lạc cũng 
không được sung-mãn thù-thắng, nó ví như trái cây không có chất dinh-dưỡng đầy đủ 
và không được phát-triển đúng mức. Trái lại, khi hành những pháp bất-thiện, nó lại 
tăng cường sức mạnh, tuy vẫn có sự cố ý không mạnh, ác quả lại sung-mãn là do có 
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hai lực hỗ-trợ, đó là sức mạnh "không hổ thẹn tội-lỗi" (ahiribala) và sức mạnh "không 


ghê-sợ tội-lỗi” (anottappabala). 


Với tâm trạng lưỡng-lự, phần-vân, không xác định rõ là: tốt hay không tốt, đó là điều- 
kiện thuận lợi giúp cho sự không hổ-thẹn trước tội-lỗi, không ghê-sợ trước tội-lỗi 
được tăng-trưởng. Nó giống như chiếc thuyền bập bềnh giữa hai dòng nước, dòng 
nước nào mạnh sẽ cuốn hút con thuyền thiên về bên ấy, hoài-nghi là bất-thiện pháp, 
nên dòng nước bất-thiện pháp có hấp lực mạnh đối với tâm hoài-nghi. 


Năm pháp chướng-ngại này, pháp nào được xem là nguy hại nhất?. 


Trên phương diện tổng quát, chúng đều có tác hại như nhau, vì công-năng của chúng 
là ngăn chặn, che lấp, chôn vùi những thiện-pháp chưa sanh không sanh-khởi, những 
thiện-pháp đang có không được tăng-trưởng và mau chóng rụi tàn. 


Nhưng trong lãnh-vực thiền Chỉ thì hôn-trầm thụy miên cần phải phá vỡ trước tiên, 
trong lãnh-vực thiền Quán thì hoài-nghi cần phải tiêu diệt trước. 


Nói cách khác, ở vùng thân-kiến chúng đều tác hại như nhau, ở vùng triền, hôn-trầm 
thụy-miên cần phải đối trị trước, ở vùng tùy-miên, hoài-nghi cần phải trừ-tuyệt trước 
nhất. 

Vì sao? Vì rằng trong lãnh-vực tu-tập thiền Chỉ, hoài-nghi không phải là yếu tố che 
lấp mạnh nhất, tuy cũng có hoài-nghi, là không tin chắc có thể đắc thiền (jhãna), 
nhưng nó không đủ sức mạnh cản trở hành-giả thực-hành thiền gieo duyên. 


Mặt khác, có những hành-giả ngoài Phật-giáo, họ không đặt niềm tin vào đấng Biác- 
ngộ, vào Tam-bảo ... nhưng họ vẫn chứng-đắc thiền-định. Ngay cả trong thời không 
có giáo-pháp của đức Phật, những đạo sĩ, ẩn sĩ vẫn thành-tựu thiền sắc-giới hay thiền 
vô-sắc giới như đạo sĩ Ãsita, đạo sĩ Alãra kãlãma, đạo sĩ Udaka... 


Trở ngại đầu tiên của thiền Chỉ-tịnh là hôn-thụy, chính nó ngăn chặn chỉ tầm 
(vitakka) của thiền hiện khởi, chi tầm không có dĩ nhiên chi tứ không sanh, chỉ tứ 
(vicara) không sanh dẫn đến chi hỷ cũng không sanh ... tức là, năm chi-thiền tuần tự 
sanh-khởi theo lý duyên-sinh: chỉ tầm có, chỉ tứ mới có, chi tứ có thì chi hỷ (pTti) mới 
có, chi hỷ có thì chi lạc mới có, chi lạc (sukha) có thì chi định (ekagøat3) mới sanh- 
khởi. 

Mặt khác, năm chi-thiền được sung-mãn vững mạnh bằng Tập-hành duyên 
(ãsevanapaccaya). 


"Tập-hành duyên là sự trợ giúp bằng cách hưởng cảnh liên tục, như cầu sớ giải: 
Äsevanam catam paccayam cati = äsevanapaccayo". 


Tức là chi-thiền trước trợ giúp chi-thiền sau được vững mạnh thuần thục. Ví như 
người học sinh năm học đầu học giỏi sẽ giúp cho năm học sau thành-tựu dễ-dàng. 

Ở lãnh-vực thiền Quán, hoài-nghi là cửa ải đầu tiên cần phải tiêu diệt, ví như người ở 
sâu trong rừng rậm tăm tối đầy hiểm-họa, người ấy muốn thoát ra khỏi rừng, đến 
kinh-thành ánh sáng, một kinh-thành an ổn, không bị tai ách. Khu rừng này chỉ có 
một con đường duy nhất dẫn đến kinh-thành an-ổn, nếu y còn do dự thì làm sao dám 
đi trên đường này, một con đường y chưa từng nghe, chưa từng biết, chưa từng đi bao 
giờ. 

Nói cách khác, hoài-nghi là cánh cửa gần nhất của vùng tăm tối và xa nhất đối với 
vùng ánh sáng tốt đẹp, Vùng tăm tối ví như trạng-thái vô-minh, vùng ánh sáng tốt đẹp 
ví như trí tuệ về bốn chân lý (tứ Diệu-đế). 


Chính hoài-nghi được hình thành trên nền-tảng vô-minh, khi vô-minh yếu ớt, nghĩa là 
sự đen tối không còn đậm đặc, chỉ còn là trạng-thái mù mờ, đưa đến sự thấy không 
rõ, sự biết không rõ, chính khi ấy hoài-nghi sanh lên. Trái lại, khi vô-minh dày đặc, sẽ 
không còn thấy, không còn biết thì làm sao có hoài nghỉ được, ví như người mù bẩm- 
sinh không thấy màu sắc thì làm sao có nghi-vấn trong các loại màu sắc. Hay như 
người điếc bấm-sinh không hề có sự hoài-ngi về âm-thanh 

Không thấy rõ cái gì? Không biết rõ cái gì? Không thấy rõ, không biết rõ sự-thật hay 
chân lý. 

Nói rộng hơn, sự phân-vân lưỡng-lự sanh-khởi do không thấy rõ, không biết rõ về 
một điều nào đó. 

Trong lãnh-vực giác-ngộ, hoài-nghi là một chướng-ngại vì không thấy rõ, biết rõ sự- 
thật. Từ sự yếu ớt của vồ-minh, ở chiều hướng khác lại nảy sanh sự thấy sai, hiểu sai 
(tức là tà-kiến). Nổi bật trong lãnh-vực của tà-kiến là thần-kiến (sakkãyaditthi), vì 
năm uẩn là những gì gần gũi nhất của tâm. Điều này giải thích, vì sao Dự-lưu đạo trừ 
diệt được cả thân-kiến (hay tà-kiến) lẫn nghi-hoặc. Là do: 


1- Trí Dự-lưu đạo quét sạch vùng vô-minh mù mờ, cơ sở sanh-khởi của nghỉ và thân- 
kiến bằng ánh sáng tám chỉ đạo. "Minh sanh vô-minh diệt, ánh sáng đến bóng tối lui". 
Tức là, “thành tựu một phần chân-]ý” 


2- Dự-lưu đạo là bước đầu tiên đạt đến sự thanh-tịnh chân-lý, còn thành-tựu chân lý 
trọn vẹn là Thánh đạo A-la-hán. 


Hành-giả cần nhận-định rằng: "Sự thấy được chân lý, hiếu được chân lý là một việc, 
thành-đạt chân lý là việc khác". Ví như người đang bị giam hãm trong hầm tối, y thấy 
có ánh sáng ở cuối đường hầm, hiểu rằng bên kia vách đường hầm là vùng ánh sáng. 
Y thấy như thế, biết như thế, nhưng thoát ra khỏi đường hầm tăm tối, để hưởng được 
ánh sáng tốt đẹp lại là việc khác, y phải đi đến cuối đường hầm, phá vỡ vách đường 
hầm mới có thể thoát ra ngoài, hưởng trọn vẹn ánh sáng. Nếu y phân vân rằng: 
"chăng biết bên kia vách đường hầm, có phải là vùng ánh sáng hay không phải nhỉ". 
Thì: Một là: Y vẫn mãi mãi ở trong hầm tối. Hai là: Y đi đến cuối đường hầm, tuy 
trong lòng vẫn còn phân vân, nhưng rõ ràng rằng: "Sự nghi-hoặc của y đã giảm thiểu, 
sức mạnh của nghi-hoặc đã bị đấy lùi". 
Khi đến cuối đường hầm y có ba thái độ: 

- Tin rằng: Bên kia là vùng ánh sáng (nghi-hoặc bị áp chế), y nỗ-lực phá vỡ 

vách chắn, thoát ra ngoài. 

- Vẫn còn ngờ vực, nhưng muốn kiểm chứng. "Có thật bên kia là vùng ánh 

sáng không?". Y cũng phải nỗ-lực phá vỡ vách chắn. 

- Thối chí vì rằng không chắc chắn: "Bên kia là vùng ánh sáng" y quay về hay 

đứng tại chỗ. Rốt cuộc y vẫn bị bóng tối kềm toả vây hãm. 


Thái độ thứ nhất, đức Phật gọi là bậc Tùy tín-hành (saddhãnusär]), thái độ thứ hai đức 
Phật gọi là bậc Tùy pháp-hành (dhammanusär1). Còn thái độ thứ ba? Khỏi phải đề 
cập nữa. 


Dĩ nhiên, sự nỗ-lực phá vỡ vách chắn phải có phương-pháp. Người ấy phải đứng nơi 
vững-chắc (là giới), điểm đứng thuận lợi không gần cũng không xa vách (ám chỉ tuệ 
Hành-xả - sankharupekkhañana), tập trung toàn lực vào cánh tay (là định), trên tay có 
vũ khí sắc bén như là kiếm, gươm có khả-năng cắt sắt như cắt bùn (ví như tuệ), phá 
vỡ vách chắn ví như vùng vô-minh ở vùng tùy-miên. 

Có thể có vấn nạn như sau: Sau vách chắn là vùng ánh sáng thật sự thì không có gì 
đáng phàn nàn, nếu không phải là vùng ánh sáng quang-đãng thì sao? 

Cho dù áng sáng ấy không phải là ánh sáng mặt trời rực chiếu, chỉ là ánh sáng mặt 
trăng, ánh sáng ngọn lửa, ánh sáng của sao mai đi nữa, người thoát ra vẫn có sự thay 
đổi khung cảnh của mình, tức là không còn bị bẩn chật hay tăm tối như trước, ít ra y 


cũng thấy được cảnh vật rõ ràng ở cạnh đó và y ở trong khung cảnh thoáng mát hơn 
nhiều so với hang động bẩn chật. 


Và người có trí sẽ suy luận như thế, để đi đến kết luận: "Hởi phân-vân nghỉi-hoặc, ta 
chào mi”. 


Sự suy-nghiệm kỹ trong lời dạy của đức Phật, giúp hành-giả loại trừ được nghi-nan, 
cũng cố đức-tin và làm tăng-trưởng trí-tư thông-thường. 


Trong những bài kinh Päli, trước khi Đức Thế-tôn hay các vị Thánh Thinh-văn 
thuyết-giảng cho chư tỳ-khưu, Đức Thế-tôn hay các Ngài thường nhắc nhở rằng: 


”.. sunatha sadhukam manasikarotha bha-sissamifi: hãy nghe và suy-nghiệm kỹ, ta 
Sẽ giảng”. 

Điều thú vị qua sự suy-nghiệm về hoài-nghi là: "Trong hoài-nghi có tiềm-ẩn đức-tin 
và trí". Nói cách khác: "Đức-tin và trí có thể nương sanh từ hoài-nghi". 


Trạng-thái nữa tin nữa ngờ, trạng-thái chăng biết có thật hay không?... đã nói lên tín, 
trí tiềm-ẩn trong đó. 


Hoài-nghi được hình thành trên nền-tảng là vô-minh, một loại si-mê không hoàn toàn 
là mề-muội. Sự si-mê ở trạng-thái lờ mờ không nhận rõ đúng sai, nó như sự tối tắm 
của đêm sắp tàn, hoặc giống như trời chạng vạng tối, tức là có ánh sáng gấp ghé trong 
đó, nhưng ánh sáng ấy rất yếu ớt, hoặc nó mất hắn khi bóng tối hoàn toàn chiếm ngự, 
hoặc nó sáng rực vào buổi bình minh, để rồi không còn bóng tối. 


Cũng vậy, tín, trí có hiển-lộ được hay không là do sự xác quyết qua hoài-nghi. 

Người có sự nghi ngờ, về vấn đề nào đó nhưng khi xác quyết được rồi thì không còn 
hoài-nghi, sự tin về vấn đề ấy trở nên vững-chắc. 

Bậc Dự-lưu đã xác quyết được chân lý tối thượng là sự khổ và sự diệt khổ qua thành- 
tựu của tâm linh. Sự diệt khổ ấy gọi là Níp-bàn, nên đức-tin trở nên bất động, sự 
hoài-nghi không còn. 


Nói cách khác, khi thành-đạt Níp-bàn hay khi chấm dứt được sự khổ lần đầu, những 
sự-thật về khổ, nguyên-nhân sanh khổ, sự chấm dứt khổ, con đường dẫn đến sự diệt 
khổ, vị ấy không còn hoài-nghi nữa, đức-tin về bốn loại ân-đức thù thắng (Tam-bảo 
và giới-hạnh}trở nên kiên-cố. 

Đồng thời, khi đã có sự xác quyết đúng -sai, đồng nghĩa trí-tuệ cũng có mặt. 

Nương theo trí, hoài-nghi có thể sanh lên, nếu trí ấy lệch lạc, xiêu vẹo, không ngay 
thắng. Cùng thế ấy, nương theo hoài-nghi, trí có thể sanh lên sau khi thấm-sát rõ ràng 
theo đúng phương-pháp, xác định được bản chất của vấn đề nào đó, của sự-kiện nào 
đó mà tâm đang nghi-ngờ. "Hoài-nghi mất, trí hiển-lộ". 


Chính đức Phật khắng định trong bài kinh Tâm hoang-vu (cetokhila sutta) ở Trung-bộ 
kinh rằng: 


"Yqssa kassa ca bhikkhave bhikkhuno pañca cetokhila appahTna, pañca cetafo 
vinibandha asamucchinna so va†?imasmim dhammavinaye vuddhim vepullam 
äpajjissafIfi n” etam thanam vijjdafi... ”. 


- Này chư tỳ-khưu! VỊ t)-khưu chưa diệt trừ năm tâm hoang-vu (cetokhila), 
chưa đoạn tận năm tâm triền-phược (cetatovinipandh3), vị ấy có thể trưởng 
thành, lớn mạnh trong giáo-pháp này, sự-kiện ấy không xảy ra". 


Đoạn kinh trên, cho thấy đức Phật nói đến năm tâm hoang-vu trước rồi sau đó Ngài 
đề cập đến năm tâm triền-phược. 


Đức Phật giải thích năm tâm hoang-vu lần lượt là: 


1- Satthari kañkhaticeto: Tâm nghi ngờ về bậc Đạo-sư. 

2- Dhamme kankhaticeto: Tâm nghỉ ngờ về pháp. 

3- Sanghe kankhaticeto: Tâm nghỉ ngờ về tăng-chúng. 

4- Sikkhãya kankhaticeto: Tâm nghỉ ngờ về các học-phúp. 

5- Sabrahmacarisu kupito hoti anuttamano: Tâm phẫn nộ đối với các bậc đồng 
phạm-hạnh. 


Người có một trong năm tâm trên, sẽ không hướng đến nỗ-lực, chuyên cần, kiên-trì 
và tỉnh-tấn. 


Như thế, chúng ta thấy bốn tâm đầu là các loại hoài-nghi về bốn ân-đức thù thắng. 
Chữ khila trong cetokhila (tâm hoang-vu) nghĩa là cứng rắn, cứng cỏi, cetokhila là 
tâm cứng rắn, tâm cứng cỏi. 

Lễ thường, vật gì cứng rắn, vật khác không thể xâm nhập, không thể thấm vào. Cây 
cứng rắn nên búa rìu không phạm được, tâm cứng rắn trở thành cố chấp và chân-lý 
không thể xuyên thủng. 


Nhưng gọi là tâm hoang-vu có hàm ý gì? Hình-dung từ hoang-vu là nói đến một cái 
øì đó chưa được biết đến, như rừng rậm hoang-vu là khoảng rừng chứa đựng, ẩn náu 
một cái gì đó chưa từng được biết, sa mạc hoang-vu là vùng đất khô căn, ấn chứa một 
cái gì chưa từng biết. Người đi trong hoang-vu, là người đang đi giữa những gì bất 
ngờ, những bất trắc chưa từng nghe, chưa từng biết. 


Cái chưa từng biết đến là gì ? Là chân lý, là tai-họa, là hiểm nạn của luân-hồi. Tâm 
hoang-vu là tâm không hề nghĩ đến chân lý, không hề nghĩ đến hiểm-họa, nó cứng 
rắn trước chân lý, cứng rắn trước tai-họa, hiểm nạn, không hề run sợ trước những tai- 
họa cho chính nó. 


Nó ví như một loại cây cứng đến nỗi, không một vật-dụng nào có thể làm cho nó suy- 
suyển, người ta thấy không thể sử dụng được loại cây ấy, cuối cùng đành phải ném nó 
vào một nơi nào đó, dĩ nhiên nơi đó chắng tốt đẹp gì. 

Đức Phật đề cập đến bốn loại tâm đầu là tâm hoài-nghi về bốn ân-đức thù thắng một 
cách cứng chắc. Và Ngài khẳng định rằng: "Người có những tâm như thế, không thể 
sống lâu dài, không thể thành-đạt được thượng-nhân pháp trong giáo-pháp của Như- 


lai". 


Dĩ nhiên rồi, không tin tưởng đức Phật, giáo-pháp, Tăng-chúng, học-pháp thì làm thế 
nào có thể sống đời phạm-hạnh lầu dài trong giáo-pháp này, giáo-pháp này chủ 
trương đời sống phạm-hạnh, đời sống thanh-tịnh, đời sống viễn-ly. Đã không tin 
giáo-pháp này như vậy đồng nghĩa là không chấp nhận, ở mức độ tương đối mạnh là 
phản-kháng, cường-mạnh nhất là chống-đối, chối bỏ, thế là nhanh chóng lìa bỏ giáo- 
pháp này. 


Giáo-pháp này chỉ ra con đường thành-đạt thoát khổ, nhưng đã không tin thì không 
thực-hành, không thực-hành thì không thành-đạt, không thành-đạt thì làm sao vững 
mạnh trong giáo-pháp này được chứ. 

Tâm thứ năm là tâm cố chấp đầy phẩn nộ đối với các bậc đồng tu, chắng một lý lẽ 
nào làm thay đối sự phẩn nộ ấy và kết quả cũng tương-tự như bốn loại tâm trên. 


Đức Phật có dạy: 


"Mataram pitaram hantva 
Rajano dve ca softhiye 
Veyyagghapañcamam hantva 
Anigho yati brahmano. 

Đã giết mẹ với cha 

Cùng hai vua Bà-la-môn 
Diệt con đường nguy-hiểm 
VỊ Vô-lậu không sầu". 

(Pháp Cú 295) 


Theo sớ giải: mẹ ám chỉ cho ái-dục, vì chính ái-dục dẫn dắt chúng-sanh tái-sanh trong 
khổ luân-hồi. Cha ám chỉ cho ngã-mạng (mãna), hai vua-Bà-la-môn ám chỉ ái-sắc và 
ái vồ-sắc. Con đường nguy-hiểm (veyyaggha) ám chỉ cho chướng-ngại hoài-nghi. 
Chữ veyyagghapañcamam là chỉ cho pháp chướng-ngại thứ năm là hoài-nghi. Ngã- 
mạng, ái-dục, ái-sắc, ái vô-sắc chỉ trừ-tuyệt khi đắc thánh quả A-la-hán, còn hoài- 
nghỉ là con đường nguy-hiểm được trừ diệt ở giai-đoạn đầu tiên. 


Tóm lại, trong lãnh-vực thiền Quán hoài-nghi là chướng-ngại đầu tiên của người 
đang đi trên đường tu-tập nhằm mục-dích giải-thoát khổ. 


Hành-giả muốn tu-tập niệm-xứ này, cần phải hiểu rành năm pháp chướng-ngại, biết 
rõ sự tác hại của nó, luôn luôn chú ý ghi nhận nhân sanh-khởi cũng như nhân làm cho 
nó bị áp chế như đã trình-bày ở trên, sau đó đi vào thực-hành quán-xét. 


Nghĩa là: tập quán-xét rằng: "Trong tâm ta hiện đang có pháp chướng-nggi là... Nhân 
sanh-khởi của nó là...?". khi thấy được nhân sanh-khởi của pháp chướng-ngại ấy, 
hành-giả áp dụng pháp đoạn trừ như: bằng tạm thời ở vùng thân-kiến, bằng áp chế ở 
vùng triền. 

Khi chữa trị được năm pháp chướng ngại, được xem như hoàn tất giai-đoạn một. 

Bấy giờ hành-giả càng phải nỗ-lực hơn trong sự ghi nhận "Hiện giờ tâm ta không có 
chướng-nggi ... Do nhân là ...?". Khi biết được nhân áp chế được pháp cái, hãy gìn- 
giữ nhân ấy, tức là luôn luôn thực hành theo phương án đó. 

Chỉ khi nào hành-giả đạt được sự yên-lặng năm pháp chướng-ngại ở vùng triền (tức 
là ở giai-đoạn cận định hay nhập-định) khi ấy tuệ-quán mới có cơ hội phát-triển, thâm 
nhập vào vùng tùy-miên. 

Trong giai-đoạn áp chế năm pháp chướng-nøgại thì hôn-thụy cái là pháp chướng-ngại 
đầu tiên vậy. 

Hai điều niệm pháp trong pháp kế tiếp là: quán năm thủ uẩn (pañcupadanakkhandha) 
và quán mười hai xứ (äyatana), được Ngài Buddhaghosa trình-bày đầy đủ chỉ tiết 
trong bộ Visuddhi magøa. 

Lại nữa, hai điều này đòi hỏi hành giả phải là người có căn-bản pháp-học, nhất là 
tạng Thắng-pháp, do đó xin lược qua. 

Còn hai điều quán pháp niệm-xứ là: Sambojjhanga (giác-chi) và Ariyasacca (Thánh- 
để) trong đó có tám chi đạo (atthañgika magøa) được trình-bày ở phần sau. 


-OoQOO- 


Chương III 
BỐN CHÁNH CẦN 


(Cattara-sammappadhãana) 


Chữ sammappaddhana = samma + padhãnga được dịch là Chánh-cần. 


Có định nghĩa như sau: 


- Bhusam dãhati vahatiˆti padhanam. Thường làm phận-sự thiêu đốt là Cần. 
- Sammadeva padhãnam sammappaddhanam. Tỉnh cần trong sự chính đáng là 
Chánh-cần. 


Padhãna là sự cố-gắng thực-hiện một điều gì đó bằng sự kiên-trì với quyết tâm mạnh- 
mẽ, 

Nếu sự thực-hiện điều này đúng đắn sẽ mang lại hiệu quả tốt, nên gọi là Chánh-cần 
(sammappadhãna). 


Sự kiên-trì không thối chuyển cùng với quyết tâm đạt được mục-đích, được gọi là 
atapa viriya (nhiệt-cần). 


Đó là sự cố-gắng gồm bốn đặc-tính được kể ra trong đoạn kinh sau: 


Kamam taco ca naharu ca {thi ca avasissafu sarTre upasussa†u mamsalohitam 
yam tam purisathamena purisa vIiriyema purisaparakkamena pattabham na 
tam apä puni{va vIriyassa sañthanam bhavissd[i. 


"Dầu chỉ còn da, gân và xương, dầu thịt và máu trong thân này khô cạn, ta vẫn 
không ngừng tinh-tấn cho đến khi nào ta đạt được điều con người có thể đạt 
được do khả-năng tinh-tấn". (Anguttara nikãya, Duka nipãta) 

Bốn đặc-tính của tinh-tấn có thể tóm tắt là: 

Dâu chỉ còn da. 

Dâu chỉ còn gân. 

Dâu chỉ còn xương. 

Dâu máu cạn, thịt khô. 

Bốn đặc-tính này hội-tụ trở thành sự quyết tâm mạnh-mẽ, biểu lộ một quyết tâm 

không lay chuyễn. 

"Ta sẽ không ngừng nghĩ hay buông lơi, khi chưa đạt đến mục tiêu bằng sự tỉnh-tấn 


của con người". 


Đó là sự thể hiện tinh-tấn của trưởng-lão Sona, đồng thời cũng là của trưởng-lão 
Cakkhupäla ... 


Bao giờ sự tinh-cần theo lời dạy của đức Phật được thực-hiện đầy đủ theo trong suốt 
cuộc đời, khi ấy nếu các tầng thiền, đạo, quả không phát-sanh, bấy giờ người ta mới 
được phép nói rằng: 


"Nguyên-nhân không thành-đạt là do thiếu ba-la-mật, hay là người nhị-nhân hoặc do 
sanh vào thời-kỳ không có đạo-quả, không có pháp thượng-nhân”. 


Ở đời, có một số người không thực-hành sự nhiệt-cần như lời dạy của đức Phật đã 
nêu bày, thậm chí không thực-hành pháp niệm đến nơi đến chốn, để chữa-trị bệnh 
buông-lung, phóng túng, lại bào-chữa rằng: “Đạo-quả không đạt được là do sanh 
nhằm thời-kỳ mạt pháp”. Một số khác lại bảo rằng: “Người trong thời này không đủ 
pháp ba-la-mật nên không thể chứng-đắc đạo-quả”. Một số khác lại cho rằng: “Thời 
này là thời của người nhị-nhân”. 

Tất cả những luận điệu trên nhằm biện minh cho sự dế-duôi, lười nhác, thiếu tinh-tấn, 
đồng thời không hiếu rằng: "Đây là thời của hạng người Neyya"”. Hạng người 
Neyya sở dĩ không đạt được đạo-quả là do thiếu tinh-tấn đúng mức. 


Nếu chánh tinh-tấn được thực-hiện đúng mức cùng với sự quyết tâm vững mạnh 
(pahitatta), thì trong ngàn người tỉnh-tấn như vậy, cũng có ba, bốn hay năm trăm 
người thành-đạt đạo-quả. 


Chữ Pahitatta mang ý-nghĩa: “Sự quyết tâm tỉnh-tấn đến trọn đời, nếu cần thiết có 
thể chết trong khi vẫn còn đang thực-hiện tỉnh-tấn". 


Câu chuyện của trưởng-lão Godhika được ghi trong Tương-ưng kinh là một minh 
chứng. 


Trưởng-lão Godhika tinh-cần sống không phóng-dật nên chứng-đắc được nhất thời 
tâm giải-thoát (sơ-thiền) nhưng rồi thối thất tinh-tấn. Đến sáu lần như vậy. 


Theo sớ giải, sở dĩ Ngài thối thất sáu lần như vậy là do bị nội thương, khi Ngài tỉnh- 
tấn hành pháp thì nội thương lại tái phát. Đến lần thứ bảy, Ngài lại tinh-tấn sống 
không phóng-dật chứng được sơ-thiền, bấy giờ nội thương lại tái phát, Ngài suy nghĩ 
không thể thối thất đến lần thứ bảy, "Thà rằng ta chết đi trong sự tinh-tấn hơn là để 
thối thất”. Thế là, Ngài đem con dao đến cho mình, trong giây phút sắp mệnh-chung, 
Ngài tinh-tấn triển khai minh-sát và đạt quả Vô-lậu. Trong kinh có ghi: Ác ma muốn 
tìm chỗ tái-sanh của Ngài nhưng y thất vọng, Đức Thế-tôn dạy rằng: Godhika đã Níp- 
bàn. 


Trong kinh Mahã parinibbana, ở Trường-bộ, có ghi lời di huấn tối hậu của đức Phật: 


"Này chư tỳ-khưu! các pháp-hành là vô-thường, hãy tỉnh-tấn chớ có để- 
duôi”. 


Sự tỉnh-tấn của trưởng-lão Cakkhupala được thể hiện bằng sự tỉnh-thức suốt ba tháng 
an cư chỉ có hai oai-nghi được thực-hiện là ngồi và đi. 


Trưởng-lão Phussadeva sau hai mươi lăm năm tinh-tấn hành-đạo như thế (là ngăn 
oai-nghi nằm) mới chứng đạt đạo-quả. Trưởng-lão MahasTva phải kéo dài sự tỉnh-tấn 
đến ba mươi năm mới thành-đạt mục tiêu giải-thoát. 


Thời trước đã là vậy, thời này càng phải tinh-tấn nhiều hơn nữa. Một điều nên ghi 
nhận rằng: Trong thời hiện-tại, có người nỗ-lực tinh-tấn, lại không có đủ căn-bản về 
pháp-học (pariyatti) nên sự tinh-tấn ấy, đôi khi không chính xác, tức là khiếm khuyết 
về chánh-cần. 

Trái lại, những người có đủ căn-bản pháp-học lại vướng bận (palibodha) trong công 
việc của tỳ-khưu, vì sống gần đô thị nên phải thuyết-pháp, giảng đạo, luận đạo, biên 
soạn kinh-sách ... và như thế cũng không thể thực-hiện chánh tinh-tấn liên tục được. 


Một số có quan niệm rằng: "Khi các pháp ba-la-mật đã chín mùi và thời gian cận kề 
sắp đến, sẽ chứng đạt đạo-quả dễ-dàng". Thế là, họ không nỗ-lực tinh-tấn ngay bây 
giờ và vì không có sự xác tín rằng: "sự tinh-tấn trong hiện-tại chăng biết có mang lại 
kết quả hay không?" nên không nỗ-lực tinh-tấn. Xem ra, những người này không suy- 
nghiệm để so sánh sự khổ tinh-tấn ba mươi năm với sự khổ trong luân-hồi mà họ sẽ 
đối diện. 

Trong thời gian chờ đợi ba-la-mật chín mùi, họ chưa đạt đạo-quả, họ sẽ ra sao? có 
thể do dế-duôi không tỉnh-tấn họ sa vào địa-ngục, họ không biết rằng: ” Khổ tỉnh-tấn 
ba mươi năm không khắc nghiệt bằng khổ trong địa-ngục chỉ vài giờ”. 


Họ bảo rằng: “Sau ba mươi năm tinh-tấn, không đạt được đạo-quả giỏải-thoát, hoàn 
cảnh cũng vậy thôi”. Nghe qua cũng hữu lý, nhưng gẩm lại thì ... nếu có đủ căn duyên 
người ấy sẽ giải-thoát với sự tỉnh-tấn này, nếu không đủ căn duyên, cũng sẽ giải-thoát 
trong kiếp kế. 


Cho dù không giải-thoát trong giáo-pháp hiện-tại, nghiệp tỉnh-tấn tu-tập thường 
xuyên (bhãvanã acinna kamma) là nghiệp rất mạnh, nhờ nghiệp này, người ấy có thể 
tránh khỏi đọa-xứ, sau nhiều lần sanh về nhàn-cảnh (sugati) và sẽ gặp được đức Phật 
vị-lai. 


Còn những người không thực-hiện pháp tinh-tấn, sẽ đánh mất cơ hội giải-thoát trong 
kiếp này, mặc dầu giá phải trả là ba mươi năm tinh-tấn. Nghĩa là, khả-năng đắc đạo- 
quả sẽ đến với họ sau ba mươi năm liên tục tỉnh-tấn, nhưng vì không có pháp tiỉnh- 
tấn, họ đành để mất tất cả, đồng thời chăng được gì. 


Do vậy, hãy tinh-tấn để đạt được pháp-nhãn (dhammacakkhu) hay tuệ-nhãn 
(paññãcakkhu), đồng thời phòng-ngự trước những nguy-hiểm của luân-hồi đọa-xứ. 


Chánh tinh-tấn có bốn là: 


1. Anuppannanam akusalãnam dhammaãnam anuppädäya vãyãmo: Tỉnh-tấn làm 
cho các ác bất-thiện pháp chưa sanh không sanh-khởi, còn gọi là thận- 
cần (samvarappadhãna). 


2. Upannanam akusalãnam dhammanam pahãnäya vayãmo: Tỉnh-tấn khắc 
phục những ác bất-thiện pháp đaõ hay đang sanh, còn gọi là trừ- 
cần (pahãnappaddhãna). 


3. Anuppannanam kusalãnam dhammanam uppädäya vãyãmo: Tỉnh-tấn làm 
cho những thiện-pháp chưa sanh được sanh-khởi, còn gọi là tu- 
cần (bhãvanappadhana). 


4. Uppannanam kusalãnam dhammanam bhiyyobhãväya vayãmo: Tỉnh-tấn duy 
trì phát-triển những thiện-pháp đã sanh hay đang sanh, còn gọi là bảo- 
cần (anurakkhanappadhãna). 


Bất-thiện nghiệp đã sanh và chưa sanh. 
Mỗi chúng-sanh còn trôi lăn trong sinh tử luân-hồi, nói về bất-thiện nghiệp, có hai 
loại: 


- Uppanna akusala kamma: bấr-thiện nghiệp đã sanh, đó là những bất-thiện nghiệp 
quá-khứ lẫn hiện-tại. 


Những bất-thiện nghiệp trong quá-khứ, một số đã trả quả bằng cách cho tái-sanh vào 
khổ-cảnh, một số khác chờ cơ hội tạo ra sự sanh-khởi vào đoạ xứ. Chúng là tiềm 
năng dẫn dắt rơi vào đọa-lạc, tiềm năng ấy luôn đi theo chúng-sanh từ đại kiếp này 
sang đại kiếp khác, từ đời sống này sang đời sống khác, chúng-sanh nào còn mang 
thân-kiến (sakkãyaditthi), dầu là người, chư-thiên, hay phạm-thiên, đều chứa một kho 
của nợ nhiều vô số kể, đó là những tiềm năng bất-thiện, tạo ra sự tái-sanh vào khố- 
cảnh, cõi thấp nhất là địa-ngục A-tỳ (avĩci niraya). 


Thân-kiến là gì? 
Là cho rằng có cái ta (tự ngã) trong thân năm uẩn, mỗi uẩn có bốn cách: 


Cho rằng sắc là tự ngã. 

Cho rằng tự ngã có sắc như cây có bóng cây. 

Cho rằng sắc có trong tự ngã như mùi hương có trong bồng hoa. 

Cho rằng tự ngã có trong sắc như viên ngọc nằm trong hộp. 
Tương-tự như thế đối với thọ-uẩn, tưởng-uẩn, hành-uẩn và thức-uẩn. 


Như thế, thân-kiến gồm hai mươi loại. 


Tiềm năng trong bất-thiện nghiệp như mầm giống trong hạt xoài, hạt mít ... nó không 
lộ diện khi chưa đủ điều-kiện thích-hợp. Người ta không thể tìm mầm giống hạt xoài 
bằng cách nghiền nát hay bằm nhỏ hạt xoài, nhưng khi gieo vào đất có nước ẩm ướt, 
thế là mầm giống xuất hiện. Cũng vậy những tiềm năng trong bất-thiện nghiệp theo 
sát chúng-sanh, chờ đợi cơ hội sẽ hiển-lộ ra. 


Những bất-thiện đã sanh này có căn cội, gốc rễ trong thân-kiến. Gọi là bất-thiện 
nghiệp ám chỉ những bất-thiện nghiệp dẫn tái-sanh vào khổ-cảnh (dugsati). 


Khi nào còn thân-kiến những nghiệp ấy không hết được, kho tích lũy bất-thiện nghiệp 
đã sanh chắng những chưa tiêu thụ hết, lại còn đưa thêm vào ngày một nhiều hơn. 


Nhưng bao giờ tiêu thụ hết? Bao giờ có tuệ-quán thấy rõ tướng vô-ngã (anatta 
lakkhana), khi ấy mới loại trừ được thân-kiến. 


Khi nào thân-kiến hoàn toàn vắng mặt, khi ấy tất cả những bất-thiện nghiệp liên-hệ 
với thân-kiến đã sanh cũng biến mất và kho chất chứa bất-thiện nghiệp này trở nên 
trống rỗng, chúng-sanh này không còn bị tái-sanh vào khốổ-cảnh. 


- Anuppanna akusala kamma: bấr-thiện nghiệp chưa sanh. Là những bất-thiện 
nghiệp trong tương-lai, tức là sau sát na hiện-tại (khana) kế tiếp trong kiếp sống này 
trở đi. Ở đây, gọi là bất-thiện nghiệp chưa sanh, là ám chỉ những loại nghiệp dẫn sanh 
vào khổ-cảnh chưa phạm đến, tức là chưa tạo ra. Số lượng bất-thiện nghiệp chưa sanh 
được người ta gây ra chỉ trong một kiếp sống, cũng không thể đếm hất. 


Tiền thần trưởng-lão Losaka là vị tỳ-khưu trong giáo-pháp đức Phật Kassapa, tu hành 
tinh-tấn, nhưng chỉ một lần ganh tị với vị A-la-hán, đổ hết vật-thực của thí chủ cúng 
dường đến vị A-la-hán. Vị ấy bị sa vào địa-ngục với thời gian lầu không thể đếm 
được, rồi sanh làm ngạ-quỉ (peta). Đồng thời kể từ đó trở đi, chưa bao giờ Ngài được 
no lòng, chỉ đến khi sắp viên tịch, nhờ sự trợ giúp của trưởng-lão SãrTputta, Ngài mới 
được no dạ bữa cuối cùng. 


Có suy-gẫm như thế, chúng ta mới kinh-sợ cho bất-thiện nghiệp này và cố-gắng 
không vi-phạm đến chúng. Tất cả những bất-thiện nghiệp chưa sanh dẫn đến khổ- 
cảnh đều xuất phát từ thân-kiến, bao giờ thần-kiến được đoạn trừ, khi ấy những bất- 
thiện nghiệp chưa sanh này cũng tuyệt dứt ngay trong sát na ấy, nghĩa là vĩnh viễn 
chúng không thể được tạo ra 

Ở đây chữ "tuyệt-dứt" nghĩa là không hề phạm kể từ sát na kế tiếp trở đi. Tức là, khi 
trừ diệt thân-kiến rồi, cho dù trải qua những kiếp sống về sau hay những đại kiếp sau 
đó, dù là vô-tình cũng không hề phạm phải những bất-thiện nghiệp dẫn đến khổ-cảnh. 
Suốt thời gian luân-hồi còn lại, những chúng-sanh này không hề vi-phạm bất kỳ một 
bất-thiện nghiệp dẫn đọa vào khổ-cảnh, ngay cả trong giấc mơ cũng không hề có. 


Nếu như còn thân-kiến, cho dù là vị vua Chuyến-luân nắm quyền thống trị toàn thể 
thế-gian, vị ấy vẫn chịu sự kềm kẹp của hai ngọn lửa khổ-cảnh phía trước và phía 
sau. Nghĩa là vị ấy vẫn phải ở giữa bất-thiện nghiệp đã sanh và bất-thiện nghiệp chưa 
sanh. Khi một trong hai ngọn lửa cháy bừng lên, vị ấy sẽ rơi vào khổ-cảnh như địa- 
ngục, súc-sanh, ngạ-dqui. 


Tương-tự như thế đối với Tứ đại-vương, vua trời Sakka, các vị Phạm-thiên cõi hữu- 
sắc, cõi vô-sắc. Tất cả đều bị hai ngọn lửa bất-thiện nghiệp đã sanh và chưa sanh kềm 
giữ, đều là những kẻ chất chứa hơi nóng địa-ngục, bị trói-buộc bởi xiềng xích của 
địa-ngục và khổ-cảnh. Bị vây hãm như thế, họ cần phải có sự nỗ-lực mãnh-liệt để dập 
tắt vĩnh viễn hai ngọn lửa ấy, đồng thời phải biết cách tiêu diệt chúng. 

Trong vòng nước xoáy của đại dương luân-hồi đầy nóng bức, chúng-sanh chìm đắm 
nổi trôi như hạt gạo chìm xuống nổi lên trong chảo nước nóng sôi sùng sục, chúng- 
sanh này cần phải có ý-niệm mãnh-liệt là "gặp được giáo-pháp của đức Phật 
Chánh-giác". Và khi gặp được rồi, sẽ không đánh mất cơ hội dập tắt hai ngọn lửa ấy. 


Thật ra, ý nguyện gặp được giáo-pháp của đức Phật chăng dễ-dàng øì thành-đạt, ý 
nguyện này giống như người đi tìm vàng ở vùng khô căn sỏi-đá, rất hiếm khi tìm 
được vàng. Khi gặp được giáo-pháp của đức Phật rồi, cần phải tinh-cần mãnh-liệt, để 
thành đạt mục-đích tiêu diệt hai ngọn lửa khổ-cảnh đã sanh và chưa sanh. 


Nói cách khác, những chúng-sanh khi gặp được giáo-pháp của đức Phật, chỉ có bổn 
phận duy nhất là: "dập tắt ngọn lửa bất-thiện nghiệp đã sanh và chưa sanh", đó là 
lợi-ích thiết-thực trong tương-lai của họ. 


Cũng ví như một người bệnh nặng, y cần hối hả đi tìm vị lương y giỏi để chữa trị, khi 
tìm thấy rồi y cần phải kiêng cử những loại vật-thực gây tác hại, nhằm mục-đích 
không cho bệnh đang có được phát-triển, ngăn ngừa những chứng bệnh sanh lên 
trong tương-lai. 


Đồng thời y phải thường xuyên uống thuốc trị bệnh, nhờ thế bệnh y mau thuyên giảm 
để rồi dứt hắn, trở nên khỏe mạnh hoàn toàn. 


Phận-sự dập tắt hai bất-thiện nghiệp đã sanh -chưa sanh, là phận-sự trừ diệt được 
thân-kiến, nếu thân-kiến được đoạn tận thì hai loại bất-thiện nghiệp kia cũng hoàn 
toàn bị dập tắt. 


Những vị Thánh Tu-đà-hườn như bà Visakhã, ông Anathapindika ... có rất nhiều trong 
nhân-loại, chư-thiên, phạm-thiên. Đó là những chúng-sanh đã thoát ra khỏi trạng-thái 
chìm đắm trôi nổi trong dòng nước xoáy (oghã: bộc lưu) của luân-hồi từ khi thân- 
kiến bị diệt. Đó là những chúng-sanh đạt được Níp-bàn lần đầu, đây là loại Níp-bàn 
có tên Sa-upädisesa nibbana (hữu-dư y Níp-bàn hay phiền-não Níp-bàn). 


Tuy còn phải luân-hồi trong nhiều kiếp hay nhiều đại kiếp, nhưng những vị này 
không còn là phàm-phu mà là những vị thánh siêu-thế-gian, cuối cùng sẽ thành-đạt 
trạng-thái Anupädisesa nibbãna (vô-dư y Ñíp-bàn hay ngũ-uẩn Níp-bàn). 

Một dòng sông có khúc ngập tràn bốn dòng nước xoáy, một người lái thuyền tài giỏi, 
khi thuyền đi vào bốn dòng nước xoáy, y cố-gắng chăm chú lẻo lái con thuyền vượt 
qua bốn dòng nước xoáy, thuyền đi vào khúc sông yên-lặng hiền hòa, trôi xuôi về 
kinh-thành an-tịnh. 


Khúc sông ví như dòng luân-hồi, chúng-sanh bị chìm đắm trong bốn dòng nước xoáy 
là: dục-bộc (kãmoghä), hữu-bộc (bhavoghä), kiến-bộc (dittho-gha) và vô-minh bộc 
(avijjogha), khi vượt qua bốn vùng nước xoáy ví như trừ được thân-kiến, thuyền đi 
vào vùng bình an ví như không còn bị chìm đắm trong khốổ-cảnh, cuối cùng trôi xuôi 
về kinh-thành an lạc ví như đạt được vô-dư y Níp-bàn. 


Những bất-thiện nghiệp đã sanh -chưa sanh đều xuất phát từ nguồn gốc là tà-kiến, mà 
thân-kiến là một chi nhánh của nó. 


Câu nói "chúng-sanh không nơi nương tựa" là ám chỉ cho những bất-thiện nghiệp 
sanh từ tà-kiến. Tà-kiến là sự thấy sai, không đúng theo sự-thật, nó ví như ảo ảnh của 
người đi trong sa mạc. 


Lễ thường người đi trong sa mạc bị nóng bức, khát khô cổ, y nhìn thấy nơi xa xa là 
vùng đất xanh cỏ, hay thấy những hồ nước trong vắt ngon ngọt, y nghĩ "sẽ đến đó để 
tắm rửa, giải khát", nhưng đến nơi cũng chỉ là sa mạc nóng bỏng mênh mông, y than 
thở rằng: "đây không phải là chỗ trú chân, không phải là chỗ nương thân". 


Cũng vậy, những ác bất-thiện nghiệp có nguồn gốc từ tà-kiến như giết chúng-sanh để 
tế thần lửa chẳng hạn, đây là một trong những ác bất-thiện nghiệp sanh ra từ tà-kiến, 
đưa chúng-sanh lâm vào khổ-lụy, phải nhận lấy ác quả khốc liệt. Khi ấy, họ sẽ than 
rằng "đây không phải là cách để nương thân” 

Khi tà-kiến bị diệt, tất cả ác-hạnh cũ lẫn mới, đã sanh hoặc chưa sanh cũng đều dứt 
sạch, người ấy thoát khỏi khổ-cảnh (apaya), chỉ còn lại là con người cao quí, chư- 
thiên hay phạm-thiên. 

Phương-pháp trừ diệt tà-kiến, chỉ có trong Phật-giáo. Do đó, cần phải có ý nguyện 
gặp được giáo-pháp của đức Phật, từ đó dẫn đến sự thoát ly khố-cảnh qua sự trừ diệt 
được những ác-nghiệp cũ lẫn mới, đã sanh hoặc chưa sanh. 

Người may mắn gặp được giáo-pháp của đức Phật ngay trong kiếp hiện-tại, cần phải 
nỗ-lực để đoạn trừ chướng-ngại lớn đầu tiên là tà-kiến. 


Tà-kiến an-trú ở đâu? Chúng an-trú trong mỗi chúng-sanh ở ba vị trí: 


1) Vitikkama - vùng vi-phạm: là chỗ thể hiện qua hành động hoặc lời nói, tức là 
đã vượt qua lãnh-vực ý nghĩ. 


2) Pariyutthãna - vùng trói-buộc (triền): là những ý nghĩ bất-thiện khởi lên 
trong tâm, ràng buộc tâm dính mắc vào các pháp ô-nhiễm, triền nằm trong 
phạm vi ý-thức. 


3) Anusaya - vùng tùy-miên hay ô-nhiễm ngủ-ngầm. 


Ba chỗ này là trú-xứ của thân-kiến. Có thể gọi thân-kiến có ba loại: thô-thiển, trung- 
bình và vi-tế. 


Tà-kiến (hay thân-kiến) thô-thiển là những ý bất-thiện liên-hệ đến tà-kiến, được hiển- 
lộ qua hành động hoặc lời nói. Tà-kiến triền là trung-bình gồm những ý bất-thiện 
liên-hệ đến tà-kiến khởi lên trong tâm, nhưng chưa trở thành hành động hay lời nói. 
Tà-kiến ngủ-ngầm là vi-tế, đó là các bất-thiện pháp liên-hệ đến tà-kiến, tiềm-ẩn trong 
chúng-sanh suốt cả chuỗi dài luân-hồi. 

Có thể hiểu ba loại tà-kiến này qua ví dụ que diêm, que diêm quẹt có ba ngọn lửa là: 


- Lửa tiềm-ẩn trong que diêm. 

- Lửa đã bật cháy. 

-Và lửa cháy lan sang các vật khác như đống rác, y phục, nhà cửa, rừng, 
ruộng... 


Loại thứ nhất ví như tà-kiến còn đang ngủ-ngầm. Loại thứ hai ví như tà-kiến triền, đã 
sanh-khởi trong ý. Loại thứ ba là tà-kiến thô-thiển đã bộc phát qua hành động hay lời 
nói. 

Ngọn lửa tiềm-ẩn trong que diễm, nó không gây ra tác hại nào cả, cho dù nó được đặt 
ngay hay cận kề những vật dễ cháy như thuốc súng, vật dẫn hỏa ... Cũng vậy, tà-kiến 
ngủ-ngầm tiềm-ẩn trong mỗi chúng-sanh, không lộ diện khi chưa tiếp xúc với cảnh 
trần ô-nhiễm của tâm hay những điều-kiện dẫn dắt sanh ra điều ác, chúng vô-hại 
chăng có tác-dụng hay ảnh hưởng øì đến tâm. 

Tuy nhiên, nếu chúng tiếp chạm với cảnh trần hay những nguyên-nhân hoặc điều- 
kiện ô-nhiễm, những điều-kiện thích-hợp chúng sẽ nãy bật ra, giống như que diêm 
khi cọ xát với miếng giấy kích-thích nó sẽ bật ra ngọn lửa ngay. 

Tà-kiến ngủ-ngầm khi bị khuấy động, kích-thích sẽ hiện ra ở ý môn (manodvara), bấy 
giờ trở thành pháp trói-buộc tâm, gọi là kiến-triền (ditthi pariyutthãna). 

Nhưng cái gì tạo ra sự khuấy động kích-thích pháp ngủ-ngầm sanh-khởi? Chính 

là tác-ý sai. 


Nếu vào lúc ấy, sự hiện bày pháp ngủ-ngầm bị trấn áp bởi thiện-pháp, tức là do có 
tác-ý đúng, chúng biến mất khỏi vùng trói-buộc và trở lại trạng-thái ngủ-ngầm. VÍ 
như que diễm bật cháy được thổi tắt ngay, chúng trở nên bất động như trạng-thái ban 
đầu. 

Ngược lại, nếu chúng không bị kìm chế trấn áp, chúng sẽ phát-triển theo khuynh- 
hướng tự-nhiên, đồng thời được hỗ-trợ bởi tác-ý sai, chúng sẽ khuấy động mạnh-mã 
ở vùng triền ví như ngọn lửa được gió thối vào, càng lúc càng cháy bùng lên, để rồi 
chúng vượt qua vùng ý môn, xuyên qua năm môn là: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, đi vào 
vùng vi-phạm, ví như ngọn lửa tìm đến những vật dễ cháy như y phục, gỗ ... lan rộng 
ra mãi. Thế là, người ấy sẽ hành động bằng thân ác hoặc lời nói ác. 

Người có sự kiểm-soát mình ở hai vùng: vi-phạm và triền, nhờ đó hành động -lời nói 
cùng ý nghĩ được thanh-tịnh. Người này được gọi là người hành-thiện có giới, nhưng 
vì không biết rõ vùng ngủ-ngầm, nên vùng tùy-miên chưa được tiêu diệt. Cho dù hai 
vùng vi-phạm -triền được kiểm-soát hoàn hảo, nhưng đó chỉ là tạm thời, vì chúng vẫn 
còn gốc rễ, ví như cây được cưa hết cành lá, gốc, nhưng rễ vẫn còn, khi có cơ hội sẽ 
đâm chồi, mọc nhánh mới. 

Người có thọ-trì các điều-học về giới được mạnh-mẽ, sự kiểm-soát hai vùng vi-phạm 
-triền có thể kéo dài đến trọn đời, nhưng kiếp sau thì không chắc chắn. Ở kiếp sau, 
hai vùng này vẫn có thể bị dấy động, để rồi ác bất-thiện khởi lên, bởi vì tùy-miên vẫn 
còn gốc Iễ. 

Chắng phải riêng tà-kiến, cả tham, sân, sỉ đều có mặt ở ba lãnh-vực này. Để tuyệt dứt 
ba vùng này, người ta phải tinh-tấn thực-hành Giới-định-tuệ cùng bảy pháp thanh- 
tịnh. 


Thiện-nghiệp đã sanh và chưa sanh 


Thiện-nghiệp đã sanh hay chưa sanh đều liên quan đến Giới-định-tuệ cùng bảy pháp 
thanh-tịnh. Với người cư-sĩ giới là mạng sống (ãjTva atthamakasila), gồm tám điều đó 
là: không sát-sanh, không trộm-cắp, không tà-hạnh trong dục, không nói-dối, không 
nói lời hung-ác, không nói lời đâm-thọc, không nói lời nhăm-nhí và nuôi mạng chân- 
chánh. Năm giới được gọi là thường giới (nicca sïlam), là giới được gìn-giữ đến trọn 
đời. Riêng về bát quan trai giới hay thập giới (mười giới sa-di) là giúp cho thường 
giới được trong sạch hơn, thọ-trì được thì tốt bằng không cũng chắng có chỉ đáng 
trách. 

Đối với sa-môn là sa-di, mười giới là thường giới, được gìn-giữ cho đến khi nào còn 
mặc chiếc y vàng với phẩm mạo sa-di. Đối với tỳ-khưu là bốn thanh-tịnh giới. 

Định có hai loại là: định cận-hành và định an-chỉ, hai loại định này được thành-tựu 
qua pháp chánh-định gồm bốn mươi đề mục. 


Bốn pháp thanh-tịnh: kiến-tịnh, đoạn-nghi tịnh, đạo-phi-đạo tri-kiến tịnh và hành tri- 
kiến tịnh, là tuệ hiệp-thế (lokiya paññ8). Tri-kiến thanh-tịnh là tuệ siêu-thế. Năm 
thanh-tịnh này là tuệ. 


Trong ba lãnh-vực của tà-kiến: Giới đoạn trừ tà-kiến thô ở vùng vi-phạm, định đoạn 
trừ tà-kiến trung-bình ở vùng triền và tuệ đoạn dứt tà-kiến vi-tế ở vùng ngủ-ngầm. 
Giới đoạn trừ tà-kiến thô-thiến ở vùng vi-phạm nghĩa là người giữ giới nghiêm minh, 
tà-kiến không thể vượt qua ý-môn để tạo thành ác-nghiệp qua hành động hay lời nói. 
Định đoạn trừ tà-kiến trung-bình ở vùng triền, nghĩa là nếu sự chú tâm vững-chắc vào 
đề mục, thì sự khuấy động tâm không thể xảy ra. 


Tuệ trừ diệt ở tà-kiến vi-tế vùng tùy-miên, là ám chỉ tuệ đạo Dự-lưu, khi đạt đến tuệ- 
quán này, thấy cái gọi là người, thú, chúng-sanh ... chỉ là một khối tập hợp danh-sắc, 
là những tiến-trình diễn-hoạt của danh-sắc, tiến-trình này là biểu-tượng của ba tướng 
vô-thường -khổ -vô-ngã. Khi ấy ngủ-ngầm trong sự nghĩ sai, thấy sai: thường, lạc, 
ngã, trong sạch không còn đứng vững, chúng bị tiêu diệt. 


Tà-kiến là gì? Là sự thấy sai với sự-thật, điều gì vô-thường lại cho là thường, điều gì 
khổ lại cho là lạc, điều gì vô-ngã lại cho là ngã, điều gì không trong sạch lại cho là 
sạch. 


Tất cả những lầm-lạc ấy gọi chung là tà-kiến, thân-kiến là một chỉ nhánh của tà-kiến 
trong lãnh-vực vô-ngã cho là ngã. 


Tà-kiến được phát huy sức mạnh là do vô-minh hỗ-trợ. Vô-minh đồng nghĩa với si- 
mê (moha) nhưng giữa vô-minh và si-mê ở một góc độ nào đó lại mang ý-nghĩa khác 
biệt. Si-mê là sự không biết, là mê-muội, trái lại vô-minh ngoài sự không biết còn là 
sự lầm lẫn. 

Có người đi trong đêm tối, thấy một vật cong cong uốn khúc y ngỡ là con rắn nên 
kinh-sợ, chợt có ánh chớp lóe lên soi vào vùng đó, y nhìn thấy chỉ là khúc cây khô, 
nên không còn kinh-sợ và không còn cho đó là con rắn nữa. 


Trong ví dụ trên: trong đêm tối ví như si-mê, thấy khúc gỗ cong uốn khúc ngỡ là con 
rắn ví như vô-minh, cho đó là con rắn ví như tà-kiến. Ánh chớp lóe sáng lên ví như 
tuệ-quán, soi vùng có khúc gỗ ví như vùng ngủ-ngầm. Và thế là, tà-kiến vùng ngủ- 
ngầm ví như ngỡ khúc gỗ là con rắn không còn. 


Nói tóm lại, khi tuệ-quán sanh-khởi bốn pháp lầm-lạc (vipallãsadhamm8) là thường, 
lạc, ngã, tịnh, ý nghĩ người (puggøalã) chúng-sanh (satta) đều không còn, đó chỉ là 
một tổ hợp danh-sắc hay ngũ-uẩn diễn tiến theo ba tướng-trạng vô-thường -khổ -vô- 
ngã và vùng ngủ-ngầm được quét sạch từng phần, cho đến khi không còn tồn tại. Bấy 
giờ, vị ấy trở thành Thánh Vô-lậu. 


Về thiện-nghiệp đã sanh và chưa sanh, được nhận-định qua hai thời điểm, đó là: 


- Thời khởi điểm được tính vào ngay kiếp sống này. 
- Thời khởi điểm dựa vào chuỗi luân-hồi, tức là trong quá-khứ. 


- Thời khởi điểm được tính ngay trong hiện kiếp. Những người ngay trong kiếp sống 
này đã từng thọ giới gọi là giới đã sanh, chưa thọ giới gọi là giới chưa sanh, đồng thời 
không có giới đã sanh. 

Định và tuệ cũng như thế. Tức là: Người trong kiếp sống hiện-tại đã từng tu-tập thiền 
Chỉ đạt đến cận-định, gọi là định đã sanh, nếu chưa tu-tập thiền Chỉ hay tu-tập chưa 
đạt đến cận-định, gọi là định chưa sanh, đồng thời không có định đã sanh. 


Người ngay trong hiện kiếp, đã từng tu-tập tuệ-quán, đạt đến tuệ Phổ-thông 
(sammasanañana), thấy được ba tướng vô-thường, khổ, vô-ngã, gọi là tuệ đã sanh, 
nếu chưa tu-tập thiền Quán hay tu-tập chưa đạt được Phố-thông tuệ, gọi là tuệ chưa 
sanh, đồng thời không có tuệ đã sanh. 


- Thời khởi điểm dựa vào chuỗi luân-hồi trong quá-khứ. Trong phương thức này, cần 
nhận-định rằng: không một chúng-sanh nào trong vòng luân-hồi không từng tu-tập 
trong giáo-pháp của Đức Thế-tôn. 


⁄ 


Vì sao? Vì rằng: "Được sanh làm người là một hạnh-phúc", tức là có phước, có thiện- 
nghiệp, bất kỳ thiện-nghiệp nào cũng dựa vào Giới-định-tuệ được Đức Thế-tôn 
thuyết-giảng, ngay như việc bố-thí cúng dường là do đức-tin hướng đạo, đức-tin được 
xếp vào giới-uẩn. Do đó thiện-nghiệp đã sanh được xếp vào thiện hiệp-thế, thiện- 
nghiệp chưa sanh được xếp vào thiện siêu-thế. 


Dĩ nhiên, ở đây chỉ đề cập đến phàm-nhân, vì các bậc Thánh-nhân, thấp nhất là bậc 
Dự-lưu cũng chắc chắn đạt được Vô-dư-y Níp-bàn, gọi là xác định Níp-bàn 
(niyatanibbana), còn hạng phàm-nhân, đối với Níp-bàn còn là bất định 
(aniyatanibbana). 

Như thế, giới đã sanh là giới hiệp-thế, vì trong chuỗi dài luân-hồi không có ai chưa 
từng thọ-trì-giới một lần, đối với phàm-phu thì giới siêu-thế là giới chưa sanh. 

Định cũng có hai: định hiệp-thế là định đã sanh, vì trong chuỗi luân-hồi chúng-sanh 
đã từng đắc định hiệp-thế, cho dù đó là thời có hay không có giáo-pháp đức Phật. 
Còn định siêu-thế đối với phàm-nhân là định chưa sanh. 

Tuệ cũng có hai loại: bốn pháp thanh-tịnh hiệp-thế (Iokiyavisuddhi) là tuệ hiệp-thế, 
đó là tuệ đã sanh đối với những ai đã gặp được giáo-pháp đức Phật quá-khứ và đã 
thực-hành những pháp thanh-tịnh này. 

Bốn pháp thanh-tịnh hiệp-thế là tuệ chưa sanh đối với những ai không gặp giáo-pháp 
của chư Phật quá-khứ, hay được gặp lại không thực-hành bốn pháp thanh-tịnh này. 


Tri-kiến thanh-tịnh là tuệ siêu-thế, là tuệ chưa sanh đối với phàm-phu. 
Giới đã sanh và Giới chưa sanh 
Cơ hội đoạn trừ hoàn toàn những bất-thiện nghiệp đã sanh, đồng thời ngăn chặn sự 


xuất hiện những bất-thiện nghiệp chưa sanh trong kiếp này hay những kiếp vị-lai, cơ 
hội ấy chỉ có được khi có giáo-pháp của đức Phật. 


Nói cách khác, khi gặp được giáo-pháp của đức Phật, khi ấy mới có cơ hội đoạn trừ 
những bất-thiện nghiệp đã sanh đồng thời ngăn chặn những bất-thiện nghiệp chưa 
sanh trong tương-lai. 


Thời gian luân-hồi của một người tuy dài vô tận, nhưng cơ hội gặp được giáo-pháp 
của đức Phật thật hiếm hoi, khi không gặp giáo-pháp của đức Phật sự đoạn trừ hai 
loại bất-thiện nghiệp ấy không thể có được, không thể xảy ra. Vì sao vậy? vì rằng: 
việc đoạn trừ hai loại bất-thiện nghiệp này đồng nghĩa trừ diệt thần-kiến ngủ-ngầm. 


Muốn trừ diệt thân-kiến ngủ-ngầm phải thực-hành pháp quán vô-ngã tướng, điều này 
chỉ có trong thời giáo-pháp của đức Phật Chánh-đắng-giác mà thôi. 

Những chúng-sanh có chí nguyện thành Phật Độc-giác (pacceka buddha) trước tiên 
phải gieo tạo chủng tử về pháp thiền võ-ngã tướng trong suốt thời gian gặp được 
giáo-pháp của đức Phật. 


Thời gian không có giáo-pháp của đức Phật, người ta có thể nhận-thức được tính vô- 
thường, tính khổ qua biểu hiện của chúng, nhưng ngay cả tiếng vô-ngã người ta cũng 
chưa từng nghe qua, nói chỉ đến lý vô-ngã hay tướng vô-ngã. 


Tiếng vô-ngã là tiếng bao hàm bản chất trống rỗng (suññata) của kiếp sống (bhãva), 
danh, sắc, uẩn (khandha), xứ (ãyatana), giới (dhãtu), đế (sacca), duyên -khởi (paticca 
samuppäda). Tất cả những từ ngữ này chỉ xuất hiện trong thời giáo-pháp của đức 
Phật. 


Lý vô-ngã khó hiển-lộ, thì tướng vô-ngã lại càng vi-tế hơn, chăng một ai cho dù là 
chư-thiên, phạm-thiên, chí đến đức Phật Độc-giác cũng không làm hiếển-lộ lý vô-ngã 
được. Lý vô-ngã chỉ được hiển-lộ qua trí-tuệ của đức Chánh-đắng-giác, tức là qua 
Nhất-thiết-chủng trí (sappañ-ñutaññana) của Ngài. 


Đức Thế-tôn làm hiển-lộ lý vồ-ngaõ bằng sự xác định, làm hiển-lộ tướng vô-ngã bằng 
sự dẫn nhập. 
Như trong kinh Võ-ngã tướng (Anatta lakkhana sutfa). 
"Này các thầy tỳ-khưu! Sắc thân là vô-ngã, chẳng phải của ta. 
Này các thầy t)-khưu! Nếu sắc thân là của ta, nó không chịu sự đau ốm, người 
đời có thể bảo, sắc thân hãy như thế này, đừng như thế kia. 


Này các thầy t)-khưu! Sắc thân là vô-ngã, nên nó hằng chịu sự ốm đau, người 
đời không thể bảo: "Sắc thân hãy như thế này, đừng như thế kia". 


Đó là sự xác định lý vô-ngã của đức Thế-tôn. 
- "Này chư ty-khưu! Sắc là thường hay vô-thường? 
- Bạch Thế-tôn! là vô-thường. 
- Vật chỉ là vô-thường, vật ấy khổ hay vui? 
- Bạch Thế-tôn! là khổ. 


- Vật chỉ là vô-thường -khổ, có sự biến hoại đổi theo lẽ thường, có nên cho vật 
ấy là ta, là của ta? 


- Bạch Thế-tôn! không nên". 


Đó là sự dẫn nhập để làm hiển-lộ tướng vô-ngã qua quán-xét hai tướng vô-thường, 
khổ. 


Và trong khi Đức Thế-tôn giảng dạy, tâm của năm Ngài Aññakodañña (Kiều-trần- 
như) được giải-thoát các vi-tế phiền-não, tức là đắc quả A-la-hán. 


Ý-nghĩa của từ vô-ngã được trình-bày đầy đủ trong tạng Diệu-pháp hay bộ tóm tắt 
tạng Diệu-pháp là bộ Abhidhammattha sangaha (Thắng-pháp tập-yếu). 

Hành-giả tu-tiến tướng vô-ngã, trước tiên phải thực-hành tốt đẹp về Giới, tức là giới 
được thanh-tịnh, kế đến làm tâm an-tịnh và kiểm-soát được tâm bằng pháp thiền nhất 
là pháp niệm thân trong thân, vì đầy là pháp môn thích-hợp cho mọi cơ-tánh của 
nhân-loại. 

Sau khi tâm được an-tịnh và được kiểm-soát vững-chắc, hành-giả tiến tu Chỉ-tịnh 
hoặc Minh-quán. 

Chỉ khi nào vùng tà-kiến ngủ-ngầm bị ánh sáng Chỉ -Quán soi rọi đến qua sự nỗ-lực 
tinh-cần, khi ấy các tà-kiến đã sanh, tà-kiến chưa sanh bị tiêu diệt. Đồng thời các ác- 
nghiệp dẫn dắt chúng-sanh rơi vào khố-cảnh mới biến mất. 

Còn các thiện-pháp chưa sanh cần phải tinh-tấn làm cho sanh-khởi, tức là: nếu chưa 
thọ-trì-giới, nên thọ giới tùy theo phẩm mạo cư-sĩ, sa-di, tỳ-khưu. 

Giới được hỗ-trợ vững mạnh trong sạch do nương vào đức-tin. Do đó, tam-qui 
thường gắn liền với thọ giới, đồng thời nỗ-lực tu-tập thiền Chỉ tối thiểu phải đạt đến 
cận-định, tu-tập thiền Quán tối thiếu phải đạt được tuệ Phổ-thông. 


Đó là tinh-tấn làm cho các thiện-nghiệp chưa sanh được sanh-khởi. 


Tinh-tấn duy trì, phát-triển những giới đã sanh, tức là tinh-tấn trong sự gìn-giữ giới, 
đồng thời cố-gắng phát-triển Chỉ-tịnh từ nền-tảng cận-định cho đến khi đắc định, đối 
với tuệ đã sanh cần tỉnh-tấn thực-hành quán-xét tướng vô-ngã. 

Trong lãnh-vực này có hai phần cần lưu ý: đó là giới-định -tuệ hiệp-thế là thiện- 
nghiệp đã sanh, giới-định -tuệ siêu-thế là thiện-nghiệp chưa sanh. Hành-giả cần nỗ- 
lực để đạt được Giới-định-tuệ siêu-thế vậy. 


Thế nào là giới chưa sanh? Giới chưa sanh là giới chưa bao giờ xảy ra trong đời 
sống của phàm-phu xuyên qua chuỗi luân-hồi quá-khứ. 


Đó là ba chi phần của tám nhánh siêu-thế: chánh-ngữ, chánh-nghiệp và chánh-mạng. 
Ba chi phần này thông-thường không có đầy đủ trong giới hiệp-thế. Nhưng sẽ xuất 
hiện đầy đủ trong đạo Nhập-lưu (sotãpattimagøa) khi lấy Níp-bàn làm cảnh. 

Giới này được gọi là giới siêu-thế, giới siêu-thế có công-năng trừ-tuyệt những ác- 
nghiệp hiện bày qua hành động, lời nói và cách nuôi mạng sái quấy. Tức lúc có sự 
đoạn trừ này, các ác-nghiệp không còn xuất hiện qua ba hình-thức ấy nữa, dù chỉ 
trong một sát na. Và điều này kéo dài suốt nhiều kiếp sống, nhiều đại kiếp cho đến 
khi vị ấy viên-tịch. 


Giới siêu-thế chỉ đạt được khi tuệ-quán về vô-ngã được tu-tập thành-tựu. Chúng-sanh 
cần phải đạt được giới chưa sanh này trong thời giáo-pháp của đức Phật đang hiện 
khởi. Nghĩa là cần cố-gắng không ngừng nghỉ, kế từ khi thực-hành giới-tịnh, an-trú 
niệm trong pháp quán thân niệm-xứ, sự tinh-cần càng lúc càng gia tăng khi thực-hành 
quán vô-ngã tướng. 

Thế nào là giới đã sanh? Đó là giới hiệp-thế, là giới từng xảy ra trong những kiếp 
quá-khứ và chỉ có trong cõi dục, nên còn gọi là giới cõi dục (kamavacara sìla). 

Khi nói rằng: "tinh-tấn duy trì phát-triển giới đã sanh" hành-giả cần phải hiểu rằng: 
Giới hiệp-thế này có hai loại: của phàm-nhân và của bậc Thánh. 

Giới hiệp-thế của bậc Thánh đã trở thành kiên-cố, không hề có sự đứt đoạn, đó là giới 
nhất-định (niyafa srla). Còn giới hiệp-thế của phàm-nhân có thể bị hư hoại, đứt đoạn 
nên gọi là giới bất-định (aniyata sila). Bậc Thánh Tu-đà-hườn tuy còn luân chuyễn 
trong cõi dục nhưng đã thành-tựu giới hiệp-thế kiên-định. Nghĩa là bậc Thánh Dự-lưu 
tuy còn sanh lại cõi dục từ một đến bảy lần đi nữa, các Ngài vẫn không hề vi-phạm ba 
chi phần chánh-ngữ, chánh-nghiệp, chánh-mạng qua hành động, lời nói hay cách nuôi 
mạng sái quấy, ngay cả trong giấc mơ cũng không hề có. 


Giới của phàm-nhãn trong cõi dục vẫn còn nằm trong phạm vi bất-định, có thể bị hư 
hoại bất cứ lúc nào. Những người này quá-khứ đã từng là cư-sĩ, sa-mồn, ẩn-sĩ có giới 
nhiều lần, đồng thời cũng nhiều lần chịu khổ trong địa-ngục, ngạ-dquỉ, súc-sanh do 
giới bị hoại, bị tiêu tan. 


Trong những kiếp sống quá-khứ, chưa bao giờ họ thoát khỏi hiểm-họa khổ-cảnh. 
Ngay hiện-tại, số lượng chúng-sanh ở khố-cảnh nhiều không đếm xuể, một điểm nhỏ 
cho thấy là: ngay trong đất nước ta, số lượng kiến, ruồi, muỗi nhiều gấp mấy mươi 
lần số dân trong nước. 


Trong hiện-tại số lượng nhân-loại, chư-thiên phải sanh vào khố-cảnh cũng nhiều vô 
số. Do đó, ở cõi dục khi có được giới hiệp-thế trong thời giáo-pháp của đức Phật, nên 
nỗ-lực tinh-tấn để đưa giới hiệp-thế này vào phạm vi kiên-cố. 


Ngoài sự tinh-tấn hành pháp Chỉ-tịnh rồi đi vào Minh-quán ra, không còn con đường 
nào khác để duy trì phát-triển vững mạnh giới hiệp-thế để đưa vào phạm vi kiên-cố 
cả. Được gặp giáo-pháp của đức Phật là cơ hội hiếm có, nên tinh-tấn thực-hành các 
pháp trợ giác-ngộ cho đến khi pháp-hành vô-ngã được viên-mãn. 


Định đã sanh và định chưa sanh 


Định bao gồm ba chi phần là chánh tỉnh-tấn, chánh-niệm và chánh-định. Như lời 
trưởng-lão ni Dhammadinnã trong Cũla vedalla sutta (Tiểu hữu-minh kinh). 


"Này Hiền-giả Visäkha, chánh-ngữ, chánh-nghiệp, chánh-mạng được thu 
nhiếp trong Giới-uẩn. 
Chánh tỉnh-tấn, chánh-niệm, chánh-định được thu nhiếp trong Định-uẩn. 
Chánh-kiến, chánh tư-duy được thu nhiếp trong Tuệ-uẩn". 
Định chưa sanh ở đây là định siêu-thế, định đã sanh là định hiệp-thế. Hành-giả cần 
nhận-định rõ ràng về định như sau: 
Theo đúng ý-nghĩa của kinh Cũla vedalla, định là sự nhất tâm (cittassa ekagøataa), 
tức là khi tâm thể nhập vào ấn-tướng của đề mục, nói cách khác “Thiền tướng 
(nimittajhanga) và tâm chỉ là một”, khi ấy gọi là định. 
Định-tướng là gì? Bốn Niệm-xứ là định tướng. Nghĩa là định được hiến-lộ và an-trú 
ở bốn chỗ niệm: thân, thọ, tâm, pháp. 
Hỗ-trợ (parikkhara) cho định chính là bốn chánh-cần. Như thế bốn pháp chánh-cần là 
điều-kiện cần thiết để định chưa sanh được sanh lên, định đã sanh được duy trì và 
phát-triển. 
Định bao gồm tám (hoặc chín) bậc thiền chứng (samapatfi jhãna), gồm bốn (hoặc 
năm) tầng thiền hữu-sắc và bốn tầng thiền vô-sắc. 
Định hiệp-thế là loại định lấy ấn-tướng thiền làm cảnh còn định siêu-thế là định lấy 
Níp-bàn làm cảnh. Đối với phàm-nhân, định hiệp-thế là định ở phạm vi bất-định. 


Trong vòng luân-hồi, những người này đã từng là ẩn-sĩ, tỳ-khưu ... tu-tập thiền Chỉ, 
đã từng đắc được các tầng thiền hữu-sắc lẫn vô-sắc hoặc các pháp thần-thông như 
đạo sĩ Äsita, Udaka, Alãra kãlama ... 


Tuy thế, hiểm-họa khổ-cảnh vẫn sẵn sàng chờ đón họ, nếu như họ chưa từng thành- 
tựu định siêu-thế. 


Trong quá-khứ, nhiều lần họ thành-tựu định, được sanh về phạm-thiên giới để rồi 
phải tái-sanh xuống làm người, lại rơi vào cảnh địa-ngục, số lần như thế cũng không 
nhiều xiết kể. Do đó, định hiệp-thế của phàm-phu là bất-định. 


Định hiệp-thế được gọi là nhất-định, đó là loại định của bậc Thánh Bất-lai. Trong 
hàng tứ thánh: Bậc Dự-lưu, bậc Nhất-lai giới thành-tựu viên-mãn, định còn khiếm 
khuyết, bậc Bất-lai thành-tựu viên-mãn giới -định, riêng phần tuệ còn khiếm khuyết, 
bậc A-la-hán thành-tựu trọn vẹn Giới-định-tuệ. 


Nói gọn lại, Định hiệp-thế là định đã sanh cho cả phàm-phu lẫn bậc Thánh, còn định 
siêu-thế là định chưa sanh cho phàm-nhân, là định đã sanh đối với bậc Thánh. Bậc 
Thánh phát huy sức mạnh của định này được sung-mãn cho đến khi đạt được quả vị 
A-la-hán. 


Ba chi phần của định siêu-thế, chủ yếu là chánh-định có thể đoạn trừ hoàn toàn tham- 
dục (abhijjhã) và sân-độc. 


Điều này có ý-nghĩa ra sao? Giống như thân-kiến, tham-dục và sân-độc cũng hoạt 
động ở ba vùng: vi-phạm, triền và ngủ-ngầm. 


Ở vùng vi-phạm tham-dục và sân-độc bị giới siêu-thế đoạn trừ, nhưng ở vùng triền, 
giới không có đủ lực để sát trừ phiền-não. Giới chỉ có thể phát huy sức mạnh cao độ 
ở vùng vi-phạm mà thôi, giới chỉ ngăn trừ hành động cùng lời nói chứ không thể cản 
trở được ý. 

Một người có ý-niệm sát-sanh, nhưng nhờ giới ngăn chặn nên họ không thực-hiện 
qua hành động, người này không gọi là đứt giới, bị hoại giới. 

Như thế, giới chỉ hoạt động hữu hiệu ở vùng vi-phạm, ở vùng triền giới trở nên yếu 
kém, bấy giờ giới hỗ-trợ cho định phát huy sức mạnh để sát trừ những cấu uế ở vùng 
triền. 

Định có khả-năng sát trừ uế nhiễm ở vùng triền khi sức mạnh được phát huy đến cực 
điểm, ở vùng tùy-miên, định mất năng-lực sát trừ, nên chỉ hỗ-trợ cho tuệ phát huy sức 
mạnh để sát trừ cấu uế. 

Có thể hiểu điều này qua ví dụ sau: Khi biên cương có giặc, đức-vua phái vị tướng 
soái thống lĩnh ba đạo quân ra biên ải để tảo trừ, đồng thời trong nước đức-vua bổ 


nhiệm các đại quan có năng-lực trấn nhậm, kịp thời tiêu diệt những nội loạn khởi lên. 
Riêng vùng đế-kinh, đức-vua tự mình quán xuyến. 


Ở biên cương vị thống soái với ba đạo quân tỉnh nhuệ dũng-mãnh sẽ phát huy năng- 
lực tảo trừ giặc loạn, ví như Giới có ba chỉ phần chánh-ngữ, chánh-nghiệp, chánh- 
mạng có năng-lực sát trừ cấu uế ở vùng vi-phạm, sát trừ những uế nhiễm từ bên ngoài 
đưa vào (là năm trần-cảnh) xuyên qua năm cửa mắt, tai, mũi, lưởi, thân. 


Khi vị thống soái cùng ba đạo quân đến tỉnh thành nào đó, quyền hạn lại thuộc về vị 
tổng trấn nơi ấy. Trong lãnh địa này phát-sanh nội loạn, vị thống soái chỉ có thể giúp 
quan tổng trấn dẹp loạn, còn ban phát lịnh tảo trừ hay không là do chính quan tổng 
trấn. Người ta nói rằng: "vị tướng soái giúp quan tổng trấn tảo trừ giặc loạn", ví như 
giới giúp cho định sát-trừ phiền-não ở vùng triền. Quan tổng trấn ví như định, định 
phát huy được sức mạnh là do giới cùng với chánh tinh-tấn, chánh-niệm hỗ-trợ, sức 
mạnh ấy đạt được đỉnh cao ở vùng triền . Khi quan tổng trấn về đế-kinh, quyền lực ấy 
đã suy giảm, chính đức-vua là người quyết định tất cả. 


Vùng đế-kinh là vùng tàng ẩn những âm mưu soán nghịch, là nơi dẫn dắt các cuộc 
nội loạn hay ngoại xâm khởi lên, nếu đức-vua là bậc anh-minh biết rõ âm mưu soán 
nghịch, Ngài sẽ tiêu diệt ngay. Thế là, những nội loạn hay ngoại xâm từ âm mưu ấy 
vĩnh viễn không còn. Nếu đức-vua là kẻ mê-muội, âm mưu soán nghịch không được 
phát hiện, nó được phát-triển thành nội loạn rồi đến ngoại xâm, cuối cùng đất nước ấy 
rơi vào cảnh tàn khốc, đọa-lạc. 


Vùng đế-kinh ví như vùng tùy-miên, đức-vua ví như tuệ, những âm mưu ví như pháp 
ngủ-ngầm, sự anh-minh ví như tuệ-quán, sự mê-muội ví như ác-tuệ (duppaññ3) ác- 
kiến (dudditthi). 


Tham-dục và sân-độc có gốc rễ là ái, được sự hỗ-trợ của tà tinh-tấn (micchã vãyama), 
tà-niệm (miccha sati) và tà-định (miccha samadhi) sanh-khởi ở ý-môn, ý-môn là vùng 
đất lý tưởng cho tham-dục và sân-độc phát-triển mạnh mẻ. Vì sao? Vì rằng: tâm là 
vật thể thích-thú trong dục-lạc, nó như đứa bé ham rong chơi, khi có sự kiểm-soát (là 
chánh-niệm), nó khó chịu tìm cách kháng cự lại, nếu người canh giữ nó, chỉ lơ đếnh 
bất cẩn, nó nhanh nhẹn thoát ra vòng kềm tỏa để rong chơi trong dục-lạc theo ý thích. 
Đức Phật có dạy trong Dhammapada rằng: 


"Abhittharetha kalyane 
Papd cittam nivaraye 
Dandham hi karoto puññam 
Papasmim ramati mano. 


Hãy gấp rút hành thiện 
Hãy chế-ngự việc ác 


Tâm thường hay đề-duôi 

Chậm thiện rơi vào ác”. 

(Pháp Cú : 116) 
Định có năng-lực áp chế lẫn trừ diệt được tham-dục và sân-độc ở vùng triền do luôn 
có chánh-niệm. 


Bậc Thánh Dự-lưu có định siêu-thế đã sanh nhưng định siêu-thế ở tầng Thánh bậc 
cao là định siêu-thế chưa sanh, vị ấy nỗ-lực làm sanh-khởi định siêu-thế chưa sanh. 
Khi định siêu-thế sinh lên lần hai, (là bậc Nhất-lai), tham-dục -sân-độc ở vùng triền 
bị đoạn trừ lần nữa, khi định siêu-thế sinh lên lần ba, thế là toàn bộ tham-dục lẫn sân- 
độc ở vùng triền bị đoạn trừ vĩnh viễn. 

Cho dù gốc của chúng là ái vẫn còn ở vùng tùy-miên, nhưng chúng không thể khuấy 
động ở vùng triền được, ví như cây bị cưa sát gốc, tuy còn rễ nhưng đất luôn khô ráo, 
không bị ẩm ướt, nên không thể mọc chồi, đâm nhánh. 

Từ lúc tham-dục và sân-độc bị định siêu-thế trừ-tuyệt, chúng không còn khởi sanh 
nữa, cho dù vị ấy có trải qua nhiều kiếp hay nhiều đại kiếp. Vị ấy đã trở thành bậc 
Bất-lai, không còn rơi vào cõi dục 

Loại định siêu-thế có thể thành-đạt thuận lợi trong thời giáo-pháp của đức Phật. 
Người có trí, biết rõ điều này sẽ nỗ-lực tinh-cần để đạt được định siêu-thế trước khi 
xa rời giáo-pháp của đức Phật, bậc Thánh Bất-lai vì còn ái tùy-miên nên còn phải trôi 
lăn trong luân-hồi. 

Định siêu-thế chỉ trở nên kiên-cố khi sát trừ trọn vẹn tham-dục và sân-độc. 

Người có trí thẩm-sát (vimamsa ñãna) sẽ nỗ-lực tu tiến để thành-tựu được loại định 
hiệp-thế kiên-cố, dĩ nhiên phải có phước ba-la-mật tương đối đầy đủ hỗ-trợ, nhưng 
bốn pháp chánh-cần cũng không thể thiếu trong sự thành-tựu này, vì bốn pháp chánh- 
cần là vật phụ tùng cần thiết cho định. 

Trong thời đức Phật hiện-tại vô số vị đắc quả Bất-lai như trưởng-giả Citta, trưởng-giả 
Visakha, bà tín nữ VeliukantakT ... 

Thời đức Phật quá-khứ cũng thế, như Ngài Ghãtikãra đắc Thánh-quả Bất-lai trong 
thời giáo-pháp của đức Phật Kassapa... 

Trước khi thân hoại mệnh-chung ở cõi dục, các vị ấy đã thành-tựu định hiệp-thế kiên- 
cố. 

Định hiệp-thế gồm có ba loại là: 


- Định dục-giới, định sắc-giới và định vô-sắc giới. 


- Định dục-giới là cận-định hay định trong tầm thiện có trí. Định trong tâm 
thiện không trí có gọi là định hiệp-thế không? Không, vì không có trí hỗ-trợ. 
Nói rõ hơn, nó không thuộc về cận chánh-định, cũng không thuộc về tà định. 
Vì như đã giải, trong thiền Chỉ trí hổ trợ cho định, dù là cận-định hay an-chỉ 
định cũng phải có trí hổ trợ, không có trí hổ trợ nên định trong tâm thiện không 
có trí không xếp vào cận-định. 

- Định sắc-giới là những tầng thiền hữu-sắc, định vô-sắc giới là những tầng 
thiền vô-sắc. 


Tuệ đã sanh và tuệ chưa sanh 


Theo kinh Cũla vedalla sutta, chánh tri-kiến và chánh tư-duy là hai chi phần của tuệ. 
Tương-tự như định, tuệ cũng có hai loại là tuệ hiệp-thế và tuệ siêu-thế. Đối với bậc 
Thánh luôn cả phàm-nhân, tuệ hiệp-thế là tuệ đã sanh. Còn tuệ siêu-thế là tuệ chưa 
sanh đối với phàm-nhân, đối với bậc Thánh là tuệ đã sanh. 


Tuệ đã sanh. Đó là những tuệ hiệp-thế từng xuất hiện trong vòng luân-hồi vô định 
trong quá-khứ. Tuệ hiệp-thế này cũng bao gồm hai chỉ phần: chánh-kiến và chánh tư- 
duy. Những thắng-trí như thiên-nhãn thông, thiên-nhĩ thông ... cùng với những loại 
trí-tuệ trong cõi dục như trí về pháp-học, trí về pháp-hành ... đều là tuệ hiệp-thế. 


Cũng nên hiếu rằng: trí-tuệ về bốn sự-thật là: trí biết rõ sự khổ, trí biết rõ nhần sanh 
khổ, trí biết sự diệt khổ và trí biết con đường dẫn đến sự diệt khổ, hoặc trí hiểu biết 
về nghiệp quả (kammavipakañana), những loại trí này tuy vẫn là hiệp-thế, nhưng chỉ 
xuất hiện trong thời có giáo-pháp của đức Phật. 


Trong những kiếp luân-hồi quá-khứ, phàm-phu từng có những loại trí hiệp-thế này, 
họ đã từng là vị pháp sư danh tiếng, vị trưởng-lão đáng cung-kỉnh, vị lương y đại 
tài... nhưng rồi sau đó khổ-cảnh địa-ngục vẫn đón chờ họ và họ cũng từng trở thành 
rắn, rít, cá, lươn ... vô số lần. 


Như Kapila là vị tỳ-khưu trưởng-lão danh tiếng trong thời giáo-pháp của đức Phật 
Kassapa, sau kiếp ấy phải đoạ vào địa-ngục, đến thời đức Phật hiện-tại sanh làm con 
cá lớn ở sông Aciravaf. 


Hay tiền thân Ngài Cakkhupala là vị lương y đại tài, chỉ một ác ý làm mù mắt người 
bệnh, sau đó phải rơi vào địa-ngục, quả còn dư sót đến thời đức Phật hiện-tại, tuy 
thành-đạt vị Thánh A-la-hán nhờ sự tỉinh-cần, nhưng cũng chịu mù lòa ... 

Như vậy, tuệ hiệp-thế là loại tuệ bất-định, chúng có thể hư hoại dễ-dàng. Mặt khác, 
vào thời không có giáo-pháp của đức Phật tuy các ẩn-sĩ, đạo-sĩ có thể thành-tựu 
những thắng-trí, nhưng trí về nhân-quả không hề xuất hiện. 


Lý nghiệp-báo, lý nhân-quả, lý tương-sinh, chỉ có trong thời giáo-pháp của đức Phật 
Chánh-giác. 

Người ngoài giáo-pháp của đức Phật, họ tin vào thuyết thiên-mệnh, thuyết sáng-tạo 
chủ hoặc thuyết vô-nhân vô-quả ... Những chủ thuyết ấy được đức Phật thuyết cặn kẽ 
trong bài kinh Brahmajala sutta (Phạm-võng kinh) ở Trường-bộ. 

Nói cách khác, loại trí như trí về nhân-quả, trí về nghiệp-báo, trí về pháp duyên-khởi 
là tuệ hiệp-thế, nhưng chỉ có trong giáo-pháp của đức Phật Chánh-giác. 

Tuệ chưa sanh. Đó là hai chỉ phần chánh-kiến -chánh tư-duy khi lấy Níp-bàn làm 
cảnh, tức là trí siêu-thế. 

Gọi là tuệ chưa sanh vì đối với phàm-nhân chưa hề xuất hiện bao giờ, khi tuệ này 
xuất hiện, lập tức cát đứt dòng phàm, nhập vào dòng Thánh, trở thành bậc Thánh 
Nhập-lưu. 

Tuệ này soi rọi vùng tùy-miên đồng thời diệt tận gốc rễ các tùy-miên tùy theo sức 
mạnh có được. 

Lần đầu tiên tiêu diệt tận gốc rễ tà-kiến tùy-miên, lẫn hoài-nghi tùy-miên bằng pháp 
đoạn-trừ (samuccheda pahãna dhamma), kho tích lũy ác-nghiệp dẫn đọa sanh vào 
khổ-cảnh cũng được quét sạch không còn dư sót, những uế nhiễm ấy không hề sanh- 
khởi lại trong tương-lai. 


Loại tuệ này chỉ xuất hiện trong thời có giáo-pháp của đức Phật, là khi hành-giả 
quán-xét thấy được tướng vô-ngã, đồng thời nhận Níp-bàn làm cảnh. 


Từ khi tuệ siêu-thế này khởi sanh, trí hiệp-thế thuộc hai phần chánh tri-kiến -chánh 
tư-duy trở thành kiên-cố. Tức là, trí nhận biết ba tướng, trí nhận biết về nhân-quả, trí 
nhận biết về nghiệp-báo, trí nhận biết về bốn sự-thật, trở thành tuệ hiệp-thế nhất-định. 


Trong sớ giải Pháp-cú kinh, có ghi cầu chuyện ông Bà-la-môn Suppabuddha (Thiện- 
giác). Ông bị bệnh cùi, khi nghe pháp từ Đức Thế-tôn, ông chứng đạt đạo-quả Tu-đà- 
hườn. Ma-vương muốn biết ông có còn nằm trong sự cai quản của y hay không?. Khi 
ông về đến nhà, Ma-vương hóa hình giống như Đức Thế-tôn, đi đến nhà của 
Suppabuddha, bảo rằng: 

- Này Bà-la-mồn, khi nãy Như-lai dạy các pháp hữu-vi là vô-thường, thật ra cũng có 
những pháp hữu-vi thường hằng. Ngươi hãy tin như vậy, bệnh cùi của ngươi sẽ lành. 
Bà-la-môn Suppabuddha suy nghĩ: "Rõ ràng ta nhận thấy các pháp hữu-vi là vô- 
thường, vì sao Ngài lại bảo có những pháp hữu-vi là thường? đây có lẽ là Ma-vương 
giả dạng”. Suy nghĩ rồi, ông bảo rằng: 


- Bệnh cùi của tôi là do nghiệp trả quả. Tôi nhận biết các pháp hữu-vi là vô-thường, 
chăng có pháp hữu-vi nào là thường cả, người hắn là Ma-vương giả hình Đức Thế- 
tôn. 


Ma-vương biết rằng mình đã bị nhận diện, nên biến mất tại chỗ. 


Câu chuyện này cho thấy rằng: khi tuệ siêu-thế sanh-khởi, trí nhận-thức về các pháp 
theo đúng chân lý trở nên kiên-cố, bất động, ngay cả hình dạng giống như Đức Thế- 
tôn, nhưng nói không đúng chân-lý vẫn bị nhận diện là kẻ giả mạo. 


Thế nên, người có duyên lành gặp được giáo-pháp của Đấng giác-ngộ, cần nỗ-lực đạt 
được tuệ siêu-thế này trước khi rời xa giáo-pháp, vì còn phải chịu luân-hồi trong 
nhiều kiếp sống, nhiều đại kiếp, tích lũy phước ba-la-mật cho tròn đủ, để đạt đến quả 
vị Võ-lậu. 


Tóm lại, bốn pháp chánh-cần là phương linh dược chữa trị cho người điên được đề 
cập ở phần trước. Nhờ bốn pháp chánh-cần, tâm được kiểm-soát qua pháp niệm, tâm 
không còn lang thang vô định theo ngũ-trần phiền-lụy. 


Lễ thường, ở giai-đoạn đầu, hành-giả rất khó khăn trong sự kiểm-soát tâm, có nỗ-lực 
mạnh-mẽ tâm mới mau chóng khép-mình vào khuôn phép. Một số hành-giả cảm thấy 
bất lực trước sự loạn-động của tâm, để rồi buông xuôi pháp-hành, họ không thấy 
rằng: Đó là kết quả sơ khởi của sự tinh-tấn hành pháp, họ thấy được tâm giao động, 
phóng nhảy loạn xạ, đó là tiến được một bước trong pháp-hành. 


Vì sao? Ví như người ở trong hầm phẩn, không hề ngữi thấy hôi thúi, có người kéo y 
lên khỏi hầm phẩn, tắm rửa sạch sẽ bằng nước thơm. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, mùi 
của hầm phấn đối với y trở nên hôi thúi rõ rệt. 
Cũng vậy, trước kia không thực-hành chú niệm, hành-giả không thể biết được tâm 
loạn-động, nay hành pháp chú niệm thấy rõ được tâm loạn-động, như người đứng 
ngoài hầm phẩn biết rõ sự hôi thúi của phẩn. 
Tâm loạn-động là tâm bất-thiện, là pháp bất-thiện, niệm là pháp-thiện, đức Phật có 
dạy trong Tương-ưng kinh rằng: 

"Bờ biến bên này và bờ biến bên kia là hai pháp xa nhau. 

Mặt trời và đất là hai pháp xa nhau. 

Nơi mặt trời mọc và nơi mặt trời lặn là hai pháp xa nhau. 

Nhưng xa hơn tất cả là thiện-pháp và bất-thiện pháp". 


Theo các vị Luận-sư A-tỳ-đàm, trong một thời điểm tâm chỉ biết một cảnh, tâm biết 
một cảnh nên niệm cũng biết một cảnh, niệm biết tâm loạn-động nên tâm loạn-động 
là khác, tâm có niệm là khác. Tâm loạn-động là tâm quá-khứ đã diệt, trở lại làm cảnh 
cho niệm hiện-tại. 


Mặt khác, niệm biết tâm loạn-động đồng nghĩa niệm đã xa lìa đề mục (nếu đề mục là 
hơi thở chăng hạn) vì cùng một thời điểm niệm không thể biết hai cảnh. Như thế, 
hành-giả cần biết rõ rằng: chính khi ấy niệm đã lìa đề mục, tức là khi ấy đã có phóng- 
dật ngấm ghé xen vào và hành-giả nỗ-lực chú ý ngay trở lại đề mục. Nỗ-lực này sẽ 
mang lại kết quả: tâm dần dần trở nên nhuần nhuyễn dễ sử dụng, ví như con bò đã bị 
khuất phục bởi sợi dây vàm xỏ mũi và cây cọc đóng cứng dưới đất, nó trở nên thuần 
thục theo ý người huấn luyện. 


Bốn pháp chánh-cần là phụ tùng cần thiết cho định là như thế. 


Người lái thuyền bất tài, khi thuyền lọt vào bốn vùng nước xoát, y cần quyết tâm nỗ- 
lực điều khiến bánh lái thuyền để vượt qua vùng nước xoáy. Ban đầu rất khó khăn vì 
con thuyền tuy chưa chìm nhưng không chìu theo ý người lái, dần dần người lái 
thuyền trở nên thiện xảo qua sự nỗ-lực kiên-trì, y sẽ điều khiển con thuyền lướt trên 
những dòng nước xoáy dễ-dàng, cuối cùng con thuyền đi vào bến đậu an-toàn. Bốn 
pháp chánh-cần trợ lực cho giác-ngộ là như thế. 


Người mang chứng bệnh sợ nước, tuy môi khô vì khát, thân thể nóng bức vì nắng bụi, 
nhưng y gặp hồ nước mát đã hoảng sợ bỏ chạy. Nếu y can đảm lao vào làn nước, dĩ 
nhiên lúc đầu y hoảng loạn, dần dần y cảm thấy quen thuộc và có cảm giác nước 
chăng có gì đáng sợ như-ý nghĩ trước đây. 


Thế là, y tắm rửa, uống nước, y không còn nóng bức, khô khát nữa. Cũng vậy, bốn 
pháp chánh-cần giúp dũng-khí cho người tâm đạo, rèn-luyện tâm người hành-đạo có 
được ý chí dũng-mãnh. 


Người bị bệnh, phải uống chén thuốc đắng, lúc đầu y khó chịu nôn mữa, nhưng nếu y 
cố gắng nuốt, chất thuốc thấm vào khiến bệnh y được giảm thiểu, dần dần y uống 
thuốc dễ-dàng và bệnh mau chóng tiêu trừ. Cũng vậy, bốn pháp chánh-cần giúp người 
hành-đạo có đủ kiên nhẫn, chịu đựng và cố vượt qua những chướng-ngại pháp. 


Bốn pháp chánh-cần trợ giúp cho sự thực-hành đúng đắn bốn Niệm-xứ nhằm mục- 
đích đoạn-diệt vùng tùy-miên của tà-kiến. 


Là phàm-phu, không thể nào nhận-thức rõ ân-đức Tam-bảo thật sự, nên niềm tin ấy 
dễ vỡ vụn vì có các tà-pháp, si-mê ... chúng có thể ném họ vào vùng tăm tối không có 
ánh sáng của trí-tuệ, biến họ trở thành không có niềm tin nơi Tam-bảo, nếu có chăng 
cũng chỉ là niềm tin suông, niềm tin trên hình-thức. Ngay trong kiếp hiện-tại, đã bao 
lần họ đánh mất sự tôn kính về ân-đức Phật, ân-đức Pháp, ân-đức Tăng cùng những 
thiện-pháp khác, đánh mất rồi tìm lại, tìm lại rồi đánh mất, càng đánh mất nhiều lần, 
chướng-ngại pháp càng gia tăng cho họ. 

Chính trong quá-khứ cũng từng như thế, nên trong hiện-tại khi hành pháp, chướng- 
ngại pháp mỗi lúc mỗi phát-sinh, nếu người này không khéo quán sát lý nghiệp-báo, 


lý nhân-quả sẽ dẫn đến thối thất tinh-tấn. Thế là, lại trôi lăn theo vòng luân-hồi vô 
định. 


Có được cơ hội hiếm có là sống trong thời-kỳ giáo-pháp của đức Phật đang tỏa sáng, 
lại gặp được giáo-pháp này, người muốn thoát khỏi vùng tăm tối của siỉ-mê, vùng bất 
an, bất lạc của tà-pháp, phải nỗ-lực tinh-cần hành pháp, với sự quyết chí dũng- 
mãnh: "nếu cần thiết thà mất mạng sống chứ không mất tỉnh-tấn" như đức Bồ-tát 
phát nguyện dưới cội Bồ-đề, như Ngài Godhika mang dao đến cho mình, như Ngài 
Cakkhupala thà hy sinh đôi mắt thịt để đổi lấy pháp-nhãn, tuệ-nhãn. 

Có quyết tâm tỉnh-cần như vậy, hành-giả sẽ đạt được tín tối thắng (adhigama saddhã - 
đức-tin vững-chắc), tuệ bất-động (adhigama paññä) ngay trong kiếp này hay kiếp kế 
tiếp trong giáo-pháp của đức Phật hiện-tại, những pháp tín -tuệ không lui sụt, giúp 
cho vị ấy sanh-khởi sự cung-kỉnh ân-đức Tam-bảo đúng đắn. Tức là niềm tin vào sự 
giác-ngộ (ân-đức Phật), tin vào chân lý (ân-đức Pháp), tin vào đạo-quả siêu-thế (ân- 
đức Tăng), không gì có thể làm vỡ vụn được vì vị ấy đã tự mình thấy chắc, biết chắc 
qua sự nỗ-lực kiên-trì hành pháp. 


-OoQOO- 


Chương IV 
TỨ NHƯ Ý TÚC 
(Cattara-iddhipada) 


ÍAadhi pãda được giải thích như sau. 

Ijjhana iddhi: iddhi nghĩa là thành-tựu. 

Iddhiya pado iddhipado: Nền-tảng đạt đến sự thành-tựu gọi là như-ý. 

Chữ pada ngoài ý-nghĩa là cái chân, còn có nghĩa là nền-tảng, đứng vững. 

Iddhi được định nghĩa là sự thành-tựu. 

Ngoài ra, chữ iddhi còn có nghĩa là pháp thần-thông, ở đây ý-nghĩa thần-thông là sự 
thành-tựu đặc biệt. 

Bốn pháp như-ý là pháp môn đặc biệt được Đức Thế-tôn xác định như sau: 

"Với suy-tư: Đây là như-ý túc câu hữu với dục định tinh-cần hành. 

Này chư tỳ-khưu! đối với các pháp chưa từng được nghe ở ta. Nhãn khởi lên, trí 
khởi lên, tuệ khởi lên, quang khởi lên...". (Tương-ưng kinh) 

Đoạn kinh trên nêu rõ ý-nghĩa: 

Người tu-tập pháp như-ý túc sẽ sanh-khởi những pháp chưa từng được nghe, chưa 
từng được biết. Đó là, pháp nhãn, trí-tuệ, minh-kiến. 


Trong Visuddhimagøa (Thanh tịnh đạo), Ngài Buddhaghosa có nêu lên, chữ iddhi 
không hắn có nghĩa là pháp thần-thông, ở phương diện khác iddhi có nghĩa là sự 
thành-tựu trong pháp-hành (patipatti dhamma). 


Sự thành-tựu (siddhi) trong giáo-pháp của đức Phật có năm là: 
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hiểu rõ về sự khổ trọn vẹn, hiểu rõ về nguyên-nhân sanh khổ rõ ràng, hiểu rõ sự diệt 
khổ, hiểu rõ con đường đưa đến sự diệt khổ. Tức là, hiểu rõ về tứ Diệu-đế qua bốn 
cách: 


Khổ-đế (dukkha sacca) cần phải hiểu rõ ràng. 
Tập-đế (samudaya sacca) cần phải đoạn trừ. 
Diệt-đế (nirodha sacca) cần phải tác chứng. 
Đạo-đế (magøa sacca) cần phải tu-tập. 


3- Pahanabbesu dhammesu pahaãna siddhi. Thành-tựu trong phận-sự đoạn trừ. Là 
đoạn trừ được ái là nguyên-nhân sanh khổ qua ba phương diện: dục-ái (kãmatanh3), 
hữu-ái (bhavatanh3) và phi hữu-ái (abhavatanh3). 


4- Sacchikatabbesu dhammesu sacchikiriya siddhi. Thành-tựu sự giác-ngộ. Như đạt 
được Níp-bàn, đạo-quả siêu-thế. 


S- Bhavetabbesu dhammesu bhãvana siddhi. Thành-tựu trong sự tu-tập Thánh-đạo 
tám chỉ. Và đầy là sự thành tựu quan trọng chủ yếu trong giáo-pháp của đức Phật. 
Do đó, gọi bốn pháp như-ý là sự thành-tựu đặc biệt. 


Thế nào là abhiññã siddhi: Thành-tựu thắng-trí? Đó là sự hiểu biết như thật những 
pháp theo đúng chân-tướng (paramattha sacca -sự-thật tột cùng). 


Sự-thật tột cùng này chỉ có trong phật pháp, ở ngoài Phật-pháp không thể thấy biết 
được. Sự học hiểu toàn bộ Abhidhammattha sangaha là bộ tóm tắt cốt lõi tạng 
Abhidhamma, cũng xem như thành-tựu phần nào Thắng-trí (abhiññ3). 
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qua các tướng-trạng (lakkhana), phận-sự (rasa), sự thành-tựu (paccuppatthana) cũng 
như nhân gần nhất (padat-thana) sanh lên chúng. 
Nói cách khác, các pháp hữu-vi đều là khổ, chúng có bốn đặc điểm: Tướng-trạng, 


thấy rõ, hiểu rõ chúng qua ba tướng-trạng vô-thường -khổ -vô-ngã. 


Thế nào là pahãna siddhi: Thành-tựu trừ diệt? Là thành-tựu được sự diệt trừ những 
pháp ô-nhiễm như phiền-não (kilesa), pháp ngủ-ngầm (anusaya), pháp trói-buộc 
(ogha), tà-kiến ... Nói gọn là, đoạn trừ được nhân sanh khổ là ái-dục. Ở đây, (trong 
tập sách này) muốn nói đến bậc Dự-lưu là tầng Thánh đầu tiên. 


Ví như thần tre có bốn mắc tre, khó khăn nhất là chẻ thông mắc đầu tiên, khi mắc đầu 
tiên đã vượt qua, ngọn dao sẽ mượn lực ấy chẻ thông những mắc còn lại. Nền pahãna 
siddhi ở đây ám chỉ sự thành-tựu trừ diệt được tà-kiến -hoài-nghi mà thân-kiến là một 
chi nhánh của tà-kiến, khi thân-kiến diệt tà-kiến diệt. 


Thân-kiến tuy chỉ là một bộ phận của tà-kiến nhưng lại là bộ phận chủ yếu, ví như 
trục xe chỉ là một bộ phận của cái xe, nhưng nếu trục xe bị phá hỏng, cổ xe ấy trở 
thành vô dụng. Cũng vậy, tuy thân-kiến chỉ là chi phần của tà-kiến, nhưng khi thân- 
kiến bị diệt xem như toàn bộ tà-kiến bị diệt. 


Giới cấm-thủ (silappattapamäräsa) cũng là một dạng tà-kiến dính liền với thân-kiến. 
Giới cấm-thủ là những nghi-thức lễ bái có tính dị đoan, là sự tin tưởng hoang đường. 


Khi hành-giả diệt được thân-kiến, đồng nghĩa thấy được Níp-bàn, nhận chân được sự- 
thật, khi ấy những ý-nghĩa hoang đường, những nghi-thức tế lễ không đúng theo lý 
nhân-quả cũng bị tiêu diệt ngay tức khắc. 


Thế nào là sacchikiriya siddhi: Thành-tựu giác-ngộ? Là thành-tựu Níp-bàn chấm 
dứt sự khổ. Sự thành-tựu này bao gồm: Sự áp chế và sự đoạn trừ các phiền-não. 


Thế nào là bhãvanã siddhi: Thành-tựu tu-tập? Là sự phát-triển Giới-định-tuệ cho 
đến khi chứng-đắc đạo siêu-thế. 


Bảy pháp thanh-tịnh, khởi đầu là giới-tịnh cũng là những phần hình thành nhiều loại 
thành-tựu (iddhi) trong khả-năng và lănh-vực riêng của pháp ấy. 
Bốn pháp Như-ý túc. 
Có bốn căn-bản cho sự thành-tựu (iddhipada) là: 
1- Chandiddhipada: Dục như-ý túc. 
2- Viriyiddhipada: Cần như-ý túc. 


3- Cittiddhipada: Tâm như-ý túc. 
4- Vimamsiddhipada: Trí như-ý túc. 


Dục (chanda) là muốn có được, muốn đạt được, muốn thành-tựu. Ở đây, dục như-ý 
túc là sự biểu lộ ước muốn mãnh-liệt, không một chướng-nøại nào khởi lên từ bên 
ngoài hay bên trong có thể ngăn chặn được ước muốn ấy. 


Đó là loại ước muốn khởi dậy ý-nghĩa: "nếu không đạt được mục-đích thà chết còn 
hơn". Nghĩa là, "nếu không thành-tựu được điều mong ước, ta không thỏa mãn”. 


Đây là ước muốn của vua Dhammasona nước Bãranasĩ trong thời đức Phật Kassapa. 
Khi ấy, đức-vua tự nhủ rằng: "làm vua nước Baraãnas1 này có lợi-ích gì, nếu không 
nghe được pháp của đức Phật Kassapa”. Và rồi, đức-vua từ bỏ ngai vàng, ra đi tìm 
cho được người có thể lập lại cho đức-vua nghe một thời pháp của đức Phật, dù thời 
pháp ấy chỉ vỏn vẹn một câu. Ước muốn này sẽ không còn khi được thành-tựu, như 
trường-hợp vua Bimbisara, ông Anathapindika, bà Visakha ... 


Ước muốn trở nên yếu ớt, lui sụt, khi gặp chướng-ngại, loại ước muốn ấy không gọi 
là dục như-ý túc, trái lại, khi gặp chướng-ngại nó càng trở nên mãnh-liệt, khởi sanh ý 


nghĩ: "Thà chết còn hơn là sống mà không thành-tựu được ý nguyện", đó mới là dục 
như-ý túc. 


Những ước muốn như thế tìm thấy nơi đức-vua Temiya (bổn-sanh mukhapakka - 
Xuất-gia ba-la-mật), vua Hatthipäla (bốn-sanh Hatthipala). Trong thời đức Phật hiện- 
tại thì có công tử Rattha-pala, công tử Sudinna ... các vị ấy từ bỏ lầu đài nguy nga 
cùng những thứ quyền quí xa-hoa để cương quyết sống đời phạm-hạnh trong giáo- 
pháp của đức Phật. 


Gọi là dục như-ý túc vì ước muốn này chỉ chấm dứt khi thành-tựu được ý nguyện. 


Trưởng-giả Anadhapindika, bà Visakhã, vua Bimbisära ... chỉ ước muốn thành-tựu: 
thoát khỏi bốn khổ-cảnh, khi đắc thánh quả Dự-lưu ý muốn này không còn, không 
khởi sanh ý muốn đắc quả cao hơn. 


Trong Trường-bộ, bài kinh Janavasabha có ghi: Vua Bimbisara sau khi mệnh-chung 
tái-sanh làm vị dạ-xoa đại uy lực là Janavasabha và vị ấy ước muốn chứng quả cao 
hơn. Trong kinh Tương-ưng, Ngài Ấnanda có trả lời Bà-la-môn Ủnnäbha rằng: 


- Này Bà-la-môn, ngươi nghĩ thế nào! có phải trước có lòng dục (ý muốn) thúc đây 
ngươi: "Ta sẽ đi đến khu vườn”. Sau khi ngươi đến khu vườn rồi, lòng ước muốn ấy 
(tajjo) được tịnh chỉ?". 


- Thưa vâng! tôn giả. 


Tóm lại: Người không có ước muốn sẽ không thể có được những gì mình cần phải 
có. 
Hành-giả trong khi tu-tập, cần làm khơi dậy ý muốn mãnh-liệt: "chứng đạt pháp 
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thượng-nhần” (như sơ-định, nhị-định ... sơ-quả, nhị-quả...). 


Nhưng dục như-ý túc ở phạm vi này chính là ý muốn thoát khỏi khổ luân-hồi, mức độ 
thấp nhất là quả Dự-lưu, để đoạn lìa thân-kiến, hoài-nghi. Bồ-tát Siddhattha có ý 
mong mỏi thoát khỏi già, bệnh, chết, chính mong ước ấy làm nền-tảng cho sự xuất- 
gia, khiến Ngài cương quyết từ bỏ cung điện, tùy tùng, những xa-hoa quyền quí. Cuối 
cùng ý muốn ấy lặng yên, khi Ngài thành-tựu giải-thoát và chứng đạt sự giác-ngộ 
trọn vẹn. 


Tấn (Cần - viriya): Đó là sự tinh-tấn trong bốn chánh-cần. Tuy rằng thực-tính pháp 
(sabhãva dhamma) của tấn như-ý túc và chánh-cần như nhau, nhưng giữa padhãna và 
viriya có sự khác biệt chút ít khi tu-tập. 


Ví như một học sinh chưa đến thời-kỳ thi, luôn luôn chăm chỉ học hành không hề xao 
lãng, nhưng mức độ học của cậu từ tốn đều đặn. Gần đến ngày thi, cậu nỗ-lực học bất 
kể ngày đêm để thành-đạt những øì ấp ủ trong thời gian qua. 


Hay ví như người muốn hái quả ngon ngọt trên cây, đầu tiên y chạy chầm chậm từ xa 
để làm đà tiến, khi chạy đến nơi nhận thấy có thể phóng mình nhảy lên hái trái, y 
tung hết sức lực nhảy vọt lên để hái trái. 

Cũng vậy, sự học đều đặn không xao lăng của cậu học sinh, hay những bước chạy từ 
xa lấy đà của người nhảy lên cao ví như chánh-cần, còn nỗ-lực học bất kể đêm ngày 
hay phóng mình vọt lên cao bằng tất cả sức lực đang có, là vIriya (tấn như-ý túc). 


Nói cách khác, chánh-cần là sự kiên-trì còn tấn như-ý túc là bước bộc phát của 
chánh-cần. 

Được gọi là tấn như-ý túc, là sự nỗ-lực vượt trội hơn lúc bình thường đi kèm với ý 
muốn mãnh-liệt "đạt được mục tiêu". Một cách khác: tấn như-ý túc là sự nỗ-lực với ý 
muốn thành-tựu mục-đích, nếu không có ý muốn này thì chỉ là sự tinh-tấn suông 
giống như người đi dạo trong lúc nhàn rỗi, dù là thường xuyên đi tản bộ, nhưng 
không có mục-dích rõ rệt, chỉ là sự đi dạo bình thường. 


Trong Tương-ưng kinh phẩm Tương-ưng như-ý túc, đức Phật có dạy rằng: 


- Này chư tỳ-khưu! có bốn như-ý túc, được tu-tập, được làm cho sung-mãn, sẽ đưa 
đến từ bờ này sang bờ kia. Thế nào là bốn, đó là: 


Tu-tập như-ý túc câu hữu với dục định tỉnh-cần hành. 

Tu-tập như-ý túc câu hữu với tấn định tinh-cần hành. 

Tu-tập như-ý túc câu hữu với tâm định tinh-cần hành. 

Tu-tập như-ý túc câu hữu với tư-duy định tỉnh-cần hành. 

Ở đây, chữ câu hữu nghĩa là đi kèm, dính liền với. Định có nghĩa là dán chặt vào 
đối-tượng, nghĩa là có mục-đích (đối tượng) rõ ràng. Tĩnh-cần hành là kiên-trì tu- 
tập. Chính vì có mục-đích nên sự tinh-tấn có mục tiêu để đạt đến mới trở thành tấn 
như-ý túc. 

Những người có tinh-tấn yếu kém, khi đối đầu với công việc đòi hỏi phải kiên-trì lầu 
dài thì dừng bước trước phận-sự. Đó không phải là tấn như-ý túc. Người có tỉnh-tấn 
với ý-nghĩa sẽ thành-tựu được kết quả tốt đẹp, có mục tiêu đạt đến rõ ràng như: pháp 
thần-thông, thiền-định hay đạo-quả, người ấy sẽ không hề thối chí, cho dù có ai nói 
rằng: "ông phải gặp nhiều thử-thách", người ấy chẳng hề lưu ý đến lời ấy, nếu có gặp 
thử-thách chăng nữa, người ấy vẫn không sờn lòng, thối chí. 


Nếu có người bảo rằng: Muốn đạt ý nguyện ấy ông phải nỗ-lực nhiều tháng, năm" và 
dù phải tinh-tấn trong thời gian dài bao lâu chăng nữa, người ấy vẫn không nãn chí. 
Đó mới chính là tấn như-ý túc. 

Hành-giả nên ghi nhận rằng: “Sự nỗ-lực với ước muốn thành-đạt một kết quả tốt đẹp 
theo như-ý, sự nỗ-lực ấy không hề lãng phí, cho dù chưa thành đạt được mục tiêu". 


Trước khi kiết-tập Phật-ngôn lần thứ nhất do trưởng-lão Kassapa chủ trì, trưởng-lão 
Ananda không được tham dự vì Ngài còn là vị Thánh Hữu-học (Dự-lưu). Với sự 
mong ước được tham dự cuộc kiết-tập này, Ngài tỉnh-tấn hành-đạo với mong ước đạt 
được quả vị A-la-hán. Khi cuộc kiết-tập được khai mở, Ngài càng ra sức nỗ-lực với 
nhiệt-tâm mãnh-liệt, gần cuối đêm Ngài mỏi mật, khởi lên ý nghĩ: “Ta hãy nghỉ ngơi 
chút ít, rồi tiếp tục hành-đạo". Khi Ngài vừa đặt mình xuống, đầu chưa chạm đất, 


chân vừa rời khỏi mặt đất (tức là ở trong tư thế không phải năm cũng không phải 
ngồi), Ngài chứng quả Vô-lậu. (Cullavagøa) 


Nghĩa là: Sự nỗ-lực với mục-đích tốt đẹp sẽ mang lại kết quả lớn, sự nỗ-lực ấy không 
hề được xem là lãng phí. 


Tâm (citta): Gọi là tâm, từ ngữ căn CTT là suy nghĩ, suy ngẫm. Tâm như-ý túc là sự 
gắn bó khắn khít với pháp thành-tựu (iddhi), sự gắn bó này mang tính mong cầu tha 
thiết. 

Người có trí suy nghĩ rằng: "Giáo-pháp của đức Phật rất khó có cơ hội gặp được lần 
nữa, hiện-tại đây, ta là người may mắn gặp được giáo-pháp này, ta hãy thành-đạt 
được những gì mà những bậc Cổ-đức trong giáo-pháp này đã thành-đạt". 


Chính sự suy nghĩ ấy là tâm như-ý túc, nhưng không phải chỉ trong thoáng chốc, mà 
nó như hơi thở đeo bám vào sự sống, người ấy suy nghĩ rằng: "Sự sống của thân xác 
này do nương vào hơi thở như thế nào, ý nghĩ thành-đạt giải-thoát khổ trong giáo- 
pháp này sẽ không hề vơi, không hề phai nhạt trong tâm ta như thế ấy". 


Có vị tỳ-khưu là Tissa, khi nghe Đức Thế-tôn sẽ tịch diệt sau ba tháng nữa, vị ấy suy 
nghĩ rằng: "trước khi Đức Thế-tôn tịch diệt, ta phải đạt được đạo-quả”. Và Ngài lặng 
lẽ đi tìm nơi thanh vắng hành-đạo, trong khi chư tăng mãi miết bàn tán về sự-kiện 
Đức Thế-tôn sắp tịch diệt. Chư tỳ-khưu phiền trách Ngài "chẳng biết thương-kính 
Đức Thế-tôn”, trình lên Đức Thế-tôn việc này. Đức Thế-tôn cho gọi Ngài đến hỏi, 
Ngài trình-bày ý nghĩ của mình. Đức Thế-tôn tán thán rằng: 


"Này chư tỳ-khưu! Người nào tôn kính Như-lai, hãy như tỳ-khưu Tïssa này". 

Sự suy nghĩ của trưởng-lão 'Tïssa là tâm như-ý túc và trưởng-lão Tissa chứng quả vị 
A-la-hán sau khi nghe Đức Thế-tôn giảng pháp. 

Người có tâm như-ý túc, là người có tâm hướng đến giải-thoát, cho dù sống giữa 
những xa-hoa xinh đẹp của thế-gian, giữa quyền lực, địa vị tiền tài cùng những điều 
an-vui thế-tục, giữa những bộ sách huyền thuật và đang nghiên cứu chúng. 

Người này vẫn không bị lôi cuốn bởi hạnh-phúc thế-gian, tâm luôn hướng đến những 
lợi-ích cao siêu, tức là tâm hướng đến thành-đạt (iddhi) sự giải-thoát khổ. 

Nói đến giải-thoát, đa số đều cho rằng phải đắc được Thánh-đạo hay Thánh-quả hoặc 
Níp-bàn. 

Thật ra, sự giải-thoát có nhiều cấp độ, trong Patisambhidaämagøa (Vô ngại giải đạo), 
chương giải-thoát luận-giải (vi-mutti katthã) có ghi rõ từng cấp độ giải-thoát, như là: 


"Gọi là giải-thoát do ý-nghĩa ra khỏi như: 


- Tu-tập từ tâm giải-thoát là ra khỏi sân tâm. 

- Tu-tập bì tâm giải-thoát là ra khỏi oán hận tâm. 

- Tu-tập hỷ tâm giải-thoát là ra khỏi ganh tị tâm. 

- Tu-tập xả tâm giải-thoát là ra khỏi thù oán tâm. 
Hay: 

- Sơ-thiền là ra khỏi năm pháp cái. 

- Nhị-thiền là ra khỏi tầm (vitakkaq), tứ (vicãrq). 

- Tam thiền là ra khỏi hỷ. 

- Tứ thiền là ra khỏi khổ-thọ lạc-thọ có từ trước... ". 


Tâm mong muốn những giải-thoát ấy, không gọi là tâm như-ý túc, tâm như-ý túc là 
sự mong muốn giải-thoát khỏi hiểm-họa luân-hồi, cấp độ cao nhất là ra khỏi tam giới. 
Nói gọn hơn, tâm hướng đến sự ra khỏi vĩnh-viễn những trói-buộc, cấu uế, gọi là tâm 
như-ý túc. 

Tâm người này sẽ mãn nguyện thanh thản chỉ khi nào thấm nhuần những vấn đề liên 
quan đến thành-tựu các pháp ấy. Nó giống như sự cần mẫn, miệt mài chuyên chú của 
người thợ bạc trong việc tìm phương-pháp biến đổi những thỏi kim loại thô sơ thành 
vàng bạc, hay trở thành những vật trang sức xinh đẹp. Người thợ kim hoàn có thể 
quên ăn quên ngủ, hoặc không biết đã ăn chưa, y không thích cái gì khác ngoài nghệ 
thuật giả kim của y, khi ra ngoài tuy tiếp cận với những cảnh sắc, thỉnh... nhưng y 
không quan tâm chỉ cả, chỉ mãi suy-tư những øì liên quan đến công việc của y. 

Tâm như-ý túc là sự chuyên chú gắn bó với pháp giải-thoát cũng như thế ấy. 

Thấm sát hay suy-tư (vimamsa): Đó là trí-tuệ, loại trí-tuệ suy-tư đến cái khổ cùng 
cực trong địa-ngục cùng với nỗi khổ dính theo trong vòng luân-hồi. Đồng thời, đó 
cũng là trí biết rõ lợi-ích của các pháp thành-đạt. 

Trí này có thể an-trú vào những pháp thâm-sâu vi-diệu và hiểu rõ bản-chất của các 
pháp ấy. 

Người có trí như-ý túc, một loại trí suy-gẫm về sự thống-khổ cùng với phương-pháp 
thoát khỏi khổ, không còn cảm thấy vui thích với khoái-lạc của thế-gian. Người ấy 
chỉ thỏa-thích, hài lòng với pháp ¡ddhi thầm sâu vi diệu. Nếu như ước muốn của 
người này càng to lớn cao cả thì trí này khi thành-đạt càng thâm-sâu vi-diệu bấy 
nhiêu. 

Người có ước muốn thành Đấng Đại-giác, khi thành-đạt trí này trở thành Nhất-thiết 
trí, người có ước muốn thành Thượng-thủ Thinh-văn, khi thành-đạt trí này cũng trở 
thành đệ nhất trong hàng Thánh đệ tử ... 


Lợi-ích của bốn như-ý túc 


Có những hành-giả hỏi rằng: "Cứ chuyên tu bốn Niệm-xứ không cần có bốn Như-ý 
túc được không?”. 


Câu trả lời dứt khoát là không. Vì rằng, nếu tu-tập bốn Niệm-xứ không có hoài bão 
đạt được sự dứt khổ sẽ dẫn đến chểnh mảng trong tu-tập, khi thì tinh-tấn thối thất, khi 
thì tâm không còn khắn khít vào đối-tượng. đối-tượng mà tâm cần hướng đến ở đây 
là Níp-bàn, đối-tượng ấy không còn hấp dẫn tâm, sự suy-tư đến giải-thoát trở nên mờ 
nhạt và trí-tuệ người ấy trở nên căn cỗi, không đủ sức bén nhạy để cắt lìa những cám 
dỗ của thế-gian. Đức Phật có dạy rằng: 


-” Này chư t)-khưu! Nếu ty-khưu y tựa dục, được định được nhất tâm, gọi là dục 
định. VỊ ấy đối với các bất-thiện pháp chưa sanh, khởi ý không cho sanh-khởi với sự 
tinh-cần nhiệt-tâm. Đối với bất-thiện pháp đã sanh, khởi ý muốn diệt tận với sự tỉnh- 
cần nhiệt-tâm. 


Đối với thiện-pháp chưa sanh-khởi ý muốn làm cho sanh-khởi với sự tỉnh-tấn nhiệt- 
tâm. 

Đối với thiện-pháp đã sanh, khởi ý muốn làm cho an-trú, làm cho tăng-trưởng với sự 
tinh-cần nhiệt-tâm. 

Như vậy, đây là dục, đây là dục định, đây là những pháp tỉnh-cần hành. 

Này chư tỳ-khưu! Đây gọi là như-ý túc với dục định tinh-cần hành ...". (Tương-ưng 
kinh) 

Đoạn kinh trên cho thấy rằng: "nếu không có dục như-ý, tâm sẽ không thể an-trú 
đồng thời sự tinh-cần đoạn trừ những bất-thiện pháp và làm sanh-khởi thiện-pháp 
cũng không có. 

Người có một trong bốn pháp như-ý túc thì trong quãng đời tu-tập còn lại, không còn 
chấp-nhận hay biện minh cho sự bất lực, sự thối thất nỗ-lực hành pháp niệm-xứ, như 
niệm thân trong thân hay những pháp ở mức độ cao là bảy pháp thanh-tịnh. 

Người không có pháp như-ý túc nào cả, sẽ không thể phân biệt được sự vô dụng hay 
có ích của đời sống này. Đời sống này sẽ vô dụng nếu cứ mãi chạy theo cảnh trần, đời 
sống có ích là đời sống tìm thấy hương vị giải-thoát. 

Người không tu-tập pháp như-ý túc nào cả, sẽ không thấm nhuần chiều sâu của giáo- 
pháp và họ chấp-nhận sự bất lực hoặc biện minh cho sự bất lực. 

Trong kinh Mahä parinibbana, đức Phật có dạy Ngài Änanda rằng: 

- "Này Ananda! Những ai tu-tập bốn như-ý túc, tu-tập nhiều lần, tu-tập lão luyện, nếu 
người ấy muốn có thể sống đến trọn kiếp hay một phần kiếp còn lại". 


Người tu-tập một trong bốn pháp như-ý túc, có thể đạt đến sự thành-tựu pháp siêu-thế 
ngay trong kiếp sống này hoặc kiếp sống sau ở cõi chư-thiên. 


Nếu như tu-tập hai hay ba pháp như-ý túc thì chắng cần phải giải thích nhiều. Người 
chỉ tu-tập một pháp như-ý túc sẽ làm cho bốn pháp như-ý sung-mãn, đức Phật gọi là 
người có một phần bốn như-ý túc. Người tu-tập đầy đủ bốn pháp như-ý túc, làm 
sung-mãn bốn pháp như-ý túc. Đức Phật gọi là người toàn diện. 


Bốn pháp như-ý túc này còn có tên là pháp trưởng (adhipatidhamma) vì sẽ làm cho 
các pháp đi chung (sahagatajãti) lớn mạnh, tăng-trưởng, ví như người thầy giỏi huấn 
luyện môn đệ càng ngày càng tốt đẹp, thiện xảo trong những môn nghệ thuật. 


Hành-giả tu-tập một trong bốn pháp như-ý túc, gọi là người đang tu-tập tâm trở nên 
chói sáng, rộng mở, không gò bó (apariyosaddhena) vì tâm sẽ không rơi vào thụ- 
động, co rút cũng không bị phân tán bởi các cảnh trần, cả ngày lẫn đêm đều như thế. 


Trong trường-hợp những người chưa tu-tập một pháp như-ý túc nào, cần gấp rút tu- 
tập một pháp đính kèm với pháp-hành tứ Niệm-xứ. 


Nếu như không tu-tập một trong bốn pháp như-ý túc, sẽ dễ-dàng chấp-nhận sự bất 
lực, thối thất, để rồi biện minh cho sự thối thất tinh-tấn bằng những lý lẽ như: "Bây 
giờ là thời mạt pháp nên không thể có đạo-quả”", "hiện-tại chỉ là người nhị-nhân nên 
đạo-quả khó thành-đạt" hoặc "do duyên phước ba-la-mật chưa tròn đủ ...". 


Nói cách khác, họ bằng lòng chấp-nhận thua cuộc trong sự nỗ lực, bằng lòng từ bỏ 
những lợi-ích quí báu trong giáo-pháp này như bốn Niệm-xứ chăng hạn, mà lễ ra họ 
sẽ đạt được nếu như có sự tỉnh-tấn cùng với sự mong ước. 


Cần phải biết rằng: "Chính sự chấp-nhận bất lực, là con đường rộng lớn đưa đến 
khổ-cảnh". 


Như vậy, những người này nên học hỏi, suy ngẫm các bài kinh, từ đó có thể khởi dậy 
lòng nhiệt thành mong ước những pháp đưa đến sự thoát khổ. 


Những người này nên tìm đến vị minh-sư, vị minh-sư có thể làm khởi dậy sự nhiệt- 
tâm và họ sẽ nương dựa vào vị minh-sư ấy trong sự tu-tập Chỉ hay Quán. 


Đức Phật có dạy rằng: 


Chandiddhipadam bhaveli. 
Viriyiddhipadam bhaveti. 
Cittiddhipadam bhaveti. 
Vimamsiddhipadam bhaveti. 


Tu-tập dục được thông đạt. 
Tu-tập cần được thông đạt. 
Tu-tập tâm được thông đạt. 


Tu-tập tư duy được thông đạt. 
(Tương-ưng kinh) 


Có nhiều hành-giả với thời gian tu-tập dài nhưng không đạt được kết quả lớn, chỉ 
quanh quấn trong một số kết quả thiền khiêm-tốn, như thiền Chỉ chỉ đạt được cận- 
định, thiền Quán chỉ gấp ghé ở tuệ phổ-thông, nguyên-nhân là do không có ươc muốn 
tiến cao hơn nên sự tỉnh-tấn chỉ là sự duy trì chứ không đưa đến nỗ-lực quyết định, 
giống như người muốn hái trái cây trên cao, nhưng vẫn chạy đều, không chịu nhảy 
vọt lên để hái trái. 

Hành-giả cần biết rõ rằng: Dục như-ý là vị thuốc cần thiết hay thang thuốc trị bệnh. 
Trường-hợp về tấn như-ý túc, tâm như-ý túc, trí như-ý túc cũng tương-tự như thế. 


Mức độ vững mạnh của iddhipada được kể vào lúc nào? Vào lúc tầm an-trú vững 
trong pháp Chỉ-tịnh hay Minh-quán, tức là lúc hành-giả đạt đến cận-định hay tuệ phổ- 
thông. 


Giống như một học sinh, ở giai-đoạn tiểu học, trung học, cậu chưa định hướng được 
ngành nghề trong tương-lai, nhưng khi tốt nghiệp phổ-thông, tùy theo khả-năng hay 
năng khiếu, cậu sẽ có ước muốn mình trở thành bác-sĩ, kỹ-sư, ... 


Cũng vậy, khi hành-giả đạt đến cận-định hay Phố-thông tuệ, tùy theo năng-lực ba-la- 
mật đã tạo trữ, bấy giờ một trong bốn pháp như-ý khởi lên để làm trưởng (adhipati) 
và những pháp kia sẽ nương vào vào đó để sanh lên, hành-giả tu-tập với sự nỗ-lực để 
rồi bốn pháp như-ý túc trở nên sung-mãn, đi đến thông-đạt pháp thoát khổ. 

Sự thọ-trì các pháp dhutanga (đầu đà), đi kinh-hành ... sẽ làm khởi dậy sự tinh-cần 
như-ý túc. 

Suy-gẫm quán-xét các đề tài thâm-sâu của giáo-pháp như phân-tích tứ-đại, quán- 
tưởng vật-thực, quán-tưởng bốn món vật-dụng ... sẽ làm khởi dậy trí như-ý túc. 

Nếu một trong bốn pháp căn-bản của sự thành-đạt được an-trú là dục như-ý, cần như- 
ý, tầm như-ý, trí như-ý, chắc chắn sự thông-đạt, sự thành-tựu các pháp của bậc thiện- 
trí-thức, sẽ trở thành hiện thực tùy theo pháp độ ba-la-mật của người ấy. 

Các bộ Sớ-giải có giải thích rằng: Người không có pháp iddhipada cũng giống như 
người thuộc giai cấp nô-lệ (candala). 

Lễ thường, những người nam thuộc giai cấp này, không hề mơ ước mình trở thành vị 
vua, họ an phận trong kiếp sống tôi đòi. 

Thật ra, nếu ở giai cấp nô-lệ, người có ước muốn thành-đạt một địa vị tốt hơn, người 
này vẫn có thể thành-tựu được. 


Trong Trường-bộ kinh, bài kinh Ambattha suf{ta có ghi câu chuyện thanh niên 
Ambattha thuộc giai cấp Bà-la-môn đến yết kiến đức Thế-tôn, nhưng cậu vô lễ với 
đức Thế-tôn vì cho rằng giai cấp mình là cao quý hơn giai cấp Sát-đế-ly đồng thời mạ 
ly dòng Thích-ca. Đức Thế-tôn đã chỉ ra tổ phụ của Ambattha là Kanha con của nữ nô 
tỳ DIsa, nhưng Kanha trở thành vị tu sĩ có nhiều chú thuật đại tài và cưới được cô 
công chúa dòng Thích-ca dưới triều vua Okkäka và dòng Kanhãyana trở thành dòng 
Bà-la-môn. Người không có một trong bốn pháp như-ý túc cũng ví như người nô-lệ 
an phận trong kiếp nô-lệ, trái lại người chỉ một pháp như-ý khởi lên và an-trú. Người 
ấy có thể thay đổi hoàn cảnh và trở nên tốt đẹp hơn. như nô-lệ Kanha trở nên vị phò- 
mã. 


Người có một trong bốn pháp như-ý túc cũng ví như vị Hoàng-tử. Lễ thường, vị 
Hoàng-tử luôn mong ước trở thành vị Hoàng-đế trong tương-lai. Vì thế, người có trí 
trong thời giáo-pháp đức Phật hiện-tại, nên cố-gắng đạt cho được bốn pháp như-ý, 
an-trú vững đồng thời làm sung-mãn bốn pháp này, người ấy có thể phá tan-trú-xứ 
của thân-kiến, thành-đạt những pháp chứng cao-thượng ngay trong giáo-pháp của đức 
Phật hiện-tại, tùy theo phước độ ba-la-mật được tích lũy. Bốn pháp như-ý túc có thể 
thay đối địa vị từ phàm-nhân trở thành bậc Thánh, cũng như nô-lệ Kanha thay đổi địa 
vị từ giai cấp nô-lệ trở thành rễ đức-vua Okkaka vậy. 


-OoQOO- 


Chương V 
NGŨ QUYỀN 


(Pañcindriya) 


( Quyên (Căn - Indriya) được giải thích như sau: 
Indassa kammam idriyam - Hành động của vua chúa gọi là quyên. 


Indriya mang ý-nghña trị vì hay kiểm-soát bởi người cai trị. Nghĩa là người đang trị 
vì, không có ai có thể đi ngược lại ý muốn của vị ấy.. 


Ở đây, trọng tâm là sự kiểm-soát tâm bởi năm quyền: 


Tín-quyền (saddhindriya). 

Tấn-quyền (viriyindriya). 

Niệm-quyền (satindriya). 

Định-quyền (samadhindriya). 

Tuệ-quyền (paññindriya). 
Trong bộ Patisambhidä magøa, chương Quyền luận-giải (indriyakath3) có giải thích 
rõ về năm quyền này, tóm lược như sau: 


Tín-quyêền do ý-nghĩa là hướng tâm tin, đoạn trừ sự vô-tín. 

Tấn-quyền do ý-nghĩa là nâng đở, đoạn trừ sự biếng nhác. 

Niệm-quyền do ý-nghña là trụ vững, đoạn trừ sự dể-duôi. 

Định-quyền do ý-nghĩa là không tán-loạn, đoạn trừ phóng tâm. 

Tuệ-quyền do ý-nghĩa là thấy rõ, đoạn trừ vô-minh. 
Tín-quyền (saddhindriya) 
Nói đến tín-quyền đồng nghĩa nói đến đức-tin nhưng đức-tin không phải là tín-quyền, 
bao giờ đức-tin lớn mạnh, sung-mãn, có khả-năng cai quản các pháp đồng sanh trong 
việc hướng tâm tin, khi ấy mới trở thành tín-quyền. 
Đức-tin có hai loại: 


- Pakati saddha: Thường tín là đức-tin thông-thường. 

- Bhãvana saddhã: Tín tu-tập là đức-tin do tu-tập thiền Chỉ hoặc thiền Quán. 
Thường tín. 
Là loại đức-tin hướng dẫn thực-hành những pháp thiện như bố-thí, trì-giới hay tu-tập 
thiền với mục-đích gieo duyên, thực-hành thiền Chỉ hay Quán trong một lúc nào đó 
rồi thôi, quay trở về với đời thường, quay trở về với trần-cảnh, một loại thiền không 
đem lại sự định tâm nào đáng kể. 


Loại đức-tin này ở mức độ nào đó, nó cũng có thể kiểm-soát các pháp hướng tâm tin: 
như tin quả tốt có từ việc làm như bố-thí, trì-giới... tức là tin vào nghiệp-báo. Nhưng 
sự kiểm-soát này không đạt đến mức độ an-trú tâm vào đức-tin, nó chỉ ở mức độ bình 
thường với bố-thí, trì-giới, thiền tập gieo duyên mà không tiến xa hơn nữa. 


Nếu không có đức-tin, tâm không bao giờ thiên về những thiện-nghiệp, bản chất tự- 
nhiên của tâm là vui thích trong việc ác. 


Loại thường-tín này luôn nương tựa vào kẻ khác, nương tựa vào kinh-điển, nên nhiều 
khi bị lạm dụng, dễ trở thành tà-tín, bị các tà-sư lợi dụng, sai sử làm những điều xăng 
bậy, tạo thành những ác-nghiệp, điển hình là nàng Ciñcã. 


Trong thời hiện tại, phần lớn Phật-tử sống với thường-tín vì ít có thời gian học hỏi 
giáo-lý, đã ít học hỏi thì làm gì có sự chiêm-nghiệm giáo-pháp để phân biệt được 
"đây là thiện đây là bất-thiện, đây là chân lý đây là phi chân lý, đây là lời Phật dạy 
đây không phải là lời Phật dạy, lời Phật dạy này có ý-nghĩa như vầy như vầy...". Và 
thế là, sự bị lợi dụng cũng dễ-dàng phát-sanh. 
Nhưng vì sao đức-tin vốn tốt đẹp lại có thể trở thành tệ hại như vậy? 
Là vì do y cứ vào kẻ khác mà không có thực-chứng. Cũng ví như con suối trôi chảy 
về sông lớn do y cứ trên đất nếu đất có nhiều độc chất, nước trong sạch sẽ trở thành 
nước độc. 
Trong Tăng-chi kinh, đức Phật có dạy: 

"Này người Kalama chớ vội tin những gì do bậc Đạo Sư chỉ dạy. 

Chớ vội tin những gì do kinh-điển lưu lại. 

Chớ vội tin những gì do truyền-thống. 

Chớ vội tin những gì hợp theo suy nghĩ... hãy dùng trí-tuệ-quán-xét: đây là 

thiện, đây là bất-thiện ... " 
Ngay cả niềm tin đặt vào đối-tượng là Tam-bảo: Phật-Pháp- Tăng cũng cần có trí-tuệ. 
Hành-giả cần lưu ý rằng: Nếu tin vào ân-đức Tam-bảo mà không hiếu được ý-nghĩa 
các ân-đức ấy, thì cũng chỉ là đức-tin bình thường, tuy có quả tốt đẹp hơn so với các 
quả tốt khác, nhưng cũng chỉ là hạn hẹp. 
Tin vào ân-đức Phật ở đây là tin vào trí giác-ngộ pháp giải-thoát của đức Thế-tôn. 
Tin vào ân-đức Pháp là tin vào chân lý: Đầy là khổ, đây là nguyên-nhân sanh khổ, 
đầy là sự diệt khổ, đây là con đường đưa đến sự diệt khổ. 
Tin vào ân-đức Tăng là tin vào sự chứng-đắc Níp-bàn qua bốn quả: Dự-lưu quả, 
Nhất-lai quả, Bất-lai quả và Ứng-cúng quả. 


Tướng của đức-tin là sự trong sạch và lướt tới, như lời Ngài Nãgasena nói với đức- 
vua Milinda: 


"Tâu Đại Vương! Đức-tin có tướng là sự trong sạch và tư cách lướt tới". 
Patisambhidä-magøa có ghi rằng: 


"Nên thấy tín-quyền do ý-nghĩa hướng tâm tin, là giới thanh-tịnh, tẩy sạch sự 
vô-tín ở giai-đoạn đầu". 


Chính tin vào sự giác-ngộ, tìm thấy con đường tám chi của Đức Thế-tôn, nương vào 
trí suy xét qua khía cạnh thiện, bất-thiện, hành-giả sẽ mạnh dạn đi vào thực-hành bát 
chánh-đạo, thanh-lọc dần những bất-thiện pháp. 

Bấy giờ đức-tin ấy trở thành tín-quyền, đức-tin ấy gìn-giữ giới, hộ trì-giới không bị 
hư hoại, không bị ô-nhiễm, làm trong sạch giới. 

Chính đức-tin bình thường cũng trợ giúp cho sự giữ giới, một người không tin vào 
quả báo tốt đẹp của bát quan giới, họ sẽ không thọ-trì tám giới. 


Mặt khác, tuy tin vào quả lợi-ích của giới-hạnh như năm giới, tám giới, nhưng không 
giữ gìn năm giới nghiêm túc, cũng như không thọ-trì tám giới, đã nói lên sự thối thất 
tỉnh-tấn, đồng thời lui sụt đức-tin hay đức-tin bị ô nhiễm bởi cảnh trần, sự kiểm-soát 

tâm không còn vững mạnh. 


Nói cách khác, sự kiểm-soát tâm do đức-tin bình thường không thể vững-chắc bằng 
sự kiểm-soát tâm do đức-tin tu-tập bởi pháp thiền. 


Cũng ví như người có được hồ nước mát trong sạch, nhưng không hề chịu tắm rửa dù 
thân người ấy đầy bụi bặm, không hề uống nước dù họ đang khát cháy cổ. 


Người ấy chỉ có niềm tin: "đây là nước thiêng đáng cung-kỉnh, cúng dường" và chỉ 
còn biết quì xuống lễ bái cầu nguyện mà thôi. Thế là, người này vẫn dơ bẩn và khát 
như bao nhiêu người không có hồ nước mát. 

Đức-tin do tu-tập 


Là đức-tin được chứng nghiệm, nó trở nên vững-chắc vì đã thấy rõ, hiếu rõ kết quả 
của sự thực hành thiện-pháp. 


Trong việc chú tâm vào đề mục nghiệp-xứ, tức là đề mục thiền Chỉ hay thiền Quán, 
đức-tin bình thường không hề có tác-dụng tốt trong sự kiểm-soát tâm, vì tâm luôn có 
khuynh-hướng chống lại đức-tin này, có khuynh-hướng chùn bước hay quay mặt sang 
chỗ khác. 


Nói cách khác, niềm tin suông, niền tin không có trí-tuệ không ích lợi gì trong sự tu- 
tập. 


Một người tin vào ân-đức tối-thượng nơi đức Phật, Giáo-pháp và đức Tăng, hằng 
ngày anh ta quì đảnh lễ cầu xin được thoát khổ, chắc chắn sự khổ ấy vẫn đến với anh 
ta. 


Đức Thế-tôn xác nhận rằng: “Như-lai chỉ là bậc Đạo-sư, chỉ rõ con đường đi đến sự 
diệt khố, người nào tin vào Như-lai, đi theo con đường ấy sẽ đến nơi diệt khổ". 
(Ganakamogøalläna su{fta) 


Trong Tương-ưng kinh, có ghi lại mẫu đối thoại giữa Đức Thế-tôn và trưởng-lão 
SãrTputta tóm lược như sau: 


- "Này Sariputta! Ngươi có tin không? tín-quyền được tu-tập, được làm cho 
sung-mãn, thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm mục-đích, lấy bất tử làm cứu 
cánh. 


- Bạch Thế-tôn! Ở đây con không đi với lòng tin của Thế-tôn. Bạch Đức Thế- 
tôn! Với những ai không thấy, không hiểu, không chứng ngộ, không đạt đến trí- 
tuệ, cần phải đi với lòng tin kẻ khác. 

Bạch Thế-tôn! Còn những ai, đã thấy đã hiểu đã chứng ngộ, người ấy không 
còn nghỉ ngờ, không còn phân vân rằng: Tín-quyền được tu-tập, được làm cho 
sung mãn, thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm mục-đích, lấy bất tử làm cứu 
cánh. 


- Lành thay! Này SarTpufta". 
Đoạn kinh trên cho chúng ta thấy ý-nghĩa rằng: khi chưa chứng đạt Níp-bàn, đức-tin 
cần nương dựa vào kẻ khác (ở đây là Tam-bảo) đính kèm với trí-tuệ. 
Đức-tin ấy sẽ trở nên vững mạnh, không cần phải nương tựa vào người khác khi đã 
chứng ngộ Níp-bàn, trở hành tín-quyền kiên-cố bất-động. 
Nhưng rõ ràng rằng: Người ấy phải tu-tập làm cho sung-mãn đức-tin ấy. Như vậy, 
chính đức-tin khi tu-tập, như thực-hành pháp niệm hơi thở chăng hạn, mở đường cho 
việc đạt đến sức mạnh, có được năng-lực lớn, đi đến giải-thoát khổ. 


Người nương theo đức-tin thực-hành pháp quán niệm-xứ chứng đạt Dự-lưu, được gọi 
là bậc Tùy tín-hành. 

Trong ba mươi bảy pháp trợ-đạo, đức-tin do tu-tập chính là tín-quyền. 

Trong lãnh-vực thực-hành những pháp thiền Chỉ hay Quán, đức-tin được hiến- 

lộ bằng trạng-thái ốn-định tâm khiến tâm không bị giao động do sự vô-tín, hay nghĩ- 
hoặc, phân-vân, lưỡng-lự xen lẫn vào. 

Đức-tin có năng-lực áp chế được hoài-nghi, khi niềm tin phát huy sức mạnh, sự 
nghi-hoặc không có cơ hội sanh lên. 


Tướng của đức-tin là tẩy sạch uế nhiễm, hành-giả khi tu-tập có thể nhận biết tướng 
của đức-tin qua ấn-tướng của đề mục thiền, khi đức-tin an-trụ vững vàng, tâm không 
bị tán-loạn, ấn-tướng trở nên rõ ràng, không bị mờ nhạt, đó là tướng của đức-tin 
được hiển-lộ. 


Ví như có người muốn dùng nước trong sạch, y múc nước ở hồ ao đem về, cho vào 
bình lọc với ba lớp đá lớn, đá nhỏ, cát. Lớp đá lớn giữ lại những vật bẩn lớn, , lớp đá 
nhỏ giữ lại những vật bẩn trung-bình, lớp cát sau cùng sẽ giữ lại những cặn bụi nhỏ li 
ti và nước chảy qua ba lớp lọc trở nên trong sạch. 


Nước ví như tâm, tâm luôn luôn bị những cảnh trần quyến-rũ, xâm nhập vào làm tâm 
trở nên nhơ bẩn. Lớp đá lớn ví như giới thanh-tịnh, nhờ giới áp chế, ngăn chặn, nên 
nước thấm qua lớp đá lớn được trong sạch. 


Ở giai-đoạn đầu tâm thoát ra những phiền-não thô-thiển do cảnh trần gây nên nhờ 
giới thanh-tịnh. 

Lớp đá nhỏ ví như ý-giới, nước tâm thấm qua ý-giới, khiến các phiền-não khởi lên từ 
ý như ganh tị, bỏn xẻn, xan tham ... không có cơ hội xâm nhập, tâm lại trong sạch 
hơn. 


Nhưng ý-giới là gì? Chính là sự cố ý (cetanä). đức Phật có dạy rằng: 
"CGetanaham bhikkhave siÏlam vadami. 
- Này chư tỳ-khưu! Như-lai dạy rằng: Sự cố ý là giới". 


Tâm được ý-giới ngăn chặn, là do không có cố ý làm những điều ác, những tư-tưởng 
bất-thiện không có cơ hội sanh-khởi, hay sanh-khởi lên bị diệt trừ ngay. Lớp cát mịn 
ví như giới ở vùng tùy-miên, giữ lại những phiền-não vi-tế. Nói cách khác, những 
phiền-não tùy-miên được ngăn trừ và nước tâm trở nên tinh-khiết. Tư cách làm cho 
tâm trở nên trong sạch như thế là tướng của đức-tin. khi tâm trở nên trong sạch, các 
ấn-tướng thiền cũng trở nên trong sáng rõ ràng. Chính tư cách làm cho tâm trong sạch 
không còn uế nhiễm là tín-quyền. 

Nếu hành-giả vẫn duy trì và phát-triển đức-tin tu-tập, ngày càng sung-mãn trong lãnh 
vực Chỉ hoặc Quán, khả-năng tiêu diệt thần-kiến, hoài-nghi ở vùng tùy-miên có thể 
đạt được ngay trong kiếp sống này. 


Tấn-quyền (viriyindriyq). 


Nói đến tấn-quyền nghĩa là nói đến sự tỉnh-tấn cai quản các pháp đồng sanh, làm 
chung công việc là nâng đở. Ở mức độ nào đó, tỉinh-tấn chưa trở thành quyền, tinh-tấn 
có hai loại là: 


Pakatfi viriya: Tinh-tấn thông-thường. 
Bhãvanã vrriya: Tĩnh-tấn tu-tập bằng pháp thiền. 


Tỉnh-tấn tu-tập cũng có hai loại: 


Kãy¡ka viriya: Tĩnh-tấn thuộc về thân, như thọ-trì hạnh đầu đà (dhutanga) 
chẳng hạn. 
Cetasika viriya: Tỉnh-tấn thuộc về tâm (là sở-hữu tinh-tấn). 


Tinh-tấn bình thường và tỉnh tấn thuộc về thân có thể nhận ra dễ-dàng. Người có tỉnh- 
tấn trong những vấn đề thuộc thế tục, có thể dễ-dàng đạt được tinh-tấn tu-tập. 


Nhưng nếu thực-hành thân tỉnh-tấn như bớt ăn, bớt ngủ nghỉ, kiên-trì theo một thời 
khóa biểu trong sinh hoạt tu-tập hằng ngày, nhưng không có tâm tinh-tấn, thì kết quả 
đạt được chắng có gì đáng kể lắm. 


Giống như một học sinh, lòng không muốn học nhưng hằng ngày vẫn cắp sáng đến 
trường, trong khi học, tâm cậu ta chếnh mảng, lơ đểnh trong các buổi học, cho dù học 
cả năm, kiến thức của cậu chăng là bao, thậm chí không muốn nói là một học sinh 
dốt. 


Cũng vậy, tỉnh-tấn tu-tập ở đây chủ yếu là tâm tinh-tấn, còn thân tỉnh-tấn là phần trợ 
giúp cho sự tu-tập càng lúc càng thêm dũng-mãnh. 


Người có thân tinh-tấn, nhưng không có tầm tỉnh-tấn, sự định tâm trong các đề mục 
như niệm hơi thở ... không thể đạt được, cho dù thời gian thực-hành thiền có dài bao 
lâu chăng nữa cũng không đạt đến tâm thanh-tịnh. 


Bất kỳ loại công việc nào, sẽ nhanh chóng thành-tựu với kết quả khả quan, nếu người 
thực-hành công việc đúng đắn và thích đáng. “Sự đúng đắn và thích đáng" nói lền ý- 
nghĩa làm chủ công việc. Trái lại, nếu công việc làm chủ người thực-hiện, công việc 
ấy khó làm xong, có xong chăng nữa cũng mất nhiều thời gian, "công việc làm chủ" 
có nghĩa là việc làm không có nhiệt-tâm thật sự, tức là không có tâm tinh-tấn. 


Sự tu-tập thiền Chỉ hay Quán, thiếu vắng tâm tinh-tấn, tâm trạng của hành-giả sẽ rơi 
vào "không thích-thú", đồi khi mong mỏi khóa thiền tập mau kết thúc để trở về nhà, 
giống như một học sinh mong đến kỳ nghỉ hè để khỏi mang cực hình đi học. 


Tâm trạng không thích-thú trong thiền, dẫn đến sự uể-oải trong các oai-nghi, thế là 
lười-biếng xuất hiện. Lười-biếng xuất hiện, việc thực-hành thiền ngưng đọng, lại làm 
tăng-trưởng sự lười-biếng. 

Khi ấy, tâm hành-giả khởi lên ý nghĩ: "Có lẽ đề mục này không hợp với mình, nên 
thay đổi đề mục khác". Nhưng dù cho có thay đối đề mục nào cũng vậy thôi, cũng 
chăng có kết quả gì, nó cũng giống như sự khởi động cổ xe, để rồi cổ xe vẫn nằm ì ra 


đó. Vì sao? Vì nguyên-nhân cần thiết phải có là "Sự tinh-tấn của tâm", nhưng sự tỉnh- 
tấn của tâm lại không có. 


Người đã thiếu tâm tinh-tấn, ngay cả công việc thế tục, dù có thay đổi từ việc này 
sang việc khác, từ việc khác sang việc khác nữa, những công việc ấy luôn luôn bị bỏ 
dở, chăng có việc nào hoàn tất cả. Chỉ khi nào người ấy thích-thú một công việc nào 
đó, việc ấy mới chóng thành và có kết quả. 

Việc tu-tập thiền cũng vậy, nếu người thực-hành có đủ tinh-tấn về thân lẫn tâm, sự 
tinh-tấn càng vững mạnh, trở nên sung-mãn, già dặn theo dòng thời gian tu-tập, điều 
này gọi là tỉnh-tấn tu-tập. 


Và trong 37 pháp trợ giác-ngộ, tỉnh-tấn tu-tập này được gọi là tấn-quyền. 


Tướng (lakkhana) của tấn-quyền là làm biến mất sự uế-oải, dã-dượi, lười-biếng trong 
lúc hành thiền, đồng thời hiển-lộ ra sự hăng-hái nỗ-lực, thích-thú trong đề-mục và sự 
chú tâm vào đề-mục ngày càng khăn khít. 


Hành-giả cần làm khởi dậy tinh-tấn tu-tập, vì phận-sự của tinh-tấn là trợ giúp, nâng 
đở các pháp đồng sanh được vững mạnh. 


Niệm-dquyền (safindriyq). 


Niệm-quyêền với ý-nghĩa là trú-vững. Lẽ thường niệm được an-trú trong các đề mục 
thiền như: Niệm-xứ, niệm-thân (kãyagasati)... Niệm cũng có hai loại là: 


Pakati sati: niệm thông-thường. 
Bhaãvanã satfi: niệm tu -ập. 


Tướng của niệm là sự chú yù. Đối với các công việc thế tục bình thường, sự chú ý 
đến cũng là một yếu tố trợ lực cho kết quả tốt đẹp như người thợ thêu, chú ý đến mũi 
kim đường chỉ khiến các hoa văn của mẫu thêu trở nên xinh đẹp sắc sảo. 


Nếu không có sự chú ý, tuy có cố-gắng hoàn tất công việc, công việc ấy cũng không 
có kết quả vững-chắc, kết quả ấy chỉ tồn tại trong thời gian ngắn rồi trở nên hư hoại. 


Không có sự chú ý đồng nghĩa có sự dế-duôi, ngay cả việc học kinh, tụng kinh nếu 
không có sự chú ý, sẽ không thể học thuộc bài kinh mau chóng, sự tụng kinh sẽ bị 
vấp váp hay nhầm lẫn. 

Niệm thông-thường đã có lợi-ích như thế, nói gì đến niệm tu-tập. Chính bốn pháp 
niệm-xứ là niệm tu-tập, khởi đầu cho con đường đi đến giác-ngộ, đi đến sự thoát khổ, 
thành-đạt pháp siêu-thế. 

Tướng của niệm sẽ hiến-lộ khi ấn-tướng thiền an-trụ vững, hành-giả thấy rõ từng chỉ 
tiết của ấn-tướng cũng như nhận biết từng trạng-thái tâm đối với ấn-tướng. 


Gọi là niệm-quyền là sự cai quản, kiểm-soát các pháp-hành đang sanh-khởi trong sự 
chú ý, bằng trạng-thái trú-vững. Do đó, khi niệm luôn dán chặt vào đề mục khăn khít 
đến mức độ dường như không thể xa lìa đề mục, tâm luôn kề cận với đề mục, cho dù 
hành-giả không chú ý nhiều lắm, đề mục thiền vẫn hiển-lộ rõ ràng, đó là tướng của 
niệm-quyền, ví như sợi dây vàm xỏ mũi con bò được quấn nhiều vòng quanh cọc 
đóng cứng xuống đất, con bò luôn gần gũi cái cọc. 


Cũng cần biết rằng: phận-sự của niệm là ghỉ nhớ, phận-sự của tưởng là nhớ lại. 


Trong sự tu-tập niệm thiền Chỉ, hai pháp niệm -tưởng sẽ hỗ-trợ tích cực cho định, 
một đăng ghi nhớ (niệm) dấu ấn đề mục, một đằng nhớ lại (tưởng). Khi nhớ lại, rồi 
lại ghi nhớ, sự-kiện này được lập đi lập lại nhiều lần, khiến ấn-tướng thiền được 
thường xuyên cọ-xát, càng lúc càng rõ ràng hơn. 


Ví như người họa sĩ vẽ tranh, trước tiên anh phát thảo những nét vẽ mờ nhạt, sau đó 
anh từ từ tô đậm những nét ấy, khiến những nét vẽ trở nên rõ ràng sinh động. 


Hoặc ví như đứa bé học viết chữ, cô giáo viết những chữ mẫu cho đứa bé tập viết, 
đứa bé đồ chữ mẫu, vài chữ đầu tiên, có thể không trùng với nét chữ mẫu nhưng qua 
vài chữ, nó có thể đồ đúng theo nét chữ mẫu, càng về sau, nét chữ của đứa bé càng 
gọn, càng nhuần nhuyển và sắc sảo. 

Cũng vậy, hành-giả giai-đoạn đầu tu-tập thiền, dấu hiệu của đề-mục chưa hiện rõ, chỉ 
mờ nhạt, nhờ có tưởng nhớ lại, niệm lại ghi nhớ, ghi nhớ rồi nhớ lại, sự-kiện này 
được lập đi lập lại nhiều lần, dấu hiệu đề mục thiền được trui rèn, trở nên hiện rõ với 
hành-giả, khi ấn-tướng thiền đã rõ ràng niệm an-trú vào đó. Khi ấy, tâm không còn 
loạn-động, không còn xa rời đề mục, đó là lúc niệm chiếm ưu thế, bấy giờ các pháp 
đồng sanh với niệm cũng trú-vững trong đề mục trở thành niệm-quyêền. 


Định-quyền (samadhindriyd). 


Định-quyền có ý-nghĩa: làm cho các pháp đồng sanh gom lại, không cho tán-loạn. 
Định chưa trở thành quyền, nó có hai loại: 

Pakati samadhi: định thông-thường. 

Bhaãvana samadhi: định tu-tập. 
Định thông-thường là loại định có trong sát-na tâm (khana) nó gom các pháp trong 
tâm an-trú trong cảnh sắc, thinh, hương, vị, xúc, hay trong bố-thí, trì-giới ... 
Định tu-tập là cận-định hay định kiên-cố. Định tu-tập có mãnh lực thiêu đốt các 
phiền-não nhất là các pháp chướng-ngại, ví như sức nóng mặt trời được gom lại trong 
tròng kính, có thể phát ra tia lửa thiêu đốt các vật khác. 


Tướng của định-quyền được hiến-lộ khi tâm hoàn toàn yên-lặng, không bị xáo 
động, khi ấy vùng triền (samyojaãna) yên-lặng, những phiền-não ở vùng triền bị áp 
chế không thể sanh-khởi. 


Định có sự yên-lặng là thành-tựu, nên khi định phát huy sức mạnh, thì tâm yên-lặng, 
đồng nghĩa các pháp đồng sanh với định cũng yên-lặng. 


Trong thiền Quán nhờ sự loại trừ tâm loạn-động của định, trí quán phát huy sức mạnh 
như người có mắt dùng mũi kim nhọn xuyên qua lớp vải tùy-miên để sát trừ chấy, rận 
thân-kiến, hoài-nghi ... 


Nói cách khác, định-quyền tích cực trợ giúp cho trí quán xuyên qua một trong ba cửa 
giải-thoát là: Cửa Vô-tướng (animitta mukha), cửa Vô-lụy (appanihita mukha), cửa 
Không-tánh (suññata mukha) để sát trừ pháp ngủ-ngầm như thân-kiến, hoài-nghi ... 
tức là trí-quán xuyên qua một trong ba tướng vô-thường, khổ, vô-ngã để sát-trừ 
phiền-não. 


Nhờ định-quyền phát huy sức mạnh, nước tâm trở nên yên-lặng, tùy theo phước ba- 
la-mật tích lũy một trong ba tướng hiển-lộ rõ nhất. 


Người tích lũy phước ba-la-mật do nương theo đức-tin là bố-thí, trì-giới tướng vô- 
thường hiến-lộ rõ hơn hai tướng kia, người tích lũy phước ba-la-mật bằng cách tu-tập 
thiền Chỉ trong quá-khứ là nương theo định là trưởng (adhipati) thì tướng khổ hiện rõ 
hơn hai tướng kia. Người tích lũy phước ba la mật bằng con đường thiền Quán, tức là 
dùng trí làm trưởng thì tướng vô-ngã rõ hơn hai tướng kia. 
Tuệ-quán hiện-tại bám vào một trong ba tưởng ấy và định-quyền khi ấy trở thành bệ 
phóng giúp trí-tuệ nhảy vọt từ bờ này sang bờ kia, được gọi là gotrabhu ñãna (tuệ 
Chuyển-tánh) thế là tuệ-đạo sanh-khởi vị ấy trở thành bậc Dự-lưu. 
Tuệ-quyền (paññindriyd). 
Tuệ-quyền với ý-nghĩa là thấy rõ, trừ diệt sự tối tăm (vô-minh) giống như bốn quyền 
kia, trí hay tuệ có hai loại: 

Pakati ñana: trí thông-thường. 

Bhãvana ñãna: trí tu-tập. 
Chữ pañña nghĩa là PA + ÑÃ; PA là trọn vẹn hay đúng đắn. ÑÃ: sự biết. Paññã là sự 
hiểu biết trọn vẹn hay sự hiểu biết đúng. 
Thường-trí là loại trí trong thế-tục, trí này rất đa dạng như trí về pháp-học, trí về các 
loại ngành nghề, trí về ngôn-ngữ ... các nhà khoa-học, các nhà nghiên-cứu ... phát- 
triển loại trí này ở mức độ cao và có kết quả tốt trong sự thành-đạt thế-tục. 


Nói chung, thường-trí bao gồm trí-văn và trí-tư. Trí-tu (bhavanamayä paññ3) là trí-tuệ 
sanh lên do tu-tập thiền Chỉ hay thiền Quán. 


Tướng của trí-tu là thấu hiểu chần-tướng của pháp hữu-vi. 


Tướng của tuệ-quyền được hiến-lộ khi hành-giả thấy được ba tướng vô-thường -khổ - 
vô-ngã. Trong đó, nếu trí-quyền phát huy sức mạnh thì tướng vô-ngã hiển-lộ rõ nhất 
so với hai tướng kia. 


Nói gọn hơn, khi hành-giả đạt được tuệ Phố-thông bấy giờ tuệ-quyền được hình 
thành, tuệ-quyền được hiển lộ khi tướng vô-ngã rõ ràng hơn hai tướng kia, hành-giả 
nỗ-lực tinh-tấn phát-triển tuệ-quyền càng lúc càng sung-mãn, cuối cùng thành-đạt 
được giải-thoát khổ. 


Cần nên biết rằng: Tín và trí hỗ-trợ lẫn nhau bằng hổ-tương duyên (añnamañña 
paccaya) một cách tích cực. 


Khi trí sanh-khởi quá mạnh, nương theo đó sẽ có nghi-hoặc sanh lên, bấy giờ tín- 
quyền với sự hướng tâm tin sẽ giúp trí ngăn chặn hoài-nghi. Khi tín sanh-khởi mãnh- 
liệt, nương theo đó tà-kiến (sự thấy sai, hiểu sai) sẽ sanh lên, bấy giờ trí sẽ giúp tín 
loại trừ sự thấy sai, hiểu sai, vì phận-sự của trí là đẩy lùi tăm tối. 

Các Ngài có dạy rằng: kẻ thù ẩn mặt cùa trí là tà-kiến, kẻ thù ẩn mặt của trí là hoài- 
nghi. 

Trí phát huy sức mạnh giúp tín càng thêm vững-chắc, vì trí là sự thấy rõ, biết rõ. Đã 
thấy rõ, biết rõ rồi thì sự tin tưởng trở nên đúng đắn và vững-chắc. 


Tín phát huy sức mạnh giúp cho trí có cơ sở phát-triển, vì tín có công-năng làm trong 
sạch đối-tượng. Ví như một bức hoa văn, nếu bị bụi bặm bám đầy, nó không thể xinh 
đẹp, những đường nét sắc sảo không thể hiện ra trong mắt người xem vì bị bụi bám, 
nếu lau chùi sạch sẽ bức hoa văn sẽ trở nên trong sáng xinh đẹp, những đường nét sẽ 
hiện ra rõ ràng. Cũng vậy tín làm trong sạch cảnh (hay đối-tượng) giúp cho trí nhận 
rõ, thấy rõ. 


Nhận rõ, thấy rõ cái gì? nhận thấy rõ ba tướng: vô-thường, khổ, vô-ngã. 


Như vậy, rõ ràng ở giai-đoạn đầu, tín tích cực hỗ-trợ cho trí, khi trí sunøg-mãn lại giúp 
cho tín thêm vững-chắc và đúng đắn. Bấy giờ tín trở thành chánh-tín (sammaäsaddh3), 
trí trở thành chánh-trí (sammañana). 


Tương-tự tấn-quyền và định-quyền hỗ-trợ tích cực lẫn nhau. 


Tấn với phận-sự nâng đỡ, giúp định gom góp các pháp đồng sanh hội-tụ lại. Nhưng 
kẻ thù ẩn mặt của tấn là phóng-dật, làm tán-loạn tâm, bấy giờ định-quyền sẽ làm cho 
các pháp yên-lặng trở lại. 


Kẻ thù dấu mặt của định là uế-oải dã-dượi, chính sự yên-lặng quá mức đưa đến trạng- 
thái thụ-động làm tâm co rút, lười-biếng gọi là hôn-trầm, tâm bị lui sụt trước đề mục, 
khi ấy tấn lại hoạt động với tướng-trạng siêng năng, đốc thúc các pháp đồng sanh 
năng động trở lại, giúp định và các pháp đồng sanh trú-vững trong ấn-tướng của đề- 
mục thiền. 


Riêng niệm có vai trò cân bằng các quyền kia, niệm giống như người đốc công, luôn 
chú ý đến các người thợ ở dưới quyền. Khi thấy một người nào chếnh mảng công 
việc hay thấy người nào làm sai, người đốc công đi đến nhắc nhở hay bảo làm việc 
cho đúng. 


Niệm có tướng là sự trụ-vững có phận-sự là ghi nhớ, niệm càng vững mạnh các pháp 
quyền kia càng tiến triển sunøg-mãn một cách đúng đắn. 


Nhưng vì sao các pháp quyền vốn tốt đẹp lại có thể sanh-khởi tà-kiến, hoài-nghi, 
phóng-dật, hôn-trầm? Điều này cũng giống như vị ngọt của trái cây, vốn là chất bố 
dưỡng, nhưng nếu không khéo gìn-giữ nó sẽ trở thành chất say. Hay giống như sửa 
tươi vốn ngon ngọt, nhưng để lâu sẽ thành chua, để rồi khi dùng dễ sinh bệnh tiêu 
chảy. 


Cũng vậy, các pháp quyền ở trên vốn là thù diệu, nhưng do sự dế-duôi (pamaäda) cùng 
với tác-ý không khéo khiến các phiền-não, cấu uế nương từ đó sanh-khởi. 


Trong Tăng-chi kinh có ghi mẫu đối thoại của hai vị trưỡng-lão Anuruddha và 
SãrTputta như sau: 


- "Thưa hiền-giả SãrTputtal với thiên nhãn thanh-tịnh siêu nhân tôi có thể nhìn một 
ngàn thế giới. 

Phấn chấn (äraddham) là tỉnh-tấn của tôi, không có thụ-động (asallinam), niệm 
được an-trú, không thất niệm. 

Tuy vậy, tâm tôi chưa giải-thoát các lậu-hoặc, không có không chấp-thủ. 


- Này hiền-giả Anuruddha! Hiền-giả suy nghĩ như sau: "với thiên nhãn... một ngàn 
thế giới”, đây là kiêu-mạn của hiền-giả. 

Này hiền-giả Anuruddha! Hiền-giả suy nghĩ như sau: "phấn chấn là tỉnh-tấn tôi... 
không thất niệm, tâm được khinh-an, không có cuồng-nhiệt (asaraddho) được định- 
tỉnh nhất tâm, đây là trạo cử của hiền-giả 
Này hiền-giả Anuruddha! Hiền-giả suy nghĩ ” 
đây là hối quá của hiền-giả. 


tuy vậy... không có không chấp-thủ", 


Lành thay! nếu tôn giả Anuruddha đoạn trừ ba pháp này, không tác-ý đến ba pháp 
này, hãy chú tâm vào bất-tử giới (amatäya dhaf†uyä)”". 


Và nương theo lời dạy của trưởng-lão Sariputta, Ngài Anuruddha thành-tựu bậc A-la- 
hán sau một thời gian hành-pháp. 


Đoạn kinh trên cho chúng ta thấy rằng: 


1- Các pháp tốt có thể là duyên sanh-khởi pháp bất-thiện như thiên-nhãn thanh- 
tịnh có thể làm sanh-khởi kiêu-mạn ... 


2- Do tác-ý không khéo, suy nghĩ không đúng đường lối, tức là có sự dể-duôi, 
khi ấy phóng-dật, hối-hận ... sanh-khởi. 


3- Khi có tác-ý đúng, như tác-ý đến bất tử giới, sẽ đoạn trừ được những phiền- 
não nương sanh. 
Trong năm quyền thì Tín-quyền thuộc về giới có công-năng trừ diệt những phiền-não 
thô-thiển. Niệm, tấn, định-quyền thuộc về định có công-năng diệt trừ những phiền- 
não ở vùng triền, tuệ-quyền trừ diệt những phiền-não ở vùng tùy-miên. 
Như thế, khi tín, tấn, niệm, định-quyền sung-mãn sẽ đưa đến tuệ-quyền sung-mãn. 


Riêng về tín, tấn, niệm đứng trước định và tuệ-quyền, giống như người giúp đức-vua 
nắm quyền bá chủ thiên hạ. Chúng nâng đỡ định và tuệ-quyền cho đến khi đạt được 
pháp thù thắng cao tột. 


Khi tu-tập thiền Chỉ, hành-giả làm chủ được tâm, có thể chứng được tám thiền (bốn 
thiền sắc-giới và bốn thiền vô-sắc giới) bằng định-quyền, trong khi ấy tuệ-quyền sẽ 
trở thành năm thắng-trí như nhằn-thông, nhĩ-thông, túc-mạng thông ... Nếu hành-giả 
tu-tập thiền Quán, thì định-quyền sẽ làm hiển-lộ định không-tánh (suññatã samadhi), 
định vô-tướng (animittä samadhi) hay định vô-nguyện (appanihitã samaädhi), khi ấy 
tuệ-quyền trở thành năm pháp thanh-tịnh liên quan đến tuệ, thành-đạt bốn tuệ đạo, 
bốn tuệ quả siêu-thế. 

Khi Đức Thế-tôn trú ở Kosambi tại khu vườn Ghosita. Bấy giờ, Ngài 
Pindolabharadväja tuyên bố với chánh trí: “sanh đã tận, phạm-hạnh đã hành ". 
Chư tỳ-khưu bạch hỏi Đức Thế-tôn, Ngài dạy rằng: "Do tu-tập, làm sung-mãn ba 
quyền, nên t)-khưu Pindolabharadväja tuyên bố: "Sanh đã tận, phạm-hạnh đã 
thành”. Ba quyền ấy là gì? là niệm-quyền, định-quyền, tuệ-quyền”. (Tương-ưng 
kinh) 

Trưởng-lão Pindolabharadvaja là vị đệ nhất về tiếng rống sư tử. 

Người tu-tập Tín-quyền làm trưởng khi chứng-đắc Dự-lưu quả, gọi là bậc Tín giải- 
thoát (saddhã vimutfi). 

Người tu-tập Định-quyền là trưởng, chứng-đắc sơ định phát-triển tuệ-quán, chứng- 
đắc Dự-lưu quả, gọi là bậc Thân-chứng (kãyasakkhi). 


Người tu-tập Tuệ-quyền là trưởng khi chứng-đắc Dự-lưu, gọi là bậc Kiến-đáo 
(ditthippatta). 


Nhưng trong năm quyền, quyền nào được xem là tối thượng? Đó là Tuệ-quyêền. Vì 
sao? Vì rằng: tín-quyền chỉ có công-năng đoạn trừ những phiền-não cấu uế ở vùng 
thân-kiến. 

Định-quyền, niệm-quyền, tấn-quyền thuộc về định uẩn chỉ có công-năng đoạn trừ 
phiền-não cấu uế ở vùng triền. 

Chỉ có Tuệ-quyền mới có khả-năng trừ diệt trọn vẹn những phiền-não cấu uế sanh- 
khởi ở vùng tùy-miên. 

Đức Phật dạy rằng: “Này chư tỳ-khưu, phàm có các bàn chân của loài hữu tình bộ 
hành, những bàn chân ấy nằm gọn trong bàn chân voi, bàn chân voi được xem là tối 
thượng trong các bàn chân. Cũng vậy, này chư tỳ-khưu, trong các bàn chân nào đưa 
đến giác-ngộ, tuệ-quyền được xem là tối thượng về phương diện giác-ngộ". (Tương- 
ưng kinh). 

Chỗ trú của năm quyền 

Trong Tương-ưng kinh, đức Phật dạy rằng: 


"Kattha saddhindriyam dutthabbam? 
Cafisu sotäpoffiyanyesu ettha saddhin-driyam datthabbam”. 
"Cần tìm tín-quyền ở đâu?. 
Cần phải tìm tín-quyền ở bốn yếu tố của bậc Dự-lưu". 
Nghĩa là tín-quyền được hiển-lộ trong bốn chi phần của vị Thánh Tu-đà-hườn. Đó là: 
Đức-tin bất động trong ân-đức Phật. 
Đức-tin bất động trong ân-đức Pháp. 
Đức-tin bất động trong ân-đức Tăng. 
Có giới thanh-tịnh. 
Giới thanh-tịnh là nền-tảng hay nhân gần (padat-thãna) của định siêu-thế. 
Đây là bốn yếu tố bảo đảm sự chứng-đắc Dự-lưu trí đạo (sotãpatti maggøgañãna) trong 
vòng luân-hồi. 
Trong Trung-bộ, bài kinh Chánh tri-kiến (Sammadittthi sutta), ngài Sãriputta có giảng 
cho chư tỳ-khưu những pháp làm thành-tựu chánh tri-kiến, có đoạn ghi rằng: 
Sammaditthi sammaditthi avuso vuc-cafi kiftavatä nekho avuso ariyasavako 
sam-maditthi hoti, ujugatassa đi†thi dhamme aveccappasadena samannagdfo 
qga(o sad-dhammam'` tỉ. 


- "Này chư hiền! Chánh kiến, chánh kiến được gọi như vậy. Này chư hiền! làm 
thế nào vị Thánh đệ tử có chánh kiến, có sự thấy ngay thẳng, có lòng tỉn pháp 
tuyệt đối và thành-tựu diệu pháp này". 


"Lòng tin tuyệt đối" (aveccappasädena), ở đây ám chỉ vị ấy đạt đến cận định khi 
quán tưởng về ân-đức Phật, ân-đức Pháp, ân-đức Tăng. 


Khi hành-giả niệm tưởng đến ân-đức Phật-Pháp-Tăng đạt đến cận định, người ấy đã 
làm chủ được tâm, đồng thời vị ấy phải biết rằng: "khả-năng kiếm-soát tâm là do 
đức-tin chỉ đạo", tức là đức-tin này được tu-tập làm cho sung-mãn, trở thành tín- 
quyền 

Nền-tảng của định (hay định-quyền) là ba chi phần giới là chánh-ngữ -chánh-nghiệp - 
chánh-mạng, trong đó chánh-mạng có vai trò quan trọng trong sự thành-tựu định- 
quyền ngay trong kiếp sống này. 


Nói đến tín-quyền là nói đến giới, tín-quyền được tu-tập đồng nghĩa giới được thanh- 
tịnh. Khi giới được thanh-tịnh, không bị tì vết, không bị ô-nhiễm là do đức-tin làm 
cho trong sạch, giới ấy thoát khỏi các cấu uế, ô-nhiễm là ngã-mạng, ái và tà-kiến ở 
phạm vi thô-thiển. 


Trong khi quán-xét giới-hạnh, hành-giả phải hiểu rằng: "Đức-tin nổi bật trong giới 
ấy". 

Sự bất lực, không thể thọ-trì-giới được trong sạch, trong những điều-kiện cần có của 
giới, được gọi là "giới bị rạn nứt”. 


Trong Tăng-chi kinh Đức Thế-tôn có dạy bà Visakhã rằng: “Này Visäkha! Vị thánh 
đệ tử niệm giới không bị hoại, không bị đâm cắt, không bị nhiễm ô, không bị uế 
nhiễm, không bị chấp-thủ đưa đến thiền-định". 


Dĩ nhiên, người cư-sĩ vì phải giao tiếp giữa những điều-kiện thế-gian bình thường, 
nên phần lớn "giới không trong sạch". 


Các Ngài như Sudinna, Ratthapäla ... nhận-định rằng: "Đời sống phạm-hạnh sẽ không 
được trong sạch như võ ốc xà cừ được đánh bóng, nếu còn sống tại gia". 


Những cư-sĩ hay sa-môn, là đệ tử trong giáo-pháp đức Phật, cần tự kiểm-soát để biết 
những trạng-thái biến-động, những tán-loạn trong tâm còn hay mất, tức là trạng-thái 
làm chủ tâm tiến triển ra sao? và điều muốn nhấn mạnh là tín-quyền chỉ có thể tìm 
thấy ở một trong bốn yếu tố của bậc Dự-lưu. 

Nếu hành-giả là người tu-tập niệm tưởng ân-đức Phật-Pháp- Tăng đức-tin nổi bậc rõ 
ràng, còn những đề mục khác đức-tin cũng nỗi bậc khi đạt đến cận-định. Vì rằng: giới 
được trong sạch là một yếu tố để nhận diện ra tín-quyền. 


Kattha viriyindriyam da†thabbam? 
Cafisu sammappadhanesu eftha vĩ-riyindriyam da†thabbam. 


"Cần tìm thấy tấn-quyền ở đâu? 
Cần thấy tấn-quyền ở bốn Chánh-cần”. 


Hành-giả khi tu-tập thiền Chỉ hay thiền Quán, có thể tìm thấy tấn-quyền khi kiếm- 
soát tâm. Tức là, khi an-trú niệm vào đề mục, trạng-thái chao-động, loạn tán, bất ốn 
nơi tâm còn hay vắng lặng?. 


Chỉ khi nào hành-giả với sự cố-gắng nỗ-lực làm chủ được tâm, an-trú được niệm gắn 
chặt vào đề mục, khi ấy tấn-quyền được nổi bật. 


Hành-giả tuy nỗ-lực tinh-tấn tu-tập các đề mục thiền Chỉ, hành bốn Niệm-xứ, hoặc 
thiền Quán, nhưng chưa đạt được trạng-thái an-trú niệm vào đề mục, phải tự hiểu 
rằng: “tinh-tấn của ta chưa đủ lực", nghĩa là: hành-giả chỉ có được tinh-tấn tu-tập 
thông-thường, tinh-tấn này chưa trở thành tấn-quyền. 


Cân phải lập chí nguyện (adhitthana) rằng: 


"Dâu chỉ còn da, dầu chỉ còn gân, dầu chỉ còn xương, dầu máu thịt khô cạn, ta 
vẫn quyết tâm không chùn bước. Cho đến khi nào thân-kiến, ác-nghiệp và khổ- 
cảnh luân-hồi (apäya samsära) của ta, bị đoạn-diệt hoàn toàn ngay chính 
trong kiếp sống này". 

Đây chỉ là bản chất riêng biệt duy nhất, có một không hai của tấn-quyêền, đó là sự 


quyết tâm mãnh-liệt trong bốn chánh-cần. Như sự tinh-tấn của trưởng-lão 
Cakkhupäla là điển hình. 
Khi hành-giả có sự tỉnh-tấn như thế, hành-giả cần nhận biết rằng: "Đối với sự kiểm- 
soát tâm, tỉnh-tấn chiếm địa vị nổi bật". 
Các bất-thiện pháp là phóng-tâm, giao-động, tán-loạn, hôn-trầm, dã-dượi ... đã bị 
tinh-tấn đẩy lùi và tiêu diệt. Tâm ở trạng-thái thuần phục bên cạnh đề mục, như còn 
bò nằm yên dưới cây cọc đóng cứng xuống đất, các thiện-pháp đang sanh-khởi và 
tăng-trưởng. 
Hành-giả làm chủ được tâm khi tấn-quyền được vững mạnh. 

Kattha satindriyam datthabbam? 

Cafuisu safipatthanesu ettha safindri-yam datthabbami. 

"Cần tìm thấy niệm-quyền ở đâu? 

Cần thấy niệm-quyền ở bốn Niệm-xứ". 
Hành-giả thực-hành pháp niệm qua bốn Niệm-xứ như niệm thân trong thân với đề 
mục hơi thở chắng hạn. 


Khi sự chú tâm được an-trú hành-giả có thể an-trú niệm theo thời gian tùy thích, tức 
là an-trú bao lâu cũng được như-ý, hành-giả cần phải hiểu rằng: “niệm đang chiếm 
ưu thế”. Tâm phóng theo ngoại cảnh đã biến mất, chỉ còn gắn liền với đề mục, hành- 
giả có được khả-năng làm chủ tâm mình. 


Kattha samadhindriyam datthabbam? 
Catuisu jhanesu ettha samadhindriyam dafthabbami. 


"Cần thấy định-quyền ở đâu? 
Cần thấy định-quyền trong bốn tầng thiền". 


Bốn tầng thiền ở đây là chỉ cho bốn thiền hữu-sắc. 


Trong việc tu-tập Chỉ-tịnh, như niệm hơi thở ra hơi thở vào, niệm đề mục kasina ... 
Khi đạt được cận-định là mức độ thấp nhất trong Chỉ-tịnh, khi ấy bốn pháp chướng- 
ngại là: hôn-trầm, hoài-nghi, sân-độc, phóng-dật đã bị áp chế bởi bốn chi-thiền là 
tầm, tứ, hỷ, lạc. Từ đó định được phát-triển sung-mãn, khi áp chế được tham-dục, 
định này trở thành định-quyền. 


Những pháp chướng-ngại đã tung hoành trong chuỗi thời gian dài trong những kiếp 
luân-hồi quá-khứ và trong hiện-tại được áp chế, sự chú tâm vào đề mục của thiền Chỉ 
được kiên-định, tâm được an-tịnh. 


Hành-giả nhận biết rằng: "định chiếm ưu thế", tầm giao động, tán loạn hay bất ổn 
không còn. 


Kattha paññindriyam da†thabbam? 
Cafisu ariyasaccesu ettha paññindriyam datthabbami. 


"Cần tìm tuệ-quyền ở đâu? 
Cần thấy tuệ-quyền ở bốn Thánh-đế". 


Những chúng-sanh có duyên lành gặp được giáo-pháp của đức Phật, thành đạt trí hiểu 
biết bốn chân lý. Đây là một giá trị cao tột, chỉ khi nào có trí về: "đây là khố, đây là 
nhân sanh khố, đây là sự diệt khổ, đây là thánh đạo tám chỉ đưa đến diệt khổ". Khi 
ấy mới có thể thoát ra khỏi sợi dây trói-buộc là thân-kiến, thoát ra ác-hạnh, thoát ra 
khổ luân-hồi. 

Để có được trí thấy được tứ đế, hành-giả cần cố-gắng đạt được tối thiếu là tuệ Phân- 
biệt danh-sắc, tức là phải có tuệ-quán về sáu thành-phần căn-bản của danh-sắc, đó là: 
đất (pathãvï), nước (ãpo), gió (vãyo), lửa (tejo), hư không (ãkãsa) và thức (viññãna). 


Danh-sắc được hình thành qua sáu yếu tố này. 


Loại vật-thực nuôi dưỡng cho tuệ Phân-biệt danh-sắc chính là trí-văn hay trí-tư qua 
sự học pháp, ghi nhớ, suy-tư nghiền-ngẫm, bàn-luận, cật vấn... Hai loại trí-văn, trí-tư 
giúp hành-giả thực hành tuệ-quán, phân biệt được danh-sắc một cách mau chóng. 


Khi sáu nguyên tố này được hiện rõ qua trí-tu, xem như hành-giả đặt xong nền móng 
cho tuệ-quyền sẽ sanh-khởi. 


Có nhiều hành-giả thực-hành ngay pháp-hành minh-sát dưới sự chỉ dạy của Thiền-sư, 
không kinh qua pháp-học, vị ấy cũng đạt được tuệ Phân-biệt danh-sắc này. 


Khi hành-giả nỗ-lực phát-triển tuệ-quán, thành-đạt được tuệ Sanh-diệt, là khi thấy các 
pháp sanh rồi diệt ngay, không kéo dài hơn một nháy mắt, ấn-tướng của đề mục cứ 
sanh diệt liên tục nhanh chóng như bóng đèn điện chớp-tắt liên hồi. 


Khi ấy xem như tuệ-quyền đang hình thành, vì rằng: "Hành-giả đạt được Kiến-tịnh 
trong bảy pháp thanh-tịnh". 


Sự sinh diệt nhanh chóng là: “tính-chất vô-thường” của pháp hữu-vi, nếu nhận biết 
rõ về tánh vô-thường, có thể nhận biết được tính vô-ngã trong đó. 


Khi hành-giả nhận rõ tướng vồ-thường qua sự sanh diệt nhanh chóng, thì tưởng vô- 
ngã (anttasaññä) sanh-khởi, bấy giờ hành-giả tạm thời trừ diệt được thân-kiến "tôi 
là". 


Khi tướng vô-ngã nổi bật, tuệ-quán sẽ trừ diệt được ngã-mạng, chứng ngộ Níp-bàn 
ngay trong kiếp sống này. 


Sự hiểu biết trọn vẹn khổ-đế chỉ khi nào đắc thánh quả A-la-hán (arahattaphala). 


Như vậy, hành-giả nỗ-lực tinh-tấn trong thời gian nào đó, đạt được tuệ-quán thấy rõ 
bản chất của sáu nguyên tố căn-bản của danh-sắc cả bên ngoài lẫn bên trong và thấy 
rõ tính thay đổi nhanh chóng của chúng. Bấy giờ niệm đã bám sát vào chúng (tức là 
ấn-tướng của đề mục), lúc này hành-giả cần biết rằng: "tuệ-quyền đang sanh-khởi", 
đồng thời hành-giả cũng nhận-thức rằng: "danh-sắc này có tính điên-đảo, lừa mị, 
không đáng tin tưởng". 


Chính sự điên-đảo, lừa mị của danh-sắc là nét đặc biệt ẩn tàng trong tâm chúng-sanh, 
khiến chúng-sanh lăn trôi trong vòng luân-hồi vô định. Pháp điên-đảo ẩn trong tâm 
hành-giả dần dần bị đấy lùi, cuối cùng biến mất. 

Khi pháp điên-đảo biến mất, hành-giả nhận thấy rằng: danh-sắc này không phải là 
người, không phải là chúng-sanh, không phải là chư-thiên, phạm-thiên, đế-thích, voi, 
trâu, bò, ngựa... chi chỉ cả. Đơn giản chúng chỉ là danh-sắc mà thôi và danh-sắc này 
luôn thay đổi, biến hoại không ngừng. 


Thoát khỏi tính điên-đảo, đồng nghĩa giác-ngộ tính như thật của pháp hữu-vi và điều 
này chỉ có được qua trí-tu, khi làm chủ được tâm bằng pháp niệm. 


Nếu khố-đế được thấu đạt dĩ nhiên ba đế sau cũng được thấu đạt. Trong sự nhận biết 
về tứ đế, sự biết của phàm-phu là biết trên “phương diện lý thuyết” (ambodha -tùy 
giác) xuyên qua trí-tư do tác-dụng của trí-văn, sự biết của bậc Thánh như bậc Dự-lưu 
là sự thông-đạt (pativedha), là kết quả của trí-tu. 


Sự hiếu biết qua lý thuyết tác động đến trí suy-luận giống như một người đi đến vùng 
đất, nhìn thấy cây cỏ chung quanh còn đọng nước, không khí đang ẩm ướt, y hiếu 
rằng "nơi đây vừa có trận mưa". nhưng mưa diễn tiến như thế nào, y không biết rõ. 
Hay giống như người thấy ánh sáng phát ra từ ngọn lửa lúc ban đêm, y biết rằng: "nơi 
ấy đang có lửa", nhưng ngọn lửa ấy phát lên do vật dẫn hỏa là loại nào? ngọn lửa ấy 
có sức nóng ra sao? ngọn lửa ấy lớn nhỏ cỡ nào? y không biết được. 


Ngược lại, thông-đạt-trí thấy, biết rõ ràng như người chứng kiến trận mưa, hay người 
đang ngồi cạnh ánh lửa. 


Đức Phật dạy rằng: 


"Saddhindriyam bhaveti viriyam bha-vefi sa†indriyam bhaveti samadhindriyam 
bhaveti paññindriyam bhavelti... ". 


Có ý-nghĩa rằng: 


"Tín-quyền nên tu-tập 

"Tấn-quyền nên tu-tập. 

"Niệm-quyền nên tu-tập. 

"Định-quyền nên tu-tập. 

"Tuệ-quyền nên tu-tập. 

Năm quyền này nên tu-tập đưa đến sự thành-đạt chỉ -quán dễ-dàng, có lợi-ích 
to lớn”. 


Một người chưa tu-tập năm quyền như đất nước không có vị lãnh-đạo, đất nước ấy 
giống như vùng rừng núi, có những bộ lạc man khai cư trú. Một quốc độ không có vị 
vua cai trị thì không có pháp-luật, nơi ấy mọi công dân sống tự tung tự tác, chẳng ai 
qui thuận ai, để rồi mạnh được yếu thua", loạn lạc khởi dậy, tội ác nối tiếp tội ác. 


Cũng vậy, tâm người chưa tu-tập một trong năm quyền, tâm mãi mãi bị loạn-động, bị 
ngự-trị bởi ác pháp, bị ô-nhiễm bởi các pháp bất-thiện, họ cũng giống như người bị 
phi nhân nhập vào, không dám nghe những bài kinh như "Itipiso..." hay "Hetu 
paccayo... ˆ. 


Người chưa tu-tập năm quyền, khi nghe bàn luận về những nhân sanh hoan-hỷ 
(paccaya santosa) trong thiện-pháp, hoặc pháp tu-tập, họ nhanh chóng tìm lý lễ phản- 


bác, âm dịu hơn họ sẽ "im lặng để cáo từ". Trong họ, ước muốn thực-hành thiền Chỉ 
hay thiền Quán không hề sanh-khởi, có chăng cũng chỉ là ngọn lửa le lói để rồi tắt 
phụp. 

Trái lại, người tu-tập năm quyền, giống như quốc độ có được vị minh chúa trị vì, 
giống như những thành phố, châu, quận, làng mạc ở chung quanh vùng kinh đô 
(majjhima desa), là nơi có pháp-luật bảo đảm sự an-toàn về nhân mạng, tài-sản... 
Người ấy sẽ vững tin giáo-pháp của đức Phật, không còn bị những lý-thuyết sai lạc 
cuốn hút, người ấy luôn vững tâm trong đường lối duy nhất của đức Phật đã chỉ dạy. 


Khi nghe bàn luận về những nguyên-nhân sanh-khởi hoan-hỷ, hay những pháp môn 
tu-tập được tiến hóa, tâm người ấy càng mát-mẽ thanh-tịnh, đồng thời ước muốn nỗ 
lực thực-hành thiền Chỉ hay thiền Quán cho đến khi thành đạt mục-đích thoát khỏi 
luân-hồi khổ được gia tăng. Việc làm sanh-khởi hai loại ước muốn: thành-đạt trong 
thiền Chỉ hay thành-đạt trong thiền Quán, là tùy thuộc vào sự phát-triển của năm 
quyền nhất là tín-quyền. 

Khi không tu-tập năm quyền thì loại ước muốn trên biến mất, thay vào đó là “ước 
muốn đình chỉ tu-tập ". 

Khi năm quyền được vững mạnh, ước muốn tu-tập được thay thế bằng "ước muốn 
được tấn hóa”, khi năm quyền được sung-mãn thì "ước muốn thành-đạt đạo- 
quả” xuất hiện. 


Và đức Phật có dạy rằng: 


-Này chư tỳ-khưu! với sự viên-mãn năm quyền là bậc A-la-hán yếu nhẹ hơn là 
bậc Bất-hoàn (anägämi). Yếu nhẹ hơn là bậc Nhất-lai, yếu nhẹ hơn là bậc Dự- 
lưu. Yếu nhẹ hơn nữa là bậc Tùy pháp-hành. Yếu nhẹ hơn nữa là bậc Tùy tín- 
hành. (Tương-ưng kinh). 


-OoQOO- 


Chương VI 
NGŨ LỰC 


(Pañca-bala) 


Gọi là lực (balãnï) vì có khả-năng áp đảo các trạng-thái đối nghịch. 


Trong Patisambhidamagøa có giải thích: "gọi là lực do ý-nghĩa: không bị rung động 
(akampatthena) trước pháp đối nghịch". 


Tương-tự như năm quyền là năm lực. 


1- Tín-lực (sadha bala): với ý-nghĩa không rung động trước sự vô-tín. 

2- Tấn-lực (viriya bala): với ý-nghĩa không rung động trong sự biếng nhác. 

3- Niệm-lực (sati bala): với ý-nghĩa không rung động trong sự dể-duôi (pamäda). 
4- Định-lực (samadhi bala): với ý-nghĩa không rung động trong sự tán-loạn. 

5- Tuệ-lực (pañña bala): với ý-nghĩa không rung động trong mê-muội, lầm lẫn. 


Ở đâu có quyền ở đó có lực. 
Trong Tương-ưng kinh, phẩm Tương-ưng quyền, đức Phật có dạy: 
- "Này chư tỳ-khưu! cái gì là tín-quyền, cái ấy là tín-lực, cái gì là tín-lực, cái ấy là 


tín-quyền... 

Cái gì là tuệ-quyền, cái ấy là tuệ-lực, cái gì là tuệ-lực, cái ấy là tuệ-quyền...". 

Ở đây, bản chất pháp thực-tính của năm quyền và năm lực là một, chỉ khác nhau về 
khía cạnh tác-dụng: quyền có ý-nghĩa là cai quản kiểm-soáút, còn lực là sự không 
rúng động, áp đảo pháp nghịch. Ví như gạo tẻ nấu thành cháo cho người bệnh dùng, 
nấu thành cơm cho người khỏe mạnh dùng, cơm hay cháo tuy khác tên gọi, nhưng 
bản chất cũng là gạo tẻ, tuy bản chất như nhau nhưng công dụng khác nhau. 

Năm lực cũng giống như năm dũng tướng đang nỗ lực, hăng say tiêu diệt vương-quốc 
đối nghịch là vùng tùy-miên, trước tiên là thành-trì thân-kiến. 

Đây là năm lực mà hàng xuất-gia cũng như tại gia cần tin cậy. 

Tín-lực (saddhã bala) 

Tương-tự như tín-quyền, tín-lực cũng có hai loại: 

- Tín-lực thông-thường (pakati saddh3). 

- Tín-lực tu-tập (bhãvana saddhà). 

Sức-mạnh của đức-tin bình thường giống như cây yếu mọc trên đất mềm, dễ bị gió 
làm lay động, để rồi đánh bật cả gốc rễ. Cũng vậy, thường tín-lực không có sự tu-tập 
qua pháp-hành đặc biệt, thường tín-lực ấy dễ bị sức mạnh của ái-dục xuyên qua một 


trong năm trần-cảnh hay pháp khả-ái khả-lạc xâm nhập vào. Và thế là đức-tin ấy chỉ 
tạo những thiện-nghiệp bình thườnh như: bố-thí, trì-giới ... 


Sự bố-thí với ước muốn được có nhiều tài-sản vật-chất hay trì-giới để được sống lâu, 
được an lạc... đó là do sức mạnh của ái-dục dẫn dắt. 


Sức mạnh đức-tin loại này, không thể chống lại hay khắc-chế ái-dục được, ngược lại 
chính ái-dục điều khiển đức-tin bình thường, đức-tin bị dẫn dắt như thế gọi là đức-tin 
không có lực. Chính cái lạc trong vật-chất là vũ khí đắc lực của ái-dục dùng để khống 
chế đức-tin bình thường. 


Những bài kinh Pali nêu ra rất rõ ràng về bốn pháp-hành của bậc trí là truyền-thống 
của bậc Thánh (ariyavamsa): 


- Tri-túc trong vật-thực. 

- Tri-túc trong y phục. 

- Tri-túc trong chỗ cư ngụ. 

- Thỏa thích trong tu-tập (Chỉ hay Quán). 


Bốn lãnh-vực này là vương quốc rộng lớn của đức-tin, đức-tin ẩn náu trong bốn lãnh- 
vực này. 


Hiện-tại, chúng-sanh vui thích trong những điều-kiện vật-chất (paccayamisa) như tiền 
tài, địa vị, quyền tước, danh vọng ... họ vui thích trong đời sống khoái-lạc vật-chất, 
tầm cầu tài-sản thuộc về thế-gian, quyền lực (vattamisa) ... Và trong vương-quốc ái- 
dục có đầy đủ những loại này, vương-quốc ái-dục càng rộng mở thì vương-quốc đức- 
tin ngày càng thu hẹp, giống như nước đại-dương lấp dần hải-đảo, hải-đảo ngày càng 
thu nhỏ, trái lại đại-dương càng lúc càng nới rộng. Điều này cho thấy sự yếu ớt của 
đức-tin bình thường. 

Chính đức-tin tu-tập qua pháp niệm như niệm hơi thở, niệm thân trong thân... đó là 
loại đức-tin cần phải trau đồi, làm cho sungø-mãn, đức-tin ấy có sức mạnh áp-chế, 
khắc-phục những dao-động, bất-ổn của tâm, cho đến khi chúng biến mất. 

Chính đức-tin có sức-mạnh như thế, mới có thể loại trừ ái-dục, không thích-thú hân- 
hoan trong lợi-dưỡng về vật-thực, y phục, trú-xứ ... 


Dạ xoa Älavaka hỏi đức Phật rằng: 


Kathamsu tarati ogham 
Kathamsu tarafi annavam 
Kathamsu dukkham acceti 
Katham poarisujjhatfi. 


Nghĩa là: 


"Vượt qua bốn dòng nước xoáy bằng cái gì? 
Vượt khỏi đại-dương băng cái gì ? 
Giải-thoát khổ bằng cái gì? 

Làm thế nào tâm được trong sạch". 

Đức Phật dạy rằng: 


Saddhaya tarati ogham 
Appamadena annavam 

Viriyena dukkha acceti 

Paññaya parisujjhafi. 

Nghĩa là: 

"Đức-tin vượt dòng nước lũ 

Không đề-duôi thoát khỏi đại-dương 
Giải-thoát khổ nhờ tinh-tấn 

Trí-tuệ khiến tâm trong sạch". 


Chính đức-tin tu-tập giúp cho hàng xuất-gia lẫn tại gia thoát ra bốn dòng nước xoáy 
quá sâu đậm (ogha) trong hiện-tại lẫn tương-lai, không còn bị bốn dòng nước ấy cuốn 
trôi vào đại dương khổ luân-hồi. Bốn dòng nước ấy là: 


1) Kãmogha: bị ngũ-dục cuốn trôồi (dục-bộc). 

2) Bhavogha: bị cảnh giới cuốn trôi, là có ước vọng thụ-hưởng khoái-lạc ở những 
kiếp sau (hữu-bộc). 

3) Ditthogha: bị tà-kiến cuốn trôi (kiến-bộc). 

4) Avijjogha: bị sự mê-muội, lầm-lạc cuốn trôi (vô-minh bộc). 


Nói gọn hơn, chính đức-tin tu-tập giúp cho người có nguyện vọng giải-thoát cái khổ, 
ra khỏi ba loại ái là: dục-ái, hữu-ái và phi-hữu ái. Ái chính là nguồn gốc của đau-khổ, 
là nhân sanh ra mọi khổ-lụy trên đời, đức-tin tu-tập chính là hải đảo an-toàn vượt 
thoát khổ-cảnh. 


Đức-tin tu-tập được biểu hiện qua bốn pháp-hành thuộc truyền-thống ở trên. 


Tấn-lực (viriya bala) cũng có hai loại như tấn-quyền: Tĩnh-tấn thông-thường và 
tinh-tấn tu-tập. 


Tinh-tấn thông-thường là loại tinh-tấn không đủ sức chế-ngự lười-biếng (kosajja), tuy 
tỉnh-tấn này vẫn tạo ra những thiện-nghiệp khi có cơ hội, có dịp thuận tiện, nhưng 
cũng chỉ là thiện-nghiệp thông-thường như bố-thí, trì-giới, nghiên cứu, học hỏi phật- 
pháp ... Loại tinh-tấn này chỉ thực-hiện trong những điều-kiện thuận lợi dễ-dàng mà 
thôi, nếu gặp phải chướng-ngại sẽ thối thất, sinh ra biếng nhác ngay. 


Như vào ngày Ủposatha (bố-tát) là ngày đến chùa nghe pháp, nhưng nếu gặp thời-tiết 
xấu như có mưa chăng hạn, lập tức sẽ có lý do để không đi nghe pháp, hoặc đến thời 
tụng kinh, nhưng vừa làm xong việc gì đó, nại cớ là còn đang mật, nghỉ khoẻ rồi hãy 
tụng kinh và thời tụng kinh ấy được gác lại cho đến hôm sau. 


Tinh-tấn bình thường bị lười-biếng điều khiển do tám cách: 


1. Kammam kãtabbam hoti: sắp phải làm việc gì đó. 

2. Kammam katam hoti: Vừa làm xong việc gì đó. 

3. Magøgo gantabbo hoti: Sắp phải đi đường xa. 

4. Magøo gato hoti: Vừa đi xa về còn đang mệt mỏi. 

5. Gamam vã nigamam vã pindäya caronto hoti: Sắp phải đi vào thôn xóm để khất 
thực, nên mệt nhọc ... 

6. Gamam va nigamam vã pindaya caronto alatiham lakhassa va parItassa vã hoti: đi 
khất thực vừa xong, còn mệt nhọc. 

7. Uppanno hoti appamattako abãdho hoti: Vừa khỏi bệnh nên cần phải nghỉ cho 
khỏe. 

8. Gilãnã vutthito hoti: Vừa khỏi bệnh xong, cần nghỉ ngơi cho khỏe. 


Đây là tám nhân sanh lười-biếng. 


Chúng-sanh gặp được giáo-pháp của đức Phật, nên hiểu rằng: "Trong quá-khứ vô tận 
của luân-hồi, họ bị sa đọa vào bốn khố-cảnh do thân-kiến cùng ác-nghiệp, tuy có ước 
muốn thoát khỏi bốn khổ-cảnh, nhưng nỗ-lực tinh-tấn để đạt ước muốn ấy lại không 
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cO.. 


Họ chỉ mong muốn được như bà Visakhã, ông Anäthapindika ... chỉ cần nghe một 
thời pháp, chứng đạt đạo-quả, nhưng họ không biết rằng: "Được như vậy, những vị 
này đã trải qua thời gian trăm ngàn kiếp trái đất và trong quá-khứ cũng từng tỉnh-tấn 
hành pháp". 

Một số khác, hiểu được điều này, lại có sự thất vọng rằng: "có hành pháp tinh-tấn cho 
mấy cũng không đạt được đạo-dquả, vì thiếu ba-la-mật". Những người này, làm sao 
biết mình thiếu ba-la-mật nhỉ? 


Hai suy nghĩ trên là do vô-minh cùng sự lười-biếng điều khiến. 

Ngay khi quyết định khai-thị pháp giác-ngộ đến những người có duyên lành, Đức 
Thế-tôn tuyên bố rằng: 

"Aparuta tesam amatassa dvara 


‡e sotavan†ä pamuñcafu saddham 


Cửa vô sanh bất tử đã mở cho chúng-sanh, 
cho những dai có tai muốn nghe, đặt trọn niềm tin". 


Phương thưc loại trừ biếng nhác là thỏa thích trong pháp-hành. 
Đối với vị tỳ-khưu, vào lúc xuất-gia, có bốn pháp nên nương (nissaya dhamma) là: 


- Nuôi mạng bằng cách đi khất thực. 

- Mặc y phấn tảo. 

- Ở dưới cội cây. 

- Trị bệnh bằng nước tiếu bò đen. 

Đó là những vị thuốc trị bệnh lười nhác, ngoài ra còn có mười ba pháp đầu-đà, đây là 
sự tinh-tấn để loại trừ những bất-thiện phát-sinh lên từ sự dế-duôi, biếng nhác. Và đó 
cũng là những pháp được nêu trong lãnh-vực tỉnh-tấn. 


Hiện-tại sự tinh-tấn nằm trong vùng lu mờ, chí đến vị tỳ-khưu hiện thời, tuy vẫn biết 
mình là hạng chúng-sanh còn thân-kiến, ác-nghiệp, không khéo sẽ rơi vào ác khổ địa. 
Thế nhưng, họ vẫn sống trong những trú-xứ nhộn nhịp của thành thị, thị trấn, họ vui 
thích thọ lãnh những vật thí có giá trị cao, hay những lễ nghi được tổ chức linh 

đình ... Họ không thể sống xa cách hội-chúng, càng lúc càng mong mỏi có đồng đồ 
chúng. Tất cả những điều ấy là nơi ẩn náo của tâm trong ngôi nhà lười-biếng, cho 
thấy tính-chất yếu-đuối của tỉnh-tấn bình thường. 


Chỉ có tinh-tấn tu-tập như: ít ngủ, tỉnh-giác, năng động, không e dè sợ-hãi, can đảm, 
thực-hành Chỉ hay Quán. Sự tinh-tấn này có năng-lực áp chế, khai trừ biếng nhác. 
Trong 37 pháp trợ giác-ngộ, tỉnh-tấn tu-tập là pháp cần đạt được. 


Tương-tự như thế đối với niệm-lực, định-lực, tuệ-lực. 
Niệm-lực (sati bala) 
Niệm cũng có hai loại: Niệm thông-thường và niệm tu-tập. 


Niệm thông-thường không thể khắc chế được vọng niệm hay thất niệm 
(mutthasacca). Vọng-niệm là sự chú ý, ghi nhận không đúng phương-pháp. 


Khi hành-giả tu-tập chỉ hay quán, trong giai-đoạn đầu, thường xuất hiện những ảo 
cảnh (mãyarammana), những cảnh này do tưởng tạo ra, với mục-đích đưa tâm trở lại 
vào vùng ngự-trị của chúng. Như có số hành-giả thấy mình giao tiếp được với chư- 
thiên, được chư-thiên trò chuyện ... để rồi tâm cứ bám theo những hình ảnh ấy, xa lìa 
đề mục ban đầu như hơi thở ... Đó là vọng-niệm 


Mặc dù những cảnh ấy là ấn-tướng của thiện-pháp bởi nương sanh lên từ đức-tin, 
nhưng nếu tâm dính mắc vào những cảnh ấy, tâm đang bị ái trói-buộc, khiến hành- 
giả quên đi mục-đích chính là: "đạt được cảnh Níp-bàn tịch tịnh". Nếu nhận thấy 
mình bị cảnh tốt đẹp ấy quyến-rũ, không muốn lìa nó, hành-giả cần hiểu rằng: "đang 
bị ái chỉ phối", đồng thời niệm-lực không đủ sức mạnh, vì rằng: "Niệm-lực có ý- 


nghĩa là không rung động trong sự dế-duôi”. Tầm dính mắc trong cảnh tốt đẹp là tâm 
dễ-duôi, bị ái dẫn dắt. 

"Sabbe dhamma anaftä°ti: Các pháp đều là vô-ngã". 

Hành-giả cần tác-ý rằng: "Cảnh tốt đẹp ấy dù là cảnh thiện-pháp cũng chắng phải của 
ta, đó là vật vay mượn của ái luân-hồi, hãy nhanh chóng lìa bỏ nó, hãy hướng tâm 
đến Níp-bàn”. Nói gọn hơn: vọng niệm là do những cảnh thiện-pháp sanh-khởi, tâm 
dính mắc vào những cảnh ấy, nên xa lìa đề mục chính. 


Còn thất niệm? Chữ mutthasacca nghĩa là sự bỏ quên, lãng-quên. Thất-niệm là bất 
lực trong sự chú ý ghi nhận, không thể tập trung bằng sự kiếm-soát tâm, tâm chạy 
theo cảnh, quên-lãng đề mục thiền. 


Niệm bình thường không có sức mạnh để áp đảo sức mạnh của phóng-dật, khiến 
niệm không thể khắn khít vào đề mục thiền, chính niệm tu-tập được làm cho sung- 
mãn mới loại trừ được vọng-niệm hay thất-niệm. 


Định-lực (samadhi bala). 
Định cũng thế, có hai loại là định thông-thường và định tu-tập. 


Định thông-thường không thể áp chế được sự quấy nhiều (vikkhepa) của phóng dật, 
đó là những tư-tưởng lang thang trong sự tưởng-tượng mồng lung, hành-giả không 
thể gom tâm vào đề mục, không thể tập trung, kiếm-soát được tâm, tâm không thể 
yên-lặng khi hành thiền, nó chạy theo cảnh không dừng nghỉ. 


Định thông-thường không thể loại trừ trạng-thái tán-loạn của tâm, chỉ có định tu-tập 
làm cho sung-mãn mới làm được điều ấy. 


Tuệ-lực (pañña bala). 
Tuệ cũng có hai là tuệ thông-thường và tuệ tu-tập. 


Đối tượng cần áp đảo của tuệ là mê-muội (sammoha), mê-muội là một chi nhánh của 
vô-minh. Vô-minh ngoài nghĩa mê tối, còn có ý-nghĩa là lầm-lạc. Không biết các 
pháp hữu-vi đều là vô-thường, khổ, vô-ngã đã là tai hại, nhưng lầm-lạc trong võ- 
thường cho là thường, khổ cho là hạnh-phúc, vô-ngã cho là ta, lại càng tai hại hơn 
nữa. Chăng khác nào một người bị vết thương trên thân, dùng nước dơ nhiễm độc, 
cho rằng nước ấy là sạch, là tinh-khiết để rửa ráy, vết thương. Vết thương chăng 
những không lành mà còn phát-triển khiến người ấy có thể mạng chung. 

Trạng-thái mê-muội là bóng tối che phủ tâm, trí-tuệ bình thường không thể xua tan 
bóng tối ấy, ngay cả trí thông-suốt tam-tạng pháp-học cũng không thể loại trừ bóng 
tối ấy, trí bình thường cũng ví như ánh sáng đom đóm, ánh sáng đống lửa, nó không 


thể soi sáng cả vùng đen tối rộng lớn. Chỉ có ánh sáng thái dương mới đấy lùi bóng 
tối đang bao phủ cánh đồng rộng mênh mông. 


Ánh sáng mặt trời ví như trí tu-tập, chỉ có trí tu-tập mới đoạn trừ tận gốc rễ vô-minh 
ngủ-ngầm. Tuệ-lực là một sức mạnh xua đuổi tối tăm, giúp hành-giả nhận thấy rõ ba 
tướng: Vô-thường, khổ, vồ-ngã của pháp hữu-vi, đồng thời áp chế được các pháp 
điên-đảo: thường -lạc -ngã -tịnh. 


Năm pháp đối nghịch với năm lực là: 


1. Ái đối nghịch với tín-lực. 

2. Giãi-đãi (kosajja) đối nghịch với tấn-lực. Giãi-đãi là sự bất lực hay thiếu nhiệt-tâm 
trong sự hành pháp. 

3. Thất-niệm đối nghịch với niệm-lực 

4. Sự tán-loạn (vikkhepa) đối nghịch với định-lực. 

5. Si-mê đối nghịch với tuệ-lực. 


Năm lực có sung mãn mới áp chế, đẩy lùi và trừ diệt được chúng. Ở mức độ trung- 
bình năm lực là sự không rung động trước năm nghịch pháp ấy. Nếu một lực nào yếu 
kém, không thể loại trừ pháp nghịch của nó thì pháp thiền dù là Chỉ hay Quán cũng 
không thể thành-công đối với hạng người Neyya. 


Hiện nay, một số người đã thoát ra lãnh-vực của ái nhờ nương nhờ vào tín-lực của 
chính họ. Chính tín-lực giúp những người này thoát ra khỏi sự đam mê vật-chất, 
không còn dính mắc trong quyền lực, địa vị, danh vọng tài-sản của thế-gian một cách 
sâu đậm như trước đây. Nhưng vì thiếu bốn lực kia, nên không tiến cao hơn trong 
trong lãnh-vực tri-túc, vì đó là những điều-kiện cho sự sống của họ. 


Người thoát ra mãnh lực của ái cùng sự lười-biếng là do tín-lực, tấn-lực của người ấy 
mạnh, những người này thường duy trì đời sống tri-túc, vững-chắc bám ở những khu 
vắng người như rừng núi, đồi ... thực-hành những pháp bojjhanga, nhưng vì ba lực 
kia yếu kém, nên không thể thực-hành pháp niệm thân, niệm hơi thở ... được tốt đẹp, 
hoặc sự thực-hành Chỉ hay Quán tiến-bộ rất chậm. 


Có số người mạnh về tín-lực, tấn-lực, niệm-lực, có thể thực-hành pháp thiền Chỉ hay 
thiền Quán, đạt được sự tập trung, tâm được yên-lặng, ấn-tướng rất rõ ràng, sự chú ý 
đến đề mục rất dễ-dàng, nhưng yếu về định-lực và tuệ-lực nên không thể đắc định 
hay tuệ-quán, nhất là tuệ Sinh-diệt không sanh lên. 


Những người đạt được các tầng thiền của thiền Chỉ-tịnh nhưng tuệ-quán không sanh- 
khởi là do yếu về tuệ-lực. Có người mạnh về tuệ-lực, như tỉnh thông pháp, thuộc lòng 
ba tạng, rành mạch về chân pháp, nhưng thiếu sự hỗ-trợ của bốn lực kia, do đó không 
thoát ra được ái, lười-biếng, vọng niệm, tán tâm, họ sống và chết giữa ranh giới thiện 
và bất-thiện pháp. 


Nói chung, khi thiếu một lực nào đó, hành-giả không thể vượt lên trên lãnh vực của 
pháp đối nghịch ấy. Trong năm lực: tấn-lực và tuệ-lực là hai pháp như-ý túc, nếu hai 
lực này mạnh đứng chung nhau sẽ đạt được tuệ-quán, cho dù yếu ba lực kia. 


Vì không biết những phận-sự của pháp quyền, lực, như-ý, nên không hiểu vì sao sự 
nhiệt-tâm tỉnh-tấn hành pháp Chỉ hay Quán không đạt kết quả như mong muốn, 
không áp chế được những lực đối nghịch (patipakkha). 


Cũng như, khi bị tấn công bởi những lực đối nghịch, hành-giả không biết đó là những 
pháp nào? Phương-pháp khắc chế, đối trị chúng ra sao? Phải tu-tập pháp nào để diệt 
trừ chúng? Những hành-giả không nắm vững những đặc-tính của tầm tu-tập, do đó 
không có ước muốn làm sanh-khởi những đặc-tính ấy, nên những đặc-tính này không 
sanh-khởi. Chính vì vậy, truyền-thống thực-hành của bậc Thánh gần như bị phai mờ 
trong thời hiện-tại. 


Có một ví dụ để minh họa như sau: Có loại bò tên là Ủsabha, đó là giống bò chúa, có 
giá trị hơn ngàn con bò bình thường. Nếu như những đặc điểm, những đặc-tướng của 
bò Usabha không được người chủ nhận ra do ngu dốt hay thiếu hiểu biết trong lãnh- 
vực này, người chủ sẽ không chăm-sóc, nuôi dưỡng bò Usabha đứng mức, chỉ nuôi 
nó một cách bình thường như những con bò tầm thường khác. 


Do đó, những chỉ thể của nó không thể phát-triển, sức mạnh cùng năng-lực của nó bị 
khiếm khuyết, bị bào mòn hay bị chôn vùi. Thế là, bò Usabha sẽ sống rồi chết như 
những con bò tầm thường khác. Trái lại, người chủ có trí thông thạo trong lãnh-vực 
xem tướng bò, y sẽ nhận ra: "đây là giống bò chúa Ủsabha”". 


Người chủ sẽ tách ly con bò chúa Ủsabha ra khỏi những con bò tầm thường, cho nó ở 
trong chuồng đặc biệt. Nền chuồng rãi một lớp cát sạch, chuồng cao ráo rộng-rãi, có 
mái che, có trần nhà kín đáo. Chuồng bò chúa luôn giữ gìn sạch sẽ, thoáng mát. 
Người chủ cho bò ăn lúa mạch, đậu giống như vật-thực dùng cho con người, ông tắm 
rửa cho bò mỗi ngày. 

Dần dần, bò lớn mạnh, các chi thể đặc biệt phát-triển, sức mạnh cùng năng-lực của bò 
sungø-mãn. Khi ấy, bò chúa Ủsabha có thể canh giữ cả trăm chuồng gia súc, ngăn 
ngừa, chống lại cả hổ báo bất ngờ tấn công. Bò chúa Usabha cần phải được chăm- 
sóc, nuôi dưỡng đúng mức ví như năm lực cần phải tu-tập làm cho sung-mãn đúng 
mức, người chủ ví như hạng người Neyya. 


Những bài kinh giải về những đặc-tướng của bò chúa Usabha trong Tam tạng: 
* Các bài kinh trong bộ Vibhanga của tạng Diệu-pháp: 


Satipatthanavibhanga (phâần-tích niệm-xứ). 
Sammappadhãna vibhanga (phâần-tích chánh-cần). 
Iddhipada vibhanga (phân-tích như-ý túc). 


Indriya vibhanga (phân-tích quyền) 
Magøa vibhanga (đạo phân-tích). 


* Các bài kinh trong bộ Tương-ưng kinh: 
Satipatthana samyutfta (tương-ưng niệm-xứ). 
Sammappadhãna samyutta (tương-ưng chánh-cần). 
Iddhipada samyutfa (tương-ưng như-ý túc),. 
Indriya samyutta (tương-ưng quyền), 
Bala samyutta (tương-ưng lực), 
Bojjhanga samyutta (tương-ưng giác-chi). 
Kinh Satipatthana. 


Sự nuôi dưỡng, chăm-sóc bò chúa Ủsabha ví như sức mạnh cũng như đặc-tính của 
các pháp dẫn đến giác-ngộ được tu-tập, được làm cho sung-mãn có thể chống lại sức 
mạnh của phiền-não ví như hổ báo. Ngoài ra, khi năm lực được sung-mãn có thể đưa 
đến bất tử giới (amatadhatu), đoạn tận luân-hồi. 


Người chủ bò thiếu trí hay ngu dốt, ví như hạng người Neyya bị vồô-minh ngự-trị, 
không cố-gắng nỗ-lực tu-tập pháp thiền Chỉ -quán. cứ thỏa mãn những thành quả 
thấp thỏi trong giáo-pháp là bố-thí, trì-giới, pháp-học ... là người không biết nuôi 
dưỡng bò chúa Ủsabha, để rồi họ chắng có được lợi-ích gì có giá trị thực tiến trong 
đời sống được duyên lành gặp giáo-pháp của đức Phật. 


Trong thế gian, có nhiều công việc như kinh doanh, y dược, kiến thức ... có những 
công việc được thành-tựu do sức mạnh của cải, có những công việc được thành-tựu 
do sức mạnh của kiến-thức, cũng có những công việc khởi đầu là sức mạnh của cải, 
kế đến là sức mạnh của kiến thức. Có những công việc khởi đầu là sức mạnh kiến 
thức rồi đến sức mạnh của cải. Và sự học tập, nghiên cứu là bước đầu tích lũy sức 
mạnh kiến thức. 


Cũng vậy, trong giáo-pháp của đức Phật, việc thành-tựu thiền Chỉ -Quán, đắc được 
đạo-quả, thành-đạt Níp-bàn đều nương vào năm loại sức mạnh. Chỉ khi nào năm sức 
mạnh này được tích lũy, những việc trong đại kia, khi tiến hành mới đạt kết quả tốt. 


Những người không có lực nào, không thể khởi dậy ước muốn thực thi những việc 
trọng đại như tu-tập thiền Chỉ, thiền Quán, chứng-đắc các pháp của bậc thượng-nhân, 
đạt được thượng trí ... và kết quả là họ không thể thành-đạt những điều này. 


Nếu được người hướng dẫn, thuyết-phục, giảng giải cho họ nghe những lợi-ích đặc 
biệt của pháp-hành thiền Chỉ hay Quán, chỉ dẫn ra những phương-pháp hành-trì để có 
thể thành-tựu mục-đích thoát khỏi khổ, họ không muốn nghe, hoặc tìm lý lẽ chống 
đối lại sự hành thiền, hoặc nghe ậm ở rồi cho trôi xuôi, những người này không biết 
rằng, vì không có năm lực nên họ có những tư-tưởng cố chấp như thế, đồng thời tìm 


cớ chối quanh băng lý lẽ: Thiếu ba-la-mật, là người nhị-nhân, hoặc bây giờ là thời 
không thích-hợp ... 


Tuy nhiên, nếu những người này bắt đầu tu-tập thiền bốn Niệm-xứ, với một đề mục 
như hơi thở ra, hơi thở vào (anãäpanasatfi), đồng thời tu-tập cả ba lực: tín-lực, tấn-lực, 
niệm-lực, những tư-tưởng tiêu cực cố chấp sẽ biến mất, tất nhiên khi ấy là những tư- 
tưởng thiện sanh-khởi, thay thế cho những tư-tưởng tiêu cực, cố chấp kia. Khi tư- 
tưởng thiện càng sanh-khởi nhiều và sungøg-mãn, điều này nói lên: lực tu-tập được phát 
triễn. 

Đây là phương cách giúp cho lực được tu-tập và phát triển đi đến sung-mãn, cho dù 
hành-giả chưa đạt được tuệ Phân-biệt danh-sắc, nhưng tín-lực ở mức độ yếu-đuối vẫn 
sanh lên qua nhận-thức của hành-giả: "Ta đang bị ái kìm chế, bị ái điều khiến tâm 
dính mắc vào những nhu cầu vật-chất (paccayamisa), cùng những lợi-đắc thế-gian 
(lokamisa)". Nghĩa là sao? Nghĩa là đức-tin đang sanh-khởi, đang bị ái dẫn dắt vì còn 
yếu, chưa có đủ sức mạnh. 

Gọi là đức-tin bị ái kìm chế "không có nghĩa là: Đức-tin và ái cùng có mặt, khi ái 
mạnh áp chế, ngự-trị thì đức-tin vắng mặt, khi ái muội lực, đức-tin sanh-khởi, ái vắng 
mặt, khi ấy hành-giả mới thấy rằng: "sự đeo bám vào những chất đó là ái". Nếu khi 
có ái hiện khởi thì tư-tưởng này không hề xảy ra. Đầy là đặc điểm để nhận ra đức-tin, 
giống như người xem tướng bò Ủsabha, từ đặc điểm y nhận ra một tướng tốt của bò 
Usabha và hiếu được ưu điểm đang tiềm-ẩn trong tướng ấy. 


Nương theo đức-tin, người ta bố-thí, trì-giới ... đang lúc bố-thí hay trì-giới, tầm của 
người ấy không hề dính mắc vào vật-chất thế-gian, đó là lúc đức-tin hiển-lộ. Khi đã 
bố-thí, trì-giới ... người ấy mơ ước từ thiện-nghiệp này có được tài-sản thế gian như 
nhân sản, thiên sản (devaddhãna) ... đó là lúc đức-tin vắng mặt, ái hiện ra phô trương 
sức mạnh của nó. Và người có trí hiểu rằng: tín-lực còn yếu-đuối. 


Tương-tự, tinh-tấn ở mức độ yếu ớt cũng sanh lên qua sự nhận-định của hành- 

giả: "có những lúc giãi-đãi, lười-biếng”, sự giãi-đãi, lười-biếng trong thời tu-tập thiền 
là đặc điểm để nhận ra tinh-tấn. Tĩnh-tấn và biếng nhác là pháp đối nghịch nhau: "có 
anh không có tôi, có tôi không có anh". Đức Phật có dạy: xa hơn tất cả là thiện pháp 
và bất-thiện pháp. 


Khi giãi-đãi xuất hiện, đồng nghĩa là trước đó có tỉnh-tấn, nhưng vì tinh-tấn còn yếu 
ớt như đứa trẻ sơ sinh, nên giãi-đãi mới áp chế, đánh bật ra khỏi vị-trí, nó thay thế 
vào và phô trương sức mạnh. Nhưng khi hành-giả nhận ra sự giãi-đãi thì nó cũng mất 
Tôi. 

Cái gì nhận ra giãi-đãi? Là trí. trí nhận ra được sự giãi-đãi, nhưng thiếu đào sâu, nên 
không nhận ra tinh-tấn, cũng giống như người chủ bò, y nhìn bò chúa Usabha y biết 


rằng: đây là loại bò đặc biệt. Nhưng đặc biệt như thế nào? Đặc điểm nào xác định 
được "đây là con bò đặc biệt?", y không biết. 


Niệm ở mức độ non yếu cũng sanh lên, qua sự biết được vọng-niệm hay thất-niệm có 
thời làm chủ tâm. Định và tuệ cũng vậy, nó được nhận biết qua pháp đối nghịch, tức 
là định được nhận diện khi hành-giả thấy được trạng-thái tán-loạn tâm. Trí được nhận 
diện khi bị trạng-thái lầm-lạc si-mê, ngự-trị, kiểm-soát tâm. 


Tóm lại, tín, tấn, niệm, định, tuệ có năm pháp đối nghịch tiềm-ẩn: là ái, lười-biếng, 
vọng-niệm, tán-loạn và siỉ-mê. Chính năm pháp đối nghịch ấy có năm pháp tín, tấn, 
niệm, định, tuệ tiềm-ẩn. 


Khi năm pháp tín, tấn, niệm, định, tuệ trở thành năm lực sung-mãn, thì năm pháp đối 
nghịch không còn có cơ hội lộ diện, bị năm lực khắc chế hoàn toàn. 


Khi năm lực còn yếu, năm pháp đối nghịch có cơ hội xuất hiện để nhiếp phục năm 
lực. Và đó là đặc điểm để nhận ra năm lực đang tiềm-ẩn trong chúng. 


Khi những lực này sanh lên, chắc chắn phải có sự biến đổi trong tâm của hành-giả. Ví 
như người mang trọng bệnh, y không thích những công việc sinh hoạt thường ngày, 
cũng như uế-oải trong những công việc ấy. Nhưng sau khi uống đúng thuốc trị bệnh, 
đồng thời có sự chữa-trị đúng đắn, kiên-nhẫn kiêng khem những vật-thực không phù 
hợp trong việc chữa bệnh. Chứng trọng bệnh của y dần dần được thuyên-giảm, y 
thoát ra trạng-thái thụ-động, sinh-hoạt của y cũng biến đổi theo đó. Điều chắc chắn, y 
sẽ thích-thú trở lại với những sinh hoạt bình thường, khi bệnh dứt khỏi y sẽ hoạt động 
tích cực trong đời sống của mình. 


Ở đây, người bệnh ví như tâm, năm pháp đối nghịch là ái-dục, lười-biếng, thất 
niệm,... ví như cơn trọng bệnh, việc thực-hành thiền Chỉ hay thiền Quán ví như công 
việc sinh hoạt thường ngày. 


Tùy-quán niệm-xứ, niệm hơi thở ... ví như những phương thuốc trị bệnh, sự hành-trì 
quán niệm-xứ, niệm hơi thở,... ví như phương-pháp chữa trị đúng đắn, ở nơi thanh- 
vắng, yên-lặng ví như sự kiêng cử những vật-thực có tác hại làm tăng-trưởng cơn 
bệnh. Khi bệnh thuyên-giảm ví như năm lực đang sanh-khởi, khi năm lực này sanh 
lên, có sự biến đổi trong tâm ví như sự biến đổi của bệnh nhân trong sinh hoạt hằng 
ngày... khi bệnh dứt ví như năm lực được sung-mãn. 


Đức Phật có dạy trong Tương-ưng kinh phẩm Tương-ưng lực rằng: 


"Này chư tỷ khưu! để thắng tri, liễu tri, đoạn-diệt năm thượng phần kiết sử, năm lực 
cần được tu-tập”. 


Có mười sợi dây cột trói (kiết sử) chúng-sanh vào luân-hồi là: 


1. Sakkaäyaditthi: thân-kiến. 

2. Vicikiccha: hoài-nghi. 

3. SIlabbattapamäräsa: giới cấm thủ (là chấp theo lệ cúng tế thần thánh, mê tín dị 
đoan). 

4. Kamacchanda: mong ước trong dục. 

5. Byäpada: thù oán bất bình. 


Đây là năm sợi dây trói-buộc bậc thấp, gọi là hạ-phần kiết-sử, bậc Bất-lai đã diệt trừ 
trọn vẹn. 


6. Rũparäga: mê thích trong cảnh sắc. 

7. Arũparaga: mê thích trong vô-sắc. 

8. Mana: ngã-mạng. 

9. Uddhacca: phóng-tâm -tâm tán-loạn. 

10. Avijja: vô-minh. 

Đây là năm sợi dây trói-buộc bậc cao, gọi là thượng-phần kiết sử, bậc A-la-hán trừ 
diệt tận gốc. 


Qua đoạn kinh trên, đức Phật dạy: năm lực được tu-tập làm cho sung-mãn, đưa đến 
diệt tận mọi sự trói-buộc trong luân-hồi, thành-đạt quả vô sinh A-la-hán. 


Trong thế-gian này, người thợ xây-dựng cần có những dụng cụ tốt như: cưa, đục, 
rìu ... chỉ khi nào dụng cụ dùng trong nghề được tốt, họ mới bắt tay vào việc. Cũng 
vậy, sự tu-tập Chỉ -Quán trong giáo-pháp của đức Phật, năm lực ví như đồ nghề tốt 
của người thợ xây-dựng, năm lực này được trui rèn bằng một trong bốn pháp niệm- 
xứ, như niệm hơi thở, niệm tỉnh-giác ... Năm lực này là sức mạnh của hành-giả, đưa 
hành-giả đạt đến những kết quả mỹ-mãn trong giáo-pháp của đức Phật. 


Đây là ý-nghĩa của chữ bhavefi (vị ấy tu-tập) trong đoạn kinh ở trên. 


-OoQOO- 


Chương VII 


BẢY GIÁC CHI 
(Bojjhanga) 


Dam từ Bojjhanga bao gồm hai phần: Bodhi + anga. 


Bodhi ám chỉ chứng ngộ, giác-ngộ, nói một cách chính xác và rốt ráo là: Thông-đạt 
bốn chân lý tối thượng: chân lý về khổ, chân lý về nhần sanh khổ, chân lý về sự diệt 
khổ, chân lý về con đường đưa đến sự diệt khổ. 


Anga nghĩa là yếu tố, thành-phần. 


Bojjhanga nghĩa là thành-phần đưa đến sự giác-ngộ, chứng-đạt bốn sự-thật, thường 
được dịch là giác-chi. 

Có sớ giải rằng: 

Catu saccadhamme sutthu bujjhafIˆti sambodhi ango = sambojjhango. 

"Các thành-phần dẫn đến sự thấu đáo đúng đắn về bốn pháp sự-thật gọi là giác-chĩ". 


Chữ sambodhi còn được gọi là giác-ngộ vì hiểu biết (bodhi) đúng (sam) bốn sự-thật, 
hay hiểu biết hoàn toàn về bốn sự-thật. 

Sambodhi ám chỉ cho tuệ-đạo, những yếu tố nào dẫn đến tuệ-đạo siêu-thế gọi là giác- 
chi hay giác-phần. 

Trong Tương-ưng kinh có ghi rằng: 

Có vị tỳ-khưu đi đến chỗ Đức Thế-tôn ngự, sau khi đảnh lễ Ngài rồi ngồi xuống một 
bên bạch hỏi rằng: 

-Bojjhanga! Bojjhanga! được gọi như thế, bạch Đức Thế-tôn, xin Ngài từ bi chỉ dạy, 
lời này có thể được áp dụng đến mức như thế nào ?. 

Đức Phật dạy rằng: 

"Bojjhanga samvaftanfIti kho bhikkhu tasma bojjhanga' tỉ vuccdfi... ". 

"Do dẫn đến giác-ngộ, vì lẽ ấy, này tỳ-khưu được gọi là bojjhanga (giác-chi)...". 

Đó là lời dạy mở đầu, tiếp theo Ngài giảng cho vị tỳ-khưu ấy về bảy giác-chi. 

Theo Atthakathä, sambojjhanga có bốn ý-nghĩa: 

1- Là chỉ phần của người giác-ngộ chân-chánh (là chánh giải-thoát đối nghịch với tà 
giải-thoát). 

2- Là pháp đồng sanh đưa đến giác-ngộ chân-chánh. 

3- Là pháp làm cho tỉnh-ngộ, thoát ra sự si-mê, u-ám. 

4- Là pháp giúp thành-tựu thông suốt bốn Diệu-đế. 


Được gọi là giác-chi, vì liên-hệ đến viễn-ly, liên-hệ đến ly-tham, liên-hệ đến từ bỏ, 
liên-hệ đến đoạn-diệt. 


Viễn-ly (xa lìa) cái gì? Xa lìa những trói-buộc ở bên ngoài như hội-chúng, danh- 
xưng, quyền-lợi, lợi-đắc ... trước khi thành-đạt giác-ngộ bốn pháp sự-thật. 


Từ bỏ cái gì? Từ bỏ năm pháp chướng-nøgại của tinh-thần. 
Đoạn-diệt cái gì? Đoạn-diệt những nguyên-nhân dẫn đến luân-hồi. 


Nói rõ hơn: viễn-Ìy -ly-tham (viraga) là tạm thời trừ (tadañgappahana) những phiền- 
não, uế-trược ở vùng triền. 


Từ bỏ là áp chế trừ (vikkhambhanappahãna) những phiền-não cấu uế, chủ yếu là năm 
pháp chướng-ngại ở vùng triền. 


Và đoạn-diệt là trừ-tuyệt (samucchedappahãna) bằng đạo-tuệ ở vùng tùy-miên. 
Ở đoạn khác, đức Phật dạy rằng: 


"Này chư tỳ-khưu! Ví như các cây đà, cây kèo của ngôi nhà nóc nhọn, tất cả cây đà, 
cây kèo đều thiên về, hướng về, xuôi về nóc nhọn. 

Cũng vậy, này chư tỳ-khưu! vị tÈ-khưu tu-tập bảy giác-chi, làm cho sung-mãn bảy 
giác-chi, thiên về, hướng về, xuôi về Níp-bàn". 

Chim Kim-xí vương (supanaraja) có oai lực, tung hoành giữa hư không, khi vỗ cánh 
phát ra luồng gió mạnh, ảnh hưởng đến một vùng không gian rộng lớn. Trước khi 
Kim-xí điểu được lớn mạnh như thế, nó phải thoát ra khỏi bụng mẹ dưới hình-thức là 
cái trứng, rồi nó phải thoát ra khỏi cái trứng bằng cái mỏ nhọn của chính nó, khảy bể 
vỏ trứng. Nó ẩn náu trong tổ, được chim mẹ nuôi dưỡng cẩn thận, nó dần dần lớn 
mạnh. Và lần cuối cùng nó thoát ra tổ, tung cánh vào không trung lộng gió, nó muốn 
đến đâu tùy thích, đều được như-ý. 


Cũng vậy, người tìm đạo giải-thoát, trước tiên phải thoát ra vùng tăm-tối khổ-não, 
như chim thoát ra bụng mẹ, vùng tăm-tối khổ-não ví như si-mê, ngu dốt, là sự không 
học hỏi những điều thiết-thực để thực-hành đi đến sự thoát khổ. Ấn trú trong vỏ trứng 
an-toàn là: phòng-hộ môn quyền. Trong vòng phòng-hộ môn quyền, tích lũy ba thiện 
hạnh của thần -ngữ -ý (ám chỉ giới), để rồi lần thứ hai thoát ra những trói-buộc thô- 
thiển bên ngoài là: sắc, thinh, khí, vị, xúc bằng niệm (ví như thoát ra khỏi trứng bằng 
cái mỏ con chim). Ẩn trú trong tổ ví như hành bốn niệm-xứ, được nuôi dưỡng vật- 
thực để lớn mạnh ví như có tác-ý đúng. Cuối cùng thoát ra khỏi tổ, tung mình vào hư 
không rộng lớn, ví như hành-giả đã thành tựu bảy pháp giác-chi, được giải-thoát hoàn 
toàn. 


Đây là những ví dụ minh họa cho những trình-tự các pháp dẫn đến thành-tựu bảy 
giác-chi theo lý Duyên-sinh. 


Những pháp trình-tự hình thành bảy giác-chi này, do ai giảng và có ở nơi 

đâu? Chính do Đức Thế-tôn thuyết-giảng khi Ngài trú ở Sãketa trong rừng Ancana, 
cho du sĩ Kundali, du sĩ này có tên là Kundali vì có đeo vòng ở tai (kundali là người 
có đeo bông tai). Đại ý như sau: 

Du sĩ Kundali hỏi Đức Thế-tôn: 

- "Tôn giả Gotama sống với lợi-ích gì? 


phalanisamsam). 

- Thưa tôn giả Gotama! Minh và Giải-thoát được viên-mãn nhờ tu-tập pháp gì ?. 

- Này Kundali! Bảy giác-chi được tu-tập, được làm cho sung-mãn khiến Minh và 
Giải-thoát được viên-mãn. 

- Thưa tôn giả Gotama! Những pháp nào được tu-tập, được làm cho sung-mãn, đưa 
đến bảy giác-chỉ được sung-mãn. 

- Này Kundali! Là bốn Niệm-xứ... 

- Thưa tôn giả Gotama! Bốn Niệm-xứ được viên mãn do nhờ tu-tập, được làm cho 
sung-mãn nhờ những pháp gì? 

- Này Kundali! Là ba thiện-hạnh. 

- Thưa tôn giả Gotama! Ba thiện hạnh được viên-mãn do nhờ tu-tập, được làm cho 
sung-mãn nhờ những pháp gì? 

- Này Kundali! Là phòng-hộ môn-quyền". 

Tiếp theo Đức Thế-tôn giảng về cách phòng-hộ môn quyền, ba thiện-hạnh, bốn 
Niệm-xứ, bảy giác-chi một cách tóm tắc (Tương-ưng kinh). Theo Chú giải, du sĩ 
Kundali nghe xong thời giảng này chứng-đắc Dự-lưu quả, trở thành vị Thánh đệ tử. 


Hành-giả cũng nên ghi nhận rằng: trong phần tu-tập bảy giác-chi có sự liên-hệ gắn 
liền với năm pháp chướng-ngại. Chúng ta sẽ tìm hiểu sự liên-hệ gắn bó giữa năm 
pháp chướng-ngại và bảy giác-chi ở phần sau. 

Có một nghi vấn khác là: Bảy giác-chi này ai có thể làm hiến-lộ được? Và xây-dựng 
trên nền-tảng nào? "Bảy giác-chi được hiến-lộ qua trí của đấng Chánh-giác và được 
xây-dựng trên nền-tảng là giới-luật của bậc Thánh". 

Đức Thế-tôn khăng định như thế, rằng: 

- "Này các t}-khưu! Có bảy giác-chỉ chưa khởi lên, nếu được tu-tập, làm cho sung- 
mãn, có thể khởi lên. Nhưng không thể không có sự hiện-hữu của Như-lai, bậc A-la- 
hán Chánh-đẳng-giác. Thế nào là bảy giác-chi ?... 


- Này các tỳ-khưu! Có bảy giác-chỉ chưa khởi lên nếu được tu-tập, làm cho sung-mãn 


có thể khởi lên nhưng không thể không có giới-luật của bậc Thiện-thệ". (Tương-ưng 
kinh) 


Giới-luật của bậc Thiện thệ hay giới-luật của chư Phật, của bậc Thánh là gì? Giới- 
luật ấy được gói gọn trong lời giáo-giới giải-thoát (ovadapatmokka) tóm tắt là: 


"Sabbapapassa qkaranam 
Kusalassa Iupasampada 
Saciffapariyodapanam 
Etam buddhana sasanam. 


Không tất những điều ác 

Làm tất cả điều lành 

Giữ tâm cho trong sạch 

Lời chư Phật dạy rành". (Pháp Cú 183) 


Tóm lại, người có đức-tin nơi Tam-bảo, sẽ có sự suy-tư sâu xa và chân-chánh. Thoát 
ra khỏi vùng sỉ ám, mê-muội như con chim thoát ra bụng mẹ qua hình-thức cái trứng. 


Người ấy có sự thu thúc môn quyền (là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý), như cái trứng 
được gìn-giữ không cho bị hư hoại, bể vụn trước khi con chim thành hình. Con chim 
hình thành ví như giới được hình thành qua sự gìn-giữ ba thiện-hạnh là: Thân hành- 
thiện, ngữ hành-thiện và ý hành-thiện. 


Khi trì-giới tốt đẹp, hành-giả phát-triển sự tu-tập cao hơn bằng pháp niệm ví như con 
chim thoát ra khỏi vỏ trứng bằng cái mỏ nhọn của chính nó. 


An-trú trong tổ ví như an-trú trong bốn Niệm-xứ, con chim được nuôi dưỡng tốt sẽ 
lớn mạnh. Cũng vậy, hành-giả an-trú trong bốn Niệm-xứ tu-tập bảy giác-chi bằng vật- 
thực là tác-ý đúng, khi bảy giác-chi sung-mãn, hành-giả thoát ra khỏi khổ-não luân- 
hồi ví như con chim lìa bỏ tổ, tung cánh tự-do trong không gian vô tận, tùy theo ý 
thích. 

Bảy giác-chi là: 

Niệm giác-chï (sati sambojjhanga). 

Trạch-pháp-giác-chỉ (dhammavicaya sambojjhanga). 

Tấn giác-chỉ (viriya sambojjhanga). 

Hộ giác-chi (p1ti sambojjhanga). 

Tịnh giác-chi (passaddhi sambojjhanga). 

Định giác-chi (samadhi sambojjhanga). 

Xả giác-chỉ (upekkha sambojjhanga). 


Hành-giả muốn tu-tập bảy giác-chi, cần phải biết được nhân sanh của nó. 


Nhân sanh-khởi của giác-chi hoặc làm cho giác-chi tăng-trưởng lớn mạnh có điểm 
chung là: tác-ý đúng phương-pháp. Và A-la-hán đạo là nhân làm cho giác-chi sung- 
mãn. 


Riêng mỗi giác-chi đều có nhân sanh, nhân làm cho sung-mãn khác nhau, tùy theo 
đặc-tính cùng công-năng của mỗi giác-chi. 


Tác ý: Manasikara = Manasi + kara. Theo nghĩa từng chữ là: "việc làm trong tâm". 


Phận-sự chánh của tác-ý là hướng tâm cùng các sở-hữu đồng sanh về một đối-tượng, 
nó giống như bánh lái của chiếc tàu, tâm không có manasikara như tàu không có bánh 
lái. Nếu như nó hướng dẫn tâm hướng về điều thiện gọi là yoniso manasikãra: tác-ý 
đúng, tác-ý chân-chánh. Nếu nó hướng dẫn tâm về điều xấu, ác, ô-nhiễm, gọi là tác-ý 
không đúng, tác-ý sai lệch (ayoniso manasikara). Chính tác-ý không đúng là nhân cơ- 
bản, là vật-thực cần thiết cho năm pháp chướng-nøại sanh lên và tăng-trưởng. 


Vì thế, trong Tương-ưng kinh, Đức Thế-tôn có dạy rằng: 


"Này các tỳ-khưu! Do phi như-lý tác-ý (ayoniso manasikara) tham-dục chưa sanh 
được sanh lên, đã sanh-khởi đi đến tăng-trưởng, quảng đại. sân ... hôn-trầm, thụy 
miên ... trạo-hối ... nghi-hoặc chưa sanh được sanh lên, đã sanh-khởi đi đến tăng- 
trưởng, quảng đại. 


Và niệm giác-chỉ chưa sanh không sanh, niệm giác-chi đã sanh bị đoạn-diệt, trạch- 
pháp giác-chi... tấn giác-chi... hỷ giác-chi... tịnh giác-chi... định giác-chi... xả giác- 
chỉ chưa sanh không sanh, xả giác-chỉ đã sanh bị đoạn-diệt. 


Và này chư tỳ-khưu! Do như-]ý tác-ý (yoniso manasikara) dục-tham chưa sanh 
không sanh-khởi, dục-tham đang sanh bị đoạn-diệt, sân... hôn-trầm, thụy miên... 
trạo-hối... nghi-hoặc chưa sanh không sanh-khởi, nghi-hoặc đang sanh bị đoạn-diệt. 


Này chư t)-khưu! Do như-Ìý tác-ý, niệm giác-chi chưa sanh được sanh-khởi, niệm 
giác-chi đã sanh-khởi nhờ tu-tập đi đến viên-mãn... " 


Đoạn kinh trên cho chúng ta thấy sự đối chiếu của hai loại tác-ý, cùng kết quả sanh 
lên từ chúng. 

Tác-ý đúng đưa đến sanh-khởi và làm tăng-trưởng bảy giác-chi đồng thời hủy diệt 
năm pháp chướng-ngại. Tác-ý không đúng dẫn đến năm pháp chướng-ngại sanh-khởi 
và tăng-trưởng đồng thời hủy diệt bảy giác-chi. Các vị Luận-sư tạng Thắng-pháp nói 
rằng: 

Ở khía cạnh khác, manasikãra có nghĩa là "sự chú ý”, nó ví như người đánh xe đang 
điều khiến cổ xe song mã hay cổ xe tứ mã, người đánh xe chú đến những con ngựa 
phi sãi, điều khiến chúng chạy song song, giúp cho cổ xe luôn vững vàng. 


Trên phương diện tu-tập, tác ý và niệm gần như gắn liền nhau, tức là "chú ý ghi 
nhận". Giống như người thợ cưa, luôn luôn chú ý đến lưỡi cưa, khi đang cưa khúc gỗ 
qua lăn mực chuẩn định, khi lưỡi cưa sắp đi lệch hay đã lệch lăn mực, y điều chỉnh 
lưỡi cưa trở lại lăn mực ngay. Nếu y không có sự chú ý (tức là tác-ý không đúng) lưỡi 
cưa sẽ đi sai lầm, khiến khúc gỗ kia trở thành vô dụng, y mất đi lợi-ích. 


Nhưng tác-ý như thế nào gọi là tác ý đúng? Tức là, hướng tâm như thế nào là hướng 
tâm đúng? Là hướng tâm đến thiện-pháp, hướng tâm đến xa lánh ác pháp, hướng 
tâm đến không đắm-nhiễm (viräga) trong các trần-cảnh, hướng tâm đến từ bỏ dục-lạc, 
hướng tâm đến trừ diệt nhân sanh khổ (là ái-dục). 


Theo sớ giải tạng Abhidhamma, các Ngài Luận-sư giải về sở-hữu tác-ý (manasikãära 
cetasika) như sau: 


Aramanam mangasi patipädayafI?ti = Äramanapadako: làm thành cảnh cho tâm, gọi 
là tác-ý thành cảnh. 

Vậy thì tác-ý đúng về cảnh ra sao? Tức là, tâm phải lấy chỉ làm đối-tượng? Tâm lấy 
pháp làm đối-tượng (làm cảnh). 


Ở đây, chính pháp thiện làm cảnh cho tâm, tâm hướng về pháp thiện, lấy pháp thiện 
làm đối-tượng, tâm sẽ trở nên tốt đẹp. Đức Phật có dạy rằng: 


"Này chư tỳ-khưu! trong khi vị Thánh đệ tử lấy pháp làm đối-tượng (atthim katvä), 
tập trung tất cả tâm ý (sabbacetaso sammannaharitvä), lắng nghe pháp, trong khi ấy 
năm pháp chướng-ngại không có trong vị ấy và bảy giác-chỉ trong khi ấy nhờ tu-tập, 
đi đến viên-mãn". (Tương-ưng kinh) 


Trong lãnh-vực tu-tập để dẫn đến giác-ngộ, xuất khỏi luân-hồi. Giai-đoạn đầu của sự 
tu-tập, pháp chướng-ngại vẫn xuất hiện, vì thế, giữa hai pháp: chướng-ngại và giác- 
chi có sự đối nghịch nhau. Nên Đức Thế-tôn thuyết-giảng về pháp giác-chi, Ngài đề 
cập đến năm pháp chướng-ngại. 

Khi nói về năm pháp chướng-ngại, đức Phật dạy rằng: 

"Này chư tỳ-khưu! năm pháp chướng-ngại tác thành sỉ ám, tác thành mù lòa (vô 
nhãn), tác thành vô trí, đưa đến tổn hại (vighätapakkhitä) không đưa đến Níp-bàn. 
Thế nào là năm pháp chướng-ngại... 

Này chư tỳ-khưu! bảy giác-chi tác thành mắt, tác thành trí, tăng-trưởng trí, đưa đến 
Níp-bàn, thế nào là bảy giác-chi?... ". (Tương-ưng kinh) 

Trong năm pháp chướng-ngại của pháp giác-chi, tham-dục là pháp quan trọng nhất, 
nó ngăn che sự xuất ra khỏi cõi dục, đồng thời hỗ-trợ đắc lực cho oán hận. Tham-dục 
quyến-rũ tâm đắm-nhiễm vào sắc đẹp, tiếng du dương, mùi thơm, vị ngon, thân đụng 


chạm khoái-lạc, gọi chung là tịnh-tướng của cảnh trần, cùng với pháp đáng yêu, đáng 
thích, đáng hài lòng của tầm. 


Nhưng khi tâm không đạt được điều hưởng-thụ, nó trở nên bực dọc, khó chịu ... Vì 
thế, đức Phật có dạy: “Vật-thực làm cho tham-dục tăng-trưởng là tịnh-tướng, vật- 
thực làm cho oán hận lớn mạnh là chướng-ngại tướng (patighanimitta)”. (Tương- 
ưng kinh) 


Hành-giả khi tu-tập bảy giác-chi, cần phải có tác ý đúng trong sự tránh xa năm trần- 
cảnh quyến-rũ. Nếu bắt buộc phải tiếp xúc với năm trần-cảnh ấy thì cần phải tỉnh táo 
để không rơi vào đắm-nhiễm. 

Thật ra, tịnh-tướng chăng phải là nguy hại, sự nguy hại là do tâm đắm-nhiễm dính 
mắc vào nó. Tịnh-tướng là kết quả của thiện-nghiệp đã được tích lũy, là kết quả của 
việc thiện đã làm, tâm đắm-nhiễm dính mắc vào đó, tâm mới bị giam hãm, bị trói- 
buộc và nó trở thành một chướng-ngại, khiến tâm không thể thoát ra thế giới của dục- 
lạc. Ví như con nhện bị giam hãm, nằm trong mạng lưới của chính nó tạo ra. 


Qua sự hành thiện, sự tu-tập được tích lũy, hành-giả càng lúc càng nhận được kết quả 
kỳ diệu của sự tu-tập, một trong những kết quả ấy là năm trần-cảnh tốt đẹp phát-sanh. 
Nếu không tỉnh táo, hành-giả sẽ không thể xa lánh, không thể tránh khỏi dính mắc 
vào nó, cuối cùng rơi vào nắm giữ (upãdãna) lấy nó. Đồng nghĩa là bị nó nắm giữ, 
điều khiến tâm. 

Sự xa lánh trần-cảnh là bước đầu của sự tu-tập, hành-giả nên suy nghĩ trong tâm rằng: 
"Ta nên lánh xa những gì có thể đưa ta đến nguy hại, suy vong. Năm cảnh trần là một 
trong những điều ấy, chúng rất nguy-hiểm, mang đến tổn hại cho những ai thân-cận 
với chúng. Cho dù hiện giờ ta không rơi vào quyền lực của chúng, nhưng gần gũi, 
thân-cận với chúng, ta cũng bị ảnh hưởng không tốt. Ví như người không uống rượu, 
nhưng ngồi chung với những kẻ uống rượu, y cũng bị gọi chung là "bợm nhậu", hay 
tuy là kẻ vô tội nhưng đi chung đường với những tên trộm, cướp khi quan quân bắt 
giữ bọn trộm, cướp cũng bắt giữ luôn kẻ ấy. Vậy tốt hơn hết ta nên xa lánh nó". 


Khi tiếp xúc với năm trần-cảnh khả-ái, khả-hỷ, khả ý, khả-lạc, cần phải tỉnh táo trước 
chúng, để không bị đắm-nhiễm, bằng cách: "có sự ghi nhớ mình". 


Chính Ngài Ananda bạch hỏi Đức Thế-tôn rằng: 

- Bạch Thế-tôn! chúng con phải cư xử với nữ nhân như thế nào? 
- Này Ananda! Chớ có nhìn ngắm. 

- Bạch Thế-tôn! Nếu phải nhìn ngắm, thì phải làm sao? 


- Này Ananda! Chớ nói chuyện. 


- Bạch Thế-tôn! Nếu phải nói chuyện thì phải xử trí như thế nào? 


- Này Ẩnanda! Phải ghi nhớ mình (sati upatthapetabha'ti = an-trú Chánh-niệm). 
(Kinh Đại bát-Níp-bàn) 


Một số người ít hiểu biết cứ nghĩ rằng: "Những trần-cảnh chỉ là những gì thuộc vật- 
chất vô tri", cần phải hiểu rằng: "Trần-cảnh bao gồm vật-chất vô tri lẫn chúng-sanh, 
khi nó làm đối-tượng (cảnh) cho tâm". 


Có người quí trọng con vật nuôi trong nhà hơn cả con người, chỉ vì con vật ấy xinh 
đẹp, khi bị mất con vật ấy, y "tiếc ngẩn, tiếc ngơ”, đôi khi phát-sanh bệnh. Đó là sự 
đắm-nhiễm trong trần-cảnh, ở đây đối-tượng là những chúng-sanh khả-ái, khả ý 
(đáng yêu thích, đáng hài lòng). 


Câu hỏi trên của Ngài Änanda, chúng ta cần phải mở rộng vấn đề qua sự suy-ngẫm. 
Ngài Änanda, ở cương vị là bậc sa-môn tỳ-khưu, Ngài có bốn pháp hoan-hỷ là: bất kỳ 
hàng tứ chúng nào, tỳ-khưu, tỳ-khưu nỉ, cận sự nam hay cận sự nữ, được yết kiến 
Ngài Änanda sẽ hoan-hỷ, được nghe Ngài Änanda thuyết-pháp sẽ hoan-hỷ. Ngài 
Ananda im lặng thì thất vọng. 


Vì Ngài có pháp mang đến sự hoan-hỷ cho hàng tứ chúng, lại là thị giả của đức Thế- 
tôn, nên Ngài thường bị nữ nhân quấy rầy, điển hình là tỳ-khưu ni Koliyä. Và đây 
cũng là nhân là duyên có câu hỏi ấy. 

Câu hỏi được mở rộng trong phạm vi, đưa đến nhận-thức rằng: nữ nhân là đối-tượng 
đắm-nhiễm của nam nhân và ngược lại. Trong Tăng-chi kinh, nơi phẩm sắc 
(rũpavagøa) Đức Thế-tôn dạy (tóm lược) như sau: 

- "Này chư tỳ-khưu! Như-lai không thấy một sắc nào xâm chiếm ngự-trị tâm người 
nam như sắc người nữ. 

Như-lai không thấy một tiếng nào... một hương... một vị... một xúc nào xâm chiếm, 
ngự-trị tâm người nam như xúc người nữ. 

Này chư tỳ-khưu! Như-lai không thấy một sắc nào xâm chiếm ngự-trị tâm người nữ 
như sắc người nam, một tiếng... một hương ... một vị... một xúc xâm chiếm, ngự-trị 
tâm người nữ như xúc người nam". 

Hành-giả cần nhận-định rõ ý-nghĩa trên và cần hiểu rằng: sự tiếp xúc với năm trần- 
cảnh đáng thích ý, đáng hài lòng trong thời hiện-tại là điều khó tránh khỏi. 

Thời hiện-tại là thời vật-chất tăng thịnh, những phương tiện vật-chất phục vụ cho con 
người được phát-triển sung-mãn, càng lúc càng tăng thêm phần quyến-rũ. 

Những vật-chất ấy có phải là tội-lỗi không? Không, nó không tội-lỗi cũng không 
thánh thiện, đơn giản nó chỉ là phương tiện của con người, thế thôi. Nhưng tác hại 


hay không là do tâm, cái tâm đắm-nhiễm, cái tâm không được điều-phục, cái tâm bị 
hướng dẫn không đúng mới là tác hại. Chính vì những phương tiện đáng hài lòng, 
đáng thích ý ấy mà biết bao người phạm vào tội-lỗi, phạm vào tội ác, để rồi nhận lãnh 
hậu quả đau-khổ như tù tội ... trong hiện-tại. 


Dĩ nhiên, không thích-hợp khi nói rằng: "Người này ác, người này tội-lỗi, người này 
đáng khinh”. Nói thích-hợp là nói rằng: “Người này hành động ác, hành động tội-lỗi, 
hành động đáng khinh". 

Đức Phật dạy rằng: '”Thân-hành ác, ngữ nói ác, ý thiên về ác hay thân-hành thiện, ngữ 
nói thiện, ý thiên về thiện". Ngài không nói "Con người là ác, con người là thiện". 
Cũng vậy, không hợp lý khi nói rằng: "Tịnh tướng của năm trần-cảnh là tội lỗi" nói 
hợp lý là: "Tịnh tướng có thể dẫn dắt chúng-sanh rơi vào tội-lỗi", bản chất là khác, 
hành động là khác. 


Nếu phân-tích sâu hơn, sẽ thấy rằng: "hành động dẫn dắt tâm” của tịnh-tướng chỉ là 
sự thụ-động, chính tâm dính mắc vào nó, chứ nó không dính mắc vào tâm. Nó chỉ có 
thể phô bày sự tốt đẹp, đáng ưa thích, đáng hài lòng mà thôi. Còn tâm bị dụ dỗ, bị 
quyến-rũ hay không là do "tác ý” của tâm. Mức độ tác hại nhẹ nhất của tâm đắm- 
nhiễm vào tịnh tướng là: "bị ngự-trị", nói rõ hơn là: tâm bị nô-lệ bỡi những tịnh- 
tướng ấy. Đơn cử một ví dụ như sau: 


Trước đây không có ánh sáng đèn điện, con người sống với ánh sáng của lửa, của đèn 
dầu, tâm không hề cảm thấy khó chịu. Giờ đây quá quen thuộc với ánh đèn điện, do 
một nguyên-nhân nào đó, bị mất điện, lập tức có sự hoãng loạn, bất ốn xảy ra ngay 
trong tâm và mức độ nhẹ nhất đối với cái tâm thiếu hay không có sự kiếm-soát là: 
khó chịu, bực bội. Điều này nói lên cái gì? Nói lên ý-nghĩa "tâm bị nô-lệ” ánh sáng 
đèn điện. 

Đó là một trong vô số ví dụ điển hình về ý-nghĩa tâm bị xâm chiếm, bị ngự-trị bởi 
năm tịnh-tướng quyến-rũ của năm trần-cảnh vật chất. 

Hành-giả khi tiếp xúc với trần-cảnh phải điều-phục tâm, qua các cách như sau: (theo 
lời dạy của Đức Thế-tôn đối với những câu hỏi của trưởng-lão Änanda): 

- Đừng ngắm nhìn là đừng lưu-ý đến. 

- Nếu phải ngắm nhìn (tức là bắt buộc phải tiếp cận, gần gũi) nên có sự ghi nhớ mình. 
Đó là phương thức điều-phục tâm trước những tịnh-tướng của năm trần-cảnh. 

Ví dụ trên cũng chứng tỏ rằng: tâm bực bội, khó chịu là do chạm phải bất tịnh-tướng 
(patighanimitta), tức là tâm đang thụ-hưởng điều nó hài lòng, bị mất đi nó trở nên khó 
chịu, khó chịu được phát-triển trở thành giận dữ (byapada) đôi khi hiến-lộ ra thân hay 
lời nói như mắng nhiếc hoặc đập phá ... 


Thế là, chúng ta có hai kết luận nhỏ bé: 

- "Tâm không hiểu biết, thiếu hiểu biết trở thành nô-lệ cho tịnh-tướng của năm trồn- 
cảnh". 

- "Tham-dục là duyên khiến oán hận (sân-độc) sanh lên và phát-triển ". 


Hành-giả có sự ghi nhớ mình hay có chánh-niệm (sati upatthapetabha°ti) là người có 
sự điều-phục tâm. Đức Thế-tôn dạy trong Angutfara-nikãya rằng: 


"Này chư tỳ-khưu! Tâm được điều-phục, được hộ trì, được phòng-hộ, được bảo vệ, 
đưa đến lợi-ích lớn". 


Như đã nói, dục-tham là chướng-ngại mạnh nhất của giác-chi trong lãnh-vực giác- 
ngộ. Hành-giả phải có tác-ý đến bất tịnh-tướng trong tịnh-tướng để dục-tham chưa 
sanh không sanh, dục-tham đang sanh bị đoạn trừ. 


Đức Thế-tôn có dạy: 


"Này chư tỳ-khưu! Tâm này là sáng chói, nhưng bị ô-nhiễm bởi cấu uế từ bên ngoài 
vào. 


Này chư tỳ-khưu! Tâm này là sáng chói và tâm này được gọt sạch những cấu uế từ 
bên ngoài vào”. (Tăng-chi kinh) 


Nói chung, năm chướng-ngại là cấu uế của tâm, những cấu uế này từ bên ngoài đưa 
vào, cấu uế ấy được gọt sạch bằng tác-ý đúng. 


1- Niệm giác-chi (sati sambojjhanga). 


Niệm là yếu tố đầu tiên của sự giác-ngộ, đó là phương tiện hữu hiệu nhất trong sự 
điều-phục tâm, làm chủ tâm. Bất luận người nào có duyên lành, khi hành pháp niệm 
một cách đúng đắn là người tìm ra con đường đưa đến giải-thoát. 


Chỉ pháp bản thể thực-tính của niệm là sở-hữu niệm (safi cetasika), tùy theo công- 
năng của nó ở lãnh-vực nào, nó có tên gọi theo lãnh-vực ấy như: 


- Khi an-trú niệm vào bốn nơi: thân, thọ, tâm, pháp nó có tên gọi là bốn Niệm-xứ. 


- Trong lãnh-vực quản trị, kiểm-soát các pháp đồng sanh hướng về sự trú-vững, nó có 
tên gọi là Niệm-quyền. 


- Trong lãnh-vực có sức mạnh, không rung động trong sự dế-duôi, khinh suất 
(panada), nó có tên gọi là Niệm-lực. 


- Trong lãnh-vực dẫn đến giác-ngộ, nó được gọi là Niệm giác-chi. 


- Trong lãnh-vực đưa đến sự chứng-đắc Níp-bàn, nó được gọi là Chánh-niệm. 


Niệm là một đức-tính vô cùng quan trọng, người thiếu niệm không thể thành-tựu việc 
gì đáng kể. Ngay trước giờ viên-tịch lời di huấn tối hậu của Đức Thế-tôn là: 


"Vuyadhamma sankhara appamadena sampadetha: Các pháp hữu-vi là vô-thường, 
hãy kiên-trì nỗ-lực chớ có khinh suất (dề-duôi) ". 


Và lời dạy cuối cùng của Ngài SãrTputfa vị thánh Thượng-thủ đệ nhất trí-tuệ của đức 
Phật cũng dạy, cùng ý-nghĩa ấy: 


"Sampadetha appamadena esa me anusäsana: Hãy kiên-trì chuyên niệm, đó là lời 
khuyên của ta”. 


Trong cả hai lời dạy ấy, đức Phật và đức Sãriputta đều dùng một từ rất quan trọng 
là Appamadena, nghĩa là ghi nhận liên tục, ghi nhận không ngừng nghỉ, ghi nhận 
không gián đoạn. 


Xuyên qua Tam-tạng kinh-điển Pali, danh từ appamaäda được dùng theo nghĩa satfi, 
nhưng appamada mang tính đậm đặc hơn sati, sati chỉ là sự ghi nhận bình thường, 
còn appamada hàm ý "theo dõi sự ghi nhận”. Nó giống như người quản đốc theo dõi 
sự làm việc của người thợ, nếu người quản đốc nhìn người thợ đang làm việc, y ghi 
nhận rằng: người thợ đang làm việc, đó là Sati, còn y biết rõ sự tiến triển công việc 
qua sự làm việc của người thợ ví như Appamada. 


~~— 


Luôn luôn có sự ghi nhớ biết mình là trạng-thái của thức-tỉnh (sampajaññ3), hành-giả 
không thể giữ được sự ghi nhận, nếu không có tỉnh-thức để biết rõ, biết đầy đủ hành 
động của thân, lời nói cùng ý nghĩ trong từng giây, từng phút. 

Chỉ khi nào có được tỉnh-thức, hành-giả mới biết rõ những diễn tiến của thân, ngữ, ý. 
Khi ấy mới phân biệt được "đây là thiện, đây là bất-thiện", đây là đúng, đây là sai. 
Mà có được sự tỉnh-thức ấy, phải luôn luôn có sự biết mình, tức là không dế-duôi 
(appamada). 

Đức Phật dạy: 

"Này chư tỳ-khưu! Như-lai không thấy một pháp nào khác có thể đưa đến lợi-ích lớn, 
đó là không đề-duôi (appamada). Không đề-duôi, này chư tỳ-khưu, đưa đến lợi-ích 
lớn”. (Anguttara-nikaya) 

Trong Tương-ưng kinh, đức Phật cũng dạy: 

"Appamade mahgto a(thãya sanvaftati: Không để-duôi dẫn đến lợi-ích lớn". 

Đây là sự phát-triển tâm linh ở mức độ cao, trạng-thái tâm thường xuyên tỉnh-thức 
(sampajaññ3). 

Chữ sampajañña là sự hiểu biết xuyên qua yên-lặng, thật yên-lặng, một sự yên-lặng 
thật trong sạch của tâm, thường được dịch là tỉnh-giác hay tỉnh-thức. 


Mặt nước giao động sóng sánh, khi để yên, nó trở nên yên-lặng, nhưng khi có ngọn 
gió nó lại giao động, bao giờ nước tâm vẫn yên-lặng dù có bao nhiêu đợt gió thổi đến, 
nó vẫn y nhiên không giao động, đó là ý-nghĩa của tỉnh. 


Ví như hồ nước trong sạch, khi yên-lặng, người có mắt nhìn thấy rõ ràng một vật 
hiện-hữu dưới đáy hồ, đó là ý-nghĩa của thức -giác. Nghĩa là sự biết rõ xuyên qua 
vùng tâm trong sạch đang tĩnh-lặng tuyệt đối trước những ngọn gió trần-cảnh: sắc, 
thinh, hương, vị, xúc, pháp. 


"Ví như, này các tÈ-khưu! một hồ nước trong suốt, không bị khuấy đục. Người có mắt 
đứng trên bờ có thể thấy ốc, sò, hòn sỏi ... vì cớ sao? vì nước không bị khuấy đục. 


Người ấy biết được lợi-ích của mình, biết được lợi-ích của người, biết được lợi-ích 
cả hai. Sẽ chứng ngộ được pháp thượng-nhân, tri-kiến thù thắng”. (Anguttara- 
nikãya). 


Tâm bị khuấy đục (ãvilatta) là ám chỉ tâm bị che lấp, bao phủ bởi năm chướng-ngại, 
nên trí-tuệ không thể thấy sự-thật về tướng hữu-vi pháp, không thấy rõ vô-thường 
tướng, khổ tướng và vô-ngã tướng. 


Tham-dục ví như nước có chứa nhiều màu sắc: xanh, vàng, đỏ... khiến người ta 
không thể nhìn xuyên qua để có thể thấy những gì ở bên dưới. Sân-độc ví như nước 
luôn luôn sôi sục, làm méo mó, lệch lạc hình ảnh vật ở dưới, khiến không thể nhận rõ 
ràng. Trạo-hối ví như nước dợn sóng bởi các ngọn gió. Hôn-thụy ví như nước dấy 
bùn. Hoài-nghi ví như nước có rong xanh trôi phập phều, lúc phô bày vật dưới nước, 
rồi che lấp ngay, rồi phô bày ra rồi che lấp lại. 

Chúng là chướng-ngại của giác-ngộ vì ngăn che ba tướng vô-thường, khổ, vô-ngã, 
trong đó tham-dục và sân-độc có sức mạnh hơn cả. Chúng làm duyên cho nhau sanh- 
khởi. 

Đức Phật dạy rằng: 


1- Pema pemam jãyati: Luyến ái sanh từ luyến ái. 
2- Pemã doso jãyati: Sân sanh từ luyến ái. 


3- Doso pemam jãyati: Luyến ái sanh từ sân. 
4- Dosa doso jayatfi: Sân sanh từ sân (Tăng-chi kinh) 


Con đường đưa chúng-sanh thoát ra mọi đau-khổ luân-hồi, con đường ấy chỉ có một, 
đức Phật gọi là con đường duy nhất (ekayãno magøo). Muốn thoát ra khỏi luân-hồi 
khổ, chúng-sanh phải đi trên con đường đó, khởi đầu là bốn niệm-xứ, đoạn cuối con 
đường là bát-chánh-đạo, tận cùng của bát-chánh-đạo là Níp-bàn cứu cánh giải-thoát 
khổ. Không thể giải-thoát nếu không có sự chú niệm liên tục (appamadena). 


Appamadarato bhikkhU 
Pamade bhayadassi vũ 
Abhabbo parihanaya 

Nibbanass”eva sanfike. 


"Vị tỳ-khưu thích-thú trong chuyên cần chú niệm, sợ-hãi trước sự để-duôi. 

VỊ ấy không còn rơi xuống, vị ấy đối diện với Níp-bàn". (Pháp Cú 32) 

Ý kệ-ngôn này là: "Người luôn luôn gần gũi với sự ghi nhớ mình bằng tâm tỉnh-giác 
(satim8), với nỗ-lực tinh-cần, vượt lên trên trạng-thái buông-lung (pamatto hay 
pamäda), người ấy tiến gần đến Níp-bàn, giải-thoát khổ". 

Vì sao trong bảy giác-chi, Đức Thế-tôn thuyết-giảng Niệm giác-chi trước tiên? Vì 
rằng: khi có niệm, tâm không phóng túng, lừng lẫy cũng không quá thối giảm lui sụt. 
Trong Sammohavinodanl có giải rằng: "Đức Thế-tôn thuyết-giảng Niệm giác-chi đầu 
tiên, vì đó là pháp tiếp trợ cho mọi giác-chỉ khác". 

Có Phật-ngôn như vầy: 

"Tesu satiñca khvaham bhikkhave sabbathi-kam vadami. 

Này chư tỳ-khưu! Niệm giác-chỉ là lợi-đắc cho tất cả giác-chỉ". (SamohavinodanT) 
Nhân sanh Niệm giác-chỉ: Ngoại-trừ nhân sanh căn-bản là tác ý đúng cho mọi giác- 
chi thì nhân sanh và làm tăng-trưởng Niệm giác-chi có bốn: 

1) Giác-niệm (sati pajãnati): biết mình trong bảy giai-đoạn tiến hành của tâm (xem 
phần tiểu oai-nghi, tỉnh-giác). 

2) Không thân-cận với người hay quên (thất-niệm). 

3) Thân-cận với người có niệm vững mạnh, là người có trí nhớ chính xác. 

4) Chú tâm vào sự ghi nhận và ghi nhớ mọi diễn tiến trong mỗi oai ghi. 


-OoQOO- 


2- Trạch-pháp giác-chi (Dhammavicaya sambojjhanga) 


Là nhiệt thành suy xét pháp, hay suy ngẫm cao độ về giáo-pháp của đức Phật. 

Chữ vicaya nghĩa là tìm kiếm, sưu tầm. 

Trước tiên, hành-giả cần phải có pháp để suy xét, nhưng đó là pháp nào? Là già- 
bệnh-chết, ba hiện tượng này đã thúc giục Bồ-tát Siddhattha lên đường, sống đời đạo 
hạnh giữa chốn rừng sâu và cuối cùng thành-đạt Vô-thượng Chánh-đăng-giác dưới 
cội Bồ-đề. Già-bệnh-chết năm trong thân năm uẩn. 


Trong quá trình tu-tập, khi quán-xét về ba hiện tượng này, hành-giả sẽ gặp những 
suy-tư, những gút mắc, những nghi-vấn. Hành-giả tìm trong giáo-pháp của đức Phật 
những pháp môn nhằm mục-dích giải quyết những băn khoăn, nghi-hoặc ấy. Trong 
Phật-giáo không có sự cưỡng bức hay áp chế đức-tin, đức Phật không đòi hỏi hàng tứ 
chúng có một đức-tin mù quáng, cũng không tán thán loại đức tin này. Trái lại, Ngài 
tán thán loại đức-tin có suy-nghiệm kỹ, có thực chứng rõ ràng. 


Trong 'Trường-bộ kinh bài kinh Tự-hoan-hỷ (sampasadaniya sutfa). Khi Ngài 
SãrTputta bày tỏ lòng tin của mình đối với đức Phật, đức Phật hỏi vì sao có lòng tin 
đối với bậc Đạo-sư như vậy? Ngài SãrTputta trình-bày: Truyền-thống chánh-pháp do 
Đức Thế-tôn thuyết-giảng, được Ngài nhận biết: như pháp đen pháp trắng đều được 
đối chiếu. Và pháp thiện (pháp trắng) được Ngài thâm hiểu trọn vẹn 

Rồi Ngài trình-bày về những pháp đưa đến giác-ngộ như: bốn niệm-xứ, bốn chánh- 
cần, bốn như-ý-túc, năm quyền, năm lực, bảy giác-chi, thánh-đạo tám chi được Ngài 
thâm hiếu trọn vẹn, pháp sau thâm thúy hơn pháp trước. Đó là nhân phát-sinh lòng tin 
của Ngài đối với đấng Đạo-sư (¡dh?ekaccam dhammam dhammesu ni†tham ayamam 
safthari pasIthim...). 


Chữ thâm hiểu trọn vẹn pháp (dhammam dham-mesu) ý nói chứng-đạt, thành-tựu 
pháp ấy. Ngài nhận-thức rằng: những pháp ấy nằm trong sự hiểu biết của Đức Thế- 
tồn, một sự hiểu biết trọn vẹn, được Đức Thế-tôn thuyết-giảng trọn vẹn, được phân- 
tích đến độ không còn gì để phân-tích. 


Câu nói "không còn gì để hiểu biết hơn nữa" (n”atthi yad abhijanam), hàm ý rằng: 
Ngài SãrTputta cũng hiểu rõ như thế, đúng như sự thuyết-giảng của Đức Thế-tôn qua 
sự chứng nghiệm của Ngài. 


Tiếp theo, Ngài SãrTputta trình-bày những pháp thượng-nhân được Đức Thế-tôn 
chứng đạt dễ-dàng, bằng chứng là Đức Thế-tôn thuyết-giảng rõ ràng minh bạch. 
Những pháp thượng-nhân này, nếu một ngoại đạo sư nào đó chỉ cần thành tựu một 
pháp, đã giương cờ, giống trống lên rồi. Trái lại, Đức Thế-tôn không tự mình tỏ lộ. 


Đây là một pháp đáng kính phục, do vậy lòng tin của Đức Sãrputta vào bậc Đạo-sư 
vô cùng mãnh-liệt. 


Trong quá trình suy-ngẫm pháp, hành-giả cần phải phân-tích đến tận cùng từng chi 
tiết với sự nhiệt thành, để thấu đạt trọn vẹn thực-chất của pháp hữu-vi là sắc và danh. 
Từ đó hành-giả nhận-thức được sự vật theo đúng chần-tướng: pháp hữu-vi phải trải 
qua ba giai-đoạn: sanh (upada), trụ (thiti) và diệt (bhañga). Ba giai-đoạn này diễn ra 
cực kỳ nhanh chóng đến nỗi khó có thể hình dung được, chúng liên tục biến đổi 
nhanh đến nỗi "không thể tắm hai lần trong một dòng sông". Tắm lần thứ nhất, nước 
dòng sông đã trôi đi, lần thứ hai là những giọt nước mới, những giọt nước cũ đã trôi 
xuôi lâu rồi. 

Có thể hiểu đơn giản: trụ -diệt ám chỉ cho già-bệnh-chết và sanh là nguyên-nhân dẫn 
đến già-bệnh-chất. 


Có thể khảo sát ngay trên chính thân năm uẩn của hành-giả, để thấy rõ từng uấẩn một 
trong năm uẩn sanh lên từ nhần nào? Diệt đi bởi nhân nào? Sự khảo sát nông cạn, 
chăm chú hời hợt không chính đáng, đó là tác-ý không đúng, nó sẽ làm tâm nhơ bẩn 
nên không thể khảo sát được bản chất sự vật qua ba giai-đoạn sanh-trụ-diỆt. 


Ví như người muốn bón phân vào ruộng lúa của mình, nhưng y không biết loại phân 
nào là cần thiết cho lúa, giá trị loại phân ấy ra sao, y cứ cho bừa vào ruộng, bất kể đó 
là loại phần gì, kết quả cánh đồng của y có thể chỉ còn là cỏ dại. Nhưng nếu y biết 
loại phân cần thiết cho loại lúa đang gieo trồng, y tìm thấy được loại phân ấy, nhưng 
hời hợt chỉ chú ý nhãn hiệu, không để tâm xem xét kỹ đúng loại cần dùng hay là loại 
phân giả mạo. Nếu là loại giả mạo, y mang về ném vào ruộng, thì kết quả cũng chỉ là 
cánh đồng trơ cỏ dại. Chỉ khi nào y xem xét kỹ lưỡng, biết rõ thực chất loại phân cần 
dùng, bây giờ y mới hy-vọng thu hoạch tốt. 


Cũng vậy, khảo sát pháp là xem xét tận tường về nhân, về duyên của pháp ấy. 


Trong thực tế, mỗi sự vật được hình thành đều có nhân có duyên (hetu paccaya) và 
tạo thành kết quả (phala). Nhân là điều-kiện trực tiếp phát-sanh lên, còn duyên là 
điều-kiện ủng hộ cho sự phát-sanh. Nhân ví như mầm trong hạt giống, còn duyên ví 
như nước, đất ... Nói cách khác duyên là điều-kiện gián tiếp để sanh-khởi lên. 


Nhưng trong nhiều trường-hợp duyên cũng được hiểu như là điều-kiện trực tiếp 
(nhân), vì không còn điều-kiện nào khác ngoài điều-kiện này, cho dù điều-kiện này 
thực chất chỉ là hỗ-trợ. 


Như nói Đạo-đế (magøa sacca) là nhân, Diệt-đế (nirodha sacca) là quả. Đạo-đế là bát 
chánh-đạo còn Diệt-đế là Níp-bàn. Níp-bàn là vô nhân vô quả (neva vipäka na 
vipäka-dhamma dhamm8), nghĩa là pháp không phải là quả của nhân nào, đồng thời 
cũng chẳng có nhân nào trong đó để cho quả sau này. Như thế, cầu nói Đạo-đế là 
nhân, Diệt-đế là quả, xét ra không hợp lý. Nhưng ngoài bát chánh-đạo ra không còn 


con đường nào để chứng đạt Níp-bàn cả, mặc dù bát-chi đạo chỉ là điều-kiện hỗ-trợ 
cho sự chứng đạt Níp-bàn, nhưng lại là điều-kiện duy nhất. 


Đức Phật dạy rằng: 


- Này Subhadda! Trong pháp-luật nào không có bát chánh-đạo không có đệ nhất sa- 
môn (ám chỉ bậc Dự-lưu), đệ nhị sa-môn (ám chỉ bậc Nhất-lai), đệ tam sa-môn (ám 
chỉ bậc Bất-lai), đệ tứ sa-môn (ám chỉ bậc A-la-hán). 


Này Subhadda! Trong pháp-luật nào có bát chánh-đạo thời có đệ nhất sa-môn, đệ 
nhị sa-môn, đệ tam sa-môn, đệ tứ sa-môn. 


Này Subhadda! Chính trong pháp-luật này có Bát Chánh đạo. (Mahaparinibbana 
sufta) 


Bát chánh-đạo ví như con đường dẫn đến thành phố, nhưng lại là con đường duy 
nhất, dĩ nhiên thành phố không phải được sanh ra từ con đường, nhưng nếu không có 
con đường này thì không thể đến thành phố. 

Do đó, ở khía cạnh này có thể (chỉ có thể thôi) nói "Đạo-đế là nhân, Diệt-đế là quả". 
Chính vì suy xét ở cao độ nên những chỉ tiết dù là nhỏ hành-giả cũng không nên bỏ 
qua. Lễ thường, chúng-sanh do hời hợt, dế-duôi nên cho rằng: "những chỉ tiết nhỏ 
nhặt, là không đáng kể, chẳng đáng quan tâm”, điều này ảnh hưởng đến trí suy xét 
pháp. 

Có vị tỳ-khưu suy ngẫm về học-giới được Đấng Đạo-sư chế-định cho chư tỳ-khưu, 
trình-bày với trưởng-lão Mahã kassapa rằng: 

"Bạch Ngài! Học-giới được Đức Thế-tôn chế-định, quả thật chi-]i. 

- Này Hiền-giả! Chính sự chi-l¡i ấy là Nhất-thiết-trí (sappaññutaññãna) của Đức Thế- 
tồn”. 

Trong bộ chú giải về Luật, Samantapasadikãa có ghi nhận rằng: 

"Các vị Thánh Hữu-học xem những lỗi nhỏ nhặt nhất như làm quấy (dukkataya), là 
một trọng tội (thullaccayaya). 

Trong Pháp-cú kinh đức Phật cũng dạy rằng: 

Mavamaññetha pãpassa 

Na mam tam agamissaf1 

Udabindunipatena 

Udakumbho' pi pũra[i 

Purafi balo pñpassa 

Thokathokam' pi acinam. 


"Không nên khinh thường ác nhỏ, cho rằng "nó không đến gần ta". 

Từng giọt nhỏ rơi xuống, lâu ngày làm đầy bình. 

Dường thế ấy, người cuồng dại góp nhặt mỗi ngày chút ít điều ác, (ngày kia) sẽ bị cái 
ác thấm nhuần trọn vẹn". (Pháp Cú 121) 


Mavamaññetha puññassa 
Na mam tam agamissaf1 
Udabindunipatena 
Udakumbho' pỉi purafi 
Purafi dhiro puññassa 
Thokathokam' pi acinam. 


"Không nên xem thường phước nhỏ, cho rằng "nó không đến gần ta". 

Từng giọt nhỏ rơi xuống, lâu ngày làm đầy bình. 

Dường thế ấy, người thiện-trí góp nhặt từng chút ít điều thiện, (ngày kia) sẽ trọn vẹn 
thấm nhuần”. (Pháp Cú 122) 


Chữ ãganissafi, "không đến gần", nghĩa là không mang tai hại hay hạnh-phúc đến 
được, ý nói không có kết quả. 


Đức Phật cũng dạy bốn điều không nên khinh thường là: "- Đóm lửa nhỏ, con rắn 
nhỏ, vị Hoàng-tử trẻ và vị sa-mồn trẻ. " 


Nhưng suy xét từng chỉ tiết nhỏ nhặt trên phương diện nào? Trên phương diện dẫn 
đến tác hại hay lợi-ích: tức là suy xét đến hậu quả (phala) của nó. Chính sự suy xét 
như thế, làm phát-sanh trí nhạy bén trong nhân phát-sanh, nhân đoạn-diệt của pháp 
(nào đó). 


Như vậy, giáo-lý có tính phân-tích (vibhajjavada) mà đức Phật hướng dẫn cho chư đệ 
tử, giáo-lý ấy không xây-dựng trên nền-tảng đức-tin mù quáng, giáo-lý này được xây- 
dựng trên nền-tảng suy-nghiệm và thực chứng. Đó là giáo-lý hình thành qua trí-tuệ 
thực tiển. 


Hành-giả thực tập điều này, gọi là tu-tập trạch-pháp giác-chi, nhưng phải dựa vào tác- 
ý đúng. 

Tác-ý đúng, hướng vào đâu để làm nền cho sự tu-tập Trạch-pháp giác-chi? -Hướng 
vào năm uẩn. 


Gia công chuyên cần quán-xét, suy-nghiệm để nhận ra sự sanh-diệt (udaya -vaya) của 
năm uẩn, cùng với sự hổ-tương liên kết của chúng qua duyên (paccaya), thấy được 
tác-dụng năng-lực của pháp hữu-vi (suddha sankhara puñja), qua sự diễn tiến liên tục 
của danh-sắc. 


Chỉ khi nào hành-giả nhận-thức đầy đủ bản chất vô-thường, khổ, vô-ngã, bấy giờ ảo 
tưởng về ta, của ta không còn, sự nắm giữ năm uẩn không có. Khi ấy, hành-giả sẽ 
chứng nghiệm được hạnh-phúc của sự buông bỏ. 


Yato yato sammasa[i 
Khandhanam udayabhayam 
Labhafi piti pamojjam 
Amatam tam viJanatam. 


"Mỗi khi suy niệm về sanh -diệt của các uẩn, 

Người ấy đạt phỉ lạc, 

đối với những ai thấu hiểu, đó là Bất-tử”. (Pháp Cú 374) 
Và: 

Dhammapifi sukkam seti 

Vippasannena cetasa 


Ariyappavedite dhamme 
Sadã ramafi pandito. 


"Người thấm nhuần giáo-pháp, 

sống trong hạnh-phúc với tâm an-tịnh. 

Người thiện-trí luôn thoả thích trong giáo-pháp 
mà bậc Thánh nhân đã tìm thấy". (Pháp Cú 79) 


Sự thấu triệt, chứng ngộ ba đặc-tướng vô-thường, khổ, vô-ngã được xem là tuệ minh- 
sát. 


Và sự chứng đạt này, ví như lưỡi dao bén, gột sạch tất cả những khuynh-hướng ngủ- 
ngầm trong tâm, đồng thời gột sạch những mầm móng tạo ra khổ luân-hồi. 


Trạch-pháp giác-chi là pháp giúp hành-giả có cái nhìn rõ ràng, nhận-thức được những 
gì đang bị che lấp bên trong, không còn quan điểm mù mờ về các hiện tượng của 
danh -sắc. Và hành-giả sẽ vượt lên trên mọi lầm-lạc nhờ có tuệ minh-sát sắc bén. 


Chỉ có tuệ minh-sát sâu sắc mới có thể mang lại quan kiến đúng đắn toàn hảo, không 
bị rơi vào lầm-lạc. 


Nhân sanh-khởi của Trạch-pháp giác-chi có bảy điều là: 


1- Học hỏi pháp thâm sâu. 

2- Sạch sẽ trong vật-dụng. 

3- Quân-bình năm quyền. 

4- Không thần-cận người vô trí. 

5- Thân-cận bậc trí. 

6- Quán-xét đúng đắn pháp thâm sâu. 

7- Chú tâm suy-nghiệp về Trạch-pháp ấy. 


GIải: 
Điều 1: Học hỏi về những pháp có ý-nghĩa thầm sâu như uẩn, xứ, giới (dhã{u), 
quyền, lực, giác-chi, đạo, các chi-thiền Chỉ-tịnh, Minh-quán. 


Điều 2: Sạch sẽ trong các vật-dụng cùng thân thể. Nếu những vật-dụng hay thân thể 
không sạch sẽ, dù trí có sanh lên cũng bị ô-nhiễm, ví như ánh sáng ngọn đèn sanh- 
khởi lên do dầu, tim đèn, cây đèn, nếu cả ba không sạch thì ánh sáng cũng không 
trong sáng. Trái lại, ánh sáng sẽ rực rỡ do ba vật đều sạch. Cũng vậy, nếu vật-dụng, 
thân thể sạch sẽ, trí sanh lên được tốt đẹp. 


Điều 3: Năm quyền được quân-bình. Khi có một quyền già mạnh thì bốn quyền kia 
non kém, không thể làm phận-sự của mình được. Do vậy, khi hành-giả quán-xét thấy 
một quyền nào đó trong năm quyền già mạnh, hãy tìm xem do nhân nào khiến quyền 
ấy già mạnh, rồi làm giảm nhẹ quyền ấy. 

Như khi thấy tín-quyền già mạnh, biết được nhân khiến tín-quyền sung-mãn, làm 
giảm sức mạnh của tín-quyền bằng cách: 


- Không Tác-ý đến nhân làm tăng-trưởng tín-quyền. 
- Quán sát về chân-tướng pháp qua ba trạng-thái vô-thường, khổ, vô-ngã. 


Như thấy tấn-quyền già mạnh, làm giảm nhẹ bằng cách nghỉ ngơi cho lắng dịu lại... 
Các quyền khác cũng nên hiểu theo lý này. 


Trong năm quyền cần phải quân-bình, trong đó tín-quyền và tuệ-quyền đi chung, tấn- 
quyền và định-quyền đi chung. Người có tín-quyền mạnh hơn tuệ-quyền, sẽ tỉn vào 
điều không đáng tin, nếu tuệ-quyền mạnh hơn sẽ phát-sinh nghi-hoặc, dẫn đến tà- 
kiến, để rồi chấp cứng vào tà-kiến ấy, rất khó chữa trị giống như người bị thuốc phản 
ứng. 

Người có trí nhiều thường có sự thiên chấp về tâm, cho rằng: "sự làm phước quan 
trọng ở tâm, chỉ cần tâm mà thôi, không liên-hệ gì đến thân, ngữ". Do vậy, khi mệnh- 
chung thường rơi vào khố-cảnh địa-ngục. 


Khi tín, tuệ ngang nhau sẽ tin vào điều đáng tin và thấu triệt đúng đắn về điều được 
tin tưởng ấy. Nếu định-quyền mạnh, tấn-quyền yếu sẽ phát-sinh lười-biếng, rơi vào 
thụ-động vì định thiên về bất động, nếu tấn-quyền mạnh, định-quyền yếu, dễ phát- 
sinh tâm tán-loạn vì tấn thuộc về phần náo-động, năng động. 


Tín và tuệ-quyền là thành-phần căn-bản cho đắc đạo (pháp-nhãn), cần phải quân-bình 
hai quyền này mới có tuệ-quán. Tấn và định-quyền là thành-phần căn-bản cho đắc 
thiền, hai quyền này phải quân-bình mới nhập-định được, tín-quyền và tấn-quyền 
cũng dễ-dàng làm cho nhập-định. 


Nếu chuyên về thiền Chỉ, khi niệm già mạnh (tức là chú tâm vào một cảnh) có thể an- 
trú tâm vào định (là nhập-định) với thời gian dài. Nếu chuyên về thiền Quán, tuệ- 
quyền là cần thiết vì sẽ làm cho thông suốt thể tướng pháp. Nhưng chỉ bao giờ định 
tuệ quân-bình, khi ấy sự an-trú trong định mới thật toàn hảo, các pháp hoà nhập vào 
nhau không dư sót. 


Giống như người đầu bếp thiện xảo, dọn lên cho đức-vua món vật-thực hoàn hảo là: 
các gia vị vừa đủ, không vị nào dư thừa, vật-thực vừa chín (không quá chín, cũng 
không chưa được chín). 


Trong năm quyền, niệm-quyền cần nên già mạnh trong mọi lúc mọi nơi để canh 
phòng tâm, không cho tâm phóng túng theo tấn-quyền, không cho rơi vào lười-biếng 
bởi ảnh hưởng của định-quyền, không cho tâm phóng theo sự sai lạc của tín-quyền, 
ngăn chặn trí quyền vượt qua giới hạn làm nghi-hoặc sanh-khởi. 

Nói chung, niệm-quyền cần đi chung với mỗi quyền, nếu quyền nào già mạnh, nó 
nâng đỡ quyền thân-cận với quyền ấy lên ngang bằng. Như tín-quyền mạnh, nó nâng 
đỡ tuệ-quyêền lên ngang bằng tín quyên, tấn-quyền mạnh, nó nâng đỡ định-quyền lên 
ngang bằng. 


Niệm-quyêền ví như muối thường được nêm với tất cả món ăn. Hay ví như vị tướng 
quốc thường xử lý mọi việc trong nước. Do nhân này, Đức Thế-tôn dạy rằng: 


- "Vì sao tâm phải nương vào niệm, phải có niệm phòng-hộ cho tâm? Vì rằng: khi có 
niệm, tâm không quá lừng lẫy, cũng không quá lui sụt". (Tăng-chi kinh) 


Có thể có nghi-hoặc đối với hành-giả tu-tập thiền Quán, thiền Quán chú trọng về trí, 
nghiêng về trí. 

Trí quyền già mạnh là điều tốt, vì sao lại có tác hại như khi mệnh-chung rơi vào khổ- 
cảnh? Đúng vậy, trí là một pháp thiện, trí là điều cần thiết quan trọng nhất trong 
lãnh-vực thiền Quán. Thật ra, trí cũng cần thiết trong mọi lãnh-vực, công-năng của trí 
là soi rọi để tâm thấy được đúng -sai của sự-kiện. 

Trong lãnh-vực ngoại thân, nó soi rọi để tâm thấy tác hại dẫn dắt chúng-sanh rơi vào 
khổ-cảnh qua sự vi-phạm giới-hạnh do năm trần-cảnh tác-động, khi an-trú vào giới- 
hạnh đưa đến tốt đẹp, an lạc. 

Trong lãnh-vực ý, nó soi rọi để tâm thấy những nguy-hiểm do đắm-nhiễm vào tịnh- 
tướng. Thấy được sự an lạc khi từ bỏ năm trần-cảnh, đoạn tận tham-ái. 

Trong lãnh-vực tùy-miên, chính nó là kẻ quét sạch nền-tảng si-mê, căn cứ địa của 
mọi nổi khổ luân-hồi. 

Nhưng tác-dụng tốt đẹp của trí chỉ có được khi các pháp đồng sanh với nó nhất là các 
quyền, có sự quân-bình hoặc thua kém chút ít. Nếu trí quá già mạnh, trong khi các 


quyền khác quá yếu thì tác-dụng của trí không có, thậm chí có thể gây tai hại là khác. 
Ví như một đoàn có năm người, trong đó có một người cầm vật phát sáng để soi 
đường cho cả nhóm, nhưng y chạy quá nhanh, ánh sáng theo y vượt xa phía trước, 
bốn người còn lại không theo kịp. Thế là cả bốn rơi vào tăm tối và lạc mất nhau. 
Hoặc ví như ánh sáng quá mạnh có thể làm mù mắt yếu kém. 


Mặc khác, trí quá già mạnh trong khi bốn quyền kia yếu ớt, có thể đưa chúng-sanh rơi 
vào khổ-cảnh là vì: 


- Nương theo trí: tà-kiến, hoài-nghi sanh lên. 
- Có sự thiên chấp về tâm: cho rằng phước tùy thuộc ở tâm, vì thế không tạo phước 
bằng thân -ngữ. 


Lấy pháp bố-thí ra để minh họa: Đức Phật có dạy rằng: ba điều khiến bố-thí được 
hoàn hảo là: tâm thí, đối-tượng thí và vật thí. Nếu một người chỉ có tâm thí mà đối- 
tượng thí cùng với vật thí lại không có, thì y bố-thí cho ai? Bố-thí bởi vật gì? Không 
có, như thế tâm thí ấy không có tác-dụng, không mang đến kết quả lợi-ích nào cả. 


Hoặc lấy một pháp khác trong 10 điều sanh phước là Trì-giới. Người thiên về trí biết 
được rằng: Sự giữ giới quan trọng là do có cố ý vi-phạm hay không (veramani đồng 
nghĩa với cetana = cố ý). Do đó, y chỉ "cố ý không sát-sanh", nhưng thân lại vi-phạm, 


Z»tt 


"cố ý không nói dối" nhưng ngữ vi-phạm... Thế là giới của y bị ô-nhiễm, bị rách "te 


tua.. 


Ví như một sợi dầy được se lại bằng bốn hay năm sợi nhỏ. Nhưng ba hay bốn sợi bị 
đứt, chỉ còn lại sợi dây "cố ý không vi-phạm" thì sợi dây ấy cũng không dùng được 
øì. 

Hay lấy một điều khác trong mười điều sanh phước là Cung-kỉnh. Một người chỉ có 
tâm cung-kỉnh, thân -ngữ không có, thì cái cung-kỉnh ấy chỉ còn là cách đối đãi bình 
thường giữa người và người mà thôi. Có còn chăng, chỉ là vài giọt nước cung-kỉnh ở 
bên trong, chăng có tác-dụng øì lớn cả. 


Phục vụ chẳng hạn: Nếu chỉ có tâm phục vụ, thân -ngữ không có, thì sự phục vụ kia 

không mang lại lợi-ích thiết-thực nào cả ... 

Do đó, nói rằng: trí quá già mạnh, trong khi các quyền kia yếu-đuối, sẽ mang đến tác 
hại, khi lâm-chung dễ-dàng rơi vào khổ-cảnh nhất là địa-ngục. 

Ví như gió thối nhè nhẹ mang lại sự mát-mẽ cho mọi người, nhưng gió lớn mạnh lại 

trở thành giông bảo mang lại tai-họa. 

Điều 4: Là không gần gũi, giao du với người đam mê dục-lạc, đắm-nhiễm trong ngũ 
trần, hay là người không hiểu biết về những pháp thâm sâu như uẩn, xứ ... 


Điều 5: Thần-cận người có trí là gần gũi, học hỏi nơi người có trí hiểu biết rành mạch 
về sự sanh diệt của pháp hữu-vi. 

Điều 6: Quán-xét đúng đắn các pháp thâm sâu, là nhận xét bản chất của uẩn, xứ, 

giới ... bằng sự bén nhọn sắc sảo của trí minh-sát. 


Điều 7: Chú tầm về trạch-pháp là hướng tâm quán-xét rõ ràng về nhân sanh -diệt của 
mỗi một oai-nghi, mỗi diễn tiến của tâm-thức. 
3- Tấn giác-chi (Viriya sambojjhanga) 


Chỉ pháp bản thể của tấn là sở-hữu tinh-tấn, nhưng khi tấn hoạt động trong lãnh-vực 
nào, nó có tên gọi theo lãnh-vực ấy, như: 


- Khi kiên-trì nỗ-lực ngăn chặn mọi ác pháp đang sanh hay chưa sanh, ủng hộ các 
thiện-pháp đang sanh, làm sanh-khởi những thiện-pháp chưa sanh, có tên gọi 
là Chánh-cần. 


- Khi nỗ-lực nhiệt-tâm để thành-tựu những pháp cao-thượng, được mang tên Tấn 
như-ý túc. 


- Trong lãnh-vực cai quản, kiểm-soát các pháp đồng sanh với nó, thì gọi là Tấn- 
quyền. Còn có sức mạnh, không rung động trước sự biếng nhác, gọi là Tấn-lực. 


- Trong phương diện đưa đến giác-ngộ, thoát ra khổ luân-hồi gọi là Tấn giác-chi. 


Hành-giả lúc thối chí, biếng nhác trong công việc tu-tập, hành-giả nên nhớ lại đời 
sống của Đấng Đạo-sư. 


Đời sống của đức Phật cho thấy rằng: Ngài không bao giờ có sự mệt mỗi tỉnh-thần 
hay đạo-đức. Từ lúc thành-đạo Vô-thượng Chánh-giác cho đến phút cuối, trải qua 
nhiều năm mang lợi-ích đến chúng-sanh, thuyết-giảng những pháp nhằm mục-dích 
nâng cao phẩm hạnh con người, Ngài không bao giờ có sự dã-dượi biếng nhác tỉnh- 
thần, cho dù thân xác Ngài lắm khi phải mệt mõi vì ốm đau, đồng thời phải trải qua 
những sự chống đối, phỉ báng, ám hại của thế-gian, phải trải qua những nghịch-cảnh 
của đời sống. 

Cho dù không ai ép buộc (thật ra, chăng một ai có thể ép buộc được Ngài) Ngài vẫn 
tuân thủ năm phận-sự suốt 45 năm trường không hề ngừng nghỉ. Đó là: 


1- Pubbanhe pindapatam: buổi sáng trì bình khất thực. 

2- Sayanhe dhammadesanam: buổi xế thuyết-pháp cho hàng cư-sĩ. 

3- Padase bhikkhu ovadam: buổi chiều giảng dạy chư tỳ-khưu. 

4- Andharatte devapañhanam: lúc nửa đêm trả lời, giải đáp những nghi vấn của chư- 
thiên. 


S- Paccuseva gofe kale bhabbabhabbe vilo-kanam: hừng sáng Ngài quán-xét, xem 
chúng-sanh nào có duyên lành, Ngài đến tế độ. 


Năm phận-sự này không hề gián đoạn suốt 45 năm hoằng pháp của Ngài. 


Hành-giả suy nghĩ rằng: "Vì hạnh-phúc của chúng-sanh (chăng phải vì lợi-ích của 
Ngài), Đức Đạo-sư không ngừng cố-gắng, không phải bao giờ Ngài cũng khoẻ mạnh 
nhưng Ngài không hề giảm sút nỗ-lực về mặt tinh-thần. Ta là môn đệ của Ngài, vì 
lợi-ích cho chính mình, tại sao ta lại biếng nhác chứ? Người có trí sẽ chê trách ta, 
không tán thán ta". Đó là động cơ thúc giục sự tinh-tấn trỗi dậy trước sự biếng nhác 
đang ngự-trị tâm hành-giả. 


Có những vần thơ mô tả về Đức Thế-tôn như sau: 


"Bậc toàn thắng thật tuyệt vời, 

Ngài luôn chuyên cần không hề biết mệt, 

Đem phước lành đến mỗi chúng-sanh, 

Đem tiện nghỉ an lành đến mọi cuộc sống”. 

Giáo-pháp của đức Phật là giáo-lý dành riêng cho những người có trí và có nhiệt-tầm, 
dũng-mãnh. Quyết tâm thành-đạt mục tiêu cứu cánh, giáo-pháp này không dành cho 
người biếng nhác thiếu suy-tư. 


Araddhaviriyassayam dhammo neyam dham-mo kusitassa. (Tăng-chi kinh). 


Đức Phật không bao giờ tự xưng mình là người có khả-năng ban thưởng đạo-quả 
Níp-bàn cho mọi người theo tùy thích. Trái lại, Ngài dạy rằng: Mỗi người phải mang 
hậu quả của hành động bất-thiện do mình tạo ra, muốn thoát ra những ác quả tai hại 
đó, người ấy phải tự mình giải quyết lấy. 

Và theo đúng lời dạy của đức Phật: người muốn giải thoát khổ, phải tự mình nỗ-lực 
bằng tất cả nhiệt-tâm cần thiết để tự mình thăng tiến trên đường giải-thoát. 


Đức Phật chỉ là người khám phá ra "con đường", Ngài chỉ rõ, soi sáng "con đường” 
ấy, cho những ai muốn đi, còn đi hay không là do quyết định của người ấy, Ngài 
không cưỡng chế tư-tưởng của bất kỳ ai. 


Đức Phật chỉ gián tiếp giải-thoát khổ cho chúng-sanh, chứ không trực tiếp làm điều 
ấy được. Có phải Ngài bất lực không? -Đúng vậy, vì Ngài không phải là bậc toàn 
năng, đơn giản Ngài chỉ là bậc Đại Giác-ngộ, Đại Đạo-sư, có thế thôi. 


Vị thầy chỉ gián tiếp giúp học trò giải một bài toán khó, bằng cách chỉ ra phương- 
pháp giải và người trò phải tự mình giải lấy. Nếu người thầy trực tiếp giải bài toán thì 
kết quả ấy là của người thầy chứ không phải của người trò, người trò chăng có lợi-ích 
chỉ. 


Đức Phật có dạy rằng: 


Atta hi attano natho, 

Ko hi natho paro siya, 
Attana” va sudanfena, 
Natham labhati dullabham. 


"Chính ta là cứu tỉnh của ta. 

Thật vậy, chẳng ai cứu được ta. 

Khéo kiểm-soát mình, 

đó là vị cứu tỉnh khó gặp”. (Pháp Cú 160) 


Hay là: 


#o ca pubbe pamg]jji†va 
Paccha so nappamgjjafi 
So imam lokam pabhaseti 
Abbha mufto”va candima. 


"Người trước kia phóng-dột, 

sau chuyên cần tu niệm. 

Người như thế sẽ rọi sáng thế-gian, 

như vầng trăng thoát khỏi mây che". (Pháp Cú 172) 


Bất cứ trường-hợp nào, người theo chân Đấng Giác-ngộ, không nên mất niềm hy- 
vọng giải-thoát khổ và không nên ngừng tinh-tấn. Cần phải kiên-trì nỗ-lực để thành- 
đạt mục tiêu ấy. 


Khi đức Phật còn là Bồ-tát, trong nhiều kiếp Ngài luôn luôn tinh-tấn dũng-mãnh để 
đạt thành quả vị Vô Thượng Chánh-giác, phương châm của Ngài là: “Ma nivafta 
abhikkama: Không chùn bước, luôn thẳng tiến". 


Phận-sự tinh-tấn có bốn là: 


- Tinh-tấn ngăn chặn điều ác không cho sanh-khởi. 

- Tĩỉnh-tấn đoạn trừ các ác pháp đang sanh. 

- Tĩỉnh-tấn hộ trì những thiện-pháp chưa sanh, cho sanh-khởi. 
- Tĩỉnh-tấn hộ trì những thiện-pháp đang sanh. 


Chánh-cần và tấn giác-chi có điểm này là giống nhau, nhưng có điểm khác biệt là: 
Chánh-cần có mục-đích "lánh xa ác bất-thiện phúp, tích lũy thiện-phúp; trái lại, tấn 
giác-chi có khuynh-hướng "dẫn xuất ra khỏi luân-hồi". Đây là điểm đặc biệt, hành- 
giả cần lưu ý trong khi tu-tập tấn giác-chi, tức là không thể đồng hóa chánh-cần là tấn 
giác-chi, nếu đồng hóa chánh-cần là tấn giác-chi sẽ làm khiếm khuyết tuệ-quán. 


Hành-giả cần phải hiểu rằng: chánh-cần là thiện, là điềm báo hiệu cho tấn giác-chi 
sanh-khởi. Như đức Phật dạy rằng: 

"Này chư tỳ-khưu! Ví như điềm báo trước mặt trời sắp mọc là rạng đông, cũng vậy, 
này các tỳ-khưu! điềm báo trước bảy giác-chi sanh-khởi là làm bạn với thiện ...". 
Và: 

"Này các tỳ-khưu! Ví như điềm báo trước mặt trời sắp mọc là rạng đông, cũng vậy, 
này các t)-khưu! điềm báo trước bảy giác-chỉ sanh-khởi là tác-ý đúng...". (Tương- 
ưng kinh) 

Qua hai đoạn kinh trên, chúng ta thấy: Tác-ý đúng và làm bạn với thiện làm sanh- 
khởi bảy giác-chi. 

Ở đây, bốn chánh-cần là thiện, là nhân sanh-khởi tấn giác-chi, nhưng mục-đích của 
chánh-cân là tích lãy thiện, không cho thiện bể vụn, hư hoại do ác pháp sanh-khởi, 
còn mục-đích của tấn giác-chi là đoạn tận nghiệp, dẫn đến đoạn tận khổ. 

"Này các tỳ-khưu! Con đường nào, đạo lộ nào đưa đến đoạn tận khát ái. Hãy tu-tập 
con đường ấy. 


Này các t-khưu! Con đường, đạo lộ đưa đến đoạn tận khát ái, đó là bảy giác-chỉ ... 
Này Udayi! Như vậy, do khát ái đoạn tận, nên nghiệp đoạn tận. Do nghiệp đoạn tận 
nên khổ đoạn tận”. (Tương-ưng kinh) 

Để nhận định rõ ràng hơn vấn đề này, chúng ta xét qua kết quả của chánh-cần và tấn 
giác-chi. Chánh-cần tích lũy thiện, øìn-giữ thiện không cho hư hoại, bể vụn nên kết 
quả của chánh-cần là quả an lạc, quả trắng, còn Tấn giác-chi có kết quả như thế nào? 
Chúng ta hãy lắng nghe đức Phật dạy: 

"Này chư tỳ-khưu! Có bốn nghiệp này được Như-lai chứng ngộ với thắng-trí và 
thuyết-giảng. Thế nào là bốn? 

Này chư tỳ-khưu! Có nghiệp đen (có) quả đen, nghiệp trắng (có) quả trắng, nghiệp 
đen trắng có quả đen trắng, nghiệp không đen không trắng có quả không đen không 
trắng, nghiệp đưa đến nghiệp đoạn-diệt ... 

Này chư tỳ-khưu! Thế nào là nghiệp không đen không trắng có quả không đen không 
trắng, nghiệp đưa đến nghiệp đoạn-diệt? 

Niệm giác-chi, trạch-pháp giác-chi,... xả giác-chi, gọi là nghiệp không đen không 
trắng, nghiệp đưa đến nghiệp đoạn-diệt. 

Này chư tỳ-khưu! Bốn nghiệp này được Như-lai chứng ngộ với thắng-trí và tuyên 
thuyết". (Anguttara-nikãya) 


Do đó, trong sự tu-tập bảy giác-chi, hành-giả nên nhận-định rõ ràng về ý-nghĩa cùng 
mục-đích của giác-chi. 


Chánh-cần được tu-tập đồng nghĩa là bảo tồn thiện-pháp, gần gũi thiện, làm bạn với 
thiện. Đó là nhân để sanh-khởi tấn giác-chi. 


Vấn đề được đặt ra là: Làm thế nào để bảo tồn thiện luôn luôn được tỉnh sạch? Chính 
là sự suy-tư đến thiện liên-hệ với thiện, nhờ đó các suy-tư liên-hệ đến dục, sân, sỉ, ác 

bất-thiện pháp không thể sanh-khởi, đang sanh-khởi bị đoạn trừ. Tức là, hành-giả nỗ- 
lực trong sự suy-tư về thiện-pháp, khi có một tư-tưởng ác xấu sanh-khởi, nó sẽ bị tiêu 
diệt ngay. 


"Ví như người thợ mộc thiện xảo hay đệ tử người thợ mộc, dùng một cái nêm nhỏ, 
đánh bật ra, đánh tung ra cái nêm khác...". (Kinh Đình chỉ tư duy, Trung bộ kinh) 


Đối với người lười-biếng, không tỉnh-tấn, con đường trong sạch xem như bị khóa 
chặt. 


Hành-giả là người có nguyện vọng thành-đạt giác-ngộ, phải tự nung đúc mình một ý 
chí dũng-mãnh với đức-tin không thối chuyển. Và sự giác-ngộ, giải-thoát khổ không 
nằm ở ngoài ta, nằm ở chính trong thân ngũ-uẩn. 


"Này Rohitassa!l Như-lai tuyên bố, chính trong thân ngũ-uẩn có sự khổ và sự diệt 
khổ”. (Anguttara-nikaya) 


Hành-giả nên lập tâm rằng: 
"Bổn phận của ta là phải nỗ-lực đạt cho được sự giải-thoát, cửa giải-thoát không hề 


đóng khóa chặt, chìa khóa mở cửa giác-ngộ không nằm trong tay ai cả, nên ta không 
cần phải van vái nguyện cầu để được ban bố. 


Cánh cửa giải-thoát của ta không bao giờ cài khóa chắc, chỉ có ta là người cài khóa 
chắc băng sự biếng nhác". 


Đức Phật có dạy rằng: 


Utthanakalamhi anutthano 

Yuva balT alasiyay upeto 
Samsannasanñkappamano kusIfo 
Paññaya maggam alaso na vindafi. 


"Người sống tiêu cực, uể-oỏi, không tinh-cần trong thời cần phải tỉnh-cần, 

người tuy trẻ tuổi, khỏe mạnh vẫn lười-biếng với tinh-thần suy nhược, 

sẽ không có trí-tuệ chứng ngộ con đường giải-thoát”. (Pháp Cú 280) 

Đó là động cơ thúc giục sự nỗ-lực tinh-cần khởi lên trong tâm của hành-giả với ý chí 
mãnh-liệt. 


Có mười một nhân sanh và làm tăng-trưởng Tấn giác-chi là: 


1- Suy-gẫm hiếm-họa trong bốn đường ác. 

2- Quán-xét về ân-đức của pháp tinh-cần hành thiện. 
3- Quán-xét về cách tu tiến. 

4- Quán-xét đến ân-đức của bậc Đạo-sư. 

5- Quán-xét đến sanh chủng cao quí. 

6- Hằng thực-hành tinh-tấn bằng pháp trì bình khất thực. 
7- Quán-xét đến di-sản lớn. 

8- Quán-xét đến phạm-hạnh bậc Thánh. 

9- Không thân-cận người làm biếng. 

10- Thân-cận người có sự tăng tiến. 

11 -Hướng tâm đến tấn giác-chi. 


Giải rằng. 
1- Suy-gẫm hiểm-họa trong bốn đường ác: Là nghĩ đến bốn khổ-cảnh: địa-ngục, 
bàng-sanh, ngạ-quỉ, A-tu-la. 


Suy-nghiệm rằng: sanh vào những hạng chúng-sanh như thế, không thể hành thiện- 
pháp được. 


Trong hiện-tại, nếu ta bỏ lỡ cơ hội, không tạo nghiệp thiện chắc chắn ta phải rơi vào 
những hạng người ấy trong vị-lai. 


Khổ do tinh-cần sanh lên chỉ là tương đối thôi, còn khổ trong ác đạo-quả thật đáng 
kinh-sợ. 


Như người đang bị ngọn lửa đuổi theo phía sau, người ấy gắng sức chạy đến nơi an- 
toàn như thế nào. Cũng vậy, ta cần phải nỗ-lực tinh-cần đạt cho được sự thoát khỏi 
bốn ác đạo bằng thánh quả Dự-lưu. 


2- Quán-xét về ân-đức của tỉnh-tấn: Là quán thấy rằng: Người biếng nhác không thể 
thành-tựu pháp siêu-thế là bốn đạo, bốn quả và Níp-bàn. Chỉ có người có sự tỉnh-cần 
mới đạt được pháp siêu-thế, vậy ta nên tỉinh-cần để đạt được pháp cao-thượng ấy. 


3- Quán-xét về cách tu tiến: Là quán thấy rằng: người biếng nhác không thể đi trên 
con đường mà chư Phật, chư thánh đi qua, tỉnh-tấn là một yếu tố của con đường ấy. 


Sự tu tiến của ta nếu có sự biếng nhác, xem như đứng lại trên con đường mà ta cần 
phải trải qua để trở thành những bậc Thánh Thinh-văn. 


4- Quán ân-đức của Đấng Như-lai: Bậc Đạo-sư là tối thượng-nhân, cả mười ngàn thế 
giới rung động khi Ngài (còn là Bồ-tát) nhập thai bào, khi đản sanh, khi giác-ngộ 

Phật-quả, Ngài chuyển Pháp-luân, thị hiện Song-thông, Ngài ngự về cõi nhần-loại sau 
khi tế độ thiên tử Maãyã (mẫu thân của Ngài khi còn là Bồ-tát), Ngài từ bỏ thọ hành và 


lúc Ngài tịch diệt. Tất cả những thời ấy toàn thế giới đều rúng động. Ta là người có 
phước lớn, được xuất-gia, được nương theo Ngài, trú trong pháp-luật này. Thật đáng 
chê trách nếu ta biếng nhác, giãi đãi. 

5- Quán-xét đến sanh chủng cao quí: Ta là người có sanh chủng cao quí, vì là người 
thọ-trì tam quy, được xuất-gia trong pháp-luật này, được kể là sanh vào giòng họ của 
đức-vua Okkaka, tổ tiên của đức-vua Tịnh-phạn giòng Sakya. 


Nói đúng hơn, ta là cháu của đức-vua Tịnh-phạn và hoàng hậu Maya. Do vậy, ta được 
kể là em của Ngài Rãhula, con của bậc tối thăng, thật không tương xứng với giòng 
giống anh hùng Sakya nếu ta chỉ là tên lười-biếng. 


6- Thực-hành tinh-tấn bằng pháp khất thực: Những tín thí cúng dâng vật-thực là 
những người không phải thân quyến, bạn hữu gì của ta cả. Sở dĩ, họ cúng dường đến 
ta vì mong cầu quả phước, ta không nên dễ-duôi trong sự thọ dụng với sự biếng nhác 
hành-đạo cao-thượng. 


Nhưng bậc Đạo-sư có dạy nên nuôi mạng bằng pháp khất thực, nhăm mục-đích tránh 
cho vị tỳ-khưu phát-sanh lười-biếng, hưởng-thụ. Đức Thế-tôn chỉ tán thán vị tỳ-khưu 
tinh-cần hành-trì sa-môn hạnh để thoát ra khổ. 


Đức Thế-tôn có dạy sự thọ-dụng bốn món vật-dụng có ba loại: thọ-dụng như mang 
nợ, thọ-dụng như người thừa tự, thọ-dụng như người chủ. 


Vị Thánh Hữu-học là người thọ-dụng như người thừa tự, vị Thánh Vô-lậu là người 
thọ-dụng như người chủ. Còn ta là phàm-nhân, thọ-dụng tứ sự mà không tinh-tấn 
hành pháp là người thọ-dụng như kẻ mang nợ. Giờ đây, nếu ta thọ-dụng mà biếng 
nhác, tai-họa sự khổ sẽ có cho ta. 

7- Quán-xét đến di-sản lớn: Bảy tài-sản của bậc Thánh là tài-sản to lớn, đó là tài-sản 
của đức Đạo-sư truyền lại cho con Ngài, cho những người có sự tỉnh-cần hành pháp, 
theo sự giáo giới của Ngài. Ví như cha mẹ trao lại tài-sản lớn cho những đứa con 
ngoan ngoãn, làm theo lời dạy bảo của mình. 

Nếu ta là kẻ biếng nhác sẽ không thể nhận lãnh di-sản quí báu ấy được. Bảy thánh 
sản ấy (là: tín, giới, tàm, quí, văn, thí, tuệ) dù là một loại, ta cũng không nhận được 
nếu lười-biếng. 

8- Quán-xét đến phạm-hạnh bậc Thánh: Các bậc phạm-hạnh như trưởng-lão 
SãrTputta, Mogøallaäna, Maha kassapa ... các Ngài đã hoàn toàn chứng-đắc pháp siêu- 
thế bằng sự nỗ-lực tinh-tấn. 

Ta có nên theo gương các bậc ấy chăng? Liệu ta có tài giỏi hơn các bậc ấy không?, 
mà không cần nỗ-lực tinh-tấn cũng đắc đạo-quả?. 


Các điều 9 -10 -11 cũng dễ hiểu, nên không cần giải thích rộng. 


4- Hỷ giác-chỉ (PTti bojjhanga) 


Thực-tính pháp của hỷ giác-chi là sở-hữu hỷ. Sở-hữu hỷ khác với thọ-hỷ, sở-hữu hỷ 
là trạng-thái vui thích đối với cảnh, còn thọ-hỷ là thọ lãnh sự vui thích. 


Một người đi đường xe mệt mỏi, khát nước, y thấy hồ nước trong mát nên vui mừng, 
đến nơi y uống nước một cách thích-thú. Trạng-thái vui thích trước khi uống nước 
là Sở-hữu hỷ, còn uống nước một cách thích-thú là Thọ-hỷ. 


Hỷ giác-chi ở đây là nói đến trạng-thái thích-thú, hân-hoan, không đắm-nhiễm trong 
đối-tượng, có mục-đích dẫn ra khỏi khổ. Hỷ là một đức-tính có ảnh hưởng sâu rộng, 
bao gồm cả thân tâm. Khi hỷ được tu-tập phát-triển, thân hành-giả có cảm giác nhẹ 
nhàng hay cảm thấy thân tràn đầy sinh lực, sẵn-sàng làm bất kỳ việc gì, không hề e- 
ngại khó khăn, mệt nhọc. 


Người thiếu sự hân-hoan, không thể vượt qua con đường giác-ngộ để thành-đạt cứu 
cánh giải-thoát, vì không hân-hoan, nên không thể kham-nhẫn, chịu-đựng trước 
những chướng-ngại, khó khăn. Ví như người đi lạc trong rừng đầy hiểm-họa, chợt 
nhìn thấy con đường dẫn ra khỏi rừng, nếu y hân-hoan, sẽ nhanh chóng vượt ra khỏi 
rừng trước khi hiểm-họa xảy đến. Trái lại, nếu y không hân-hoan, sẽ uế-oải lê bước, y 
khó có thể ra khỏi rừng trước khi hiếm-họa xảy đến. 


Một nỗi buồn man mác, một trạng-thái lãnh-đạm thờ ơ, một sự không hân-hoan 
thích-thú trước pháp thiền Chỉ hay thiền Quán sẽ dẫn đến một sự bất-mãn, không 
toại-nguyện. Đó là hiển tướng của trạng-thái thiếu hay không có pháp hỷ. Như vậy, 
pháp hỷ là một điều rất cần thiết để bước vào một cuộc hành-trình chinh phục đau- 
khổ, thoát ra khổ luân-hồi. 


Hành-giả là người có nguyện vọng thành-đạt sự giác-ngộ, giải-thoát khỏi những ràng 
buộc vào cuộc lăn trôi vô định của luân-hồi, cần phải cố-gắng trau dồi pháp hỷ này. 
Không ai có thể ban hạnh-phúc cho ai cả, mỗi người tự xây hạnh-phúc bằng sự cố- 
gắng của chính mình, tích cực suy-niệm làm cho tâm an-trụ, chính sự an-trụ tâm, hỷ- 
lạc mới sanh lên. 

Có hai loại hỷ: hỷ hướng về bên ngoài, hỷ hướng về bên trong. Hỷ hướng về bên 
ngoài là trạng-thái thích-thú trước năm trần-cảnh, đây là loại hỷ cần nên từ bỏ. Hỷ 
hướng về bên trong là trạng-thái thích-thú trước những pháp đáng hài lòng, đáng 
thích ý. 

Loại hỷ này cũng có hai loại: 


- Loại hỷ thích-thú trước pháp đáng thích-thú, liên-hệ đến dục, liên-hệ đến bất-thiện 
pháp, loại hỷ này cần xa lánh, cần từ bỏ, cần đoạn-trừ. 


- Loại hỷ thích-thú trước pháp đáng thích-thú, liên-hệ đến thiện-pháp, loại hỷ này nên 
thân-cận, nên tu-tập, nên làm cho sung-mãn. 


Và loại hỷ thân-cận với thiện-pháp, là điềm báo cho hỷ giác-chi sanh-khởi. Do đó, 
không nên tìm sự thích-thú, hần-hoan ở bên ngoài, cho dù chỉ chút ít nhỏ nhoi, cảnh 
vật bên ngoài cũng ảnh hưởng không ít đến tâm. 


Biện-pháp nào có thể giúp hành-giả xa lánh sự thích-thú hướng ra ngoài? Trước hết, 
phải đề cập đến tác-ý xa lánh năm trần-cảnh đáng hài lòng, kế đến là hạnh tri- 

túc (biết vừa đủ). 

Tri-túc là một đặc điểm của hạnh-phúc, người thường trong thế-gian dường như có ý 
nghĩ rằng: "hạnh-phúc rất khó phát-triển trong tri-túc, hạnh-phúc chỉ có được khi 
phát-triển vật-chất sung-mãn”. Nhưng chính hài lòng với sự vừa đủ, người ấy không 
tầm cầu những dục-lạc thế-gian, đồng nghĩa xa lánh tham-ái. Đó là một hạnh-phúc 
thù-thắng. 


Trong Tăng-chi kinh có đoạn kinh ghi lại những lời đối thoại giữa Đức Thế-tôn cùng 
Hoàng-tử Hatthaka người Alïavi, khi Ngài ngự trong rừng Simsapã ở xứ Gomagøa, 
tóm lược như sau: 

Hoàng-tử Hatthaka cho rằng: “Sự an lạc là do thụ-hưởng những vật-dụng tốt đẹp". 
Đức Thế-tôn hỏi Hoàng-tử Hatthaka: 

- "Khi thân tâm bị nung nấu bởi những nhiệt não do tham-ái sanh. Người ấy có đaqu- 
khổ không ?. 

- Thưa có! Bạch Thế-tôn. 

- Khi thân tâm không bị nung nấu bởi những nhiệt não do tham-ái sanh, người ấy có 
đau-khổ không ?. 

- Bạch Thế-tôn! không. 

- Như-lai tận diệt được tham-ái, cắt đứt gốc rễ tham-ái, như cây Tala bị đứt rễ không 
thể sanh-khởi trong tương-lai. Do đó, Như-lai cảm thấy an lạc". 

Ý đức Phật dạy rằng: "Tuy thọ hưởng dục-lạc đầy đủ, nhưng thân tâm bị tham ái ngự- 
trị, người ấy vẫn đau-khổ. Trái lại, tuy không thọ hưởng vật-dụng tốt đẹp, nhưng thân 
tâm thoát ra tham-ái, người ấy không đau-khổ " 

Trong thế-gian, người có ý nghĩ như Hoàng-tử Hatthaka nhiều vô số, họ cho rằng: 
"Hạnh-phúc là được thọ hưởng những vật-dụng trong thế-gian". 

Rất ít người nghĩ rằng: “Sự hạnh-phúc, an lạc có được là do không bị nô-lệ của 
tham-ái, do không đắm-nhiễm trong tham-ái". 


Do đó, người thường trong thế-gian hình như có ý nghĩ: "rất khó trau dồi, phát-triến 
hạnh tri-túc”. Tuy nhiên, nếu hành-giả quyết-tâm kiên-trì dũng-mãnh, chú-ý và suy-tư 
chân-chánh về những gì thường gặp hằng ngày. Đồng thời, kiểm-soát những khuynh- 
hướng bất-thiện, ngăn-chặn, kìm-chế những tầm-cầu trong những quyến-rũ của vật- 
chất, không riu ríu phục-tùng một cách hồn-nhiên thơ-dại trước dục-lạc, khi ấy hành- 
giả cảm nhận an-lạc của hạnh tri-túc. 


Trong Pháp-cú kinh, đức Phật có dạy: 


Matta sukhapariccagäa 
Passe ce vipulam sukham 
Caje matta sukham dhiro 
Sampassam vipulam sukham. 


"Nếu từ bỏ hạnh-phúc nhỏ nhoi mà có thể thành-đạt hạnh-phúc lớn. 
Người thiện-trí hãy từ bỏ hạnh-phúc nhỏ để mưu cầu hạnh-phúc lớn". (Pháp Cú 290) 


Hạnh-phúc nhỏ và lớn là sự so sánh tương-đối với nhau. Đức Phật có dạy rằng: Lạc 
trong vật-chất là nhỏ so với lạc sơ-thiền, lạc sơ-thiền là nhỏ so với lạc nhị-thiền ... lạc 
của thiền-định là nhỏ so với lạc sơ đạo ... Và tối thắng là Níp-bàn lạc. 


"Nibbãnam paramam sukham: Níp-bàn là lạc tối-thượng ". 


Hạnh-phúc thật sự không phải bám víu hay nắm chặc lấy những vật-chất vồ-tri, luôn 
cả những øì thuộc hữu-giác như thân-bằng, hội-chúng, đệ-tử, con cái, tôi tớ... hạnh- 
phúc thật sự là hạnh-phúc không bị trói-buộc vào những điều trên, không bị đắm- 
nhiễm bởi danh-sắc của thế-gian. 


Hỷ giác-chi là sự thích-thú trước đối-tượng vô-nhiễm, trước những hạnh-phúc không 
bị vướng-lụy. Và tri-túc là điều-kiện trợ giúp cho hỷ giác-chi sanh-khởi trước đối- 
tượng không có sự khao-khát dục-vọng. 


Susukham va{a jvama 
Dssukesu anussuka 
Dssukesu manussesu 
Viharama anussuka. 


"Hạnh-phúc thay! ta sống không khao-khát (dục-vọng). 

Giữa những người khao-khát, ta sống không khát khao”. (Pháp Cú 199) 

Trong tâm chúng-sanh, thường xảy ra những xung đột đủ loại, chúng chống báng lẫn 
nhau, những ý thiện chống đối ý bất-thiện và ngược lại. 

Đó cũng là điều-kiện khiến hỷ giác-chi không có mặt, vì có chống đối là có khó chịu, 
có triệt hạ. Nếu ý bất-thiện mạnh thì ý thiện không thể sanh-khởi, thế là hỷ giác-chi 


không có mặt, còn nếu ý thiện mạnh, ý bất-thiện bị đẩy lùi, bị áp chế, ở trong trạng- 
thái này hỷ giác-chi cũng chưa thể xuất hiện vì thiện chưa sung-mãn. 


Do đó, hành-giả cần có sự kiểm-soát tâm để những tư-tưởng thụ-hưởng dục-lạc 
không còn cơ hội sanh lên, lập nền móng cho hỷ giác-chi xuất hiện. 


Mặc dù ta chưa đủ năng-lực trừ diệt dục-ái, nhưng khả-năng giữ mình, không buông 
lỏng tâm phóng túng theo khuynh-hướng dục-vọng xấu xa, điều ấy có thể làm được. 
Nói cách khác, hạnh tri-túc là sự giữ tâm không cho phóng theo khuynh-hướng tầm 
cầu dục-lạc. 


Đức Phật dạy rằng: "Dục-lạc không bao giờ được thoả mãn hoàn toàn". 


Hạnh-phúc vật-chất chỉ là sự thoả mãn một vài ước vọng, nhưng khi vừa đạt được, nó 
đã vội lìa bỏ ta và ta không bao giờ cho là đủ. 


Na kahapanavassena 

Titti kamesu vijjafi 
Appassada dukha kăma 
Tịi viññaya pandito. 

Api dibbesu kamesu 
Ratim so uˆadhigacchafi 
Tanhakkhayoarofo hoti 
Sammasambuddhasavadko. 


"Trận mưa vàng không làm cho hạnh tri-túc phát-sanh đến người dục-lạc. 
Khoái-lạc vật chật chất chỉ đem lại chút ít êm đềm, nhưng nhiều đau-khổ. 
Biết như thế, bậc thiện-trí không tìm thoả thích trong khoái-lạc dù ở cảnh trời. 
Hàng môn đệ Đấng Toàn-giác hoan-hỷ tận diệt ái-dục". (Pháp Cú : 186 -187) 


Chính sự kiểm-soát tâm qua pháp tri-túc, là cách rèn-luyện tâm trường kỳ trong sự từ 
bỏ, xa lánh những vị khách xấu xa: tham-dục, sân-hận, lười-biếng ... Đó là những vị 
khách lắm chuyện, cứ thuyết-phục, quyến-rũ ta hướng về khoái-lạc, khi ta rơi vào 
vòng, trở thành nô-lệ của dục-vọng, những người khách này sẽ tàn hại, đày đọa ta 
không thương tiếc. 


Giờ đây, ta chưa đủ năng-lực trục xuất những người khách "ngồi dai như đĩa" ra khỏi 
căn nhà của tâm. Ta sẽ ẩn trú vào chiếc áo giáp được đức Phật ban cho, chiếc áo giáp 
ấy sẽ võ-hiệu hoá những vũ khí dục-lạc mà những người khách này dùng tấn công. 
Đó là áo giáp "tri-túc”. 

Bao giờ những vị khách này muội-lược, ta mạnh-mẽ, ta sẽ nắm cổ từng người, ném 
quãng về thế giới ảo ảnh phù-du của họ. Và tâm hành-giả hân-hoan, thích-thú khi 
không còn những ông khách xấu xa. Đó chính là hỷ giác-chi. 


Sự từ bỏ ấy chính là sự từ bỏ đúng đắn, từ bỏ suông ở bên ngoài như nhịn đói, gội rửa 
dưới sông Hằng hay hơ mình cạnh đống lửa lớn ... không thể thanh-lọc tâm, không 
thể mang lại hạnh-phúc vô-nhiễm dục-lạc, đó chỉ là hình-thức khố-hạnh mà thôi. 


Hỷ liên-hệ với thiện-pháp, được tu-tập sẽ mang lại hạnh-phúc vô-nhiễm, hạnh-phúc 
vô-nhiễm làm tâm hân-hoan thích-thú. Đây là tác-dụng hổ-tương giữa hỷ và hạnh- 
phúc vô-nhiễm. 


Một người thợ thiện xảo, y hân-hoan thích-thú trước một công trình sắp thực-hiện, 
sau khi hoàn tất, thấy công trình mình tạo ra hoàn hảo tốt đẹp, y lại hân-hoan thích- 
thú ngắm nhìn. Công trình hoàn hảo ví như hạnh-phúc vô-nhiễm. 


Hân-hoan thích-thú trước khi thực-hiện là hỷ liên-hệ với thiện, sau khi hoàn thành- 
công trình là hỷ giác-chi. Hành-giả cần nhận-định rõ sự khác biệt giữa: thích-thú và 
hạnh-phúc vô-nhiễm. Thích-thú là trạng-thái vui của pTti, trạng-thái này có tính tạm 
bợ nhất thời, thoáng qua rồi mất. Còn hạnh-phúc vô-nhiễm có chỉ thật sự khi hành- 
giả chứng đạt quả Vô-lậu, ngoài ra nó cũng chỉ là tạm bợ, thoáng chốc đã mất. 


Nhưng so với những hạnh-phúc tạm bợ khác thì chăng có gì tốt hơn loại hạnh-phúc 
vô-nhiễm này. Đã thấu hiểu bản chất giả tạm của loại hạnh-phúc vô-nhiễm này, khi 
nó mất đi, hành-giả cũng chẳng nên phiền-muộn, vì chẳng có lợi-ích chỉ cả. Trái lại, 
còn gây chướng-ngại cho hỷ giác-chi sanh-khởi, tốt nhất, nên tìm lại nó, rồi cố-gắng 
duy trì bằng sự tinh-tấn. 


Có lần đức Phật đi vào xóm khất thực, do sự quấy phá của Ma-vương (Mãra). Hồm 

ấy, Ngài chẳng được ai cúng dường chỉ cả. Ma-vương bạch hỏi Ngài có khó chịu vì 
đói bụng không? Ngài giải thích thái độ an-tịnh tâm của người thoát ra mọi chướng- 
ngại (kañcana) của tỉnh-thần, trạng-thái của người thoát ra mọi trói-buộc của tham- 

sân-si. Rồi Ngài thuyết lên kệ-ngôn: 

Susukham va{a jvama 

YXesam no na(thi kiñcanam 

Pitibhakkha bhavissama 

Deva abhassara yatha. 


"Hạnh-phúc thay! Như-lai sống không chướng-ngại. 
Dưỡng nuôi hỷ-lạc, Như-lai lúc nào cũng giống như vị trời ở cối Quang-âm 
thiên". (Pháp Cú 200) 


Nhân sanh hỷ giác-chi 


Ngoại-trừ tác-ý đúng, hỷ giác-chi được sanh-khởi và tăng-trưởng do mười một nhần 
khác là: 


1- Tùy-niệm ân-đức Phật (buddhãnussati): là suy-gẫm về ân-đức Phật. 


2- Tùy-niệm ân-đức Pháp (dhammäãnussatfi): là suy quán về ân-đức Pháp. 

3- Tùy-niệm ân-đức Tăng (sañghãnussatfi): là quán-xét về ân-đức Tăng, tức là quán- 
xét về ân-đức bốn quả siêu-thế. 

4- Tùy-niệm ân-đức Giới (silãnussati): là quán-xét về giới-hạnh mà mình đang thọ- 
trì, giới thọ-trì được thanh-tịnh, làm phát-sanh sự hoan-hỷ đối với giới, đồng thời 
nầng cao sự tự-tin, không kinh-sợ trong tâm của người hành-trì-giới thanh-nghiêm. 


S- Tùy-niệm ân-đức Thí (cägãnussatfi): là quán-xét hạnh bố-thí mà mình đã tạo, tức là 
sự hoan-hỷ phát-sanh từ hạnh bố-thí liên-hệ đến thí Thánh-tài (một trong bảy tài-sản 
của bậc Thánh), thí-sự ấy có ân-đức là cho an-tâm, không lo sợ nghèo khổ trong 
tương-lai. 


6- Tùy-niệm ân-đức Thiên (devãnussati): là quán-xét đến pháp làm cho người trở 
thành chư-thiên, những pháp ấy đang có ở ta không? Những pháp ta đang có, những 
pháp ấy có phải chính là những pháp giúp chúng-sanh tốt đẹp trong nhàn-cảnh 
không? Tâm hành-giả sẽ hoan-hỷ khi thấy những pháp đưa về nhàn-cảnh đang có với 
mình. 


7- Tùy-niệm Tịch-tịnh (upasamãnusati): là quán-xét về sự bất động của những ô- 
nhiễm, những ô-nhiễm đã yên-lặng do năng-lực thiền-định. Nghĩa là xác-chứng được 
sự an-tịnh tự-tại, có giá trị vượt qua năm trần-cảnh, không cần đến năm dục tăng- 
trưởng (pañca kamagun3), cũng được an-vul. 

8- Không thân-cận với người vô-tín. Người vô-tín là người không có đức-tin nơi 
Tam-bảo, thường có thái độ không cung-kỉnh trước những bảo-tháp thờ Xá-lợi, cội 
Bồ-đề, hay kim-thân Phật được tạo thờ. 

9- Thân-cận bậc trí, nhất là bậc có đức-tin nơi Tam-bảo. 

10- Suy-gẫm pháp-học, phần-tích rộng về những điều-học nơi kinh-sách, phát-sinh trí 
và đức-tin cùng sự hoan-hỷ với pháp. 

11- Thiên về hỷ giác-chỉ trong mọi oai-nghi. 


-OoQOO- 


5- Tịnh giác-chỉ (passaddhi sambojjanga) 


Chữ Passaddhi từ chữ Pa + ngữ căn Sambh, nghĩa là an-tịnh, đặc-tính của Passaddhi 
là làm dịu sự nóng bức do phiền-não dục (kilesadara vũpasam) gây ra. Passaddhi đối 
với tâm giống như bóng mát đối với người bị ánh-nắng mặt trời chiếu rọi. 

Passaddhi là một sở-hữu đối trị với phóng-dật. Passaddhi có hai là: kãya passaddhi 
(tinh-thân) và ciffa passaddhi (tịnh-tầm). Kãya (thân) ở đây không có nghĩa là thể- 
xác, thân ở đây chỉ cho các sở-hữu, thành-phần của tâm. Nói cách khác, kaya chỉ cho 
thọ-uẩn, hành-uẩn (ngoại-trừ kãyapassaddhi) và tưởng-uẩn cùng có mặt với tâm. 


Kaãyapassaddhi (tịnh-thân) là trạng-thái an-tịnh của cácsở-hữu cùng hiện-hữu với tâm. 
Còn citta passaddhi (tịnh-tâầm) là trạng-thái an-tịnh của tâm. 


Tịnh có thể ví như người đang bị nóng bức, được cơn mưa tưới xuống, trở nên mát- 
mẽ, thoải-mái, dễ chịu. Làm cho tâm an-tịnh là việc khó thực-hiện, tâm luôn luôn 
chao-động có khuynh-hướng không bao giờ ở yên một chỗ. Tâm ví như cá vớt ra 
khỏi mặt nước, ném trên mặt đất. 


Variyo?va thale khifto 
Okamokata ubhato 
Pariphandafi° midam cittam 
Maradheyyam pahatave. 


"Cá bị vớt lên khỏi nước và vứt trên đất khô như thế nào, 
tâm dao-động cũng dường thế ấy. 
Vậy phải cách xa cảnh giới của dục-vọng”. (Pháp Cú 34) 


Sở dĩ tâm không được an-tịnh là do có tham, sân, sĩ ngự-trị, chính tham, sân, si làm 
cho tâm bất an. Nhưng tham, sân, sỉ ngự-trị được tâm là do đâu? Do dục. Nói cách 
khác, tịnh có được là do xa lìa dục (vọng). Dục (vọng) được xa lìa khi hành-giả 
chứng được sơ-thiền, cho dù hành-giả có đạt đến cận-định, tâm tuy yên-lặng nhưng 
chưa an-tịnh hoàn toàn vì còn liên-hệ đến dục. 


Cũng nên phân biệt dục-lạc và dục. Dục-lạc là những khoái-lạc do năm trần-cảnh 
mang lại, còn dục là những gì thuộc về năm trần-cảnh mà chúng-sanh muốn thụ- 
hưởng nó (kãma paribhuñjati -paribhuñjati là ăn uống). Được gọi là dục-vọng bởi vì 
những trần-cảnh có đặc-tướng vui ít nguy hại nhiều. 

Đức Phật có dạy rằng: "appassädä kamä bahudukkha, äãdimnavo, etthabhiyyo - các dục 
(vọng) vui ít, khổ nhiều, não nhiều, sự nguy-hiểm ở đây nhiều hơn”. Và đức Phật có 
dạy rằng: 

"Cho dù có chánh-kiến, thấy được nguy-hiểm của dục, nhưng chưa đắc được sơ- 
thiền, chưa thoát khỏi dục (vọng) chỉ phối. 


Bao giờ chứng-đắc được sơ-thiền hay một pháp cao-thượng hơn, khi ấy mới khỏi bị 
dục (vọng) chỉ phối". (kinh Tiểu khố-uẩn -Trung-bộ kinh). 


Và sự-kiện các dục có vui ít khổ nhiều, được Đức Thế-tôn trình-bày rộng-rãi trong 
bài kinh Đại khổ-uẩn (mahadukkhakkhandha sutta) ở Trung-bộ kinh. Tâm chỉ an-tịnh 
khi hành-giả trau đồi tư-tưởng xa lìa những ác bất-thiện pháp, đồng thời không nghĩ 
đến các trần-cảnh. 


Chỉ có trau dồi tư-tưởng như thế, tâm mới trụ vững trong sự an-tịnh bằng các tầng 
thiền, ít nhất phải là sơ-định, khi ấy hành-giả mới có thể tu-tập và làm cho sung-mãn 
tịnh giác-chi. 


Nếu hành-giả thiên về thiền Quán, khi đạt được tuệ Sinh-diệt, khi ấy hành-giả sẽ dễ- 
dàng tu-tập tịnh giác-chi. Hành-giả chuyên tu về Minh-sát, khi đạt đến tuệ Sinh-diệt 
thường phát-sanh một trong 10 phiền-não quán (kilesa vipassan8), trong đó có tịnh, 
pháp ấy là pháp tốt nhưng sở dĩ gọi là phiến-não, vì nó cản trở hành-giả tiến cao hơn, 
nếu như hành-giả bám chấp vào nó. 


Lễ thường, tâm an-tịnh không hề chấp-nhận một tư-tưởng xấu nào cả, nhiều người 
nghĩ rằng: "giải-thoát là tự-do không hạn-chế”, để rồi sống buông-lung. Còn như tự 
rèn-luyện, tự khép-mình vào khuôn-khổ, kỷ-cương là bị trói-buộc, mất tự-do. Họ gọi 
những người sống tự chế-ngự là bị pháp trói chặc (pháp phược), bị giới trói chặc (giới 
phược), là những người có chấp-thủ (upãdãna), chưa được giải-thoát... 


Nhưng nếu hỏi những người ấy rằng: "bậc Thánh có phạm giới không? có làm điều 
ác không?" có bao giờ các Ngài có những hành-vi phi đạo-đức không? phi luân-lý 
không? Họ sẽ né tránh hoặc trả lời quanh co. 

Giáo-lý của đức Phật được xem là là căn-bản của phạm-hạnh có năm điều: 

1) Buddho so bhagava bodhãya dhammam deseti: đức Phật bậc giác-ngộ, thuyết-pháp 
đưa đến giác-ngộ. 

2) Danfo so bhagavãä damathadha dhammam deseti: Thế-tôn vị đã điều-phục, thuyết- 
giảng pháp đưa đến điều-phục. 

3) Sanfo so bhagavã samathãya dhammam deseti: Thế-tôn bậc an-tịnh, thuyết-giảng 
pháp đưa đến an-tịnh. 

4) Tinno so bhagavã taranãäya dhammam deseti: Thế-tôn bậc đến bờ kia, thuyết-giảng 
pháp đưa đến bờ kia. 

5) Parinibbuto so bhagava parinibbanaya dhammam deseti: Thế-tôn bậc tịnh-lạc, 
thuyết-giảng pháp đưa đến tịnh-lạc. (kinh Udumbarika -s1hanada, Trường-bộ kinh). 


Trong năm điều căn-bản của Đấng Đại-giác, điều-phục (danto) được nói đến, tức là 
cái "tâm" phải được rèn-luyện cho đúng phương-pháp mới trở nên tốt đẹp, để 

rồi không còn có tự ngã. 

An-tinh lại là một điều khác của căn-bản phạm-hạnh, chỉ khi nào tâm được an-tịnh, 
khi ấy tâm mới được điều-phục. 


Tâm được an-tịnh khi được uốn nắn trong vòng trật-tự, trong sự tiến-bộ chân-chánh, 
khi ấy tâm mới trở nên hữu-ích cho mình và cho người. Cái tâm náo-động, bất-chánh, 
hành-xử vô trật-tự đó mới chính là hiểm-họa cho mình lẫn cho người. Như thế, không 
nên gọi là "tâm bị trói-buộc bởi pháp, bởi giới-hạnh" được. 


Giả sử rằng: Nếu tâm bị trói-buộc như thế mà đưa đến giác-ngộ, đưa đến tịnh-lạc thì 
tâm cũng nên bị trói-buộc, còn hơn tâm tự-do phóng túng để rồi rơi vào đọa lạc. 


Thật ra, chính đức Phật dạy rằng: "Chánh-pháp còn phải bỏ huống chỉ là tà- 
pháp". (Tăng-chi kinh) 


Trong bài kinh Ratthavivata sutta (kinh Trạm-xe) trong Trung-bộ, Ngài Punna 
manf(ãniputta đáp lời của trưởng-lão SãrTputfa rằng: 


"Anupada pori nibbanatftham kho avuso. 
BhagavafI brahmacariyam vussaf[i: 


- Này hiền-giả! sống đời sống phạm-hạnh dưới sự chỉ dẫn của Đức Thế-tôn với mục- 
đích không nắm giữ trước viên tịch (parinibbanga)". 


Như vậy, tâm an-tjnh là giai đoạn tu tập, khi thành-đạt mục đích giải-thoát hoàn toàn, 
tâm tự nhiên không còn nắm giữ thiện hay bất thiện nữa. 


Nhưng giữ được tâm an-tịnh trước những chướng-ngại quả là khó, chính cái đức-độ 
khó có được ấy, mới là điều đáng cho hành-giả tận-lực cố-gắng để thành-tựu. 


Nhờ kiếm-soát, gìn-giữ tâm an-tịnh, hành-giả xây-dựng cho chính mình đức-tính 
dũng-mãnh, người có tâm an-tịnh sẽ không cảm thấy yếu-đuối, khiếp-nhược, phiền- 
lụy bởi 'Tám ngọn gió đời (atthaloka dhamma - bát phong) là: 


- Được lợi (labha) - mất lợi (alabha). 

- Được danh (yasa) - mất danh (ayasa). 

- Bị chê (nind3) - được khen (pasams3). 

- An lạc (sukha) - đau-khổ (dukkha). 

Chúng ta tìm thấy những bài học an-tịnh trước những nghịch-cảnh trong những câu 
chuyện bổn-sanh như là: Đức Bồ-tát có đứa con duy nhất, chăng may bị rắn cắn chết 
ở ruộng cày, Ngài trầm-tĩnh nhờ người nhắn bảo nhà: hôm nay chỉ mang một phần 


cơm ra ruộng thôi. Người nhà hiểu ý Ngài, mẹ, con gái, người tớ của người chết đều 
ra ruộng, tất cả đều trầm-tĩnh thiêu xác chất. 


Ngạc-nhiên, vua trời Đế-thích giả dạng đến hỏi thăm: Vì sao họ không khóc trước cái 
chết của người thân yêu? Bà mẹ trả lời: 


- "Không ai mời nó cũng đến, không ai xua đuổi nó cũng đi. Đến thế nào, ra đi thế ấy, 
vậy than khóc rên rỉ có ích gì, khi nó chăng còn biết chỉ". 


Hoặc câu chuyện Bồ-tát Temiya, giả vờ câm, điếc, tê-liệt, chấp-thuận mọi thứ thử- 
thách của Hoàng-tộc, những thử-thách mà xét ra người không có dũng-khí sẽ bỏ cuộc 
ngay. Cuộc thử-thách đâu phải chỉ diễn ra một ngày, một tháng hay một năm, nó kéo 
dài suốt mười sáu năm dài. Bồ-tát chịu đựng sự thử-thách ấy, với mục-đích gì? Với 
mục-đích được xuất-gia, xa lánh các vương-quyền. Chỉ bấy nhiêu thôi. 
Tâm an-tịnh là tâm không hề chao-động trước cảnh được mất, không bàng-hoàng 
trước nghịch-cảnh của đời sống, đó là lợi-ích khiêm-tốn của tâm an-tịnh. Tâm an-tịnh 
được hành-giả tu-tập làm sung-mãn sẽ đưa hành-giả giải-thoát ra mọi khổ-lụy, tuyệt- 
đỉnh là giải-thoát khỏi khổ luân-hồi. Tịnh giác-chi là pháp trợ giúp hành-giả vượt qua 
những khổ-não, cuối cùng đưa đến giải-thoát trọn vẹn. 
Muốn tu-tập tịnh giác-chi, trước tiên phải an lập được tâm an-tịnh qua pháp thiền Chỉ 
hay Quán, hành-giả cần nỗ-lực tinh-cần đạt cho được sơ-định hoặc tuệ Sinh-diệt. 
Trong giai-đoạn đầu, hành-giả cần có tác-ý lìa bỏ dục (vọng), la bỏ những bất-thiện 
pháp. 
Tiếp theo là trình-bày những nhân trợ sanh tịnh giác-chi. Có bảy điều làm sanh-khởi 
và tăng-trưởng tịnh giác-chi: 
1) Thọ-dụng vật-thực tốt. Ở đây ý nói là những vật-thực còn đủ chất dinh- 
dưỡng, chưa bị hư thối, dùng vật-thực thích-hợp cơ thể, khiến phát-sanh dễ 
chịu, không rơi vào khó chịu, bực bội. 


2) Thời-tiết thích-hợp. Là tìm trú-xứ có khí-hậu thích-hợp với cơ thể, loại 
khí-hậu dễ chịu. 


3) Điều hòa bốn oai-nghi cho thích-hợp với hoàn cảnh và thời-tiết. 
4) Giữ tâm quân-bình trước nghịch cảnh lẫn thuận cảnh. 


S) Thân-cận với những người có tâm dung hòa, có tâm không kiêu-mạn, có 
tâm không cáu-kỉnh, không dùng vật gì để đáng đập, hành hạ kẻ khác. 


6) Không thân-cận với người kiêu-mạn, náo-động, hung hăng 


7) Có khuynh-hướng về sự tĩnh-lặng. 


6- Định giác-chi (Samàdhi sambojjhanga). 


Định là sở-hữu ekagøatã (Nhất-hành) nghĩa là an-trú vào một cảnh, tương-tự như 
niệm, tỉnh-tấn, tùy công-năng của nó trong lãnh-vực nào, nó mang tên theo lãnh-vực 
ấy, như định-quyền, định-lực, định giác-chi, chánh-định. 


Định đi theo tuệ Minh-sát có tên gọi là Không-định là loại định an-trú vào tướng vô- 
ngã, Võ-tướng định là loại định an-trú vào tướng vồ-thường, Vô-nguyện định là loại 
định an-trú vào tướng khổ. 


Thông thường, Định là dùng để chỉ cho thiền Chỉ, là loại định trong tám tầng thiền: 4 
tầng thiền hữu-sắc và 4 tầng thiền vô-sắc. Trong lãnh-vực này có ba loại định là: 

1. Tiên -khởi định. 

2. Cận -định. 

3. An-chỉ định. 


Tiên-khởi định là loại định thông-thường, trụ vào ấn-tướng ban đầu (còn có tên gọi là 
sát-na định -khana samadhi). Cận-hành định là loại định già mạnh có được bốn chi- 
thiền là: tầm, tứ, hỷ, lạc. An-chỉ định là chỉ cho tám tầng thiền mà hành-giả chứng đạt 
được. 


Tiên-khởi định và cận-hành định có thể gom vào cận-định. Điều-kiện giúp cho định 
sanh-khởi tốt đẹp là sự an-tịnh (passaddhi), chỉ có tâm an-tịnh mới dễ-dàng trụ trong 
đề mục thiền. 

Tâm có an-tịnh và trụ mới thấy sự vật đúng theo chân-tướng, như nước yên-lặng 
không còn xao-động, hành-giả mới thấy rõ những gì ở đáy chén nước. 


Định là trạng-thái ổn-định vững-chắc của tâm, ví như ngọn lửa không chao-động ở 
nơi không có gió. Khi tâm đã trú-vững trong đề mục thì không thể có những ngọn gió 
năm trần-dục được, nên đức Phật gọi trạng-thái sơ-thiền là: "Trạng-thái hỷ-lạc có 
tầm có tứ, do ly-dục, ly bất-thiện pháp sanh". Trạng-thái nhị-thiền là: "Trạng-thái 
hỷ-lạc không tầm không tứ, do định sanh... ". 


Nhưng đó không phải là định giác-chi, vì nó không hướng về giải-thoát, bao giờ định 
hướng về giác-ngộ đạo-quả, hướng về Níp-bàn giải-thoát khổ, khi ấy mới gọi là định 
giác-chi. 

Trong kinh tạng có ghi câu chuyện: Trưởng-lão SãrTputfa theo lời thỉnh-cầu của ông 
Bà-la-môn lâm trọng-bệnh sắp mệnh-chung. Trưởng-lão SãrTputta thuyết-giảng pháp 
thoại hướng dẫn Bà-la-môn ấy an-trú vào sơ-định trước khi lâm-chung. Sau khi 
mệnh-chung ông Bà-la-môn tái-sanh về cõi sơ-thiền là vị phạm-thiên. Nghe được câu 
chuyện, đức Phật râầy Ngài SãrTputta: Vì sao chỉ an-trú vị ấy vào cảnh giới phạm- 
thiên, trong khi vị ấy có khả-năng chứng-đắc đạo-quả. 


Dĩ nhiên, hành-giả muốn tu-tập định giác-chi, trước hết phải tu-tập định-nhập, tức là 
phải lìa bỏ trong tâm những bất-thiện pháp, không đắm-nhiễm trong dục. Không có 

bất-thiện pháp, đồng nghĩa là thiện-pháp, là làm bạn với thiện. Làm bạn với thiện là 
điều báo hiệu cho định giác-chi sanh-khởi và tăng-trưởng. 


Điềm báo hiệu định tu-tập xuất hiện (tức sơ-định, nhị-định...) là giới thanh-tịnh. 
Hành-giả muốn trau dồi tâm định, phải có sự quyết tâm trau dồi giới-hạnh được tỉnh 
nghiêm, chính giới-hạnh nuôi dưỡng đời sống tâm linh ngày càng trong sáng như vỏ 
ốc xa-cừ được đánh bóng. Tâm được trau dồi sẽ tiêu trừ những khát-vọng, thanh-lọc 
những ô-nhiễm làm tâm trở nên tinh-khiết. Tâm không bị năm trần-cảnh làm loạn- 
động, đó là tâm định. Khi định được phát-triển cao độ, dầu ở trong hoàn cảnh trái 
nghịch nào cũng không làm nó lay động, nghiêng ngã. 


Người thực-hành pháp thiền-định với nguyện vọng thành định giác-ngộ phải đương 
đầu với năm pháp chướng-ngại trong hai lãnh-vực: thiền-định và giác-ngộ. Năm pháp 
chướng-ngại đã được giải thích ở phần trước. 


Đối với những người muốn giải-thoát khổ, thì đắc thiền không phải là mục tiêu, mục 
tiêu cần nhắm đến là đạo-quả mà năm trần-cảnh là mối nguy hại không nhỏ. Cho dù 
hành-giả có đắc thiền, an-trú tâm vào định tướng chăng nữa, chỉ khinh suất dễ-duôi 
chạy theo dục tất cả những øì tích lũy được chỉ còn là con số không. 


Trong Chú giải Bốn-sanh, Bồ-tát của chúng ta có tên là Lohamsaka, là một đạo sĩ ở 
núi Tuyết-lãnh vùng Himalaya đã chứng-đắc được tám tầng thiền cùng với năm pháp 
thần-thông. Có lần, Ngài xuống núi tìm muối và dấm. Đức-vua xứ BaranasT hoan-hỷ 
với sắc tướng và đạo-hạnh của Ngài, cung-thỉnh Ngài ngự trú ở vườn ngự-uyển của 
đức-vua, chỉ vì dể-duôi, bị sắc đẹp của Hoàng-hậu cuốn hút. Thế là, Ngài phạm giới. 
tất cả tầng thiền và pháp thần-thông đều mất sạch, Ngài phải đi bộ về thảo-lư của 
mình trong vườn ngự-uyển. Về sau, Ngài nỗ-lực chứng-đắc lại những pháp thượng- 
nhân ấy, bay về núi rừng Tuyết-lãnh, sống luôn ở đó, không bao giờ bén mảng đến 
kinh-thành xa-hoa diễm-lệ nữa. 


Câu chuyện về Devadatta cũng giúp chúng ta suy-gẫm về mối nguy-hiểm sống trong 
dục. Devadatfta là vị tỳ-khưu trong Pháp-luật của đức Phật, ban đầu, vị ấy là bậc đạo- 
hạnh tốt đẹp, đến nỗi trưởng-lão SãrTputfa ca tụng ở trong thành Rãjagaha (Vương-xá 
thành). Và Devadatta chứng-đắc năm pháp thần-thông phàm. Về sau, chỉ vì những 
lợi-dưỡng của trần-dục, Devadatta đã gây ra ác-nghiệp cho mình, cho cả người khác 
là vua Ajãfasattu. Thế rồi, một tư-tưởng xuôi theo chiều dục-vọng là muốn lãnh-đạo 
tăng-chúng, ngay lập tức năm pháp thần-thông mất cùng lúc với ý nghĩ ấy, vì chạm 
phải đối-tượng không nên chạm đến là Tăng-chúng. 


Có suy-gãm những tác hại đầy nguy-hiểm của năm dục tăng-trưởng, chúng ta mới 
kinh-sợ trước năm dục-lạc và gìn-giữ tâm không đắm-nhiễm vào nó. Hành-giả đắc 


thiền, không còn tạo nghiệp bất-thiện, vì đã chế-ngự được năm pháp chướng-ngại. 
Tuy nhiên, những ô-nhiễm vẫn tiềm tàng sâu kín bên trong, chăng khác gì những cây 
kim tẩm độc có thể làm chết người, được giấu dưới lớp chăn bông dày. 


Biện-pháp an-toàn tối thiểu là phải làm sao có thể có được chất kháng-sinh không bị 
thiệt mạng, không bị khổ nếu chạm phải cây kim tẩm độc tính ấy. Biện-pháp an-toàn 
tối thiểu ấy là đạo-quả Dự-lưu, vị Thánh Dự-lưu không còn sợ-hãi đối với bốn khổ- 
cảnh. Trong đời sống thường nhật, các vị Thánh Dự-lưu vẫn tiếp chạm với năm dục 
trần như bà Visakhä, ông Anathapindika, vua Bimbisara... nhưng các vị ấy được an- 
toàn trước bốn khổ-cảnh. 


Như thế, chúng ta thấy rằng: môi trường thiếu vắng hay không có dục-lạc là môi 
trường tốt đẹp giúp cho định chưa sanh được sanh-khởi, định đã sanh-khởi được 
tăng-trưởng. 


Một sinh-viên chuyên cần học tập, chăm chú vào sách vở, rút vào nơi yên-tnh, cắt 
đứt liên lạc với mọi yếu tố chao-động bên ngoài, tự "trói-buộc” vào không gian thuận 
lợi trong việc học tập, người sinh-viên này sẽ thành-công trong kỳ thi tốt nghiệp. 
Cũng vậy, hành-giả tự rút mình vào tịnh-thất hay một nơi yên tĩnh nào đó, xa lánh 
những cuộc vui điên rồ, những tranh chấp tệ hại giữa những người đang quây quần 
trong dục-lạc, chú tâm vào thiền tịnh, chiến đấu không hề mệt mỏi với năm pháp 
chướng-ngại. 


Từ đó, nhờ năng-lực của tâm định, hướng tâm quán-xét để thấu đạt những trạng-thái 
cao siêu mà đức Phật gọi là trạng-thái của bậc Thánh. Chính vì thế, đức Thế-tôn 
thường khuyên nhắc chư tỳ-khưu: 

Idha bhikkhave! bhikkhu arafññagafo va rukkhamulagato va suñÑñagaragdto... ”. 

"Ở đây, này các tỳ-khưu! vị tỳ-khưu đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, đi đến nơi thanh 
vắng không nhà. 

"Ở đâu có định ở đó có tuệ. Ở đâu có tuệ ở đó có định". (Tăng-chi kinh) 

Định ở đây là định an-trụ vào vô-thường tướng, vào khổ-tướng, vào vồ-ngã tướng. 
Tuệ ở đây là tuệ Minh-sát được già mạnh. 

Bấy giờ, hành-giả khảy mỏ, phá vỡ cái trứng vô-minh, để mở tung cảnh an-lạc trong 
lành siêu-thế. 

Một cầu hỏi được Ngài Sãnputta nêu lên, được ghi lại trong bài kinh Mahã gosinga 
sutta (Ngưu giác-lâm đại-kinh) ở Trung-bộ là: "Hạng tỳ-khưu nào có thể làm chói 
sáng khu rừng Gosinga?". 


Lần lượt các vị thánh như Ngài Änanda, Revata, Anuruddha, Mahã kassapa, 
Mogøallãna, SãrTputfta trình-bày sở đắc của mình, có thể làm chói sáng rừng Gosiñga. 
Và Đức Thế-tôn tán thán tất cả đều khéo nói, rồi Ngài dạy rằng: 

"Này Sariputfa! vị t)-khưu sau khi trì bình khất thực về, sau bữa ăn. ngồi kiết già, 
lưng thẳng, đặt niệm trước mặt với ý nghĩ răng: “Ta sẽ không từ bỏ tư thế này, cho 
đến khi tâm của ta được khéo giải-thoát các lậu-hoặc"". 


"Này SarIputta! hạng tỳ-khưu này có thể làm chói sáng khu rừng Gosinga". 


Thật tuyệt vời, thật ý nhị, đầy cảm hứng với lời dạy đơn giản đầy tính thiết-thực của 
Đức Thế-tôn. Hạng phàm-nhân như chúng ta cũng có thể làm chiếu sáng khu rừng, 
với điều-kiện nỗ-lực thực-hành những lời dạy của Đức Thế-tôn. 

Một vị thiên nhân bạch hỏi Đức Thế-tôn rằng: 

"Nội triền và ngoại triền 

Chúng-sanh bị triền-phược 

Con hỏi Gotamal 

Ai thoát khỏi triền này”. 

Đức Thế-tôn đáp rằng: 

"Người có trí trú giới 

Tu-tập tâm và tuệ 

Nhiệt-tâm và thận-trọng 

VỊ tỷ kheo thoát triền...". (Tương-ưng kinh) 

Và Ngài Buddhaghosa dùng kệ-ngôn này mở đầu cho bộ sách Thanh-tịnh-đạo của 
Ngài. 

Triền (sañyojana) là pháp trói-buộc chúng-sanh vào khổ luân-hồi. Tóm lại, định giác- 
chỉ là loại định đi chung với tuệ Minh-sát, an-trụ vào ba tướng giải-thoát là Không- 
tướng, Vô-tướng và Vô-nguyện tướng. 


Nguyên-nhân trợ sanh là làm tăng-trưởng định giác-chi có 11 điều là: 
1) Có sự sạch sẽ thân thể cùng vật-dụng. 
2) Điều hòa quân-bình năm Quyền. 


3) Biết rành ấn-tướng của đề mục tức là: biết ấn-tướng nào cần giữ, ấn- 
tướng nào cần phải từ bỏ. 


4) Biết phương-pháp làm tâm tăng-thượng, là tâm đang lui sụt do nhân nào, 
thì chấm dứt được nhân ấy, khiến tâm trở nên hưng-phấn, hần-hoan. 


Phương-pháp này cần vận dụng đến ba giác-chi là: trạch-pháp giác-chi, tấn 
giác-chi và hỷ giác-chi. 


5) Biết cách kềm giữ tâm không cho tán-loạn (phóng-dật) do tiỉnh-cần quá 
độ chẳng hạn... phương cách này cần vận dụng ba giác-chi là: tịnh giác-chi, 
xả giác-chi và định giác-chi làm cho ba pháp ấy sanh-khởi. 


6) Biết cách làm cho tâm hân-hoan khi tâm khô héo, sở đĩ tâm rơi vào thụ- 
động là do ít vận dụng trí hay không nhận được sự an-vui, do thiếu pháp hỷ 
làm tâm tươi nhuận. Hoặc giả tâm khô khan là do sự vắng-lặng các Quyền 
như tín, tấn, niệm, tuệ. Khi tâm rơi vào trạng-thái buồn vơ vẫn, man-mác, 
do quán-xét về tám nỗi khổ: sanh, lão, bệnh, tử và bốn khổ-cảnh trong quá- 
khứ lẫn hiện-tại, rồi liên tưởng đến vị-lai. Cần phải đình chỉ nỗi buồn ấy, 
nên làm cho tâm hân-hoan bằng cách suy niệm về ba ân-đức: Phật-Pháp- 
Tăng giúp trợ sanh pháp hỷ, đem lại sự thích-thú hân-hoan cho tâm. 


Không tham việc đã qua 
Không mong việc sắp tới 
Sống ngay trong hiện-tại 
Do vậy, sắc thù diệu. 


Do mong việc sắp tới 

Do tham việc đã qua 

Nên kẻ ngu héo mòn 

Như lá xanh rời cành. (Tương-ưng kinh) 
7) Quân-bình tâm, là làm cho tâm không bị co rút bởi hồn-trầm thụy-miên, 
cũng không loạn-động bởi phóng-dật, cần có sự điều-hòa năm quyền ngang 


nhau. 


Hành-giả cần giữ thái độ an-nhiên như người đánh xe để mặc cho hai con 
ngựa kéo xe đang chạy đều. 


8) Không thân-cận người có tâm vọng động, ám chỉ những người chưa đạt 
được cận-định hay kiên-cố định. 


9) Thân-cận người có tâm trí vững trong định, là người đạt được cận-định 
hay nhập-định. 


10) Quán-xét về thiền và giải-thoút, là dùng trí xem xét lại từng chi-thiền, 
để xác định sự chứng-đắc thiền của mình. 


11) Tác-ý đến sự tu-tập định giác-chi trong mọi odi-nghi. 


7- Xả giác-chi (Upekkha sambojjhanga). 


Upekkhã ở đây đồng nghĩa với tatra majjhattatä. Đặc-tính của upekkhã là xem đối- 
tượng một cách vô-tư, không thiên-lệch, ví như người đánh xe khéo điều khiển cặp 
ngựa song hành luôn đi ngang hàng nhau. 


Xả là trạng-thái quần-bình tầm, không phải là sự lãnh-đạm dững dưng. Trạng-thái 
tâm quân-bình là kết quả từ tâm định tĩnh. 


Lễ thường, phàm-nhân khó tránh khỏi chao-động khi phải va chạm thường xuyên vào 
những cảnh thăng-trầm của cuộc sống. Người trau đồi đức tánh xả này, sẽ không cảm 
thấy phiền-lụy nhiều trước những cảnh thăng-trầm của cuộc đời, bình thản trước cảnh 
được hay mất của thế-gian. 


Nhiều người không chịu đựng nỗi trước những hạnh-phúc bất ngờ xảy đến khiến phải 
ngất lịm, cũng như vật-vả khóc than, phiền-muộn khi tài-sản vật-chất bất ngờ "đội 
nón ra đi". Thậm chí, một lời hứa hảo-huyền về lợi-đắc cũng làm cho họ ôm ấp hy- 
vọng, khi lời hứa ấy theo gió đi xa, họ lại sầu-khổ, ta-thán. Họ sầu-khổ vì mất món 
lợi tưởng-tượng, một lợi-lộc xét ra không do họ tạo ra, họ mất cái chưa có trong tay, 
thế mà họ còn phiền-muộn thì nói gì đến những tài-sản họ có được. Nếu mất những 
cái họ có trong tay, họ có cảm giác "Chết đi được”. Một lời khen xã-giao gọi là, mang 
đến vui mừng hớn hở cho họ, một lời võ-tình chê trách, họ ôm trong lòng nổi hận-thù 
truyền-kiếp. 


Tất cả những điều ấy, nói lền trạng-thái tâm không được quân-bình. 


Trái lại, người có trau dồi tâm quân-bình, sẽ có cái nhìn vô-tư, thản-nhiên trước 
những biến chuyển của thế-gian, trầm-tĩnh trước những lời khen ngợi, tự-tại trong sự 
dè bỉu chê bai (nếu sự chê trách ấy không đúng và có ác ý). Đó là người làm chủ 
được mình, làm chủ được tâm. 


"Selo yatha ekaghano 
Vatena na samiraf 
Evam nindapasamsasu 
Na samiñjanti pandita. 


Như tảng đá vững-chắc, 

không rung chuyển trước gió. 

Dường thế ấy, bậc thiện-trí không bị lời tán dương hay chê trách làm chao- 
động". (Pháp Cú 81) 


Trong Bodhi cariyävatära, ngài Santideva có viết như sau: 


"Khi được ca tụng sẽ có người oán ghét ta. Như vậy, tại sao ta lại thoả thích ?. 
Khi bị khiến trách, cũng có người khen tặng ta. Như vậy tại sao ta lại than vãn?". 


Người tự chủ, luôn có nụ cười trên môi, xa lìa gương mặt cau có. Sẵn sàng đón tiếp 
khách lạ, cùng quen và chia sẻ những gì mình có. "Chân lý ấy là người bạn đáng tôn 
vinh". Có người bảo rằng: "Chỉ có Thánh nhân mới có thái độ trầm-tĩnh quân-bình 
tâm như thế". Đúng vậy, đó là cái nhìn của bậc Thánh đối với cuộc đời, các ngài nhìn 
thế-gian này như nhìn ảo ảnh, như nhìn bọt nước, các ngài đã xa lìa dục-vọng. 


Yatha bubbulakam passe 
Yatha passe mar1cikam 
Evam lokam avekkhantam 
MaccuraJa na passq[f1. 


"Như ta nhìn bọt nước, như ta nhìn ảo ảnh. 
Nếu ngươ øi kia nhìn thế-gian này như vậy. 
Tử thần không còn tìm thấy người ấy nữa". (Pháp Cú :170) 


Nhưng bậc Thánh từ đâu mà có? Từ sự tinh-cần tu-tập, rèn-luyện tâm, bậc Thánh có 
được là do từ phàm-phu, các Ngài đã đào bới, bứng đi những ô-nhiễm cấu uế ở trong 
tâm, không còn đắm say trong hảo-huyền giả tạm của thế-gian, các ngài xem danh- 
sắc này như mây nổi, như gió thối, như giấc chiêm bao. 


Các ngài cũng từ phàm-nhân, cố-gắng nỗ-lực điều-phục tâm, để rồi trở thành bậc vô- 
nhiễm trước mọi hệ lụy cuộc đời. 


Thế thì, vì sao ta lại không theo gương các ngài nhỉ? Vì sao ta lại khước từ địa vị 
"bậc Thánh” mà xét ra ta có thể nhận được? Hãy lên đường, nếu ta muốn trở thành 
bậc cao quí như các ngài. Hành-giả cũng nên ghi nhận: thái độ thản-nhiên trước 
những biến-động, không phải là sự lãnh-đạm, thờ ơ mà là một thái độ khách-quan 
không thiên-lệch. đức Phật có dạy rằng: 

"Sukhena phuttha athava dukhena 

Na uccavacam parditäa dassayan[i ". 

Dù hạnh-phúc hay đau-khố, 

bậc thiện-trí không bồng bột 

cũng không để tinh-thần suy sụp. (Pháp cú 83) 

Thái độ khách-quan là cái nhìn có trí-tuệ, có suy-nghiệm, đồng thời chấp-nhận: Đó là 
sự-thật không thể khác được, là định-luật không thể biến cải được. 

Định-luật gì? -Định-luật vô thường. Sự-thật gì? -Sự-thật khổ-lụy. Cái gì vô thường? 
Cái gì khố-lụy? - Đó là thế-gian. Thế-gian được cấu tạo bởi những gì? -Bởi danh-sắc. 
Vậy thì, khóc than, vật-vả có ích gì, có làm thay đổi được khổ-lụy đầu, đồng thời làm 
sao có thể thích-thú hân-hoan với sự khổ chứ. Tốt nhất, chọn thái độ thản-nhiên, 
trầm-tĩnh. 


Ko nu haso kimanando 
Niccam pajjalite sa{i 
Andhakarena onaddha 
Padipam na gavessaftha. 


"Thích-thú vui cười là gì, hoan-hỷ khoái-lạc là gì, 
khi thế-gian không dứt bừng cháy, bị bao trùm trong đêm tối. 
Sao không đi tìm ánh sáng?". (Pháp cú 146) 


Danh-sắc này là một gánh nặng khổ-não, chí đến bậc Thánh A-la-hán đã tận diệt mọi 
ô-nhiễm trong tâm, nhưng khi nghĩ đến danh-sắc sinh diệt không ngừng nghĩ này, các 
Ngài cảm thán rằng: "Ôi! gánh nặng danh-sắc, ta còn phải mang ngươi cho đến bao 
giờ nữa đây?". Cho đến bao giờ các Ngài viên tịch, bấy giờ toàn bộ các gánh nặng 
đều trút xuống: không còn phiền-não, không còn năm uẩn, không còn pháp-hành. 


Thái độ trầm-tnh, có phải là tiêu cực, bi quan yếm thế không?- Không, chấp-nhận nó 
là sự khố, nhưng không chấp-nhận bị giam hãm trong lao tù khổ-não mà tìm cách 
vượt ra khỏi khổ. Đó là thái độ tích cực tiềm-ẩn trong sự trầm-tnh. Đức Phật gọi đó 
là xả giác-chi. 

Liên-hệ giữa xả giác-chi và giới, chính là chất say, men rượu, rượu và chất say làm 
mờ lý trí, đồng thời tác động đến tâm, khiến tâm không thể trầm-tnh được. 


Có người hỏi rằng: Vì sao được gọi là bậc Thánh? 


"Ngoại-trừ lãnh-vực chứng-đắc, diệt trừ ô-nhiễm chỉ có Ngài, ngang bằng Ngài hoặc 
cao hơn Ngài biết được mà thôi. Còn trong lănh-vực ứng xử với thế-gian, các Ngài 
hoan-hỷ trong những hoàn cảnh khó hoan-hỷ, nhẫn nại trước những điều khó nhẫn 
nại, các ngài im lặng trong khi muốn nói, mang lợi-ích đến cho đời, trong khi Ngài 
chăng cần thiết đến lợi-ích ấy lắm. 

Chỉ thế thôi! Thật giản dị nhưng khó thực hành. 

Đức Phật vì lòng bi mẫn tế độ hai ông bà Bà-la-môn Mãgandiya, giúp hai ông bà 
chứng-đắc quả A-na-hàm, lời thuyết-giảng về bản chất thể trược làm phật ý cô 
Magandiya con gái của ông. 

Khi được làm Hoàng-hậu của vua Udena, Hoàng-hậu Mãgandiya thuê bọn côn đồ 
mắng chữi đức Thế-tôn tàn tệ, đến nỗi Ngài Änanda là bậc Thánh Dự-lưu chịu không 
nỗi (vì lòng thương kính đức Thế-tôn). 

Trong khi ấy, đức Thế-tôn vẫn im lặng chịu đựng, Ngài Änanda bạch rằng: 


- Bạch Thế-tôn! Dân chúng ở đây mắng nhiếc đức Thế-tôn quá lẽ. Bạch Thế-tôn, xin 
Thế-tôn hãy đi nơi khác. 


- Này ÄAnanda! Đến xứ khác họ cũng mắng chữi nữa thì sao? 

- Bạch Thế-tôn! Thế-tôn sẽ ngự đến nơi khác nữa. 

- Này Ananda! Đó không phải là cách tốt, này Ananda! Nhân sanh nơi nào hãy diệt 
nơi ấy. 

Rồi Ngài nói lên kệ-ngôn: 

Aham nãgo? va sangame 

Capafo pafItam saram 

Afivakyam titikkhissam 

Dussilo hi bahujjano. 

"Như voi chiến ở trận địa, 

hứng lãnh lăn tên mũi đạn. 

Cùng thế ấy, Như-lai sẽ chịu đựng lời nguyên rủa. 

Đúng vậy, phần đông sống không giới-luật”. (Pháp-cú 320) 

Có người không hoan-hỷ với trưởng lão Sãriputta, nhần lúc Ngài đi trì bình khất thực, 
y từ sau đánh vào người Ngài, Ngài hỏi rằng: "cái chỉ vậy, cái chỉ vậy?". Những tín- 
đồ thấy Ngài vô cớ bị đánh đập, xông đến định đánh người kia, trưởng lão SãrTputta 
dùng thân mình che chắn cho y khỏi bị đánh, Ngài hỏi rằng: 

- Các ngươi định làm gì người này?. 

- Bạch Ngài! Chúng tôi sẽ đánh nó, vì nó vô cớ đánh Ngài. 

- Người này đánh ta hay đánh các người?. 

- Bạch Ngài! Nó đánh Ngài. 

- Vậy thì các người hãy đi đi, đừng làm tổn hại đến người khác, trong khi người ấy 
không gây tốn hại đến các ngươi. 

Và đám đồng giải tán theo lời dạy của Ngài. 

Câu chuyện bổn-sanh về đạo sĩ JampũjTvaka, tiền thân là vị tỳ-khưu trụ trì ở một tự 
viện, do tâm sợ tổn thất lợi-đắc đã mắng chữi vị Thánh A-la-hán rằng: 

"Ông không nên mặc y của tín thí dâng cúng, chỉ nên lõa-thể, không nên cạo tóc bằng 
dao cạo, nên cạo tóc bằng lá thốt nốt, không nên dùng vật-thực thượng vị, chỉ nên 
dùng phẩn làm vật-thực". 

Vị Thánh A-la-hán suy nghĩ: "Người này đang bị ác dục xâm chiếm, nếu ta còn lưu 
trú ở đây, y sẽ tạo nhiều ác trọng-nghiệp, vậy ta hãy ra đi". Thế rồi, Ngài cầm y bát, 
lặng lẽ ra đi, không nói một câu. 


Trong Milindapañhä (Mi-tiên vấn đáp) có ghi: Ngài Rohana trú ở xứ Katangara, 
thường xuyên đi khất thực trước nhà ông Bà-la-môn Sonuttara, trọn bảy năm mười 
tháng, với mục-đích tế độ đồng tử Nãgasena. Suốt thời gian ấy, Ngài không nhận 
được vật gì, ngoài những lời thô kệch như chữi mắng... Cuối cùng Ngài cũng thành- 
tựu mục-đích là tế độ được đồng tử Nãgasena. 

Còn rất nhiều và rất nhiều hình ảnh cao quí như thế xuyên qua kinh-điển và chú giải. 
Như trong Trung-bộ kinh, bài kinh Punnavada sutta (kinh Giáo-giới Phú-lầu-na), nói 
lên đức điềm tĩnh và nhẫn nại của Ngài Punna. Nếu hỏi giữa hội-chúng đông đảo 
rằng: 

"Quí vị có làm được như các Ngài không?". 

Phần đông sẽ lắc đầu, đáp rằng: "Khó làm lắm, khó làm lắm”. 

Có người sẽ trả lời rằng: "Chỉ có bậc Thánh mới làm được như vậy". 

- Vâng! Đúng thế, có làm được như vậy mới tiến gần đến bậc Thánh. 

Nhưng xét cho cùng: mọi người có thể làm được chỉ với điều-kiện: "Có sự kiên-trì 
nhẫn nại với cái tâm trầm-tữnh". Điều này không vượt quá khả-năng con người. Kinh- 
điển ghi nhận: có bốn con đường dẫn dắt chúng-sanh rơi vào đọa lạc là: 

- Con đường tham-ái. 

- Con đường sân-hận. 

- Con đường sợ-hãi, nhu-nhược (bhaya). 

- Con đường lầm-lạc si-mê. 

Người nào đi trên một hay cả bốn con đường ấy, sẽ tạo nghiệp bất-thiện. Nhưng 
người nhờ trau đồi đức-tính trầm-tĩnh (upek-khä), luôn xa lánh những con đường ấy. 
Với sự tinh-khiết quân-bình tâm, người ấy nhìn rõ ràng sự vật, do không bị thiên-lệch 
vì cảm tính chấp trước, sẽ nhìn thấy diễn tiến của pháp-hành một cách vô-tư. 
Hành-giả tu-tập tập xả giác-chi, nên quán-xét về nghiệp-báo, đó là nhân gần để nuôi 
dưỡng sự xa lìa bất-thiện nghiệp, đồng thời suy-gẫm về nghiệp quả của mình đã tạo, 
tất cả những vưi, buồn, hạnh-phúc, đau-khổ ... đều là nhân, là quả cả. Biết được vậy 
rồi, hành-giả nhủ tâm rằng: "đó là nhần-quả, đó là nghiệp-báo, có chi đâu mà phải 
bận tâm”. 

Dần dần hành-giả phát hiện ra ân-đức cao quiù của sự điềm-tnh. 

Nhân trợ sanh xả giác-chỉ 

Có năm nhân trợ sanh và làm tăng-trưởng xả giác-chi là: 

1) Bình thường với tất cả chúng-sanh, là giữ thái độ ôn-hòa, không tranh hơn thua, 
không thương, không ghét với mọi người, mọi giới. 


2) Thản-nhiên với sự vận chuyến của pháp-hành. 

3) Không thân-cận với người có tính bảo-thủ, là người có tính nắm giữ thương, ghét 
với mọi người mọi giới. 

4) Thân-cận với người trung lập. 

5) Chú tâm thiên về, hướng về xả giác-chi. 

Đối với hành-giả thiền Chỉ, xả giác-chi hiện rõ khi chứng-đắc tam thiền, một trạng- 
thái an lạc, bậc Thánh gọi là xả-niệm lạc-trú (upekkhato satima sukkha vihari). Đối 
với hành-giả thiền Quán, xả giác-chi hiện rõ khi chứng-đắc tuệ Hành-xả. Còn những 
giai-đoạn khác, xả giác-chi đang tu-tập và dần dần tăng-trưởng. 


-OoOQOO- 


BÁT CHI ĐẠO 
(Atthangika-magøsa) 


Bái đhị đạo là chặng cuối của con đường thanh-tịnh độc nhất (ekayano magøo 
visuddhiy3). 


Bát chi đạo còn được gọi là con đường giữa (majjhima magøa), con đường lìa bỏ hai 
cực đoan là lợi-dưỡng (ham thích hưởng-thụ trần-dục) và khổ-hạnh (những pháp làm 
khổ thân). 


Bát chi đạo là con đường có tám nhánh, đó là: 


Chánh-kiến (sammã ditthi). 

Chánh tư-duy (sammaã sankappa). 
Chánh-ngữ (samma ve). 
Chánh-nghiệp (samma kammant3). 
Chánh-mạng (samma ãj1va). 
Chánh tinh-tấn (samma vãyãmo). 
Chánh-niệm (sammaã sat). 
Chánh-định (samma samadhi). 


Nói gọn hơn, tám chi đạo được gom lại thành ba phần cơ-bản của sự giải-thoát khổ 
là: 

Giới bao gồm: chánh-ngữ, chánh-nghiệp, chánh-mạng. 

Định bao gồm: chánh tỉnh-tấn, chánh-niệm, chánh-định. 

Tuệ bao gồm: chánh-kiến, chánh tư-duy. 


Thông-thường, tám chỉ này không xuất hiện đầy đủ trong một tâm thiện, có năm hoặc 
sáu chi trong một tâm thiện mà thôi, còn trong bất-thiện pháp, thì chẳng có chỉ nào. 
Nhưng sẽ có đủ trong tâm chứng-đắc đạo-quả siêu-thế khi nhận Níp-bàn làm cảnh. 
Nếu phân-tích theo bảy thanh-tịnh thì: 

Chánh-ngữ, chánh-nghiệp, chánh-mạng hiện rõ ở giai-đoạn đầu là giới-tịnh. 

Chánh tỉnh-tấn, chánh-niệm, chánh-định hiện rõ ở giai-đoạn tâm-tịnh. 

Chánh kiến, chánh tư-duy hiện rõ ở bốn giai-doạn: kiến-tịnh, đoạn-nghi tịnh, đạo- 
phi-đạo tri-kiến tịnh và hành-tri-kiến tịnh; và 

Cả tám chi đạo đều có mặt trong giai-đoạn tri-kiến thanh-tịnh. 

Trước tiên nên nói về ba chỉ: chánh-ngữ, chánh-nghiệp, chánh-mạng được gom lại 
thành giới-uẩn. 

GIỚI-UẨN 


Giới là điều-kiện cần thiết phải có để chứng-đắc các thượng-pháp. Theo Visuddhi- 
magøa (Thanh tịnh đạo), nhờ sự hỗ-trợ của giới viên-mãn, hành-giả chứng-đắc được 
ba minh (tevijja). Điều-kiện cần thiết để chứng-đắc sáu thông là do định viên-mãn. 
Đắc được bốn Vôồ-ngạï-giải (patisambhid3) là do tuệ viên-mãn. 


Ba minh là: 


1- Pubbeniväsãanussatiññana: Túc-mạng minh, là nhớ lại nhiều kiếp sống trước đây. 
2- Cutipadataññana: Sanh-tử mình, là biết được sự sanh-tử luân-hồi của người khác. 
3- Äsavakkhayaññana: Lậu-tận minh, là biết các loại phiền-não, uế-trược đã được 


trừ-tuyệt. 
Sáu thông là: 


1- Iddhividhi: Thần-túc thông, là biến hóa ra nhiều cách như đi trên hư-không, đi 
xuống đất, rút ngắn đường... 

2- Dibba sota: Nhĩ-thông. là nghe được những loại âm thanh vi-tế. 

3- Cetopariññana: Tha-tâm thông, là với tâm mình biết được tâm người khác. 

4- Pubbenivasanussati: Túc-mạng thông. 

S- Dibba cakkhu: Thiên-nhãn thông. 

6- Äsavakkhayaññana: Lậu-tận thông. 


Bốn Tuệ vô-ngại (patisambhidañana) là: 


1- Atthappatisambhidañana: Tuệ vô-ngại trong nghĩa lý. 

2- Dhammappatisambhidañana: Tuệ vô-ngại trong pháp. 

3- Niruttipatisambhidañana: Tuệ vô-ngại trong từ-ngữ. 

4- Patibhãnappatisambhidã: Tuệ vô-ngại trong biện-luận về pháp. 


Tám chỉ đạo được Đức Thế-tôn gọi là con đường giữa vì: 


Giới có công-năng tránh xa cực đoan mê đắm trong dục-lạc. 
Định có công-năng tránh xa cực đoan khổ-hạnh và 
Tuệ là sự tu-tập vượt lên trên hai cực đoan ấy. 


Mặt khác, Giới là phương tiện vượt thoát các đọa-xứ, khổ-cảnh. Định là phương tiện 
vượt ra dục-vọng và tuệ là phương tiện vượt ra khỏi luân-hồi khổ. Lại nữa, đắc được 
thánh quả Dự-lưu, Nhất-lai là nhờ giới viên-mãn, đắc quả Bất-lai nhờ định viên-mãn 
và quả A-la-hán nhờ tuệ viên-mãn. 


Theo ý-nghĩa thông-thường thì: 


- Chánh-ngữ là nói lời đúng đắn, tức là: không nói dối, không nói đầm-thọc, không 
nói hung-ác, không nói nhãm-nhí. 
- Chánh-nghiệp là việc làm đúng của thân là: không sát-sanh, không trộm-cắp, không 


dâm-dục. 
- Chánh-mạng là nuôi mạng chân-chánh. 


- Chánh-ngữ ngăn trừ những ác bất-thiện nghiệp sanh-khởi qua lời nói, tức làm làm 
cho lời nói được thanh-tịnh. 

- Chánh-nghiệp ngăn trừ những ác bất-thiện nghiệp sanh-khởi qua hành động của 
thần, tức làm làm cho thân được thanh-tịnh. 

- Chánh-mạng ngăn trừ những ác bất-thiện nghiệp sanh-khởi qua ý, tức là làm cho ý 
được trong sạch. 


Chánh-mạng là sự nuôi mạng trong sạch, là xa lánh những nghề tội-lỗi như: Buôn 

bán vũ khí để sát hại súc vật khác như: đao, kiếm, cung, tên...; Buôn bán chất độc; 

Buôn bán rượu, chất say; Buôn bán người, thú. Không dùng lời lẽ để lừa gạt người 
khác nhằm mục-dích thân đoạt tài-sản để nuôi mạng sống. 


Đó chỉ là sự trong sạch bên ngoài, cần phải có sự trong sạch bên trong, là ý không 
tầm cầu thụ-hưởng, không đắm-nhiễm trong dục. 


Một người nhờ tích-trữ thiện-pháp trong quá-khứ, kiếp này được sanh vào gia tộc cao 
sang, giàu có. Tất nhiên, người này không cần phải buôn bán, cũng chẳng cần phải 
lừa gạt ai để nuôi mạng sống mình. Nhưng y thích-thú trong dục, tầm cầu trong dục, 
để rồi dẫn đến thân, ngữ của y rơi vào ác bất-thiện, để chiếm hữu địa vị cao, lợi-đắc 
tốt... 


Điến hình là Ajãtasattu, là một vị Hoàng-tử thì cần gì phải lo lắng đến sự nuôi mạng, 
nhưng vẫn rơi vào tội-lỗi bởi ham thích vương-quyền, đế vị. Dĩ nhiên có sự xúi giục 
của Devadatta, nhưng lỗi không phải hoàn toàn ở Devadatta. Devadatta có thuyết- 
phục, có xúi giục nhưng chấp-thuận làm theo hay không là do tâm của Ajãtasaffu. 


Trong Patisambhidamagøa có giải thích như sau: 


Chánh-ngữ: do ý-nghĩa là đang sát trừ tà-ngữ. 

Chánh-nghiệp: do ý-nghĩa là đang sát trừ tà-nghiệp (của thân). 

Chánh-mạng: do ý-nghña là trong sạch, đang lìa khỏi sự sống sái quấy (gọi là tà- 
mạng). 


Sống sái quấy là sống trong sự đắm-nhiễm, tầm cầu dục-lạc, sống trong sự mê-muội, 
lầm-lạc. 


Ba điều về thân (không sát-sanh, không trộm-cắp, không làm sái quấy trong dục 
(kãmesu micchãcarä), bốn về ngữ (không nói dối, không nói hai lưỡi, không nói ác, 
không nói phù-phiếm), và chánh-mạng. Tám điều này được gọi là Chánh-hạnh 
(ujupati-panna) hay gom lại là Giới (s1la). 


Hành giả cần lưu ý kỹ về giới thứ ba trong năm giới, thông-thường người Phật tử chỉ 
nghĩ đến "tà dâm", ý-nghĩa của giới này rộng hơn nhiều, đó là những gì làm tâm đắm- 
nhiễm trong năm trần-cảnh. 

"Này chư tỳ-khưu! Trong giới-luật bậc Thánh, được xem là khóc than (runnam), đó 
là ca vịnh (gitam). 

Được xem là điên loạn (ummaftakam), đó là nhảy múa (naccam). 

Được xem là trẻ thơ (komärakam) đó là cười quá đáng để lộ cả răng”. (Tăng chỉ- 
kinh) 

Như thế, ca hát, nhảy múa được xem là ở ngoài giới-luật của bậc Thánh, tức là làm 
sái quấy trong dục. 

Vì sao ba chỉ: Chánh-ngữ, Chánh-nghiệp, Chánh-mạng được gom vào Giới-uẩn? 
Chánh-ngữ có nhiệm-vụ là ngăn trừ (virati) tà-ngữ, có biểu hiện là sự thành-tựu từ bỏ 
tà ngữ. 

Chánh-nghiệp có nhiệm-vụ ngăn trừ tà-nghiệp, có biểu hiện là sự thành-tựu từ bỏ tà- 
nghiệp. 

Chánh-mạng có nhiệm-vụ ngăn trừ sự nuôi mạng sái quấy (tà-mạng), được biểu hiện 
qua sự thành-tựu từ bỏ tà-mạng. 

Ba chi này được gom vào giới-uẩn là do tính đồng nhất. 

Ngũ giới, bát quan trai giới, mười giới sadi, bốn Thanh-tịnh giới của t)-khưu thì như 
thế nào? Gọi chung là giới, nhưng khi phân-tích, mỗi loại có ý-nghĩa khác nhau như: 
Năm giới là thường-giới. Còn tám giới trong sạch (bát quan trai giới), mười giới Sa- 
di), 227 giới của tỳ-khưu là học-giới (pariyatfi s1la). 

Đức Thế-tôn chế-định học-giới nhằm mục-đích ngăn trừ, diệt tắt những lậu-hoặc 
chưa sanh hoặc đang sanh, đồng thời mang đến an-lạc cho chư tỳ-khưu, làm phát- 
sanh đức-tin cho người chưa có đức-tin, làm tăng-trưởng đức-tin cho người đang có 
đức-tin. Nên Đức Thế-tôn có dạy rằng: 

"Vị tỳ-khưu trong pháp-luật này, chấp-nhận học-giới, ghê-sợ trước những học-giới 
nhỏ nhặt... ". (Trường bộ-kinh) 

Vậy Giới là gì? Là sự cố ý xa lánh tội-lỗi của thân, ngữ, ý. 

"Cetanaham bhikkhave silam vadãmi - Này chư tỳ-khưu! Như-lai tuyên thuyết: 'sự cố 
ý' là giới". 


Sự cố ý (cetan3) lánh xa, không vi-phạm vào ác-nghiệp, bất-thiện nghiệp là giới. 


Điều này hàm ý giới được trong sạch do xa lìa tham, sân, si, tâm an-trú trong vô- 
tham, vô-sân và chánh-kiến. 


"Từ bỏ tham, vị ấy an-trú với tâm vô-tham”. (Trường bộ-kinh) 


Ý-nghĩa của giới ra sao? Nguyên ngữ của sïla (giới) là sĩlana, nghĩa là kết hợp. Sự 
kết hợp (silana) có hai đặc-tính: 


- Giới là sự phối hợp (samadhãna) thuần nhất, nghĩa là giới làm trong sạch cả ba 
phần: thân, ngữ, ý. Nếu vi-phạm một điều về thân như sát-sanh, đồng nghĩa ngữ và ý 
cũng bị hư hoại. Điều này rất tế nhị, hành-giả cần suy-nghiệp kỹ, đức Phật dạy rằng: 


"Manopubbangama dhamma 
Manosettha manomayä 
Manasa ce padutthena 
Bhasdq[i vũ karofi vũ 

1ato nam dukkhamanveti 
Cakkam) va vaha†o padam 

Ý dẫn đầu các pháp 

Ý là chủ, ý tạo 

Nếu nói hay làm với ý ác 
Đau-khổ sẽ theo sau 

như bánh xe lăn theo chân vật kéo”. (Pháp Cú : 1) 


Thân và ngữ do ý dẫn dắt, khi sát-sanh là do ý sân làm chủ. Khi ý sân cường-mạnh, 
nó đủ sức dẫn dắt cả thân lẫn ngữ, do đó có trường-hợp vừa mắng nhiếc vừa sát hại. 
Nếu như sân không đủ sức mạnh, nó chỉ khiến thân biểu lộ ra, nhưng rõ ràng ngữ 
thiện không thể có, ngữ ác đang có mặt, nó chưa biếu lộ ra vì chưa đủ sức. Thế thôi. 
Các giới khác cũng nên hiểu theo lý này. 

- Giới là nền-tảng (adhãra) để nâng đở (upadhã-rana) nghĩa là giới là nền-tảng để 
nâng đở các thiện-pháp. 

Những người hiểu theo nguyên-ngữ (chữ gốc) chỉ chấp-nhận hai nghĩa này. Song 
cũng có nhiều người bình-luận về ý-nghĩa của giới là cái đầu (sirasa), là mát 

mẻ (sïtala). Ngoài ý-nghĩa của nguyên ngữ, giới còn được hiểu theo ý-nghĩa "chế- 
ngự”. Có bốn cách chế-ngự: 

1- Chế-ngự của giới bổn pãtimokkha: là tuần thủ theo học-giới được Đức Thế-tôn 
chế-định: "điều này nên làm, điều này không nên làm... ". 

"Này chư tỳ-khưu! Như-lai nói thân-hành có hai loại: Nên hành-trì, không nên hành- 
trì. Ngữ hành có hai loại: nên hành-trì, không nên hành-trì. Ý hành có hai loại: nên 
hành-trì, không nên hành-trì... ". (Trung bộ-kinh-kinh Sevitabba-asevitabba) 


2- Chế-ngự bằng niệm tỉnh-giác (sampajañña): là phòng-hộ môn-quyền. Như: “Vị f}- 
khưu phòng-hộ con mắt, sống với chế-ngự mắt”. (Trường bộ-kinh) 


3- Chế-ngự băng tri-kiến (sammaditthi). 


"Này Ajita! Những bộc lưu tuôn chảy 
Được ngăn chặn nhờ niệm 

Ta tuyên bố bộc-lưu 

Bị chặn đứng do tuệ”. (Tương ưng-kinh) 


4- Chế-ngự bằng kham nhẫn. 

Phận-sự của giới là gì? 

Giới có phận-sự là chấm dứt những việc làm sái quấy, liên-hệ đến bất-thiện pháp. 
Nhân sanh-khởi và làm tăng-trưởng giới chính là: 


Hổ-thẹn tội-lỗi (hiri: tàm). 
Ghê-sợ tội-lỗi (ottappa: quí). 


Hồ-thẹn tộï-lỗi ví như khúc cây dính đầy phẩn, người cầm phải nó, cảm thấy mắc cở 
khi có người nhìn thấy được. Cũng vậy, người có ý phá giới, nhưng khi nghĩ lại, "nếu 
có người biết được, ta sẽ vô cùng hổ thẹn”, vì thế không vi-phạm điều-học. 

Trong chú giải Pháp-cú kinh: Có vị tỳ-khưu đi đến trú-xứ của bà tín nữ Mãtikamãtä, 
bà chứng-đắc A-na-hàm, có tha-tâm thông. Vị tỳ-khưu suy nghĩ: "Bà tín nữ này có 
tha-tầm thông, nếu ta dế-duôi, bà ấy sẽ bắt được ví như người bắt được tên trộm quả 
tang”. 


Vị ấy phòng-hộ ý không dám dể-duôi, nỗ-lực hành-đạo, trong thời gian ngắn sau đó, 
vị ấy chứng quả A-la-hán. 


Ghê-sợ tội-lỗi ví như thanh sắt nướng đỏ, người thấy không dám đụng vào. Cũng 
vậy, người ghê-sợ tội-lỗi suy nghĩ rằng: "nếu ta phạm giới sẽ phải sa vào khổ-cảnh, 
đau-khổ ở cảnh giới địa-ngục hay súc-sanh, quả thật không đáng cho ta". Thế là, vị ấy 
chấp-hành giới nghiêm chỉnh. 

Trong thời hiện-tại, nhiều tín-đồ Phật-giáo xem nhẹ giới. Một số chú trọng đến pháp 
bố-thí, với sự mong cầu quả vật-chất đồi dào nhưng lại xem nhẹ giới, xem nhẹ tu-tập, 
chăng khác nào một người gieo trồng hạt giống tốt, nhưng thiếu chăm-sóc, bón phân 
nên kết quả chắng là bao. 


Trong Tăng-chi kinh (phẩm tám pháp) Đức Thế-tôn có dạy (đại ý) như sau: 


- "Này chư t)-khưu! có tám thọ sanh do bố-thí (damipapatfiyo), thế nào là tám? 


Bố-thí đến các sa-môn, Bà-la-môn những vật-dụng, với mong cầu: 'Mong răng, sau 
khi mệnh-chung, được sanh vào dòng dõi đại-phú như: vua đại phú, dòng Bà-la-môn 
đại phú, gia chủ đại phú... để hưỡng năm dục trưởng-dưỡng.. 


Này chư tỳ-khưu! Người giữ giới thành-công (ïijjhati), vì tâm hướng đến thanh-tịnh. 


Bố-thí hướng tâm mong cầu được cộng trú ở cõi Tứ Thiên-vương ... cõi Đạo-lợi... cối 
Dạ-ma... cõi Đầu-suất... cõi Hóa-lạc thiên... cối Tha-hóa-tự-tại. 


Này các t-khưu! Người giữ giới thành-công, vì tâm hướng đến thanh-tịnh. 

Này các tỳ-khưu! Ở đây, có người bố-thí đến sa-môn, Bà-la-môn những vật-dụng, 
được tái-sanh về Phạm-chúng thiên. Người giữ giới thành-công vì tâm hướng đến ly- 
tham. 

Này các tỳ-khưu! Đây là tám thọ sanh do bố-thí”. 

Đoạn kinh trên cho chúng ta thấy rằng: Sự bố-thí có kết quả lớn hay nhỏ đều đặt trên 
nền-tảng giới. Ở đoạn kinh khác, đức Phật có dạy: 

"Này chư t}-khưu! có ba căn-bản làm phước. Thế nào là ba? Căn-bản làm phước do 
bố-thí, căn-bản làm phước do giới-đức, căn-bản làm phước do tu-tập”. (Tăng chỉ- 
kinh) 

Tiếp theo đức Phật giảng các căn-bản ấy như là: 

- Bố-thí nhỏ, giới yếu kém, tu-tập kém. Có được sanh làm người cũng là người kém 
may mắn (manussaddobhagøam)). 

- Bố-thí vừa, giới-đức vừa, không đạt sự tu-tập. Được sanh làm người may mắn. 

- Bố-thí lớn, giới-đức lớn, không đạt sự tu-tập. Được sanh về sáu cảnh trời. 

Cũng nên hiếu bố-thí nhỏ ở đây chỉ cho nó-lệ thí (dasadana) là mình dùng vật-dụng 
tốt, nhưng bố-thí những vật-dụng hạ liệt, chỉ xứng đáng cho người đày tớ của mình. 
Bố-thí vừa là bằng hữu thí (sahäyadãna), là mình dùng vật như thế nào, sẽ cho loại 
vật-dụng như thế. Bố-thí lớn là gia chủ thí (samidãna) là mình dùng vật thô xấu, 
nhưng cho loại vật-dụng tốt, như lễ vật dâng cho chủ. 

Một số bào chữa cho sự uống rượu, "uống rượu mà không say thì không sao", xem 
như đó là một giới nhỏ. Thật ra, giới ấy lại cực kỳ nguy-hiếm. 

Các Ngài chú giải sư có dạy: "Giới uống rượu và các chất say là nguy-hiểm, tai hại 
nhất, vì nó có tác-dụng hủy hoại trí, người không trí không thể chứng-đắc đạo-quả”". 
Trong Tăng-chi kinh (phẩm Tám pháp). đức Phật có dạy: 

Tám giới là: Sát-sanh, trộm-cắp, tà-hạnh trong dục, nói dối, nói hai lưỡi (đâm-thọc), 
nói ác, nói phù phiếm và uống rượu. 


Tám điều này được thực-hiện thường xuyên, hậu quả là rơi vào ba đọa-xứ (địa-ngục, 
súc-sanh, ngạ-quỉ). Và quả nhỏ nhất của uống rượu là sanh làm người có tâm điên 
loạn (ummattaka). 


Một số có khuynh-hướng tu-tập thiền Quán để sưu tầm đạo-quả, nhưng xem nhẹ giới, 
xem nhẹ thiền Chỉ, vì thế quả siêu-thế khó sanh-khởi. Chẳng khác nào một học sinh 
mong muốn trở thành bác-sĩ, kỹ-sư, nhưng xem nhẹ giai-đoạn học phổ-thông, không 
nỗ-lực học-tập, do đó ước vọng kia chỉ là sương khói. 


Giới có một vị trí rất quan trọng trong cuộc hành trình vượt thoát luân-hồi, muốn 
chứng-đắc tầng Thánh đầu tiên là Dự-lưu quả, phải có giới thanh-tịnh, muốn đắc tầng 
thánh thứ hai là Nhất-lai, phải có giới viên-mãn. 

Trong Tương-ưng kinh ghi lại câu chuyện bàn luận giữa hai vị dòng Thích-ca (Sakya) 
là Godha và Mahanãäma. (Theo sớ giải khi ấy Ngài Godha chưa chứng quả Dự-lưu, 
nhưng vì có niềm tịnh tín nơi Tam-bảo, vị ấy ngỡ mình đã chứng quả Dự-lưu, còn 
đức Mahanäma là bậc Dự-lưu). 


Godha cho rằng thành-tựu ba pháp là: đức-tin đặt nơi Tam-bảo, đó là bậc Dự-lưu, 
không bị thối đọa, quyết chắc chứng quả giác-ngộ. Còn Ngài Mahãnäma cho rằng 
thành-tựu bốn pháp là: đức-tin nơi Tam-bảo và thành-tựu giới được bậc Thánh ái- 
kính (giới thanh-tịnh), đó là bậc Dự-lưu. 


Câu chuyện được mang đến trình-bày trước Đức Thế-tôn. Ngài Mahãnãma trình-bày 
niềm tin của mình đặt vào Đức Thế-tôn vững-chắc với ý rằng: "Đức Thế-tôn dạy thế 
nào, Ngài Mahänama chấp-thuận như thế ấy". 


Và Đức Thế-tôn xác nhận cho Ngài Mahãnãma qua câu hỏi trí-tuệ của Ngài là: 
- Này Godha!l Mahanama đã nói như vậy, ngươi có nói gì không ?. 


- Bạch Đức Thế-tôn! Mahanama đã nói như vậy, con không có nói gì, trừ lời nói 
"thiện", trừ lời nói "tốt" (annatra kalyana, annafra kusal3). 


Sở dĩ giới không được trong sạch, không được gìn-giữ là do vô-minh, nói cách khác 
là không có chánh-kiến dẫn dắt. 

Nghĩa là sao? Nghĩa là người hành-trì giới-hạnh không thấy được cứu cánh, nếu có 
chăng cũng chỉ thấy lờ-mờ, chỉ có ý-niệm đơn-sơ: "giữ giới để giải-thoát". 


Nhưng nếu hỏi tiếp: Lấy gì là điểm tựa để giới này được thanh-tịnh đưa đến giải- 
thoát? Người ấy sẽ lúng túng, né tránh vấn đề. 


Giới được thanh-tịnh dựa vào tuệ phòng-hộ. 


Kệ-ngôn: 


"Người có trí trú giới 

Tu-tập tâm và tuệ 

Nhiệt-tâm và thận-trọng 

VỊ tỷ kheo thoát triền". 

Ngài Buddhaghosa giải thích chữ "thận-trọng” là tuệ-giác, chỉ cho tuệ phòng-hộ. 
Trong kệ-ngôn trên, tuệ được nhắc đến ba lần: lần đầu (có trí) là nói tuệ bẩm-sinh có 
trong cơ-tánh người ấy, ám chỉ người tục-sinh với ba nhân: vô-tham, vồ-sân và trí. 


"“Tu-tập tâm và tuệ”. Tuệ ở đây là tuệ-quán. "Nhiệt-tâm và thận-trọng”. Tuệ ở đây chỉ 
cho trí phòng-hộ. Nhiệt-tâm và thận-trọng, có nghĩa là nghị-lực kiên-trì, bằng sự 
giác-tỉnh của hành-giả khi an-trú vào giới tu-tập, phát-triển Chỉ và Quán. 

Giới thanh-tịnh là khởi đầu cho bảy thanh-tịnh, nhưng làm thế nào để xác định là giới 
được thanh-tịnh? Đức Phật có dạy bà Visakha rằng: 

"Ở đây, này Visäkha! vị Thánh đệ tử "niệm giới " không bị hư hoại, không bị đâm cắt, 
không bị nhiễm ô... ". (Tăng-chi kinh) 

Hay: 

- "Này CundI! giới được bậc Thánh ái kính là tối thượng trong các giới. tức là giới 
không bị bể vụn, không bị sứt mẻ, không bị vết chấm, không bị uế nhiễm, đưa đến 
giải-thoát”. (Tăng-chi kinh) 

(Cundi là công chúa con vua Bình-sa Vương) 


Ở đây, giới thanh-tịnh bao gồm thân-ngữ-ý thanh-tịnh, là: thân xa lìa ba ác-hạnh của 
thân, ngữ xa lìa bốn ác-hạnh của lời nói và ý xa lìa tham, sân, sỉ. 

Giới này dẫn đến giải-thoát: giải-thoát năm pháp chướng-ngại dựa vào ly-dục 
(vivekanissata): giải-thoát khổ luân-hồi dựa vào sự vô-nhiễm (virãga). 

Như bài kinh Magganga vibhanga như sau: 

"Vị ấy tu-tập chánh-ngữ, dựa vào pháp ly-dục, dựa vào pháp vô-nhiễm đưa đến giỏải- 
thoát trọn vẹn. 

VỊ ấy tu-tập chánh-nghiệp... chánh-mạng dựa vào pháp ly-dục, dựa vào pháp vô- 
nhiễm đưa đến giải-thoát trọn vẹn... ". 

Chữ vô-nhiễm (viräga), trong bộ Patisambhidä magøa có giải thích vô-nhiễm có hai 
là: 

- Níp-bàn là vô-nhiễm. 

- Tất cả pháp sanh-khởi do chánh-kiến, có Níp-bàn là cảnh, gọi là vô-nhiễm. 


Như vậy, "vô-nhiễm" ở đây được xem như đạo siên thế. Pháp có hai loại: pháp hữu-vi 
(sankharadhamma) và pháp vồ-vi (asankharadhamma), pháp vô-vi là Níp-bàn, trong 
hai loại ấy pháp vô-vi là tối thắng hơn cả. 

Đức Thế-tôn có dạy rằng: "Này Cundr! Vô-nhiễm (viräga) là pháp được xem là tối 


Z 


thượng trong các pháp”. (Tăng-chi kinh) 


Patisambhidä magøa cũng giải thích vô nhiễm chính là tâm đạo siêu-thế, còn giải- 
thoát chính là tâm quả siêu-thế. Nói gọn hơn, giới đưa đến giải-thoát là giới có chánh- 
kiến dẫn dắt. 


"Vì mục-đích chứng ngộ quả giải-thoát là nhờ Minh, này chư hiền, phạm-hạnh được 
sống dưới Đức Thế-tôn". (Tưng-ưng kinh) 


Giới đưa đến giải-thoát, là những giới không có khuynh-hướng thành-tựu trong hữu 
(bhava sampatti), tức là không có mục-đích có được những kiếp sống hạnh-phúc dựa 
vào luân-hồi. 

Đó chính là giới thanh-tịnh, người có sự phòng-hộ của tuệ đối với giới, giới ấy trở 
nên thanh-tịnh, nhưng nếu không có tác ý hướng đến giải-thoát, từ bỏ những nỗ-lực 
để thành-đạt đạo-quả siêu-thế, thì giới thanh-tịnh ấy không thuộc về chi đạo, không 
thuộc về pháp trợ giúp giác-ngộ. Nó chỉ có thể là giới ba-la-mật, là có một phần 
nghiêng về sự chấm dứt luân-hồi (vivatta nissita) phần còn lại nghiêng về thành-đạt 
an lạc trong hữu. 


Chỉ khác nhau về tác ý, cuộc diện đã thay đối. Tác ý hướng về giải-thoát có được là 
do tri-kiến nhận thấy được sự khổ trong dục là do tham-ái, nên có tác-ý thoát ra cõi 
dục, trước tiên là bốn khố-cảnh. Vì thế, thành-tựu Dự-lưu đạo, Nhất-lai đạo do nương 
vào giới. 

Giới thanh-tịnh chỉ hiện-hữu đầy đủ cả ba chi: chánh-ngữ, chánh-nghiệp, chánh-mạng 
một lần trong tâm đạo siêu-thế. Nói chính xác chỉ có bốn lần trong bốn tâm đạo siêu- 
thế và lưu lại kết quả trong tâm quả siêu-thế. Do đó nói rằng: giới thanh-tịnh đưa đến 
giới giải-thoát, hay giới thanh-tịnh là nhân, giới giải-thoát là quả. 

Nếu mở rộng vấn đề trên lãnh-vực trợ sinh, thì giới thanh-tịnh là điềm báo hiện cho 
Bát Thánh đạo xuất hiện. 

"Này chư tỳ-khưu! điềm báo trước mặt trời mọc là rạng đông. Cũng vậy, này chư tỳ- 
khưu! điềm báo trước Thánh-đạo tắm ngành sanh-khởi là thành-tựu giới-hạnh ". 
(Tương-ưng kinh) 

Giới thanh-tịnh là giới tiên khởi của phạm-hạnh (adibrahmacariya sIla), của sa-môn 
hạnh (samanaffo), giải-thoát là mục-đích của phạm-hạnh, của sa-môn hạnh. 


"Này chư t}-khưu! thế nào là sa-môn hạnh? 
Là Thánh-đạo tám ngành. Tức là chánh-kiến... 


Này chư tỳ-khưu! thế nào là mục-đích của sa-môn hạnh? 
Này các tỳ-khưu! đoạn tận tham, sân, sỉ là mục-đích của sa-môn hạnh”. (Tăng-chi 
kinh) 


Ba chi đạo chánh-ngữ, chánh-nghiệp, chánh-mạng thuần túy thuộc về giới uẩấn, được 
gọi là ba sở-hữu ngăn trừ (viratti cetasika). 


'Tương-quan giữa học-giới và ba sở-hữu ngăn trừ 


Học-giới là những điều-học được Đức Thế-tôn chế-định, nhằm mục-đích làm sanh- 
khởi, tăng-trưởng, sung-mãn chỉ phần của giới-uẩn. 


Sự chế-định học-giới của Đức Thế-tôn cho chư đệ tử, xoay quanh thân -ngữ -ý thanh- 
tịnh. 


Nghĩa là: thân xa lìa ba ác-hạnh, ngữ xa lìa bốn ác-hạnh và ý lìa xa ba ác bất-thiện 
pháp tham, sân và tà-kiến. 


Nhưng tùy theo đối-tượng, sự chế-định học-giới có khác nhau về số lượng cũng như 
tính-chất. 


Như hàng cận-sự có năm giới, tám giới, sa-di có mười giới, tỳ-khưu có bốn Thanh- 
tịnh giới, đó là về số lượng. 

Còn về tính-chất: 

Lấy một giới sát-sanh ra điển-hình: Sa-di sát-sanh phạm vào tội phải bị tấn xuất ra 
khỏi phẩm mạo sa-môn, nhưng được xuất-gia trở lại. 

Còn tỳ-khưu sát-sanh chỉ phạm Ưng-đối trị (nissaggiya: làm hư hoại thiện-pháp). 


Ty-khưu hành dầm (abrahmacariya: phi phạm-hạnh), bị tấn xuất ra khỏi tăng-đoàn, 
suốt đời không còn thành-tựu tỳ-khưu giới. 

Còn Sa-di hành dâm cũng bị trục xuất khỏi hạnh sa-môn, nhưng vẫn được xuất-gia 
trở lại, thọ giới tỳ-khưu. Chỉ khi nào hành dâm với tỳ-khưu ni, xem như không thể 
thành-tựu tỳ-khưu giới. 

Hàng cư-sĩ không có giới mắng nhiếc người khác, trái lại vị tỳ-khưu khi mắng chữi 
bằng lời lẽ thô xấu, phạm Ưng-đối trị... 

Học-giới hàng cư-sĩ có số lượng ít, vì người cư-sĩ còn bị ràng buộc nhiều trong đời 
sống thế tục. 

Lại nữa, tâm lý chúng-sanh thường "ưa dễ ngại khó", nên Đức Thế-tôn chế-định học- 
giới cho hàng cư-sĩ như sa-di hoặc tỳ-khưu, sẽ phát-sanh chướng-ngại đối với hàng 


cư-sĩ, khiến họ không dám thân-cận với giáo-pháp này làm mất đi lợi-ích tốt đẹp mà 
họ có thể có được. 


Và lợi-ích phát-sanh ra sao? Hàng tại gia cư-sĩ không thể chứng-đắc Thánh quả A- 
la-hán, chỉ đến bậc A-na-hàm mà thôi. Trường-hợp bà Khemãa, đại thần Sanfafi, vua 
Suddhodana (Tĩnh-phạn) ... chứng-đắc A-la-hán, là trường-hợp đặc biệt, nhưng bà 
Khema cũng phải xuất-gia, đại thần Santati thì tịch diệt ngay sau đó, vua Suddhodana 
cũng vô-dư Níp-bàn trong vòng bảy ngày. 


Nhưng tầng Thánh đầu tiên là Dự-lưu, người cư-sĩ đạt được rất nhiều, cũng là mục 
tiêu yêu cầu của Đức Thế-tôn đối với hàng tại gia, còn mục tiêu yêu cầu Thánh quả 
Bấn-lai là dành cho bậc xuất-gia. 


»^ 


Nói rằng: "người cư-sĩ thành-đạt Dự-lưu rất nhiều”, là bao gồm cả chư-thiên, phạm- 
thiên. Tiếng nói "nhiều" là so với các tầng Thánh cao hơn, còn so với số lượng nhân- 
loại thì chăng là bao. 

Chỉ có năm giới mà người cư-sĩ còn than phiền là giữ không nỗi, nói gì nhiều hơn 
năm giới! Trong thời đức Phật cũng có nhiều cư-sĩ than phiền như thế, có người chỉ 
giữ được một hay hai giới. đức Phật giải-thích về tính cách khó giữ tròn năm giới, 
đồng thời Ngài cũng không dạy giới nào quan trọng hơn giới nào. 

Ÿo panam afipa(efI 

Musavadañ ca bhasa[i 

Loke adinnam adiyafi 

Paradarañ ca gacchafi 

Suramerayapandñ ca 

†o naro anuyuñijafi 

Idh' evam eso lokasmim 

Mulam khanafi aftano 


"Người sát-sanh, vọng ngữ, lấy của không cho, lân la vợ người và dế-duôi dùng chất 
say, người ấy tự đào lỗ, tự chôn gốc rễ trên thế-gian này". (Pháp Cú : 246 -247) 


Evam bho purisa jãngahi 
Papadhamma asaññata 

Ma tam lobho adhammo ca 
Ciram dukkhaya randhayum. 


"Này hỡi con người tốt, nên biết như vầy: Tự chế phục để tránh làm điều ác không 
phải dễ. Không nên để tham-ái và tội lỗi, lôi cuốn vào cảnh khổ triền miên". (Pháp 
Cú 248) 


Chữ adhammo (phi pháp) đối nghịch với dhammo (pháp). Dhammo đồi khi được 
dùng theo nghĩa chánh-hạnh và adhammo được dùng theo nghĩa tà-hạnh. 


"Này chư tỳ-khưu! phi pháp và pháp cần phải biết, phi mục-đích và mục-đích cần 
phải biết. 

Sau khi hiểu biết pháp và mục-đích cần phải hành... ". (Tăng-chỉ kinh) 

Chính vì mang không nỗi năm giới theo mình, nên học-giới của người cư-sĩ thật ít, 
nhưng không có nghĩa là không tác-dụng, năm giới giữ được thanh-tịnh vẫn có thể 
đưa đến giải-thoát. 


Trong Tăng-chi kinh có ghi câu chuyện của nữ cư-sĩ Migasala: Nữ cư-sĩ Migasalã 
thắc mắc về đạo-quả và sanh thú của cha là Purana, và cậu là Isidatta. Cha của bà 
sống phạm-hạnh (là giữ giới không dâm dục (abrahmacariya). Trái lại, người cậu 
bằng lòng với vợ mình (tức là chỉ giữ giới không tà dâm: kãmesu-micchacar3). Cả hai 
điều được Đức Thế-tôn xác nhận là bậc Dự-lưu, đều được sanh về cõi Tusita (Đấu- 
suất). Bà thắc mắc: một người sống phạm-hạnh, một người chỉ giữ năm giới, vì sao 
đều đắc Dự-lưu, đều được sanh về cõi Tusita. Bà trình-bày thắc mắc của mình đến 
Đại-đức Änanda. Đại-đức Ananda trình-bày đến Đức Thế-tôn. Nhân đó Đức Thế-tôn 
dạy về sáu hạng người và dạy rằng: 


"Giới nào của Purana, giới ấy Isidatta chưa thành-tựu. Tuệ nào của Isidafta, tuệ ấy 
Purana chưa thành-tựu. 


Như vậy, này Änanda! Cả hai người đều thiếu sót một chỉ phần". (Tăng-chi kinh) 


Đoạn kinh trên cho thấy rằng: người cư-sĩ gìn-giữ trong sạch năm giới như Isidatfa, 
bà Visakhã, ông Anathapindika, tu-tập tuệ-quán, vẫn có thể chứng đạo-quả Dự-lưu. 


Ở đoạn khác, Đức Thế-tôn dạy rằng: 


-”" Này gia chủ! (chỉ cho Anathapindika), ai không đoạn tận năm sợ-hãi hận-thù, 
được gọi là ác-giới và sanh vào địa-ngục. Thế nào là năm? sát-sanh, lấy của không 
cho, tà-hạnh trong dục, nói láo, đắm say rượu men, rượu nấu. 


Này gia chủ! ai đoạn tận năm sợ-hãi hận-thù được gọi là người có giới và sanh lên 
cối trời. Thế nào là năm? Đoạn tận sát-sanh... Đoạn tận đắm say rượu men, rượu 
nấu”. (Tăng-chỉ kinh) 

Ngay cả điều nói lời phù phiếm, đa số đều xem thường, (vì có hại gì ai đâu? có tạo 
nghiệp gì ác đâu?) ấy thế mà! 

- Này các tỳ-khưu! nói lời phù phiếm, được thực-hiện, được hành-trì (bhãveti), được 
làm cho sung-mãn, đưa đến địa-ngục, đưa đến loài bàng-sanh, đưa đến ngg-quỉ. Quả 
đị-thục hết sức nhẹ, là được làm người và được nghe những lời khó chấp-nhận 
(nadeyyavaca). (Tăng-chi kinh) 

Những lời phù phiếm sao mà ghê gớm thế? Nếu suy-nghiệm kỹ sẽ thấy rằng: Những 
lời phù phiếm khiến sanh tâm náo-động, nó trợ duyên cho phóng-dật (uddhacca) 


sanh-khởi. Tâm thường tán-loạn, khi sắp mệnh-chung khó an-trụ vào thiện-pháp, do 
đó nó sẽ dẫn đến khốổ-cảnh sau khi mệnh-chung. 

Lại nữa, có lần Ngài Mahã kotthita (là vị đại đệ tử đệ nhất về Vô-ngại-giải) hỏi Ngài 
SãrTputta như sau: 

- Thưa hiền-giả! Sau khi đoạn-diệt, ly-tham sáu xúc xứ (channam phassãyatana) 
không có dư tàn, còn có một cái gì khác nữa? 


- Thưa hiền-giả! Chớ có nói như vậy. Nói như thế là khiến trở thành hý-luận một vấn 
đề không phải hý-luận (iti vadam appapañca panceti). 


- Thưa hiền-giả! Sau khi đoạn-diệt, ly-tham sáu xúc xứ không có dư tàn, không 
còn một cái gì nữa. 

- Thưa hiền-giả! Chớ có nói như vậy... 

- Thưa hiền-giả! Sau khi đoạn-diệt... còn có và không còn có một cái gì nữa. 

- Thưa hiền-giả! Chớ có nói như vậy! ... 


Đoạn kinh trên rất thâm sâu. Trước tiên, chúng ta nên quay lại vấn đề nói dối và nói 
phù phiếm hay hý-luận. Nói dối là sự-kiện có thật, nhưng cố tình chối bỏ với mục- 
đích đánh lạc hướng nhận-thức người đối diện. Nói dối có bốn chi phần: 


Lời không thật. 

Biết là lời không thật. 

Cố ý nói. 

Và người nghe đã tin. 

Còn nói phù phiếm là bàn luận về một sự-kiện không có thật, một vấn đề chưa diễn 
ra, chăng khác nào tạo ra một hình tượng bằng gõ, bằng đất hay bằng rơm, rồi gán ép 
cho hình tượng ấy có sự sống, có cảm nghĩ, có thọ nhận... và bàn luận xoay quanh 
những vấn đề sự sống của hình tượng, suy nghĩ của hình tượng, cảm thọ của hình 
tượng. 


Nói cách khác, hý-luận là một hình-thức của ảo tưởng, không tưởng. Điển hình như 
sự thờ thần lửa của Bà-la-môn cổ xưa. Chữ papañca có nghĩa là ảo tưởng, sự lầm-lạc, 
là một trở ngại (của sự-thật) -appapañca là không hý-luận. 


Xúc do duyên Xứ mà có, Xứ khởi sanh do duyên danh-sắc. Xúc-xứ-danh-sắc là quả 
luân-hồi, do nghiệp luân-hồi tạo thành. Vị A-la-hán diệt mọi nghiệp luân-hồi cho quả 
trong vị-lai, nhưng nghiệp luân-hồi đã cho quả Ngài không diệt, vì Ngài còn mang 
danh-sắc là còn quả luân-hồi của nghiệp luân hồi trong kiếp hiện tại. 


Thế là, sự-kiện diệt sáu xúc -xứ không hề có cho dù ở ngay trong tâm đạo siêu-thế, 
cho nên Ngài Sãriputta nói rằng: - Thưa hiền-giả! Chớ có nói như thế. 


Nghĩa là ý Ngài nói rằng: "Sự-kiện diệt sáu xúc -xứ ở đây không hề có", đã không có 
sự-kiện này thì không thể nói còn hay không còn, cho dù là còn hay không còn đều 
rơi vào ảo tưởng, rơi vào hý-luận. 


Ảo tưởng ấy sanh lên do nhân nào? Do ái, tà-kiến và ngã-mạn. Ái ở đây là: yêu thích 
cái không có (vibhava tanh3), tà-kiến là sự nhận-thức sai, thấy không đúng sự-thật. 
Còn ngã-mạn là yêu thích cái của tôi, vì yêu thích cái của ta nên có sự so sánh: Hơn 
so với hơn, hơn so với bằng... "Còn và không còn” cũng là sự so sánh. 

"Cái của tôi” là bóng của "cái tôi", khi hình không có thì bóng không có, xét về mặt 
thực-tính (sabhäva), cái tôi (atta) không có, nó chỉ là diễn tiến của danh-sắc xuyên 
qua nhân-duyên. Cái ta không có thật, yêu thích cái ta (ái ngã - attatanha) là một 
hình-thức yêu thích cái không có (vibhavatanh), ở khía cạnh khác, nó lại là hình- 
thức của tà-kiến. Do đó, nói ảo tưởng có nhân là: ái, tà-kiến, ngã-mạn. 


Đức Phật có dạy rằng: 


"Putta mˆatthi dhanam m”atthi 
Tri balo vihañfñati 

Atta hi attano naf{thi 

Kuto puftã kuto dhanam. 


Con ta tài-sản ta 

Người ngu nghĩ quấy khổ 

Thân ta còn không có 

Con đâu tài-sản đâu”. (Pháp Cú 62) 

Ái, tà-kiến, ngã-mạng được thực-hiện, hành-trì làm cho sung-mãn thì vấn đề rơi vào 
khổ-cảnh, không có gì đáng bàn cải nữa. 

Do đó đức Phật có dạy rằng: 

"Vị Thánh đệ tử khi ngồi lại với nhau, có hai tư cách: Im lặng bậc Thánh hay biện- 
luận về pháp". (Tăng-chi kinh) 

"Im lặng bậc Thánh” là an-trú tâm vào đề mục thiền-định. 

Tóm lại, các điều-học là biếu hiện của giới trong tám chỉ đạo. 

Ví như người có trí biết được voi chúa Chaddanfa, có sức mạnh, người nào làm chủ 
được voi chúa Chaddanta, sẽ an-toàn, không hề có hiểm-họa ở chốn rừng sâu. Người 
ấy muốn tìm bắt voi chúa Chaddanta. Lễ thường, voi chúa ẩn trú nơi thâm sâu, khó 
tìm kiếm, người muốn bắt voi chúa, phải biết chỗ ẩn trú của voi chúa, hay lộ-trình voi 
chúa thường đi qua. Y lên đường đi đến đó, nhìn thấy những dấu chân voi, y biết voi 
chúa thường xuyên du hành ở nơi đây và y kiên nhẫn chờ đàn voi xuất hiện. Khi đàn 


voi xuất hiện tùy theo tài trí của y, y có thể bắt được voi con thuần chủng Chaddanta, 
hoặc voi đang độ trưởng thành hoặc chính voi chúa Chaddanta. 


Như thế nào, cũng vậy, voi chúa Chaddanta ví như quả vị Vô-lậu, ẩn nơi chốn thâm 
sâu ví như dựa vào ly-dục, vô-nhiễm (viräga). Những dấu chân voi ví như học-giới. 
tài trí ví như sự tu-tập thiền Chỉ hay thiền Quán, voi con ví như quả Dự-lưu, voi đang 
trưởng thành ví như quả A-na-hàm. 


ĐỊNH-UẨN 


Ba chỉ chánh tỉnh-tấn, chánh-niệm, chánh-định gọi chung là Định-uẩn 
(sammadhikkhandha). Ba chi này được trình-bày tương đối đầy đủ ở những phần 
trên. Về mặt cơ-bản thực-tính thì giống nhau, chỉ khác mục-dích là: ba chỉ phần trong 
tám chỉ đạo này có mục-đích là đoạn-diệt các lậu-hoặc trong vùng triền. 


"Này các tỳ-khưu có bốn định tu-tập: 


Định tu-tập sung-mãn đưa đến hiện-tại lạc-trú. 

Định tu-tập sung-mãn đưa đến chứng đạt tri-kiến. 

Định tu-tập sung-mãn đưa đến chánh-niệm tỉnh-giác. 

Định tu-tập sung-mãn đưa đến đoạn tận các lậu-hoặc. (Tăng-chỉ kinh) 


Định đưa đến hiện-tại lạc-truù (sukhavihãra) là định thành-tựu trong tám tầng thiền. 


Định đưa đến chứng đạt tri-kiến là loại định giúp cho trí thấy được ba tướng vô- 
thường, khổ, vô-ngã. Thấy được nhân sanh-khởi, nhân đoạn-diệt của pháp hữu-vi, là 
định tác ý đến ánh sáng, khiến tâm rộng mở, không bị bao phủ, tâm đi đến chỗ sáng 
chói. 

Định đưa đến chánh-niệm tỉnh-giác, là định an-trú trong pháp quán, là vô-nguyện 
định, là không-định, là vô-tướng định. 


Định đưa đến đoạn tận các lậu-hoặc là Định trong Tám chỉ đạo, là loại định khi 
quán-xét năm thủ uẩn: đây là sắc, đây là nhần sanh sắc, đây là sắc diệt. Đây là thọ, 
đầy là nhân sanh thọ, đây là thọ diệt... Đây là thức, đây là nhần sanh thức, đây là thức 
diệt. 

Nói cách dễ hiểu hơn, định đưa đến hiện-tại lạc-trú là định của thiền Chỉ. Định đưa 
đến chứng đạt tri-kiến là định của thiền Quán. Định đưa đến Chánh-niệm tỉnh-giác là 
định an-trú trong ba tướng, bao gồm định quyền, định-lực, định giác-chi. Định đưa 
đến đoạn trừ lậu-hoặc là định trong tám chỉ đạo. 


Ba loại định đưa đến tri-kiến, đưa đến Chánh-niệm tỉnh-giác, đưa đến đoạn trừ lậu- 
hoặc, đều được thiết lập trên nền-tảng định lạc-trú (là định của thiền Chỉ-tịnh). 


Một số hành-giả tu-tập thiền Quán, có quan niệm rằng: "“Tu-tập quán bốn niệm-xứ 
không cần đến định". Đây là một sai lầm tai hại, một sai lầm lớn, là một trở ngại 
nghiêm trọng. Do có quan niệm "không cần đến định", nên không tác-ý đến định, vì 
tác-ý đến định nên định không sanh-khởi, dẫn đến kết quả: Sự tu-tập không đưa đến 
lợi-ích như mong muốn. 


Đức Phật có dạy: “Này các tÈ-khưu! có bốn đạo-hành (patipada). Thế nào là bốn? 
Đạo-hành khổ, thắng-trí chậm, đạo-hành khổ thắng-trí nhanh. Đạo-hành lạc, thắng- 
trí chậm, đạo-hành lạc thắng-trí nhanh. ". (Tăng-chỉ kinh) 


Với người có tham-dục nặng (tibbarãgajatiko), sân nặng, sỉ nặng, luôn bị cảm thọ khổ 
do tham, sân, sỉ gây ra. Lại nữa, có năm Quyền là: tín, tấn, niệm, định, tuệ yếu ớt, nên 
sự đoạn-diệt các lậu-hoặc chậm chạp, gọi là đạo-hành khổ thắng-trí chậm. 


Với người có tham, sân, si nặng, luôn bị cảm thọ-khổ ưu do tham, sân, sỉ gây ra, 
nhưng người này có năm Quyền cường-mạnh, nên mau chóng đoạn-diệt các lậu-hoặc. 
Gọi là đạo-hành khổ thắng-trí nhanh. 


Với người có tham-dục nhẹ, sân nhẹ, sỉ nhẹ, người này không bị cảm thọ-khổ ưu do 
tham, sân, sỉ gây ra, nhưng năm Quyền lại yếu-đuối, muội-lược, nên đoạn-diệt các 
lậu-hoặc một cách chậm chạp. Gọi là đạo-hành lạc thắng-trí chậm. 


Với người có tham-dục nhẹ, sân nhẹ, sỉ nhẹ, người này không bị cảm thọ-khổ ưu do 
tham, sân, sỉ gây ra, năm Quyền lại cường-mạnh, người này đoạn trừ các lậu-hoặc 
nhanh chóng. Gọi là đạo-hành lạc thắng-trí nhanh. 


Như thế, với phương thức đoạn trừ lậu-hoặc phải có năm Quyền sung-mãn. Nhưng 
hành-giả lại không tác-ý đến định, không làm sanh-khởi định, dẫn đến năm Quyền 
yếu ớt, mà tuệ do định hổ-trợ là chủ yếu. Do đó, hành-giả này chứng-đắc đạo-quả thật 
khó khăn, cho dù bẩm sinh có tham, sân, sỉ nhẹ. 


Vì sao ba chỉ: chánh tỉnh-tấn, chánh-niệm, chánh-định gom vào định-uãn? Định 
không thể tự mình an-trú vững vào cảnh để thành-tựu định kiên-cố, nó chỉ có thể 
thành-tựu nhờ sự trợ lực của chánh tinh-tấn và chánh-niệm. 


Chánh tinh-tấn hoàn tất nhiệm-vụ nỗ-lực quét sạch những ác bất-thiện pháp, niệm có 
nhiệm-vụ ngăn ngừa sự giao động, bấy giờ định hoàn thành nhiệm-vụ của mình là 
trú-vững trong cảnh. 


Có ví dụ như sau: có ba người bạn đi dự lễ trong khu vườn. Một người trông thấy 
cánh hoa đẹp, với tay hái nhưng không tới, người thứ hai cong lưng cho y đứng lên 
vai, nhưng y đứng không vững vàng, người thứ ba kề vai cho y làm điểm tựa. Bấy 
giờ y đứng vững trên hai vai cũa hai người bạn và hái được cánh hoa đẹp. Người 
muốn hái cánh hoa đẹp ví như định, người thứ hai ví như tỉnh-tấn, người thứ ba ví 
như niệm. 


Vậy định là gì? Chánh-định là sự tập trung (samadhaãna) các pháp đồng sanh với nó 
(là tâm và sở-hữu), xoay quanh (adhãna) đúng đắn vào một đối-tượng duy nhất. 


Định sanh ra từ đâu? Nhân sanh gần nhất (padatthana) của định là lạc. 


"Sukhino cittam samadhiyafi - Do lạc, tâm được định tĩnh" (kinh Sa-môn-quả, 
Trường-bộ). 


Nhưng sự chứng đạt, an-trú trong sơ-thiền phải có trí, nhận thấy nguy-hiểm của dục- 
lạc. Hành-giả phải có tác-ý lánh xa, từ bỏ những dục-lạc, khi ấy mới chứng và trú 
trong sơ-thiền được. 


Nói cách khác, nhân gần sanh-khởi cho định là lạc, duyên hỗ-trợ cho chứng trú định 
là trí thấy được nguy-hiểm của dục-lạc. 


"Này các tỳ-khưu! do đoạn tận năm pháp, có thể đạt được và an-trú Sơ-thiền". Thế 
nào là năm? 

Tham-dục, sân ác, hôn-trầm, trạo-hối, nghỉ và không như thật khéo thấy với trí-tuệ 
các nguy hại trong các dục. (Tăng-chỉ kinh) 


Kinh văn có ghi rằng: “Vị }-khưu, ly ác bất-thiện pháp, chứng và trú Sơ-thiền một 
trạng-thái hỷ-lạc do Iy-dục sanh”. Ly ác bất-thiện pháp là lìa bỏ, áp chế được năm 
pháp chướng-ngại, đo ly-dục sanh là do có chánh-kiến. 


Nền-tảng của định Chỉ-tịnh ở đâu? Ở Giới thanh-tịnh. "Này các tỳ-khưu! với người 
phá giới (sIlavipannassa), chỉ định bị phá hoại (hetu paniso). Khi chỉ định không có 
mặt, như thật tri-kiến bị phá hoại..." (Tăng-chỉ kinh) 


Tầm quan trọng của định là như thế. 


Có hai loại hành-giả: hạng hành-giả chỉ thực-hành thuần túy pháp Minh-sát và hạng 
hành-giả thực-hành cả Chỉ lẫn Quán (dĩ nhiên không đề cập đến hạng hành giả 
chuyền chú tu-tập thiền Chỉ, không có ước vọng tầm đạo giải-thoát). 


Hành-giả thực-hành cả Chỉ lẫn Quán, sau khi chứng đạt các tầng-thiền như sơ-thiền, 
nhị-thiền ... bắt đầu thực-hành thiền Quán bằng kiến thanh-tịnh. Hành-giả thuần-túy 
Minh-sát cũng phải dựa vào cận-định. Như vậy, cả hai hạng hành-giả đều phải dựa 
vào định, tối thiểu cũng phải là cận-địnha. 


Trong hai phương-pháp, phương-pháp thuần túy thiền Quán, ba chỉ đạo của định-uẩn 
hoàn thành các phận-sự của tâm-tịnh, là định ở trong Không-tướng gọi là Không- 
định, định ở trong Vô-tướng gọi là Vô-tướng định, định ở trong Vô-nguyện tướng gọi 
là Vồ-nguyện định. 


Phương-pháp Chỉ trước Quán sau, ba chỉ đạo của định-uẩn, hoàn thành phận-sự tâm- 
tịnh: bằng ba giai-đoạn: Tiên-khởi định, Cận-định và An-chỉ định. Và ở giai-đoạn 


Quán, cận-định hay an-chỉ định được trở thành Không-định, Vô-tướng định hoặc Vô- 
nguyện định. 


TUỆ-UẨN 


Hai chi chánh-kiến, chánh tư-duy được gom vào Tuệ-uẩn (paññãkkhandha) của tám 
chi đạo. 


Vì sao chánh-kiến và chánh tư-duy được liệt kê vào phần Tuệ? Chánh-kiến, tự nó 
không thể nhận-định rõ ba tướng của pháp hữu-vi là vô-thường, khổ, vô-ngã. Nhưng 
nếu có chỉ tầm hay chánh tư-duy trợ lực, bằng cách liên tục cọ xát vào đối-tượng 
bằng nhiều khía cạnh, thì tuệ có thể nhận-định được. 


Ví như người muốn nhận xét đồng tiền này là thật hay giả, y không thể chỉ nhờ vào 
con mắt, còn phải nhờ vào ngón tay, dùng ngón tay lật qua lật lại đồng tiền để con 
mắt xem xét. 


Cũng vậy, tuệ không thể tự mình phân biệt một vật là vô-thường, khổ, vô-ngã, nhưng 
có chỉ tầm trợ lực hướng tâm đến đối-tượng, trí có thể biết được ba tướng. 


Người có trí thấy được những hiểm-họa trong luân-hồi, có ý muốn thoát ra khỏi 
những hiếm-họa ấy, nên suy nghĩ tìm cách vượt ra, “sự suy nghĩ tìm cách vượt ra” là 
chánh tư-duy, là sở-hữu tầm. Vì thế, chánh-tư-duy được gom vào phần tuệ. 


Cũng như, một người bị tống giam vào trong ngục, hay một chiến sĩ đang bị bao vây, 
người này tìm phương cách thoát khỏi ngục tù hay thoát ra khỏi vòng vây của quần 
nghịch. Hoặc như con cá đang mắc lưới, nó vùng vẫy mong vượt ra khỏi lưới, con 
chim bị giam trong lồng, nó nhảy nhót tìm kẻ hở để thoát ra. 


Cũng vậy, hành-giả mhận thức được cái khổ trong bốn khổ-cảnh, trầm ngâm suy nghĩ 
quên cả ăn ngủ, tìm trăm phương ngàn kế để thoát ra tình cảnh nguy ngập trong hiện- 
tại lẫn vị-lai. 


Người đang tu-tập bốn Niệm-xứ, suy-tư tìm cách đặt niệm cho đúng vị trí, ví như 
người muốn bắn mũi tên vào một điểm trên tấm bia đang di động qua lại, đang quay 
tròn hay đang giao động, y phải tìm cách nhận-định rõ vị trí mục tiêu, suy nghĩ tìm ra 
kỹ thuật bắn được mũi tên trúng ngay vào mục tiêu trên bia. 


"Nhận-định rõ mục tiêu” là trí, "Suy nghĩ tìm cách bắn trúng mục tiêu” là chánh tư- 
duy. Đây gọi là nhóm tuệ trong Niệm-xứ. 


Người đang tu-tập bốn chánh-cần, thấy được hiểm hoạ lớn của ác bất-thiện pháp qua 
những ác-quả đã sanh. Thấy được ác bất-thiện pháp và ác quả là có chánh-kiến, người 
ấy tìm cách ngăn chặn những ác bất-thiện trong tương-lai, tìm cách tiêu trừ những ác 
bất-thiện pháp chưa có, làm sung-mãn những thiện-pháp đang có. Đó là chánh tư- 
duy. 


Ví như người có một chuồng bò, nhốt những con bò hung đữ, người này thấy những 
con bò này khi thoát ra khỏi chuồng sẽ gây tai-họa đến y. Y tìm cách ngăn chặn 
chúng thoát ra khỏi chuồng, bằng cách cho vào trong chuồng những con bò tốt có 
nhiều sức mạnh với mục-dích ngăn chặn những con bò hung dữ. Những con bò tốt 
càng có nhiều sức mạnh, sự áp chế bò hung dữ càng có hiệu quả. 


Người đang tu-tập bốn như-ý túc, thấy được sự ràng buộc của các pháp trói-buộc 
khiến tâm bị tù túng. Đó là trí, tìm cách cắt đứt trói-buộc để có sự thành-tựu như-ý là 
chánh tư-duy. Ví như người có con quạ, y buộc vào chân con qua sợi dây, nắm lẫy 
một đầu dây, buông thả con qua ra, con quạ bay lên nhưng không thể thoát ra sợi dây 
ấy. 

Tương-tự như thế với năm Quyền, năm Lực, bảy Giác-chi đều có sự hỗ-trợ của 
chánh-kiến và chánh tư-duy. Do đó, Tuệ-uẩn là thành-phần rất quan trọng trong 
những pháp đưa đến quả giải-thoát. Chánh-kiến giống như kim chỉ nam cho mọi pháp 
trợ-đạo, nó định hướng cho các pháp nghiêng về giải-thoát. 


"Này chư tỳ-khưu! tri kiến được đặt đúng hướng, con đường tu-tập đặt đúng hướng, 
đâm thủng vô-minh, làm sanh-khởi chứng-đạt Níp-bàn". (Tưng-ưng kinh) 


Trong Tương-ưng kinh, phẩm Magøa samyutfa, tám chỉ đạo được Đức Thế-tôn 
thuyết-giảng nhiều khía cạnh, nhiều lãnh-vực như: 


- "Bạch đức Thế-tôn! nhiếp phục tham, nhiếp phục sân, nhiếp phục sỉ, đồng nghĩa với 
gì? 

- Này chư tỳ-khưu! đồng nghĩa với Níp-bàn. Cũng được gọi là đoạn tận các lậu- 
hoặc... 


- Bạch Thế-tôn! Bất tử -Bất tử, được gọi như thế. Bạch Thế-tôn! Thế nào là Bất tử? 
Con đường nào đưa đến Bất tử?. 


- Này t-khưu! đoạn tận tham, sân, sỉ được gọi là Bất tử. Thánh đạo tám ngành là 
con đường đưa đến Bất tử. Thế nào là Chánh-tánh? Là chánh-kiến... chánh-định. 
Thế nào là bậc chân nhân? Là người theo chánh-kiến ... chánh-định. Thế nào là 
Chánh-hạnh ? Là chánh-kiến... chánh-định... Thế nào là Sa-môn hạnh? Là chánh- 
kiến... chánh-định... 

Nhưng tu-tập chánh-kiến ra sao? 

Chánh-kiến là sự thấy đúng, biết đúng. Hành-giả muốn tu-tập chánh-kiến, trước hết 
phải xác định được pháp đang thấy, đang biết là sắc hay danh. Tức là,ø nền tảng của 
chánh-kiến phải có là tuệ Phân-biệt danh-sắc. Hành-giả cần xác định: đây là thiện- 
pháp hay bất-thiện pháp. 


Nếu là sắc-pháp, cần xác định đó là loại sắc gì: sắc, thỉnh, vị... hay sắc vật-thực 
(ahara), sác mạng-quyền (jïvitarũpa) hay sắc nghiệp ... 


Khi đã thấy, biết rõ (là xác định được bản chất cùng tính-chất) của sắc, hành-giả 
quán-xét đến nhần-duyên sanh-khởi, sự đoạn-diệt và pháp đưa đến sự đoạn-diệt của 
sắc ấy. 


"Này chư hiền! khi vị Thánh đệ tử biết thức ăn, biết tập khởi (nhân sinh khởi) thức 
ăn, biết được đoạn-diệt thức ăn, biết con đường đưa đến đoạn-diệt thức ăn. Khi ấy vị 
Thánh đệ tử có chánh-kiến". (Trung-bộ kinh -kinh Chánh tri-kiến) 

Nói gọn cho dễ hiểu, là hành-giả phải biết rõ nhân-duyên của pháp ấy, biết rõ pháp ấy 
diệt do nhân-duyên nào và đạo lộ đưa đến sự đoạn-diệt pháp ấy. Đó gọi là sự thấy 
đúng, hiểu đúng, là đặc-tính của chánh-kiến. Nhiệm-vụ của chánh-kiến là làm hiển-lộ 
các giới (dhãtu). 

Hiểu biết đúng là một việc, thành-tựu lại là việc khác. Nói cách khác, hiểu biết đúng 
và kết quả của hiểu biết ấy là hai điều khác nhau. Chánh-kiến là hiểu biết đúng, 
thành-tựu của chánh-kiến là phá hủy được vô-minh. 


Trưởng-lão Musila nói rằng: "Do hữu (bhava) diệt nên các lậu-hoặc đoạn tận". Các 
tỳ-khưu nói rằng: 


- hư vậy, Ngài Musrla là bậc A-la-hán. 

Ngài MusrTla im lặng. Và một vị trưởng-lão khác nói rằng: "Ny chư hiền! Do hữu diệt 
nên các lậu-hoặc bị đoạn tận, nhưng này chư hiền, tôi chưa đắc quả A-la-hán. Tôi có 
một ví dụ như sau: Một người đang bị nhiệt-não do nóng bức, người ấy đi đến cái 
giếng, nhìn xuống giếng thấy có nước, y biết nước này sẽ giải-thoát được nhiệt não 
của nóng bức, nhưng trên giếng không có gàu cũng không có sợi dây nào cả. Nên y 
chưa giải-thoát được nóng bức, tuy biết rằng: nước sẽ giải-thoát được nóng bức". 
Hiểu biết đúng là trạng-thái của chánh-kiến, cần phải tu-tập chánh-kiến, nhưng bằng 
cách nào? Băng cách liên-hệ đến viễn-ly, liên-hệ đến từ bỏ, hướng tâm đến Níp-bàn. 
Viễn-ly cái gì? từ bỏ (pahanattha) cái gì? Viễn-ly ác bất-thiện pháp, từ bỏ ác bất- 
thiện pháp. 

Trong Patisambhida magøa có giải thích: viễn-ly có năm loại: 

1- Áp chế viễn-ly: là vị tu-tập Sơ-thiền đang áp chế năm triền cái. 

2- Tịnh-chỉ viễn-]y: là tịnh-chỉ tà-kiến bằng chánh-kiến, tịnh-chỉ tà tư-duy bằng chánh 
tư-duy ... tịnh-chỉ tầm, tứ, hỷ-lạc của vị tu tiến định. 

3- Trừ-tuyệt viễn-ly: là vị tu tiến đạo siêu-thế đưa đến tận diệt phiền-não. 


4- Khinh-an viễn-ly: là sự an-tịnh trong Thánh quả. 


5- Xuất-]y viễn-]y: là nơi diệt-tận mọi phiền-não tức là Níp-bàn. 
Mỗi chi đạo đều có năm viễn-ly này. Đức Phật có dạy: 


"Này chư tỳ-khưu! Điềm báo trước mặt trời mọc là rạng đông. Cũng vậy điềm báo 
trước Thánh-đạo tám ngành xuất hiện là làm bạn với thiện. 


Này chư tỳ-khưu! Điềm báo trước mặt trời mọc là rạng đông. Cũng vậy, điềm báo 
trước lý Thánh-đạo tám ngành xuất hiện là thành-tựu Giới-hạnh. 


Này chư tỳ-khưu! Điềm báo trước mặt mặt trời mọc là rạng đông. Cũng vậy, điềm 
báo trước Thánh-đạo tám ngành xuất hiện là đầy đủ tác-ý đúng (yoniso manasikara 
sampadä), hướng tâm đến Níp-bàn chính là đầy đủ tác-ý đúng". (Tương-ưng kinh) 


Ngài SãrTputta có dạy căn-bản của thiện là: "Không sát-sanh, không trộm-cắp, không 
tà-hạnh trong dục, không nói dối, không nói hai lưỡi, không nói ác, không nói phù 
phiếm, không tham-dục, không sân-hận vào tà-kiến". (kinh Chánh tri-kiến) 


Vậy căn-bản của thiện là Giới-tịnh. Như vậy, nhân cần thiết để chánh-kiến xuất hiện 
là: làm bạn với thiện, tác-ý đúng và giới trong sạch. 


Chánh tư-duy là tên gọi của sở-hữu tầm. Chánh tư-duy là yếu tố dẫn đến tuệ. 


Được gọi là chánh tư-duy vì đó là sự tìm kiếm những gì không liên-hệ đến dục-lạc, 
tìm kiếm những gì không liên-hệ đến oán-thù, tìm kiếm những gì không liên-hệ đến 
ác-hại (thuật ngữ gọi là ly-dục tầm, vô-sân tâm, vô-hại tầm). 


Chính trong bốn chánh-cần, tầm ly-dục hiến-lộ rõ nhất, đó là loại tư-duy, tìm kiếm 
con đường thoát ra nguy-hiểm của dục-lạc vật-chất, thoát ra còn khổ luân-hồi 
(vattadukkha). 

Hành-giả là người tu-tập Chỉ-tịnh, nếu suy-tư về đề mục Từ (mettä) kết hợp với các 
tầng thiền, gọi là tư-duy về vô-sân (hay vô-sân tầm). Nếu suy-tư đến đề mục Bi 
(kaãrunä), kết hợp với các tầng thiền, gọi là tư-duy về võ-hại (hay vô-hại tầm). Còn 
các đề mục khác ngoài hai đề mục Từ -Bi, gọi là tư-duy về ly-dục. 

Trong lãnh-vực thiền Chỉ, chỉ tầm hay chánh tư-duy là pháp cần được sanh-khởi đầu 
tiên và nó hiển-lộ rõ trong giai-đoạn Tiên-khởi định. Còn trong lãnh-vực thiền Quán, 
chánh tư-duy hiện rõ ở tuệ Dục-thoát (muñcitukamyatañana). 

Và ba uẩấn Giới-định-tuệ bao trùm tám chi đạo. 

"Này hành-giả Visakha!l tám Thánh-đạo không bao gồm trong ba uẩấn nhưng ba uấn 
bao gồm cả tám Thánh-đạo”. (kinh Tiểu hữu-minh, Trung-bộ) 


-OoQOO- 


Bậc Dự-Lưu (sofapoffi) 


Hành-giả ghi nhận rằng: "Tập sách này chỉ nhắm đến tầng Thánh thấp nhất là bậc 
Dự-lưu". Vì sao? Vì người chứng-đắc được Dự-lưu quả, đó là điều yêu cầu tối thiểu 
của Giáo-pháp của Đức Thế-tôn, cho dù ở phẩm mạo nào (cư-sĩ hay bậc xuất-gia). 


Trong thời hiện-tại của đức Phật có các vị cư-sĩ như bà Visakha, ông Anadhapindika, 
vua trời Đế-thích, tứ Đại-thiên-vương ... đó là những vị đắc Thánh quả Nhập-lưu, 
hưởng an lạc trong luân-hồi và đang sống ở cõi trời. 


Vì sao gọi là Dự-lưu (sotapatti)? Sofa theo nguyên ngữ là dòng nước, nước của năm 
con sông lớn như: Ganga, AciravafI... xuất phát từ dãy Hy mã lạp sơn, xuôi về biển, 
hướng về biển, nó không chảy ngược lại bao giờ. Tương-tự như thế, bậc Thánh đầu 
tiên đã chứng ngộ Níp-bàn, vị ấy có chậm thế nào rồi cũng đắc quả Vô-lậu, đạt được 
giải-thoát khỏi luân-hồi, điều này được đức Phật khăng định như vậy, vị Thánh Dự- 
lưu không còn quay trở lại khố-cảnh, không còn quay trở lại trạng-thái phàm-phu, 
nếu vị Thánh Dự-lưu chứng-đắc thiền-định, sanh về cõi phạm-thiên, cho dù chưa 
giải-thoát, vị ấy cũng không rơi trở xuống dục-giới, còn ở Dục-giới thì cũng không 
quá bảy kiếp, ví như nước cứ xuôi chảy ra đại dương không còn quay trở lại. Do đó, 
vị ấy gọi là bậc Nhập-lưu (sotäpaffi). 


Phàm-phu dù đạt được địa vị cao tột ở cõi người như vua Chuyển-luân, hay cõi chư- 
thiên như Sakka (vua trời Đế-thích), hoặc là vị Đại phạm-thiên chăng nữa, vẫn còn bị 
tái-sanh vào địa-ngục hoặc loài súc-sanh, ngạ-qui. 

Trái lại, bậc Thánh Dự-lưu đã thoát khỏi bốn cảnh khổ này rồi, các Ngài chỉ có cảnh 
giới là người hoặc chư-thiên. Cho dù ở cảnh giới nào chăng nữa, các Ngài chỉ tái- 
sanh về cảnh giới cao hơn, chứ không lui sụt xuống cảnh giới thấp, cho đến khi các 
Ngài Vô-dư Níp-bàn. 

Con đường đạo thẳng tắp này được gọi là dòng nước pháp (dhammasofa). Dòng 
pháp-lưu này bao gồm: dòng chánh-kiến (sammaditthi sota), dòng chánh tư-duy 
(samma sankappa sofa)... dòng chánh-định (samma samadhi sof{a). 


"Dòng chánh-kiến" biết được sự khổ, đoạn trừ được nguyên-nhân sanh khổ là ái, tác 
chứng được diệt là Níp-bàn và đạo-đế được tu-tập. Ánh sáng của bốn chân-lý được 
thấy rõ ràng trong dòng chánh-kiến, dòng chánh-kiến này cuốn trôi vùng thân-kiến 
cùng nghi-hoặc, để thành lập một vương quốc mới, "vương quốc Ánh-sáng". Dòng 
chánh-kiến giống như mặt trời mọc xua tan bóng tối của đêm đen, “Minh sanh vô- 
minh điệt", cho dù trải qua hằng ngàn đại kiếp, ánh sáng chánh-kiến này vẫn tồn tại 
suốt nhiều kiếp sống của người đó, cho đến khi vị ấy chứng-đắc Vô-dư Níp-bàn. 


Ánh sáng chánh-kiến này ngày càng được sung-mãn, rực sáng hơn, không hề có sự 
giảm sút sức mạnh. 


Ví như một người khi sinh ra đã bị mù, được vị lương y đại tài, chữa trị đúng cách, 
dùng những dược chất đúng mức. Y thoát ra cảnh tăm tối, nhìn thấy được vạn vật 
muôn màu, muôn vẻ. Từ lúc nhận được ánh sáng của mặt trời, y nhận-thức, biết được 
rừng, núi, bầu trời, trăng, sao... và sự nhận biết cùng sự sáng mắt ấy kéo dài mãi, cho 
đến khi y mệnh-chung. 


Tương-tự như vậy, bậc Thánh Nhập-lưu có được tri-kiến, thấy được ba tướng, cùng 
bốn sự-thật. Đây là cách chi đạo chánh-kiến an-trú vững (là an-trú vào bốn sự-thật). 


Kinh MahacattarIsaka - Đại-tứ-thập-kinh trong Trung-bộ có ghi: 


"Sammaditthissa sammäsankappo pahofi: Do có chánh-kiến, chánh tư-duy được 
sanh lên”. 


Ý nói rằng: khi chánh-kiến được an-trú vững-chắc trong bốn sự-thật, thấy được hiểm- 
họa của luân-hồi. Khi ấy, chánh tư-duy sanh-khởi giúp cho chánh-kiến soi thấu rõ ba 
tướng vô-thường, khổ, vô-ngã. Đồng thời có ý tìm cách thoát khỏi ra cái khổ của thế- 
gian. 

Chánh tư-duy của chỉ đạo là tìm cách thoát ra khỏi thế-gian (nekkhamma sañkappa), 
đó là mục-đích chính, ngoài ra còn liên-hệ đến ý không oán-thù, không làm hại người 
khác. 

Dòng chánh tư-duy cũng được an-trú và phát-triển mạnh như chánh-kiến trong bậc 
Thánh Nhập-lưu. Sở dĩ chánh tư-duy được trú-vững trong tâm của bậc Nhập-lưu là vì 
đoạn trừ-tuyệt dứt ganh ty (issä), bỏn xẻn (macchãriya) hai bất-thiện pháp này thuộc 
về nhóm sân. 

Ngài Mahäkotthita có hỏi rằng: 

- Này hiền-giả SarTputta! Chánh-kiến sanh-khởi do nhân gì? 

- Này hiền-giả! do nhân nghe (diệu pháp) và Chánh tư-niệm (yoniso manasikärd). 
(kinh Trung-bộ) 

Sở đĩ, Ngài Sãrputta đáp như thế, vì Ngài thành-tựu quả Dự-lưu khi nghe kệ-ngôn 
vắn tắt của Trưởng-lão Assaji, đồng thời suy niệm về ý-nghĩa kệ-ngôn ấy. 
"Sammasankappassa sammavaca pahoti - Do chánh tư-duy, chánh-ngữ sanh lên”. 
Khi có ý-niệm về giải-thoát khỏi khổ của thế-gian, không bị sân-độc quấy nhiếu, 
không bị sự ác hại ẩn trú trong tâm, tất nhiên lời nói được thanh-tịnh. Vì chánh tư- 
duy Có: 

Xuất-ly tầm là ra khỏi tham-dục. 

Ly sân tầm là ra khỏi sân-độc. 


Ba ác-ngữ có căn cội từ tham, sân là nói dối, nói hai lưỡi (hai loại này do tham -sân 
điều khiến), nói độc ác (do tâm có ác ý, có ý hảm hại điều sử) không còn. 

Chánh tư-duy giúp cho chánh-kiến thấy đúng, nên ảo tưởng bị diệt trừ, nên nói phù 
phiếm cũng được tịnh-chỉ. 

Vì thế, chánh tư-duy làm sanh-khởi chánh-ngữ. Tức là, chánh tư-duy làm cho bốn ác- 
nghiệp về lời nói không còn. 

"Sammavacassa sammakammanfo pahofi - Do có chánh-ngữ nên chánh-nghiệp 
sanh”. 


Khi chánh-ngữ được an-trú trong tâm, các hành động sẽ thoát ra ba ác-hạnh về thân. 
Như thế, chánh-nghiệp cũng được an-trú, đồng thời được phát-triển. 


"Sammakammanftassa samma-ajT1va pahofi - Do có chánh-nghiệp nên chánh-mạng 
sanh”. 


Khi lời nói an-tịnh, hành động của thân an-tịnh, thì các hình-thức nuôi mạng cũng an- 
tịnh, người ta không bao giờ sử dụng những hình-thức thấp hèn để nuôi mạng. Đây là 
cách chánh-mạng được an-trú và phát-triến. 

"Sammä-đjTvassa sammäväyaämo pahoti: Do có chánh-mạng nên chánh tinh-tấn 
sanh”. 

Khi sự nuôi mạng được trong sạch, thì không hề sanh-khởi sự cố-gắng ủng hộ sự nuôi 
mạng sái-quấy, chỉ còn là sự nỗ-lực ủng hộ cho sự sống được thanh-tịnh tốt đẹp, đó là 
chánh tiỉnh-tấn. 

"Sammävayämassa sammäsati pahofi - Do có chánh tỉnh-tấn nên chánh-niệm sanh- 
khởi ". 

Tương-tự, chánh-niệm là pháp trú-vững do nương vào sự nỗ-lực ghi nhận, nói cách 
khác, chánh-niệm có gốc rễ ở chánh tinh-tấn. Do đó, khi chánh tinh-tấn sanh lên, 
chánh-niệm cũng sanh-khởi. 

"Sammasdfissqa sammasamadhi pahofi - Do có chánh-niệm nên chánh-định sanh". 
Chánh-định được an-trú thường xuyên khi có sự trú-vững của chánh-niệm hỗ-trợ. 
Chính nhờ cách này mà tám chỉ đạo được gọi là dòng nước pháp an-trú vững-chắc kể 
từ lúc vị ấy chứng-đắc Dự-lưu đạo, đồng thời từng bước phát-triển qua suốt nhiều 
kiếp sống và nhiều đại kiếp, cho đến khi Vô-dư Níp-bàn. 

Đoạn kinh trên, có lẽ khó hiểu với những người ít tham cứu kinh-điến, nhất là ít học 
tạng Abhidhamma. 


Trước tiên, hành-giả nên nhận-định rằng: Có tám chi chánh-đạo, tức là phải có tám 
chi tà-đạo, nghĩa là có chánh-kiến, tức phải có tà-kiến, có chánh tư-duy tức là có tà 
tư-duy ... 

Hãy loại trừ phần tà đạo ra khỏi lãnh-vực này, ở đây chỉ bàn về tám chỉ chánh đạo, 
mỗi chỉ đạo lại có hai phần: hữu-lậu và vô-lậu. 

Hữu-lậu là cho quả phước an lạc liên-hệ, dính mắc trong luân-hồi, dính mắc với tái- 
sanh. 


Vô-lậu là cho quả giải-thoát khỏi luân-hồi bằng cách đoạn trừ ô-nhiễm, đoạn-diệt 
nghiệp. 


Như Dự-lưu đạo, giải-thoát khỏi bốn khổ-cảnh, tận trừ những ô-nhiễm dẫn đến bốn 
khổ-cảnh, đoạn-diệt nghiệp cho quả tái-sanh vào bốn khổ-cảnh. Bất-lai đạo đoạn-diệt 
nghiệp cho quả tái sanh vào dục-giới, A-la-hán đạo đoạn-diệt nghiệp cho quả tái sanh 
vào luân hồi. 

Từng chi đạo hữu-lậu, vô-lậu được Đức Thế-tôn giảng thuyết rõ ràng trong kinh 
Mahãa cattarisaka ở Trung-bộ kinh. 


Thế nào là chánh-kiến hữu-lậu? Chánh-kiến hữu-lậu (sammaditthi sãsavä) là loại 
chánh-kiến thuộc phước báu, đưa đến quả báo còn trong luân-hồi, (upadhivepakk8). 


Thế nào là chánh-kiến vô-lậu? Chánh-kiến vô-lậu (sammaditthi anäsava), siêu-thế 
thuộc chi đạo. 


Chánh-kiến hữu-lậu là loại chánh-kiến biết rõ nhân-quả, có quả báo của thiện-ác, bố- 
thí có quả, có đời này, có đời khác, có cha, có mẹ, có chúng-sanh là hạng hóa sanh ... 


Chánh-kiến vô-lậu là trí đưa đến giải-thoát, bao gồm tuệ-quyền, tuệ-lực, trạch-pháp 
giác-chi, tất cả được thành-tựu trong tâm đạo siêu-thế, đưa đến diệt nghiệp. 


Thế nào là Chánh tư-duy hữu-lậu ?Là xuất-Ìy tư-duy, vồ-sân tư-duy, vô-hại tư-duy 
thuộc về phước báu, cho quả liên-hệ tái-sanh (upadhi-vepakk3). 


Thế nào là Chánh tư-duy vô-lậu thuộc chỉ đạo? Là cái gì thuộc suy-tư, tầm cầu ngữ 
hành (vacasankhãra), do hoàn toàn chú tâm của vị tu-tập Thánh-đạo. Do đó, Đức 
Thế-tôn dạy rằng: "Samma sañkappassa sammävacã pahoti". 


Thế nào là Chánh-ngữ hữu-lậu ?Là lánh xa bốn ác-ngữ. 

Thế nào là Chánh-ngữ vô-lậu? Là từ bỏ, trừ diệt bốn ác-ngữ. 

Thế nào là Chánh-nghiệp hữu-lậu? Là lánh xa ba ác-hạnh của thần. 

Thế nào là Chánh-nghiệp vô-lậu? Là từ bỏ, trừ diệt ba ác-hạnh của thân. 


Thế nào là Chánh-mạng hữu-lậu? Là lánh xa tà-mạng. 


Thế nào là Chánh-mạng vô-lậu? Là từ bỏ, trừ diệt tà-mạng. 
Chánh tinh-tấn, chánh-niệm, chánh-định cũng hiểu theo lý ấy. 


Nhưng vì sao chánh-ngữ sanh-khởi cho chánh-nghiệp, chánh-nghiệp lại sanh-khởi 
cho chánh-mạng ?Là do có chánh tinh-tấn hỗ-trợ, chính trong chánh tư-duy có sự hỗ- 
trợ của chánh tinh-tấn, bằng "nỗ-lực suy-tư'. 


Thông-thường nỗ-lực trong lời nói so với nỗ-lực của thân thì nỗ-lực của thân phải 
mạnh hơn, nhưng để làm cho ý thanh-tịnh thì phải gia tăng sức mạnh của chánh tinh- 
tấn. 


Nên nói rằng: "chánh-ngữ do chánh tư-duy trợ sanh, chánh-nghiệp do chánh-ngữ trợ 
sanh, chánh-mạng do chánh-nghiệp trợ sanh” là ám chỉ cấp độ sức mạnh của chánh 
tinh-tấn. 


Nhưng sự trợ sanh này không phải có trước có sau trong tâm đạo, sự trợ sanh này có 
tính đồng bộ một loạt. Trong tạng Diệu-pháp, đức Phật gọi là Đồng sanh-duyên 
(sahajata paccaya). 


Ví như ngọn lửa và ánh sáng đồng sanh-khởi, khi có ngọn lửa lập tức có ánh sáng 
ngay, không trước không sau. 


Hay ví như, có tám người dân chài muốn đẩy chiếc thuyền nặng xuống nước, nếu mỗi 
người vận lực trước, sau thì chiếc thuyền vẫn bất động, trái lại cả tám người cùng vận 
lực đồng nhất, khi lực ấy đủ sức mạnh thì chiếc thuyền bị đẩy xuống nước ngay. Tức 
là tám loại sức mạnh cùng lúc hiện khởi. 


Nhưng nói rằng: tám chi đạo có chánh-kiến dẫn đầu là sao?VÍ như tám người dân 
chài ở trên, một trong số tám người này, y cũng ra sức đẩy thuyền, nhưng y ra hiệu 
lịnh bằng cách đếm 1,2,3, dứt tiếng ba, cả tám người cùng nỗ-lực đẩy thuyền. Do đó, 
øọi người này là người dẫn đầu. 

Mặt khác, nhiệm-vụ của chánh-kiến là xua đuổi vô-minh, trừ diệt ô-nhiễm, ví như 
người có nhiệm-vụ soi rọi những cứ điểm phát-sinh tai-họa, giúp cho những người 
đồng hành phá hủy các cứ điểm ấy tùy theo nhiệm-vụ của họ, chính bản thân người 
soi rọi cũng tham gia vào việc phá hủy để các tai hại không còn sinh khởi trong 
tương-lai. Nên gọi y là người dẫn đầu. 


Giới-uẩn có phận-sự phá hủy những cứ điểm phát-sinh những phiền-não thô sơ, 
Định-uẩãn có phận-sự phá hủy những cứ điểm phát-sinh những phiền-não trung bình, 
Tuệ-uẩn có phận-sự phá hủy những cứ điểm phát-sinh những phiền-não vi tế. 


Do đó trong tâm đạo, tám chi đạo có mặt đầy đủ. 


Nhưng tám Chi-đạo này an-trú ở đâu? Trong lúc đang sát trừ ô-nhiễm, đoạn tận 
nghiệp, tám chỉ đạo an-trú trong tâm đạo siêu-thế, sau khi đã đoạn trừ nghiệp cùng 
những ô-nhiễm, tám chi đạo an-trú trong tâm quả siêu-thế. 


Khi tâm quả siêu-thế hoại, tám chỉ đạo ra sao? Tám chỉ đạo cũng hoại nhưng thành- 
tựu của tám chi đạo vẫn còn. Vì tám chi đạo là pháp hữu-vi, dĩ nhiên cũng phải chịu 
định-luật vô-thường biến hoại. 


Tám chỉ đạo do duyên danh-sắc mà sanh-khởi, khi danh-sắc ấy diệt, tám chỉ đạo cũng 
diệt. Nhưng phận-sự cắt đứt nghiệp luân-hồi, thành-tựu bậc Thánh, ra khỏi dòng 
phàm của bậc Dự-lưu vẫn còn. Cắt đứt nghiệp luân-hồi gì? Cắt đứt nghiệp luân-hồi 
trong bốn ác đạo. 


Ví như một học sinh, sự học được sanh lên, do sự dạy dỗ của các vị thầy trong năm 
học. Khi năm học kết thúc, sự dạy dỗ của các vị thầy chấm dứt, thế là sự học của 
người học sinh ấy cũng hết, nhưng sự thành-tựu kiến thức không vì thế mà hoại. 


Cũng vậy, tám chỉ đạo nương sanh từ danh-sắc, bao giờ danh-sắc còn, thành-tựu của 
tám chi đạo còn, sự thành-tựu tám chi đạo hoàn toàn tuyệt dứt khi không còn danh- 
sắc, nghĩa là vị ấy Võ-dư Níp-bàn. 


Vị đạt được tầng Thánh Dự-lưu, do tám chi đạo này đồng hiện khởi trong tâm, sẽ 
thoát ra trạng-thái phàm-phu, không còn là chúng-sanh của thế-gian, mà đã trở thành 
chúng-sanh xuất thế-gian, vị ấy không còn bị cuốn hút theo cái khổ luân-hồi tuy vẫn 
còn luân chuyển trong luân-hồi. Ví như người khách đến trú trong một đất nước khác, 
người này không bị ràng buộc bởi tục-lệ, nghi-thức, truyền-thống của dân tộc ấy, tuy 
nhiên phải tuân thủ luật-pháp của đất nước họ. 


Cũng vậy, tuy vị Thánh Nhập-lưu còn luân chuyển trong luân-hồi, tuy vẫn phải chịu 
định-luật sinh diệt của danh-sắc, nhưng những tạp-nhiễm, thối đọa của luân-hồi, các 
Ngài không bị cuốn hút, ràng buộc vào chúng. 

Sau khi đã trở thành một chúng-sanh của Níp-bàn, các Ngài không còn bị trở lui khỏi 
giai-đoạn giải-thoát, không còn trở lại vùng tùy-miên của thân-kiến. Các ngài trú 
vững-chắc trong giai-đoạn đầu của Hữu-dư Níp-bàn. 

Suốt thời gian còn lại của dòng luân-hồi, cho đến khi các Ngài Vô-dư Níp-bàn cảnh 
giới tái-sanh của các Ngài chỉ có thể là người, chư-thiên hay phạm-thiên. 

Tám chỉ đạo tuy chỉ hiện trong tâm đạo siêu-thế, nhưng những nghiệp thiện hiệp-thế 
vẫn có liên-hệ đến tám chi đạo này. 

Ba chi phần của Giới-uẩn chỉ kết hợp với những thiện-nghiệp liên quan đến giới. 


Còn Định-uẩn, Tuệ-uẩn kết hợp được nhiều loại thiện-nghiệp. 


Trong ba chỉ đạo của Giới-uẩn chỉ kết hợp với những thiện-nghiệp thuộc về giới, 
nhưng vẫn trú-vững trong phạm vi "không vi-phạm giới" của bậc Thánh trong suốt 
kiếp luân-chuyển còn lại của Ngài, Dự-lưu quả được Đức Thế-tôn tán-thán còn hơn 
cả địa-vị của vua Chuyển-luân có bảy báu. 

Nhưng nhân cần thiết để chứng đạt quả vị Dự-lưu là gì? 

- "Dự-lưu phần, Dự-lưu phần! Này SãrTpufta. Thế nào là Dự-lưu phần? 

- Bạch Thế-tôn! Thân-cận bậc chân-nhân là Dự-lưu phần. Nghe diệu-pháp là Dự-lưu 
phần. Như-lý tác-ý là Dự-lưu phần. Thực-hành pháp và tùy pháp là Dự-lưu phần. 
-Lành thay! Lành thay! Này Sariputta”. (Tương-ưng kinh) 

Đó là nhân cần thiết để thành-tựu quả Dự-lưu. 

THỰC-HÀNH PHÁP TRỢ-ĐẠO 

Chúng-sanh gặp được giáo-pháp của đức Phật, có tâm tầm cầu đạo-quả siêu-thế, nên 
theo trình-tự của bảy pháp thanh-tịnh. 

Trước tiên, nên thực-hành giới cho được thanh-tịnh, rồi nỗ-lực tinh-cần hành những 
pháp trợ-đạo, để nhập vào dòng nước thánh (ariya sofa). 

Sự thực-hành bảy pháp thanh-tịnh, dẫn đến thành-tựu các pháp trợ-đạo, nhưng tùy 
theo sự thực-hành của hành-giả có vài điểm khác biệt. 

Tâm-tịnh theo bộ Visuddhi magøa, chỉ liên quan đến hành-giả thuần Chỉ-tịnh, cận- 
định cũng bao gồm trong tâm-tịnh. 

Cận-định là điều-kiện cần thiết phải có để bước vào hành-trì Minh-quán. 

Về Đạo-phi-đạo tri-kiến-tịnh chỉ liên quan đến người tăng thượng mạn (adhimãna), là 
người có tánh tự cao, có sự hiếu lầm: "Ta đã chứng-đắc đạo-quả", thật ra là chưa 
chứng-đắc chỉ cả. 

Năm pháp thanh-tịnh là: Giới-tịnh, Kiến-tịnh, Đoạn-nghi tịnh, Hành tri-kiến tịnh và 
Tri-kiến tịnh, ứng dụng cho nhiều dạng người. 

Giới-tịnh, tâm-tịnh được đề cập ở những phần trước. Kiến-tịnh được xem là thành- 
tựu, nếu hành-giả có thể phân-tích nhận biết được sáu nguyên-chất: đất, nước, lửa, 
gió, hư-không và thức. 

Nếu hành-giả nhận biết rõ nhân sanh-khởi, nhân thành-tựu và nhân diệt mất của sáu 
nguyên-chất (dhãtu) xem như hành-giả hoàn thành được giai-đoạn Đoạn-nghi tịnh. 
Nhân sanh và nhân diệt của sáu nguyên-chất ấy là: Nghiệp, tâm, vật-thực (ahaãra) và 
thời-tiết (utu). 


Nguyên-nhân làm sanh-khởi sáu thức (nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý (thức) là sáu cảnh 
tương ứng của thức. 


Tri-kiến tịnh ám chỉ đến ba đặc-tướng vô-thường, khổ, vô-ngã. Nếu ba tướng này 
được nhận biết rõ ràng qua những nguyên-chất trên, thì pháp thanh-tịnh này xem như 
thành-tựu. 


Tri-kiến tịnh hay xuất thế-gian tri-kiến tịnh là tuệ liên-quan đến bốn Thánh-đạo. 
Đó là tóm lược bảy thanh-tịnh trong quá-trình tu-tập của hành-giả. 


t %* % 
DI-SẢN GIÁO-PHÁP 


Ba mươi bảy pháp đưa đến giác-ngộ được trình giải trong những chương trước, đó là 
di-sản của đức Phật. Những pháp này là những viên bảo ngọc, được kết thành xâu 
chuỗi vô giá. Di-sản là tài-sản của cha-mẹ để lại cho con một cách hợp pháp, người 
con xứng đáng thừa hưởng là người gìn-giữ, phát-triển di-sản ấy ngày càng sung-mãn 
và người này phải làm theo lời di-chúc của cha-me. 


Di-sản của đức Phật (buddha dãyajja) để lại là bảy thánh tài: tín, giới, tàm, quí, văn, 
thí, tuệ với lời di-chúc là: “Này các tỳ-khưu! các pháp hữu-vi là vô-thường, hãy tỉnh- 
tấn, chớ có đề-duôi". 

Nói rộng hơn, tài-sản để lại của Đức Thế-tôn là giáo-pháp của Ngài, một giáo-pháp 
có mục-đích diệt nhân sanh khổ, dưa đến giải-thoát và ba mươi bảy pháp trợ-đạo là 
những phương-án tích-cực để đạt đến mục-đích ấy. 

Về tính-chất, di-sản của đức Phật có hai loại: Di-sản thế-gian và di-sản giáo-pháp. 
Di-sản thế-gian là bốn món vật-dụng: vật-thực, y-phục, chỗ ngụ và thuốc trị bệnh 
dành cho vị tỳ-khưu. Di-sản giáo-pháp: là tam học (tisikkh8) đó là: Giới-học, định- 
học và tuệ-học, bảy pháp thanh-tịnh, ba mươi bảy pháp trợ giác-ngộ. 

Di-sản giáo-pháp có hai loại: 

- Di-sản giáo-pháp thuộc thế-gian: là ba loại pháp: Giới-học, định-học, tuệ-học còn 
liên quan đến luân-hồi, sáu pháp thanh-tịnh, ba mươi bảy pháp trợ-đạo còn liên-hệ 
đến thế-gian. 

- Di-sản giáo-pháp thuộc xuất thế gian là tam học không liên quan đến luân-hồi, pháp 
thanh-tịnh thứ bảy, ba mươi bảy pháp trợ-đạo ra khỏi thế-gian. 

Pháp-sản (dhamma dãyajja) của Đức Thế-tôn, ở khía cạnh khác có thể phân thành hai 
loại: 

- Pháp-sản bền-vững (niyata), đó là pháp-sản dẫn đến sự chấm dứt ba loại luân-hồi. 
Đó là sự thực-hành Giới-định-tuệ đưa đến giải-thoát. 


Có ba loại luân-hồi: phiền-não luân-hồi, nghiệp luân-hồi và quả luân-hồi. Ba loại 
luân-hồi này được đoạn trừ từng phần trong tâm đạo siêu-thế, khi đạt đến Võ-dư Níp- 
bàn xem như hoàn toàn giải-thoát. Vị Thánh A-la-hán khi còn danh-sắc, chỉ còn quả 
luân-hồi hiện-tại đang trổ, còn phiền-não luân-hồi, nghiệp luân-hồi và quả luân-hồi 
vị-lai Ngài đã đoạn-diệt hoàn-toàn. 

- Pháp-sản không bền-vững (aniyata) là sự thực-hành tam học chưa đi đến giải-thoát 
ba loại luân-hồi, kết quả của sự thực-hành này đưa đến thành-tựu vương-quyền, chư- 
thiên, phạm-thiên... kết-quả này vẫn còn bị định-luật luân-hồi điều-khiển. 


Đã đành có rồi mất, nhưng mãnh-lực quay trở lại điểm cũ cũng vẫn còn, khác với 
pháp-sản bền-vững, chỉ có vượt lên chứ không quay lại, dù vẫn bị định-luật vô- 
thường chi phối. 


Do tính-chất đặc biệt này, nên người hưởng di-sản của Đức Thế-tôn cũng có hai loại: 
Người thừa hưởng bền-vững và người thừa hưởng không bền-vững di-sản của đức 
Phật. 


Người không có được trí thực-chứng về tam tướng, đó là người thừa hưởng không 
bền-vững di-sản của đức Phật, giống như người con thừa hưởng gia tài lớn của cha để 
lại, nhưng đam mê trụy lạc, cuối cùng trở nên người nghèo khổ, khánh tận gia-sản, 
phải chịu khổ trong cảnh túng quấn. 


Những người này, hôm nay có thể là đệ tử trong giáo-pháp của đức Phật, ngày mai có 
thể là đệ tử của một đạo sư khác ở ngoài giáo-pháp này. Và họ có thể trở thành " kẻ 
phỉ báng -phá hoại giáo-pháp của đức Phật". 

Ngay trong hiện-tại, một số người từng bỏ đức-tin nơi đức Phật-Pháp-Tăng để theo 
tồn-giáo khác, như thế đã là một tổn thất lớn, nhưng cũng tạm cho là được, vì đức-tin 
không ai có thể cưỡng chế, nhất là trong giáo-pháp này không có vấn đề cưỡng bức 
đức-tin. Thế nhưng, họ còn quay lại phỉ báng và phá hoại giáo-pháp của đức Phật, đó 
là do đâu? Là do không có tri-kiến về thiện và bất-thiện. 


Trong khi toàn bộ giáo-pháp này chỉ rõ hai con đường: nên lánh xa, từ-bỏ, đoạn-diệt 
bất-thiện pháp, nên hành-trì, làm cho sung-mãn thiện-pháp. 


"Này Ẩnanda! Toàn bộ giáo-pháp này là thiện bạn hữu”. (Tăng-chi kinh) 

Bậc trí nên suy-gẫm để chọn cho mình một đạo lộ tốt đẹp. 

Người thừa hưởng không bền-vững di-sản của đức Phật, kiếp này có thể là đệ tử 
trong giáo-pháp đức Phật, nhưng kiếp sau có thể là đệ tử trong hệ thống giáo-lý khác. 
Có câu nói rằng: “Gọi là phàm-phu vì thường đi tìm kiếm nhiều vị thầy”. Nghĩa là, 
trong vô số kiếp quá-khứ kẻ phàm-phu chưa bao giờ bằng lòng một vị thầy mà họ 
nương nhờ. Những dịp gặp được đức Phật và quy ngưỡng trong giáo-pháp của Ngài 
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thật hiếm hoi, đôi khi họ sùng bái phạm-thiên, đôi khi họ sùng bái "ông trời” (sakka), 
hoặc nhiều vị thần linh khác, đôi khi nương tựa vào khoa chiêm tỉnh (xem các vì sao - 
thiên văn), nương tựa vào thần đất (coi địa lý), những khoa đặc dị về chú thuật 
(manta) ... họ xem những nơi ấy là nơi ngự-trị của đấng toàn-năng, mặt khác, số giáo 
chủ tà-ngụy trong thế-gian cũng có rất nhiều. Và thế là, kẻ phàm-phu tiếp tục trôi lăn 
trong vòng luân-hồi, tích chứa nhiều ái-luyến, thân-kiến. Đó là tính-chất đáng kinh-sợ 
của phàm-phu. 


Khi nào kẻ phàm-phu tìm được sự nương tựa nơi giáo-lý chần-chánh, một giáo-Ìý có 
tính hướng thượng, mà cứu cánh là giải-thoát. 


"Này Bà-la-môn! (chỉ cho Bà-la-môn Jãnussoni). Đối với sa-môn, nhẫn nhục, nhu 
hòa là mong muốn, trí-tuệ là cận hành. Giới-hạnh là điểm tựa, không sở-hữu là xu 
hướng. Níp-bàn là cứu cánh”. (Tăng-chi kinh) 

Đôi khi phàm-phu chấp-nhận tăng-thượng giới-học (adhisila patiyatti), tắng-thượng 
tâm-học (adhicetaso patiyatfi), tăng thượng tuệ học (adhipañña patiyaftti) nhưng chưa 
đoạn trừ được vùng thân-kiến tùy-miên nên gặp phải chướng-ngại là tăng-thượng 
mạn, hiểu lầm mình đã chứng-đắc đạo-quả, tuyên bố rằng: "tôi thực-hành viên-mãn 
giới, tôi thực-hành viên-mãn tri-kiến, tôi biết rõ về danh-sắc...". Đó là những lời 
tuyên bố về Giới-định-tuệ xoay quanh trục thân-kiến, xoay quanh "cái tôi". 

Nó giống như những hạt mưa rơi xuống vùng sa mạc khô khan nóng bỏng, những hạt 
mưa ấy bị sức nóng của thân-kiến hút hết, đồng thời làm cho nó biến mất. 


Cũng vậy, vương quốc thân-kiến đầy nóng bỏng, khô khan hút hết Giới-định-tuệ của 
phàm-phu, làm cho chúng biến mất và phàm-phu ấy chỉ tạm thời làm chủ di-sản của 
đức Phật mà thôi. Đây là hạng người thừa hưởng không bền-vững di-sản của đức 
Phật. 


Thế nào là người thừa hưởng bền-vững di-sản của đức Phật? Đó là bậc đã chứng đạt 
Thánh quả đầu tiên (quả vị Nhập-lưu), kể từ đó trở đi vị này thừa hưởng bền-vững di- 
sản của đức Phật. 


Giới hiệp-thế của bậc Tu-đà-hườn bao gồm ba ác hạnh về thân, bốn ác-hạnh về lời 
nói và sự nuôi mạng trong sạch. Định hiệp-thế của bậc Dự-lưu được an-trú trong ân- 
đức của Tam-bảo, tuệ hiệp-thế của bậc Dự-lưu là sự thấy và rõ biết bốn Diệu-đế. 


Giới-định-tuệ hiệp-thế ấy đều được an-trú vững-chắc, như những giọt mưa rơi xuống 
hồ lớn, được tồn tại trong vương quốc mát tịnh, hồ nước an-tịnh ấy ngày càng được 
sunø-mãn. Cho dù trải qua nhiều kiếp sống, hồ nước ấy vẫn không hề bị suy giảm, đi 
đến khô cạn, mà càng ngày càng sungø-mãn. Ví như người con thừa hưởng di-sản của 
người cha, theo đúng phương-pháp tạo thành tài-sản của cha chỉ dạy, cũng như gìn- 
giữ tài-sản ấy, tài-sản của người này ngày càng sung-mãn không hề bị suy giảm. 


Chính trạng-thái siêu-thế của Giới-định-tuệ cùng các pháp trợ-đạo hiện khởi trong 
tám tâm siêu-thế (bốn tâm đạo và bốn tâm quả siêu-thế) hình thành tính-chất bên- 
vững của di-sản này. 

Những vị Thánh, không còn có thể trở thành người ác-giới, người không có định, 

người vô trí-tuệ được. Đây là bậc thừa hưởng bền-vững di-sản giáo-pháp của đức 

Phật. 


Cũng cần bàn thêm: Vì sao không thể là người thừa hưởng bền-vững di-sản giáo- 
pháp của đức Phật?Vì là người thiếu niềm-tin và dục như-ý túc, nên sự thành-tựu 
những pháp thanh-tịnh bậc cao không thể hiện khởi, cho dù người này có ý tưởng ấy. 
Cũng giống như người học tụng kinh Pali, chỉ cần tụng đọc được mà thôi, không cần 
hiểu biết nghĩa lý chỉ cả. 

Cũng vậy, một số người khi qui ngưỡng vào Tam-bảo, họ chỉ biết hành-thiện như bố- 
thí, trì-giới, khi hỏi họ "thực-hành” những thiện-pháp ấy với mục-đích gì? Họ trả lời 
"để được như thế này, để được như thế kia ..." những kết quả ấy thật khiêm-tốn nhỏ 
nhoi, so với những gì họ có thể thành-đạt cao quí hơn. 

Có lần bà Visakha hỏi những người nữ tùy tùng: "thọ-trì bát quan giới để làm gì? 
Những người nữ trung niên đáp: "để có được những người con hiếu kỉnh cha mẹ". 
Những người nữ nhỏ tuổi hơn thì mong có được người chồng chung thủy, những 
người con xinh đẹp, ngoan ngoãn...". 


Đã thiếu niềm tin, lại khiếm khuyết dục như-ý, dĩ nhiên dẫn đến không tích cực nỗ- 
lực hành-đạo. Thiếu niềm tin ở đây, chỉ cho trạng-thái tự tỉ rằng: "7a không thể đắc 
đạo-quả trong kiếp sống này, vì ta là người duyên mỏng, nghiệp dày... ". 


Nếu có nỗ-lực hành-đạo chăng, cũng chỉ là sự khiên-cưỡng, miễn-cưỡng, cố-gắng 
một cách yếu ớt. Vì yếu ý chí nên tâm của những người này không thể gắn bó vào sự 
hành-trì pháp niệm. Tất cả những điều-kiện xa, gần này dẫn đến trí-tuệ không được tỏ 
rạng, thế là họ chối bỏ công việc tu-tập, cho là vượt quá khả-năng của mình. Do vậy, 
đức Phật sách tấn chúng-sanh tìm giải-thoát khổ cho chính mình, bằng cách hỗ-trợ, 
tăng cường, làm sung-mãn những pháp như-ý túc đang yếu ớt, muội-lược của chính 
họ. Chỉ khi ấy, những ước muốn giải-thoát khổ mới sanh-khởi mãnh-liệt, giúp cho ý 
chí thêm kiên-định trong sự thực-hành pháp. 


Người có một pháp như-ý túc nào đó, từ đó làm nền-tảng khởi sanh các pháp như-ý 
khác, đồng thời những pháp trợ-đạo cũng nương theo đó sanh lên, cuối cùng vị ấy đi 
đến giai-đoạn tri-kiến thanh-tịnh là giai-đoạn tất cả pháp trợ-đạo đều hộï-tụ trong một 
cái tâm, cái tâm ấy gọi là tâm đạo. Và vị ấy trở thành người thừa hưởng bền-vững di- 
sản giáo-pháp của đức Phật. 


Người không có pháp như-ý túc, chỉ có thể hưởng lợi-ích nhỏ nhoi của thiện-pháp, họ 
không có cơ hội nếm hương vị tỉnh hoa của giáo-pháp. Thậm chí, có khi không có cơ 
hội hưởng lợi-ích nhỏ, vì đã phá bỏ di-sản của mình, khi xa lìa di-sản của đức Phật. 


Không có cơ hội hưởng lợi-ích nhỏ là khi nào? Khi không có tri-kiến về bản chất của 
thế-gian. Trong thế-gian rất ít chúng-sanh có được tri-kiến đúng, vì trải qua vô số 
kiếp quá-khứ đã nhận lãnh tà-kiến rất nhiều và đã tích lũy trong kho tùy-miên vô số 
loại. 


Trong số những loại tà-kiến, sự cố chấp chiếm tỉ lệ cao, nguyên-nhân là gặp phải 
nhiều tà-sư, dẫn đến thọ-trì, thực-hành những pháp-hành tà-vạy. 


Ngay cả Bồ-tát của chúng ta là Jotipala trong thời giáo-pháp của đức Phật Kassapa, 
cũng do sự cố-chấp vào kiến-thức của mình nói với vị Thánh A-na-hàm Ghatikãra 
rằng: "Ồ! Những ông sa-môn ấy có pháp gì để nghe chứ? Về sau, Bồ-tát được Ngài 
Ghatikaãra dẫn dắt và Bồ-tát xuất-gia trong giáo-pháp của đức Phật Kassapa. 


Một người có trí-tuệ, gần viên-mãn ba mươi pháp pãramĩ mà còn như thế, nói gì đến 
hạng phàm-nhân như chúng ta. Do thực-hành những pháp tà-vạy, cơ hội sinh làm 
người thật hiếm hoi (manussata dullabha). Trong khổ-cảnh, ác quả dễ-dàng sanh-khởi 
như dây leo che lấp cây thiện-pháp, khiến cây thiện-pháp khó cho quả như-ý tốt tươi 
trong nhàn-cảnh. 


Còn tri-kiến của những vị thuộc dòng Thánh, tri-kiến ấy được an-trú trong ba ân-đức 
Tam-bảo, càng ngày càng trong sáng thêm trong chuỗi luân-hồi còn lại của vị ấy. 


Tất cả những di-sản quí báu của đức Phật, ngày càng hưng thịnh và sung-mãn trong 
tâm những vị ấy, những vị ấy chắc chắn sẽ đắc vô-thủ Níp-bàn, tức là vị ấy thành-đạt 
trọn vẹn Giới-định-tuệ trong bảy pháp thanh-tịnh. Đây là chánh-đạo, con đường 
không lỗi lầm, con đường không có quanh co của những vị thừa hưởng vững-chắc di- 
sản giáo pháp của Đức thế-tôn. 


Những ai đã nương nhờ ân-đức Tam-bảo, nên lưu tâm rằng: “Đức Phật không hề 
khen ngợi những người thừa-tự tài vật”, đó là loại di-sản xấu trong giáo-pháp này, 
không nên tự cho mình là người có quyền thừa hưởng những di-sản xấu ấy, đó là 
người chỉ tạm thời hưởng di-sản của Đức Thế-tôn. 


Cần phải nỗ-lực phấn đấu để trở thành người xứng đáng thừa hưởng di-sản tốt đẹp 
của Đức Thế-tôn, đó là người thừa-tự bền-vững khi thực-hành những pháp trợ-đạo, 
thành-đạt được mục-đích giải-thoát khổ. 

Tuy nhiên, cần nên sách tấn những người thiếu trí-tuệ thực-hành những việc phước 
thiện, vì đó là nền-tảng cho sự thừa-tự bền-vững di-sản của đức Phật trong kiếp sau 
sau đó. 


Đối với người có trí, nếu muốn trở thành người thừa-tự bền-vững, nên an-trú tâm vào 
tám chi phần giới trong sạch (lánh xa ba thân ác-hạnh, lánh xa bốn ngữ ác-hạnh và 
không nuôi mạng sái-quấy). Nên an-trú niệm vào bốn pháp Niệm-xứ, nhất là niệm 
thân trong thân, mỗi ngày tối thiểu là ba giờ (180 phút), cố-gắng đạt cho được ba 
pháp tưởng về thân năm uẩn là vô-thường tưởng, khổ-tưởng và vô-ngã tưởng. 


Và khi tiến tu pháp trợ-đạo chứng-đắc tầng thánh đầu tiên là Dự-lưu đạo, bấy giờ vị 
ấy là người thừa kế bền-vững giáo-pháp của Đức Thế-tôn. 


CHẤM DỨT PHÁP TRỢ-ĐẠO 


-OoQOO- 
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